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かかりつけ医（歯科医）をもちましょう
①かかりつけ医って？
　かかりつけ医とは、健康に関することを何でも相談でき、必要なときは
専門の医療機関を紹介してくれる身近にいて頼りになるお医者さんのこと
です。
②かかりつけ医のメリット
　かかりつけ医を持つことで、次のようなメリットがあります。
　・ 日頃の健康状態を知っているので、体調などに関して気軽に相談がで

き、必要なアドバイスをしてくれます。
　・ もし検査や処置が必要なら早めの対策をとることができ、専門の病院

に的確に紹介してもらえます。

かかりつけ薬局をもちましょう
かかりつけ薬局とは？
　あなたが現在使用している処方薬や市販薬などを把握し、お薬の飲み残

しや相互作用・飲み合わせ・副作用などがないか、継続的にチェックして
くれます。
　また、お薬の説明・飲み方の指導をしてくれたり、お薬についていつで
も気軽に相談できます。

お薬手帳を持ちましょう
　薬局や医療機関で調剤してもらったお薬の名前や情報をお薬手帳に記載
してもらえば、現在服用しているお薬がわかります。旅行や災害などの際
に急に具合が悪くなったときでも、自分が服用しているお薬の情報を伝え
ることができます。また、飲み合わせの確認や重複投与防止につなげるこ
とができます。
　また、お薬手帳を持参すると料金が安くなる場合があります。

请确保保健医生（牙医）

①何谓保健医生？
　保健医生是指，可以咨询有关健康的各种事宜，并在必要时予以介绍专门医
疗机关的附近的值得信赖的医生。
②保健医生的益处
　持有保健医生，有以下益处。
　・ 医生熟知您的日常健康状态，可以就身体状况随时进行咨询，并得到必要

的建议。
　・ 如果需要检查或处置，也能尽早采取措施，为您介绍对症的专门医院。

请确保保健药局

何谓保健药局？
　掌握您现在服用的处方药物及药店购买药物，持续观察剩余药品及相互作

用・药物的混合服用・副作用的有无等。
　此外，还就药物进行说明，并指导服药。也随时接受有关药品的各种咨询。

请持有药物手册

　药物手册可记载在药局或医疗机关调剂的药物名称及信息，供您随时掌握
现在服用中的药物。外出旅游或遇到灾害时，如果身体不适不仅可以传达自己
服用的药物情报，同时也可以确认混合服用并防止重复投药。
　持有药物手册时费用有可能优惠。

단골 의사(치과)를 만드세요.

①단골 의사란?

단골 의사란, 건강에 관해 뭐든지 상담할 수 있고, 필요할 때는 전문 의료기관을 

소개해 주며 동네 주변에 있어서 의지할 수 있는 의사를 말합니다.

②단골 의사의 장점

단골 의사가 있으면, 다음과 같은 장점이 있습니다.

・ 평소의 건강 상태를 알고 있으므로, 몸 상태 등을 부담없이 상담할 수 있고 

필요한 조언을 구할 수 있습니다.

・ 만약 검사나 조치가 필요할 때 바로 대응이 가능하며 전문 병원을 적절하게 

소개받을 수 있습니다.

단골 약국을 만드세요.

단골 약국이란?

　귀하가 현재 사용하고 있는 처방약이나 시판약 등을 파악하여 먹다 남은 약

제의 여부, 상호 작용・동시 복용・부작용 등을 계속 체크해 줍니다.

　또, 약제에 대한 설명・복용법을 알려주거나 약제에 대해서 언제든 부담없

이 상담할 수 있습니다.

약 수첩을 만드세요.

　약국이나 의료 기관에서 조제 받은 약제 이름이나 정보를 약 수첩에 적어 

두면 현재 복용중인 약을 바로 알 수 있습니다. 여행이나 재해 등의 상황에 갑

자기 건강이 나빠지더라도, 자신이 복용하고 있는 약에 대한 정보를 쉽게 전

달할 수 있습니다. 또, 동시에 복용하게 될 약을 확인하거나 중복 투여를 방지

할 수 있습니다.

　또, 약 수첩을 지참하면 비용이 할인되는 경우가 있습니다.

Find Your Own Family Doctor and Family Dentist

① What is a “family doctor”?
　A family doctor (“Kakari-tsuke-i” in Japanese) is your primary care doctor 
whom you can consult on any concerns about your health, and who can refer 
you to a specialized medical institution if necessary.
② Benefit of having a family doctor
There are advantages such as followings for having a family doctor of your own.
・ As your family doctor keeps track of your health conditions regularly, they 

can provide appropriate advice for any consultations regarding your health. 
・ If any need for close examination or treatment arise, they can suggest 

counter measures at the earliest timing, and/or accurately refer to a 
medical institution specializing in the needed care. 

We Also Recommend a “Family Pharmacy”
What is a “family pharmacy”?
　Your family pharmacy keeps record of all the medication (both prescription 

and over-the-counter drugs) that you are currently taking, and will 
continuously check to see if there are any left-over drugs, drug interactions, 
or side effects, etc.
　They also provide descriptions for each medication, offer instructions on 
how to take them easier, and consultation regarding your medications. 

Medication Handbook (Okusuri Techo)

　If you have the medicine name and information provided by the pharmacy 
or medical institution recorded in the medication handbook, you will know 
precisely what medicines you are currently taking. This will be beneficial in 
case you become suddenly ill while you are traveling or during a disaster, 
for the medication handbook will provide others with the information of 
your medications. It will also help confirming drug interactions and prevent 
double administration of drugs. 
　Moreover in some cases, you might receive a discount on your medication 
by providing the medication handbook at a pharmacy or medical institution.

Hãy tim̀ cho miǹh bác sỹ gia điǹh (Bác sỹ răng)
① Bác sỹ gia điǹh là ai?
　Bác sỹ gia điǹh (tiếng Nhật là ‘kakari-tsuke-i’) là bác sỹ ở gần nhà, 
người mà miǹh có thể tim̀ đến khi cần tư vấn các vấn đề sức khoẻ và 
giúp giới thiệu các cơ sở khám bệnh chuyên khoa trong trường hợp cần 
thiết. 
② Những lợi ićh khi có bác sỹ gia điǹh
Bạn sẽ nhận được những lợi ićh sau khi có bác sỹ gia điǹh:
・ Do bác sỹ theo dõi sức khoẻ của bạn thường xuyên nên bạn có thể 

dễ dàng nhận được tư vấn và lời khuyên cần thiết. 
・ Trong trường hợp cần nhanh chóng kiểm tra chuyên sâu bạn sẽ được 

bác sỹ giới thiệu các cơ sở y tế chuyên khoa. 

Hãy tim̀ cho miǹh nhà thuốc gia điǹh
Nhà thuốc gia điǹh là gi?̀
　Nhà thuốc gia điǹh nắm rõ thông tin thuốc kê đơn hoặc thuốc bán 

trên thị trường mà bạn đang sử dụng, nhà thuốc sẽ theo dõi liên tục 
thuốc còn hay không, tương tác của các loại thuốc lẫn nhau, việc uống 
kết hợp các loại thuốc hay tác dụng phụ của thuốc, v.v...
　Thêm vào đó, nhà thuốc sẽ giải thićh về thuốc, cách uống và tư vấn 
các vấn đề về thuốc. 

Hãy có cho miǹh Sổ tay thuốc
　Khi tên và thông tin thuốc kê đơn tại bệnh viện hoặc nhà thuốc được 
ghi chép lại trong sổ tay, bạn sẽ hiểu về loại thuốc mà miǹh đang uống. 
Trong trường hợp bạn gặp vấn đề về sức khoẻ khi đi du lịch hay xảy ra 
thảm hoạ, bạn cũng có thể cung cấp thông tin về loại thuốc mà miǹh 
đang uống giúp kiểm tra việc uống kết hợp các loại thuốc và tránh kê 
thuốc trùng lặp, v.v...
Thêm vào đó, nhiều nơi sẽ giảm giá thuốc nếu bạn mang theo sổ tay 
thuốc. 



受診にあたってのお願い
・ 患者さんの年齢や症状等をあらかじめ医療機関にお電話でご連絡の上、

受診いただきますようお願いいたします。症状によっては、医療機関が
対応できない場合もあります。

・ 受診の際には、保険証・受給券をお持ちください。お持ちでない場合、
検査や治療内容によっては、費用が高額になる場合がありますので、ご
注意ください。

・ 年末年始やお盆期間などの診療日・診療時間は各医療機関等にご確認く
ださい。

外国人患者さんの受診について
・ 受診の際は、①加入している保険、②写真付きの身分証明書（パスポー

トまたは在留カード）を確認させていただくことがあります。この確認は、
診察や検査の際に患者さんの取り間違い事故を起こさないようにするた
めです。

・初めて受診される場合、治療費とは別に初診料がかかります。
・受診後、お薬の処方があった際は、薬局に処方箋を持って行ってください。
・まつど医療機関マップに関する問い合わせ先
　　　松戸市役所健康福祉部地域医療課　TEL：047-366-7771

接受诊疗时的留意事项

・ 请事先通过电话向医疗机关就患者的年龄及症状进行联系后就诊。根据症状
有可能医疗机关无法对应。

・ 就诊时，请携带保险证・受给券。如不携带，根据检查及治疗内容，有可能会被
要求付高额的费用。

・ 有关年初年终及夏季盂兰盆节期间的门诊日・门诊时间请向各医疗机关咨询。

外籍患者的就诊

・ 就诊之际，会确认 ①加入的保险，②有照片的身份证件（护照或在留卡）。此
确认是为了避免在诊疗及检查时，发生误认患者的事故。

・ 初次就诊时，除治疗费外，另收初诊费。
・ 就诊后，如有药物处方时，请持处方前往药局拿药。

・ 松户市医疗机关地图咨询
　　　松户市政府健康福祉部地域医疗科　TEL：047-366-7771

진료를 받을 때 주의할 점

・ 환자의 나이나 증상 등을 미리 의료기관에 전화로 연락한 후, 진료를 받으시

기 바랍니다. 증상에 따라서는 의료 기관의 대응이 불가할 수도 있습니다.

・ 진료 시에는 보험증・수급권을 지참하십시오. 지참하지 않으시면, 검사 및 

치료 내용에 따라 고액 비용이 청구될 수 있으므로 주의해 주십시오.

・ 연말연시 및 8월 연휴 기간 등의 진료일・진료 시간은 각 의료기관 등에 확

인해 주십시오.

외국인 환자분의 진료에 관하여

・ 진료 시에는 ①가입된 보험, ②사진이 부착된 신분증(여권 또는 재류 카드)

을 확인하는 경우가 있습니다. 이 확인은 진료 및 검사 시에 환자분의 이름

이 뒤바뀌는 사고를 방지하기 위한 조치입니다.

・첫 진료를 받을 때는 치료비와는 별도로 초진료가 부과됩니다.

・진료 후, 약 처방이 있을 때는 약국에 처방전을 가져가서 약을 지으십시오.

・마쓰도 의료 기관 맵에 관한 문의처

　　　마쓰도시청 건강복지부 지역 의료과　TEL：047-366-7771

Notes upon Visiting a Hospital/Clinic

・ Please contact the medical institution by phone prior to the visit to inform 
the patient’s age and symptoms, etc. Depending on the symptom, some 
medical institutions are not able to treat it. 

・ Make sure to bring your health insurance card and the medical aid 
certificate (if applicable). Without those documents, the medical expense 
may become very expensive depending on the examination or treatment 
received. 

・ Inquire each medical institution for their open hours/day, particularly 
during the holiday seasons, such as, year-end/new-year and Obon period. 

For The Patients with Foreign Nationalities

・ You may be asked to indicate your ①health insurance and ②picture ID (a 
passport or residence card), in order not to mix patients up at the time of 
medical interview or examination. 

・ When you visit the medical institution for the first time, a first visit fee will 

be charged separately from the cost of treatment.
・ If medications are prescribed at the meeting with the doctor, bring the 

prescription to a pharmacy to purchase your medications. 
・ For the inquiries regarding Matsudo City Map of Medical Services

Matsudo City Hall, Health & Human Services Department 
Community Health & Welfare Division　TEL: 047-366-7771

Lưu ý khi đi khám bệnh
・ Hãy gọi điện trước với cơ sở y tế để thông báo độ tuổi và triệu chứng 

của người bệnh trước khi đến khám. Tuỳ theo triệu chứng bệnh mà 
cơ sở y tế có thể không xử lý được. 

・ Khi đến khám bệnh hãy mang theo Thẻ bảo hiểm y tế hoặc Chứng 
nhận hỗ trợ y tế (nếu có). Trường hợp không mang theo thẻ, tuỳ vào 
loại xét nghiệm và điều trị mà chi phi ́có thể rất cao. 

・ Trường hợp khám bệnh vào kỳ nghỉ  lễ như nghỉ  Tết dương lịch, nghỉ  
Obon, v.v... hãy liên hệ trước với cơ sở y tế về thời gian mở cửa khám 
chữa bệnh. 

Lưu ý khi đi khám bệnh đối với người nước ngoài
・ Khi đi khám bệnh, có trường hợp sẽ cần xác nhận ①Thẻ bảo hiểm y 

tế và ② Giấy tờ tùy thân có gắn ảnh. Việc này nhằm mục đićh tránh 
nhầm lẫn bệnh nhân khi thăm khám hoặc xét nghiệm. 

・Trường hợp khám lần đầu tiên, ngoài chi phi ́khám bệnh sẽ mất Phi ́

khám lần đầu. 
・ Sau khi khám bệnh và được kê đơn thuốc, hãy mang đơn thuốc đến 

nhà thuốc để mua. 
・ Mọi thắc mắc về “Hướng dẫn về dịch vụ y tế của thành phố Matsudo” 

vui lòng liên hệ: 
Ban y tế khu vực – Phòng phúc lợi sức khoẻ – Toà thị chińh 
thành phố Matsudo TEL：047-366-7771
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く 常

ときわだいら

盤平　常
ときわだいらやなぎちょう

盤平柳町　常
ときわだいらふたばちょう

盤平双葉町

常
ときわだいらにしくぼちょう

盤平西窪町　常
ときわだいらじんやまえ

盤平陣屋前　千
せんだぼり

駄堀

金
かねがさく

ヶ作　日
ひぐらし

暮　牧
まきのはら

の原

9. 五
ご こ う む つ み

香六実地
ち

区
く 五

ごこう む つ み

香六実　五
ごこう

香　五
ごこうにし

香西　五
ごこうみなみ

香南　六
むつみ

実

六
ろっこうだい

高台　六
ろっこうだいにし

高台西　高
たかやなぎしんでん

柳新田　串
くしざきしんでん

崎新田

串
くしざきみなみちょう

崎 南 町　松
まつひだい

飛台

10. 小
こ が ね

金地
ち

区
く

小
こがね

金　小
こがねきよしちょう

金清志町　小
こがね

金きよしヶ
がおか

丘

小
こがねかずさちょう

金上総町　二
ふ た つ ぎ

ツ木　二
ふたつぎふたばちょう

ツ木二葉町　幸
こうや

谷

大
おおやぐち

谷口　大
おおがねだいら

金平　中
なかかなすぎ

金杉　平
ひらが

賀　東
ひがしひらが

平賀

殿
とのひらが

平賀　久
く ぼ ひ ら が

保平賀　幸
こうで

田

11. 小
こ が ね は ら

金原地
ち

区
く

小
こがねはら

金原　栗
くりがさわ

ヶ沢　根
ね ぎ う ち

木内　八
はちがさき

ヶ崎

二
ふたつぎふたばちょう

ツ木二葉町

流
な
が
れ
や
ま
で
ん
て
つ

山
電
鉄

常 じ
ょ
う
ば
ん
せ
ん

磐
線
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6

8 9

10

11

2

かかりつけ医・薬局を

もちましょう

やっきょくい

診
し ん り ょ う か め い と う り ゃ く ご う ひ ょ う

療科名等略号表
（病院・診療所） 小 小

しょうにか

児科 肛外 肛
こうも ん げ か

門外科 泌 泌
ひにょ う き か

尿器科

内 内
ないか

科 新生児 新
しんせ い じ か

生児科 産婦 産
さんふ じ ん か

婦人科 腎内 腎
じんぞうないか

臓内科

心療 心
しんりょうないか

療内科 小外 小
しょう に げ か

児外科 産 産
さんか

科 肝内 肝
かんぞうないか

臓内科

精 精
せいしんか

神科 外 外
げ か

科 婦 婦
ふ じ ん か

人科 麻 麻
ま す い か

酔科

神 脳
のうしんけいないか

神経内科 整 整
せいけ い げ か

形外科 乳外 乳
にゅうせんげか

腺外科 漢内 漢
かんぽうないか

方内科

呼 呼
こきゅうきないか

吸器内科 形 形
けいせ い げ か

成外科 眼 眼
がんか

科 糖内 糖
とうにょうないか

尿内科

呼外 呼
こ き ゅ う き げ か

吸器外科 脳 脳
のうしんけいげか

神経外科 耳 耳
じ び い ん こ う か

鼻咽喉科 化内 化
かがくりょうほうないか

学療法内科

消 消
しょうかきないか

化器内科 心内 心
しんぞうないか

臓内科 気 気
きかんしょくどうないか

管食道内科 救急 救
きゅうきゅうか

急科

消外 消
し ょ う か き げ か

化器外科 心外 心
しんぞうけっかんげか

臓血管外科 リハ リハビリテーション科
か

（歯科診療所）

胃 胃
いちょうないか

腸内科 小心外 小
しょうにしんぞうけっかんげか

児心臓血管外科 放 放
ほうしゃせんか

射線科 歯 歯
し か

科

循 循
じゅんかんきないか

環器内科 皮 皮
ひ

フ科
か

血外 血
けっか ん げ か

管外科 矯正 矯
きょうせいしか

正歯科

ア アレルギー科
か

性 性
せいびょうか

病科 血内 血
けつえきないか

液内科 小歯 小
しょう に し か

児歯科

リウ リウマチ科
か

肛 肛
こうもんないか

門内科 血透 血
けつえきとうせきか

液透析科 歯口 歯
し か こ う く う げ か

科口腔外科

その他　・（休）→休診日、後段（　）内は午前又は午後の休診日

・前→午前のみ受付　・後→午後のみ受付

武
む

さ

し

の

せ

ん

蔵
野
線

北
ほく

そう
せん

総線

新
しんけいせいでんてつ

京成電鉄

東と

う

ぶ

て

つ

ど

う

武
鉄
道
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1.松
ま つ ど

戸地
ち

区
く

診
しん

　療
りょう

　所
じょ

松
まつどしんりょうじょ

戸診療所 ☎ 047-710-9738 根
ね も と

本2-20リリー松
ま つ ど

戸1F ㉁月･火･日･祝(金午前) 精、心療

サトウ眼
が ん か

科クリニック ☎ 047-702-9822 根
ね も と

本3-3 ㉁木･日･祝（土午後） 眼

栗
くりはらいいん

原医院 ☎ 047-362-3105 根
ね も と

本453 ㉁木･日･祝（火･土午後) 内、循

レディースクリニック K
けい

 ☎ 047-703-7811 根
ね も と

本453-3 ㉁金･祝（土午後）（第１日以外） 婦、美皮

吉
よ し の じ び い ん こ う か い い ん

野耳鼻咽喉科医院 ☎ 047-362-3490 根
ね も と

本472-4 ㉁木･日･祝 耳

新
しんとうきょう

東京クリニック ☎ 047-366-7000 根
ね も と

本473-1 ㉁日･祝 外、消外、乳外、形、脳外、呼外、

整、皮、泌、内、耳、呼、美容外、

眼、頭外、美皮、神、消

新
しんとうきょう

東京ハートクリニック ☎ 047-366-3333 根
ね も と

本474-1 ㉁日･祝 心外、心内、糖内

つるこどもクリニック ☎ 047-703-8941 松
ま つ ど

戸1072‐6 ㉁木・日・祝(土午後) 小

松
ま つ ど

戸タワークリニック ☎ 047-394-4270 松
ま つ ど

戸1139-2ライオンズステーションタワー松
ま つ ど

戸302 ㉁不定休 内、小、眼

進
し ん ど う せ い け い げ か

藤整形外科 ☎ 047-363-2110 松
ま つ ど

戸1139-2ライオンズステーションタワー松
ま つ ど

戸401 ㉁日･祝（土午後） 内、リウ、整、リハ

渡
わ た な べ い い ん

辺医院 ☎ 047-367-3388 松
ま つ ど

戸1147涌井ビル2F ㉁祝(日午後) 耳

みやた皮
ひ ふ か

膚科クリニック ☎ 047-331-8500 松
ま つ ど

戸1147涌井ビル5F ㉁日･祝 ア、皮、小皮、美皮

松
まつどひがしぐち

戸東口たけだメンタルクリニック ☎ 047-712-2901 松
ま つ ど

戸1176‐2KAMEIビル2F2号室 ㉁木・日・祝(土午後) 心療、精

あいハートクリニック松
まつどえきまえ

戸駅前 ☎ 047-360-3636 松
ま つ ど

戸1176‐4‐201 ㉁火・水･金・日･祝 心療、精

由
ゆ い ひ ふ か ひ に ょ う き か い い ん

井皮膚科泌尿器科医院 ☎ 047-365-0306 松
ま つ ど

戸1178小松ビル5F ㉁木･日･祝 ア、皮、泌

かとれあ眼
が ん か

科 ☎ 047-362-1191 松
ま つ ど

戸1181アトレ松
ま つ ど

戸5F ㉁アトレ休館日 眼

まつど眼
が ん か

科 ☎ 047-331-7311 松
ま つ ど

戸1240‐1デルソーレ松
ま つ ど

戸101 ㉁木･日･祝（土午後） 眼

在
ざいたく

宅クリニックドクターランド松
ま つ ど

戸 ☎ 047-369-4811 松
ま つ ど

戸1281‐29松戸東洋ビル4F ㉁土・日・祝 内、精、皮、眼

ホロス松
ま つ ど

戸クリニック ☎ 047-364-4127 松
ま つ ど

戸1291‐1古賀ビル201号 ㉁月･日･祝 心療、内、精

松
ま つ ど

戸ひなげし皮
ひ ふ か

膚科 ☎ 047-711-7476 松
ま つ ど

戸1305‐25小畑ビル4F ㉁木･日･祝（土午後） 皮、ア

中
なかやま

山こどもクリニック ☎ 047-362-2680 松
ま つ ど

戸1315 ㉁木･日･祝 ア、小

立
たちはらいいん

原医院 ☎ 047-331-1811 松
ま つ ど

戸1330 ㉁木･日･祝 内、リハ、麻、小、心療

コスモ松
ま つ ど

戸クリニック ☎ 047-368-1513 松
ま つ ど

戸1333‐1コスモ松
ま つ ど

戸ステーションスクエア110 ㉁水･日･祝(土午後) 内、整、外、皮、泌

もりた内
な い か

科・眼
が ん か

科クリニック ☎ 047-362-3136 松
ま つ ど

戸1343‐3グランマノワール1F ㉁木･日･祝（土午後） 内、眼、消、内視鏡内

まつど内
な い か

科 ☎ 047-308-6121 松
ま つ ど

戸1834‐15キュービック松
ま つ ど

戸ビル2F ㉁木･日･祝（土午後） 内、糖内

ほっち医
い い ん

院 ☎ 047-362-2531 松
ま つ ど

戸2044 ㉁日･祝（土午後） 内、消、小

上
う え の せ い け い げ か

野整形外科 ☎ 047-308-3338 松
ま つ ど

戸2268‐1 ㉁木･日･祝（土午後） 整、リハ

平
ひ ら の い い ん

野医院 ☎ 047-362-2322 本
ほんちょう

町5‐10 ㉁日･祝（金･土午後） 内、小

本
ほんちょう

町クリニック循
じゅんかんきないか

環器内科・内
な い か

科 ☎ 047-312-4113 本
ほんちょう

町6‐6 ㉁金・日・祝(火午前) 内、循、漢内

石
いしおかないか

岡内科クリニック ☎ 047-363-7655 本
ほんちょう

町6‐8ライムハイツ501 ㉁日･祝（土午後） 内、循

丹
た ん の な い か

野内科 ･
じ ゅ ん か ん き か

循環器科 ☎ 047-308-2830 本
ほんちょう

町12‐15パップス松
ま つ ど

戸ビル501号室 ㉁金･日･祝（土午後） 内、循

たけだメンタルクリニック ☎ 047-330-2006 本
ほんちょう

町14‐18松
ま つ ど

戸トシオビル3F ㉁木･日･祝（土午後） 心療、精

そが内
な い か

科クリニック ☎ 047-308-6677 本
ほんちょう

町19‐16松
ま つ ど

戸ウエストビル4F ㉁水･日･祝 内、消、胃

まつど西
にしぐちせいけい

口整形クリニック ☎ 047-308-3900 本
ほんちょう

町19‐16松
ま つ ど

戸ウエストビル2F ㉁水･日･祝（土午後） 整、リハ

東
とうかつ

葛クリニックみらい ☎ 047-366-6150 本
ほんちょう

町21‐2都市綜合第3ビル ㉁日･祝(水午後) 内、心療、呼、循、腎内、糖内、 

人工透析内、睡無

松
ま つ ど

戸しげと眼
が ん か

科 ☎ 047-711-9886 松
ま つ ど

戸1149-1プラーレ松
ま つ ど

戸5F ㉁木 眼

小
こ や ま な い か

山内科クリニック ☎ 047-710-5173 小
こ や ま

山189 ㉁水・日・祝（土午後） 内、神内、小

F
えふ

クリニック ☎ 047-710-7485 本
ほんちょう

町12‐12中
なかやま

山ビル201 (休)火・木・日・祝 内
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松
まつどにゅうせん

戸乳腺クリニック ☎ 047-710-0707 松
ま つ ど

戸2000ヴァンテアン１F (休)金・日・祝(土午後) 乳腺外科

ありさ在
ざいたく

宅クリニック上
かみほんごう

本郷 ☎ 047-301-2454 松
ま つ ど

戸2025ｰ8宮
みやうち

内マンション203 ㉁月・火・日・祝 内、外

歯
し か し ん り ょ う じ ょ

科診療所

東
とうかつ

葛デンタルオフィス ☎ 047-360-6481 根
ね も と

本2‐12 ㉁水･祝(日午後) 歯、矯正、小歯、歯口

大
お お つ か し か い い ん

塚歯科医院 ☎ 047-366-2679 松
ま つ ど

戸1019 ㉁木･日･祝 歯

プラーレ歯
し か

科 ☎ 047-308-8107 松
ま つ ど

戸1149‐1プラーレ松
ま つ ど

戸6F ㉁- 歯、矯正、小歯、歯口

嶋
し ま ざ き し か

崎歯科クリニック ☎ 047-364-6675 松
ま つ ど

戸1177マチビル3F ㉁木･日･祝 歯

平
ひ ら や ま し か

山歯科 ☎ 047-367-9631 松
ま つ ど

戸1178小松ビル4F ㉁日･祝（土午後） 歯、歯口、矯正、小歯

松
ま つ ど

戸ボックスヒル歯
し か

科 ☎ 047-366-3663 松
ま つ ど

戸1231アステシオビル3F ㉁−（お盆・年末年始あり） 歯、小歯、矯正、歯口

C
け あ き ゅ あ し か ま つ ど

areCure 歯科松戸 ☎ 047-361-8211 松
ま つ ど

戸1235‐1East Square松戸1F ㉁なし 歯、歯口、小歯、小児矯正

小
し ょ う に け あ き ゅ あ し か

児 CareCure 歯科 ☎ 047-393-8455 松
ま つ ど

戸1239‐1セキネビル2F ㉁−（年中無休） 歯、歯口、小歯、小児矯正

北
き た は ら し か い い ん

原歯科医院 ☎ 047-367-5001 松
ま つ ど

戸1276‐1ファミールスクエア松
ま つ ど

戸リーラコモンズ103 ㉁祝 歯、矯正、小歯、歯口

たけだ歯
し か

科クリニック ☎ 047-366-8887 松
ま つ ど

戸1281‐1 ㉁日･祝（木・土午後） 歯、小歯、歯口

松
ま つ ど

戸デンタルクリニック ☎ 047-364-5308 松
ま つ ど

戸1292‐1シティハイツ松
ま つ ど

戸207 ㉁木･日・祝 歯、小歯、歯口、矯歯

宇
う さ み し か い い ん

佐美歯科医院 ☎ 047-362-5207 松
ま つ ど

戸1689 ㉁日･祝 歯

オズデンタルクリニック ☎ 047-363-0100 松
ま つ ど

戸2041‐2 ㉁水・木･日･祝 歯、小歯

小
こ い ず み し か い い ん

泉歯科医院 ☎ 047-365-2233 松
ま つ ど

戸2058 ㉁木･日･祝 歯、小歯、歯口

森
も り し か い い ん に じ ゅ っ せ い き

歯科医院二十世紀が丘
おかしんりょうじょ

診療所 ☎ 047-368-8336 二
に じ ゅ っ せ い き が お か み の り ち ょ う

十世紀が丘美野里町171 ㉁木･日･祝 歯

秋
あきやまきょうせいしか

山矯正歯科 ☎ 047-361-2660 本
ほんちょう

町1‐1松栄館ビル3F ㉁木･日･祝(火・金午前) 矯正、歯、小歯、歯口

平
ひ ら お か し か い い ん

岡歯科医院 ☎ 047-364-6666 本
ほんちょう

町2‐3平野第1ビル4F ㉁祝 歯、小歯、歯口

松
ま つ ど き ょ う せ い し か

戸矯正歯科クリニック ☎ 047-364-0110 本
ほんちょう

町7-10ちばぎん松
ま つ ど

戸ビル9F ㉁不定休 歯、矯正

デンタル・クリニック伏
ふ し み

見 ☎ 047-367-8222 本
ほんちょう

町16‐5タウンコートサカエ1F ㉁木･日･祝 歯、小歯、歯口

デンタルクリニック能
の と

登 ☎ 047-362-7212 本
ほんちょう

町16‐9 ㉁水･日･祝 歯、小歯、歯口

太
た い よ う し か

陽歯科クリニック ☎ 047-368-6829 本
ほんちょう

町17‐23 ㉁木･日･祝 歯

佐
さ と う し か い い ん

藤歯科医院 ☎ 047-367-1548 本
ほんちょう

町19‐2 ㉁月･日･祝 歯、矯正、小歯

明
あ か し し か い い ん

石歯科医院 ☎ 047-365-3712 本
ほんちょう

町19‐16松
ま つ ど

戸ウエストビル3F(302) ㉁日･祝 歯、歯口、小歯

アーク矯
きょうせいしか

正歯科 ☎ 047-361-4687 本
ほんちょう

町19‐16松
ま つ ど

戸ウエストビル3F ㉁木・日･祝 矯正

いろどり歯
し か

科こどもの歯
は い し ゃ

医者さん ☎ 047-711-9733 松
ま つ ど

戸1307-1キテミテマツド6F ㉁火･祝(日午後) 歯、歯口、小歯、矯正

ソレイユデンタルオフィス ☎ 047-711-7887 松
ま つ ど

戸1181アトレ松
ま つ ど

戸8F ㉁なし 歯、小歯、矯歯、歯口

宮
み や も と し か い い ん

本歯科医院 ☎ 047-362-2876 本
ほんちょう

町12ｰ15パップス松
ま つ ど

戸ビル1F ㉁木・日･祝 歯、小歯、矯歯、歯口

薬
やっ

　局
きょく

すい星
せいやっきょくまつどてん

薬局松戸店 ☎ 047-330-3132 根
ね も と

本2‐10 ㉁月･火・日・祝

ウエルシア薬
やっきょく

局ダイエー松
まつどにしぐちてん

戸西口店 ☎ 047-312-3581 根
ね も と

本4‐2 ㉁日・祝

いちご調
ちょうざいやっきょく

剤薬局 ☎ 047-710-4081 根
ね も と

本450‐2 ㉁祝・日第一以外（土午後）

ふくろう薬
やっきょくまつどてん

局松戸店 ☎ 047-365-5200 松
ま つ ど

戸1072‐12 ㉁木・日・祝(土午後)

ココカラファイン薬
やっきょくまつどてん

局松戸店 ☎ 047-703-3233 松
ま つ ど

戸1139‐2ライオンズステーションタワー松
ま つ ど

戸1F ㉁−

薬
やっきょく

局ユーエス・ファーマシー 2 号
ごうてん

店 ☎ 047-308-3800 松
ま つ ど

戸1162‐1 ㉁日・祝

薬
やっきょく

局ユーエス・ファーマシー 3 号
ごうてん

店 ☎ 047-369-7431 松
ま つ ど

戸1164‐2 ㉁日・祝

薬
やっきょく

局ユーエス・ファーマシー ☎ 047-366-5151 松
ま つ ど

戸1170 ㉁日・祝

友
ゆうあいやっきょくまつどえきまえてん

愛薬局　松戸駅前店 ☎ 047-710-9900 松
ま つ ど

戸1176‐2KAMEI　BLD.2F-3 ㉁木・日・祝(土午後)

ウエルシア薬
やっきょくまつどえきひがしぐちてん

局松戸駅東口店 ☎ 047-367-0609 松
ま つ ど

戸1177‐1‐1F ㉁なし

さくら薬
やっきょくまつどえきまえてん

局松戸駅前店 ☎ 047-308-6431 松
ま つ ど

戸1178 ㉁木・日・祝

ハーブランド薬
やっきょくまつどてん

局松戸店 ☎ 047-308-6086 松
ま つ ど

戸1293‐2小川ビル1F ㉁祝
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おんぷ薬
やっきょく

局 ☎ 047-308-3230 松
ま つ ど

戸1313 ㉁木・日・祝

まり松
まつどやっきょく

戸薬局 ☎ 047-308-7971 松
ま つ ど

戸1299-2 ㉁日・祝（土午後）

松
まつどにしやっきょく

戸西薬局 ☎ 047-361-7577 松
ま つ ど

戸2044 ㉁日・祝(土午後)

おんぷ薬
やっきょく

局にし美
み の

野 ☎ 047-330-2212 松
ま つ ど

戸2268‐5 ㉁日・祝・第1・3木

ふれあい薬
やっきょく

局 ☎ 047-360-0735 本
ほんちょう

町3‐9 ㉁日・祝（土午後）

ゆうあい未
みらいやっきょく

来薬局 ☎ 047-393-8810 本
ほんちょう

町12‐7生
な ま い ざ わ

井澤ビル1F ㉁木・日・祝(土午後)

松
まつどやっきょく

戸薬局 ☎ 047-362-2202 本
ほんちょう

町18‐1 ㉁日・祝

薬
やっきょく

局マツモトキヨシ松
まつどにしぐちえきまえてん

戸西口駅前店 ☎ 047-312-5155 本
ほんちょう

町18‐6 ㉁日・祝

かつみ薬
やっきょく

局 ☎ 047-308-3103 本
ほんちょう

町19‐16松
ま つ ど

戸ウエストビル1F ㉁日・祝

ウエルシア薬
やっきょくまつどえきにしぐちてん

局松戸駅西口店 ☎ 047-331-1731 本
ほんちょう

町19‐17 ㉁−

友
ゆうあいやっきょくまつどにしぐちてん

愛薬局　松戸西口店 ☎ 047-700-5605 本
ほんちょう

町21‐2都市綜合開発第3ビル1F ㉁日

ヒロ薬
やっきょく

局 ☎ 047-703-9170 松
ま つ ど

戸1394 ㉁木・日・祝（土午後）

薬
やっきょく

局トモズキテミテマツド店
てん

☎ 047-369-7771 松
ま つ ど

戸1307-1 ㉁土・日・祝

ファイン薬
やっきょくまつどてん

局松戸店 ☎ 047-711-8971 小
こ や ま

山188‐1 ㉁水・日・祝

薬
やっきょく

局マツモトキヨシプラーレ松
まつどてん

戸店 ☎ 047-712-2510 松
ま つ ど

戸1149ｰ1 ㉁木・日

診
しん

　療
りょう

　所
じょ

林
はやし

こどもクリニック ☎ 047-330-1301 根
ね も と

本7‐11 ㉁水･日･祝（土午後） ア、小

橋
はしもとないか

本内科クリニック ☎ 047-368-1131 根
ね も と

本14-2パークスカイタワー松
ま つ ど

戸1F ㉁木･日･祝（土午後） 内、小

東
とうかつ

葛クリニック松
ま つ ど

戸 ☎ 047-361-8801 根
ね も と

本64‐2 ㉁日・祝 内、外、人工透析内

のむらクリニック ☎ 047-362-8633 小
こ ね も と

根本42-3アセット松
ま つ ど

戸Ⅱ301 ㉁水･土･日･祝 心療、精

松
ま つ ど

戸クリニック ☎ 047-362-4148 仲
なかいちょう

井町1-3 ㉁木･日･祝 小、児童精

松
ま つ ど

戸クリニック分
ぶんしつ

室 ☎ 047-369-4900 仲
なかいちょう

井町1-11-5 ㉁木･日･祝 児童精、小

大
お お す せ い け い げ か い い ん

須整形外科医院 ☎ 047-366-1480 仲
なかいちょう

井町2-136-1 ㉁日･祝（水･土午後） 整

島
しまむら

村トータル ･ ケア･ クリニック ☎ 047-308-5546 松
まつどしんでん

戸新田21‐2 ㉁日・祝(土午後) 消外、消、内、外、呼内、泌、糖内、ア

まるやまこどもクリニック ☎ 047-367-4970 松
まつどしんでん

戸新田94 ㉁水・日（土午後） 小

総
そうごう

合クリニックドクターランド松
ま つ ど

戸 ☎ 0570ｰ089ｰ013 松
まつどしんでん

戸新田245-26グリーンマークシティ松
まつどしんでん

戸新田2F ㉁1/1～1/3 内、整、皮、眼、リハ、耳

稔
みのりだいさいとう

台斎藤クリニック ☎ 047-330-2300 松
まつどしんでん

戸新田597 ㉁木･日･祝（土午後） 内、循、消

上
かみほんごう

本郷レディース整
せ い け い げ か

形外科 ☎ 047-308-6600 上
かみほんごう

本郷2672‐9上
かみほんごう

本郷駅ビル1F ㉁土･日･祝 整、リハ、

ペインクリニック外科、美皮

西
に し む ら な い か じ ゅ ん か ん き か

村内科循環器科 ☎ 047-369-1011 仲
なかいちょう

井町3-79-2 ㉁木･日･祝（土午後） 内、循

岡
おかさんふじんかみのりだい

産婦人科稔台クリニック ☎ 047-364-2071 稔
みのりだい

台1-8-21 ㉁月･木･祝（日午後） 産婦

エマオ耳
じ び か い い ん

鼻科医院 ☎ 047-368-0731 稔
みのりだい

台1-10-11 ㉁木･日･祝 耳

稔
みのりだいよしだないか

台吉田内科クリニック循
じ ゅ ん か ん き か

環器科 ☎ 047-366-8811 稔
みのりだい

台1-11-33セレス稔台1F店舗A ㉁水･日・祝 循、内、ア

稔
みのりだいせいけいげか

台整形外科クリニック ☎ 047-366-1585 稔
みのりだい

台1-12-11林ビル105 ㉁木・日･祝（第3土午後） 整、リハ

クリニック　ソワニエ ☎ 047-308-3008 稔
みのりだい

台7-2-18 ㉁火・日・祝(土午後) 産婦、内、ア、循、糖内、腎内

丸
ま る や ま な い か い い ん

山内科医院 ☎ 047-361-7900 野
の ぎ く の

菊野6-6-105 ㉁日･祝（火･水･土午後） 内、呼、小

奥
おくすみいいん

隅医院 ☎ 047-362-1825 緑
みどりがおか

ケ丘2-285 ㉁木･日･祝 胃、外、整、皮、内

あおぞら診
しんりょうじょ

療所 ☎ 047-369-1248 緑
みどりがおか

ケ丘2-357ソフィア1F　A・B ㉁土･日･祝 内

松
ま つ ど じ び い ん こ う か

戸耳鼻咽喉科 ☎ 047-368-8777 胡
こ ろ く だ い

録台210-2 ㉁水・祝(火・土・日午後) 耳

みどりクリニック ☎ 047-308-5777 稔
みのりだい

台1-14ｰ23グリーンコーポ稔1F ㉁土・日・祝 内

2.明
あきらだいいち

第1地
ち

区
く
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歯
し か し ん り ょ う じ ょ

科診療所

湯
ゆ あ さ し か い い ん

浅歯科医院 ☎ 047-363-6480 根
ね も と

本9‐7 ㉁木･日･祝 歯、矯正、小歯、歯口

小
こ ば や し し か

林歯科クリニック ☎ 047-364-1616 根
ね も と

本13-5関口ビル2F ㉁金・日･祝 歯

ふたば歯
し か

科クリニック ☎ 047-330-1182 14-2パークスカイタワー松戸101ｰA ㉁祝（日午後） 歯、小歯

小
こ ね も と し か

根本歯科クリニック ☎ 047-363-1771 小
こ ね も と

根本51-2レジデンスユーカリ204 ㉁木･日･祝 歯、小歯、矯正、歯口

サンフラワー松
ま つ ど し か い い ん

戸歯科医院 ☎ 047-367-2720 小
こ ね も と

根本84-3ジュネス松
ま つ ど

戸102 ㉁月・日・祝 歯、小歯、歯口

松
ま つ ど

戸しいの木
き し か い い ん

歯科医院 ☎ 047-703-7500 松
ま つ ど

戸1139-1ライオンズプラザ松戸中央公園101号室 ㉁金・祝 歯、矯正、小歯、歯口

野
の ぎ く の

菊野デンタルクリニック ☎ 047-364-7071 松
まつどしんでん

戸新田24京葉流通センター3-28 ㉁日･祝 歯、小歯

まるやま歯
し か い い ん

科医院 ☎ 047-363-4618 松
まつどしんでん

戸新田94-64 ㉁水･日･祝(土午後) 歯、矯正、小歯、歯口

富
ふ じ み だ い し か い い ん

士見台歯科医院 ☎ 047-360-6280 松
まつどしんでん

戸新田94-118 ㉁木･祝（日午後） 歯、矯正、小歯、歯口

なないろガーデン歯
し か

科クリニック ☎ 047-702-7750 松
まつどしんでん

戸新田116-10 ㉁金・祝 歯、矯正、小歯、歯口

いそざき歯
し か

科 ☎ 047-308-0123 松
まつどしんでん

戸新田245-1 ㉁火 歯、矯正、小歯、歯口

松
ま つ ど し ん で ん し か

戸新田歯科クリニック ☎ 047-365-3808 松
まつどしんでん

戸新田265-17 ㉁（土・日・祝午後） 歯、小歯、歯口

武
た け だ し か い い ん

田歯科医院 ☎ 047-365-2232 松
まつどしんでん

戸新田279 ㉁木･日･祝 歯、矯歯、小歯、歯口

芦
あ し だ し か い い ん

田歯科医院 ☎ 047-362-3446 松
まつどしんでん

戸新田389 ㉁木･日･祝 歯、小歯

アウルデンタルクリニック ☎ 047-711-9020 松
まつどしんでん

戸新田463-3-102 ㉁水･日･祝 歯、歯口、小歯

平
ひ ら お か し か い い ん

岡歯科医院 ☎ 047-368-8200 松
まつどしんでん

戸新田473-29 ㉁木･日･祝 歯

鈴
す ず き し か

木歯科クリニック ☎ 047-366-4103 松
まつどしんでん

戸新田500-8グリーンハイツ107 ㉁木･日･祝 歯

おかデンタルクリニックみのり台
だい

☎ 047-700-5222 松
まつどしんでん

戸新田569-1 ㉁水・日（土・祝午後） 歯、矯正、小歯、歯口

あかね歯
し か

科クリニック ☎ 047-701-7995 松
まつどしんでん

戸新田573ラカンパーナⅡ ㉁火・祝(日午後) 歯、矯正、小歯、歯口

みのり台
だ い え き ま え し か

駅前歯科 ☎ 047-312-2334 松
まつどしんでん

戸新田579-5江川ビル1F ㉁水･日･祝 歯、矯正、小歯、歯口(自由診療)

かまいし歯
し か

科クリニック ☎ 047-365-2334 上
かみほんごう

本郷2672‐9上
かみほんごう

本郷駅ビル3F ㉁日･祝 歯、矯歯、歯口

北
きたむらしかしんりょうしつ

村歯科診療室 ☎ 047-368-2371 仲
なかいちょう

井町3-7稲川ビル3F ㉁木･日･祝 歯

上
か み ほ ん ご う し か い い ん

本郷歯科医院 ☎ 047-364-1637 仲
なかいちょう

井町3-25第2アンビルマンション201 ㉁木･日･祝 歯、小歯

藤
ふ じ し か い い ん

歯科医院 ☎ 047-368-3260 稔
みのりだい

台1‐1‐2稔
みのりだい

台駅前ビル2F ㉁水･日･祝 歯

稔
みのりだいしか

台歯科 ☎ 047-367-6607 稔
みのりだい

台1-31-1 ㉁木･日･祝 歯、小歯

高
たかはし

橋デンタルクリニック ☎ 047-392-7014 稔
みのりだい

台4-2-9-2F ㉁木･日･祝 歯、小歯

タウン歯
し か

科 ☎ 047-367-4184 稔
みのりだい

台7-1-3クミアイビル203 ㉁月・木・祝 歯、矯正、小歯

砂
す な な が し か い い ん

長歯科医院 ☎ 047-362-0873 稔
みのりだい

台7‐5‐14 ㉁木･日･祝（土午後） 歯

渡
わたなべ

辺デンタル c
く り に っ く あ ん ど め ん て な ん す

linic&maintenance ☎ 047-363-4111 稔
みのりだい

台7-14-3エンゼル21-1F ㉁金･日･祝 歯、矯正、小歯、歯口

ようこ歯
し か

科クリニック ☎ 047-367-1230 野
の ぎ く の

菊野6-6-107 ㉁水･日･祝 歯、矯正、小歯、歯口

大
お お や ま ぐ ち し か い い ん

山口歯科医院 ☎ 047-362-5992 緑
みどりがおか

ケ丘1-19平和ビル2F ㉁木･日･祝 歯

松
ま つ ど

戸なごみ矯
きょうせいしか

正歯科 ☎ 047-382-5753 小
こ ね も と

根本42-3アセット松
ま つ ど

戸Ⅱ201 ㉁月・日・祝 歯、小歯、矯正

薬
やっ

　局
きょく

太
たいようちょうざいやっきょく

陽調剤薬局 ☎ 047-368-3535 胡
こ ろ く だ い

録台326‐8 ㉁水・日・祝（土午後）

かざね薬
やっきょく

局 ☎ 047-362-0601 根
ね も と

本7‐8 ㉁水・日・祝（土午後）

あさひ薬
やっきょく

局 ☎ 047-360-0077 根
ね も と

本14-2パークスカイタワー松
ま つ ど

戸1F ㉁木･日・祝（土午後）

おんぷ薬
やっきょく

局こがさき ☎ 047-711-8353 根
ね も と

本70-2マンション高橋101 ㉁木・日・祝

薬
やっきょく

局タカサ松
ま つ ど て ん

戸店 ☎ 047-703-3345 松
まつどしんでん

戸新田21‐58 ㉁祝（土・日午後）

薬
やっきょく

局トモズグリーンマークシティ松
まつどしんでんてん

戸新田店 ☎ 047-330-2201 松
まつどしんでん

戸新田245-26 ㉁−

松
まつどやっきょくまつどしんでんてん

戸薬局松戸新田店 ☎ 047-363-1722 松
まつどしんでん

戸新田420-7 ㉁日・祝

みのり台
だいやっきょく

薬局 ☎ 047-308-8488 松
まつどしんでん

戸新田597-22 ㉁木・日･祝(土午後)

オリーブ薬
やっきょく

局 ☎ 047-360-2013 上
かみほんごう

本郷2672-9上本郷駅ビル1FA-2 ㉁日・祝（土午後）

佑
ゆうこうどうやっきょく

幸堂薬局 ☎ 047-364-6113 稔
みのりだい

台1-1-2 ㉁日・祝(土午後)
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ひかり薬
やっきょく

局 ☎ 047-361-3220 稔
みのりだい

台1‐10‐3 ㉁木・日･祝

薬
やっきょく

局アップルケアネットみのり台
だいてん

店 ☎ 047-703-9752 稔
みのりだい

台1-11-33セレス稔台1F店舗B ㉁水・日・祝(土午後)

アップル薬
やっきょく

局みのり店
てん

☎ 047-700-5171 稔
みのりだい

台1-14-1サンライト稔
みのりだい

台101 ㉁木・日・祝（第3土午後）

ふじ薬
やっきょく

局 ☎ 047-710-3351 稔
みのりだい

台7‐2‐24 ㉁火・祝（第1・第3・第5日、土・日午後）

おんぷ薬
やっきょく

局のぎく野
の

☎ 047-308-5577 野
の ぎ く の

菊野6ｰ6ｰ106 ㉁日・祝（水・土午後）

やばしら薬
やっきょく

局 ☎ 047-701-7397 稔
みのりだい

台1-8-10 ㉁土・日･祝

プルメリア薬
やっきょく

局 ☎ 047-710-0536 胡
こ ろ く だ い

録台326‐3 ㉁水・祝(火・土・日午後)

病
びょう

　院
いん

日
に ほ ん だ い が く ま つ ど し が く ぶ ふ ぞ く び ょ う い ん

本大学松戸歯学部付属病院 ☎ 047-360-7111 栄
さかえちょうにし

町西2-870-1 ㉁日･祝（土午後） 内、頭顎部外、脳、耳、歯、

矯正、小歯、歯口

オーククリニックフォーミズ病
びょういん

院 ☎ 047-703-1112 竹
た け が は な

ケ花50‐3 ㉁水・日･祝 産・婦

東
とうかつ

葛クリニック病
びょういん

院 ☎ 047-364-5121 樋
ひ の く ち

野口865‐2 ㉁日･祝・年末年始

（12月30日～1月3日）

内、外、整、泌、腎内、循、呼、 

糖内、ペインクリニック内、 

乳内、リハ、人工透析内、血外、

神経内科、呼外、消外

診
しん

　療
りょう

　所
じょ

内
ないとういいん

藤医院 ☎ 047-368-0345 栄
さかえちょう

町2丁目106-2　1F ㉁水･日･祝 内、消、小

さかえ町
ちょうがんか

眼科 ☎ 047-330-3331 栄
さかえちょう

町2-106-2 ㉁水･日･祝(土午後) 眼

高
た か ぎ

木クリニック ☎ 047-364-0979 栄
さかえちょう

町5-313 ㉁木･日･祝（土午後） 内、外、消、麻

笑
え が お

顔のおうちクリニック松
ま つ ど

戸 ☎ 050-3155-5737 栄
さかえちょうにし

町西3-1048-1 ㉁土・日・祝（要電話予約） 内

竹
たけしたいいん

下医院 ☎ 047-363-6286 古
こ が さ き

ケ崎2-3188-8 ㉁月・金・日・祝(土午後) 内、胃、循

青
あ お き な い か

木内科 ☎ 047-364-1681 古
こ が さ き

ケ崎2-3245 ㉁水・日･祝 循、消、呼、腎内、神経内科、 

心療、糖内、ア、血内、皮、小

高
た か だ げ か い ち ょ う な い か

田外科胃腸内科 ☎ 047-362-8237 古
こ が さ き

ケ崎101-2 ㉁木･日･祝 胃、外、内、肛、消

柳
やなぎさわいいん

澤医院 ☎ 047-364-1300 古
こ が さ き

ケ崎803 ㉁木･日･祝（土午後） 内、外、整、皮、リウ、形

西
にしかわいいん

川医院 ☎ 047-368-0081 上
かみほんごう

本郷405 ㉁木･日･祝（土午後） 内、小、外、消

とちき内
な い か じ ゅ ん か ん き か

科循環器科 ☎ 047-308-6666 上
かみほんごう

本郷436YMCビル2F ㉁木･日･祝（土午後） 内、循

早
は や か わ せ い け い げ か

川整形外科クリニック ☎ 047-308-6555 上
かみほんごう

本郷436YMCビル3F ㉁木･日･祝（土午後） 整

北
き た ま つ ど ひ ふ か

松戸皮膚科クリニック ☎ 047-361-4800 上
かみほんごう

本郷436YMCビル5F ㉁木･日･祝（土午後） 皮

千
ち ば

葉いぐさクリニック ☎ 047-367-5676 上
かみほんごう

本郷867-5サポーレ北
き た ま つ ど

松戸301号 ㉁日･祝(土午後) 内、皮、麻

にしむら内
な い か

科クリニック ☎ 047-711-9823 上
かみほんごう

本郷902-5パークキューブ北
き た ま つ ど

松戸1F ㉁火・日・祝(土午後) 内、泌

北
き た ま つ ど

松戸ぽぷらクリニック ☎ 047-703-3131 上
かみほんごう

本郷920-5パークキューブ北
き た ま つ ど

松戸1F ㉁第2･4･5土・日・祝(火午後) 心療、精

北
き た ま つ ど

松戸メディカルクリニック ☎ 047-365-7731 上
かみほんごう

本郷2202‐3 ㉁火・第2･4･5土・祝 精、心療

小
こ ま つ な い か し ん け い な い か

松内科神経内科 ☎ 047-308-7100 上
かみほんごう

本郷2226-1ベナフラット2F ㉁木･日･祝（月･水･土午後） 内、神

松
ま つ ど こ き ゅ う き な い か

戸呼吸器内科クリニック ☎ 047-363-1572 上
かみほんごう

本郷2674-8-1F ㉁木･日･祝（土午後） 内、呼

石
いしじまいいん

島医院 ☎ 047-367-2131 南
みなみはなしま

花島2-27-3 ㉁水・日・祝（土午後） 内、消、外、漢内

冨
と み た じ び い ん こ う か い い ん

田耳鼻咽喉科医院 ☎ 047-367-4665 北
き た ま つ ど

松戸1-1-3 ㉁木･日･祝 耳

ありさ在
ざいたく

宅クリニック松
ま つ ど

戸 ☎ 047-718-6376 上
かみほんごう

本郷867ｰ2メッツレジデンス北
き た ま つ ど

松戸301 (休)金・日・祝 

(外来要電話予約)

内

3.明
あきらだいに

第2地
ち

区
く
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歯
し か し ん り ょ う じ ょ

科診療所

ゆたか歯
し か

科クリニック ☎ 047-361-1839 栄
さかえちょう

町2-90-2 ㉁木･日･祝 歯、小歯

スギタ歯
し か い い ん

科医院 ☎ 047-365-3945 栄
さかえちょう

町3-170-7 ㉁日･祝（木午後） 歯、小歯、歯口、矯正

さかえ歯
し か

科クリニック ☎ 047-362-0829 栄
さかえちょう

町3-182-5 ㉁（祝午後） 歯、小歯、矯歯、歯口

オレンジ歯
し か

科 ☎ 047-331-8877 栄
さかえちょう

町5-360-2倉持ビル103 ㉁木･日･祝 歯、矯正、小歯

あおぞら歯
し か

科クリニック ☎ 047-360-8841 栄
さかえちょう

町8-681-13 ㉁木･日･祝 歯、小歯

ひまり歯
し か い い ん

科医院 ☎ 047-701-7336 古
こ が さ き

ケ崎2-3144-4 ㉁水･日･祝 歯、小歯、矯正

松
ま つ ざ き し か い い ん

崎歯科医院 ☎ 047-362-2212 上
かみほんごう

本郷3-4080 ㉁木･日･祝 歯、矯正、小歯、歯口

サンデンタルクリニック ☎ 047-700-5831 上
かみほんごう

本郷350-2 ㉁土･日･祝 歯、小歯

きたまつど歯
し か

科 ☎ 047-308-6480 上
かみほんごう

本郷436YMCビル402 ㉁木･日･祝 歯

北
き た ま つ ど さ い と う し か

松戸斉藤歯科クリニック ☎ 047-366-5454 上
かみほんごう

本郷857成川ビル2F ㉁水･日･祝（土午後） 歯、矯歯、小歯

すずらん歯
し か い い ん

科医院 ☎ 047-331-5166 上
かみほんごう

本郷892-2パインエクセレント ㉁水･祝（日午後） 歯、小歯

町
ま ち や ま し か

山歯科 ☎ 047-362-3000 上
かみほんごう

本郷902-1町山ビル3F ㉁木･日･祝 歯、矯正、小歯、歯口

しらゆり歯
し か い い ん

科医院グリーン ☎ 047-375-8800 上
かみほんごう

本郷904-1 ㉁祝（年末年始） 歯、小歯、歯口

中
な か む ら し か い い ん

村歯科医院 ☎ 047-361-7736 上
かみほんごう

本郷2105-4オビ第2ビル1F ㉁木･日･祝 歯

和
わ だ し か い い ん

田歯科医院 ☎ 047-361-4181 上
かみほんごう

本郷2232-2ライオンズプラザ101 ㉁水･祝 歯、矯正、小歯、歯口

青
あおやま

山デンタルクリニック ☎ 047-367-8151 上
かみほんごう

本郷4465 ㉁水･日･祝 歯、小歯

加
か と う し か

藤歯科クリニック ☎ 047-363-4182 北
き た ま つ ど

松戸2‐7‐16 ㉁木･日･祝（第3水午後） 歯、矯正、小歯、歯口

北
き た ま つ ど

松戸パール歯
し か

科 ☎ 047-308-4182 北
き た ま つ ど

松戸3-1-26ベビーハウスビル1F ㉁火・木・祝（土･日午後） 歯、矯正、小歯、歯口

薬
やっ

　局
きょく

松
まつどさかえやっきょく

戸栄薬局 ☎ 047-711-9540 栄
さかえちょう

町2-106-3 ㉁日・祝

川
かわなやっきょく

名薬局 ☎ 047-363-0093 栄
さかえちょう

町5-275-13 ㉁日・祝

ことぶき薬
やっきょくまつどてん

局松戸店 ☎ 047-331-4801 栄
さかえちょう

町5-360-2倉
くらもち

持コーポ ㉁日･祝(土午後)

くるみ薬
やっきょく

局 ☎ 047-367-4628 栄
さかえちょう

町6-418-2 ㉁日・祝(土午後)

友
ゆうあいやっきょくだいがくまえてん

愛薬局大学前店 ☎ 047-366-5577 栄
さかえちょうにし

町西1-858 ㉁日・祝(土午後)

ウエルシア薬
やっきょくまつどこがさきてん

局松戸古ヶ崎店 ☎ 047-703-3288 古
こ が さ き

ケ崎4-3579 ㉁日・祝

ウエルシア薬
や っ き ょ く ま つ ど ひ の く ち て ん

局松戸樋野口店 ☎ 047-308-2125 樋
ひ の く ち

野口932-1 ㉁日・祝

ヤマグチ薬
やっきょくきたまつどてん

局北松戸店 ☎ 047-365-0821 上
かみほんごう

本郷405-2F ㉁木・日・祝（土午後）

北
きたまつどやっきょく

松戸薬局 ☎ 047-363-5821 上
かみほんごう

本郷437 ㉁日・祝

アイン薬
やっきょくきたまつどてん

局北松戸店 ☎ 047-710-0111 上
かみほんごう

本郷902-5パークキューブ北松戸101 ㉁日・祝（第2・4・５土午後）

ベナ薬
やっきょく

局 ☎ 047-331-3850 上
かみほんごう

本郷2226‐1 ㉁木・日・祝（月・水・土午後）

クリエイト薬
やっきょくまつどかみほんごうてん

局松戸上本郷店 ☎ 047-308-2066 上
かみほんごう

本郷2617‐8 ㉁日・祝

あい調
ちょうざいやっきょく

剤薬局 ☎ 047-703-5207 上
かみほんごう

本郷2675‐1鳥海ビル101 ㉁日・祝（土午後）

厚
こうようどうやっきょく

養堂薬局 ☎ 047-369-3225 上
かみほんごう

本郷2677‐97 ㉁日

ヱ
え

ビス薬
やっきょく

局 ☎ 047-362-2426 南
みなみはなしま

花島3-44-12 ㉁日・祝

ハート調
ちょうざいやっきょくきたまつどてん

剤薬局北松戸店 ☎ 047-331-3233 北
き た ま つ ど

松戸1‐1‐4 ㉁木・日・祝

クリエイト薬
やっきょくきたまつどてん

局北松戸店 ☎ 047-703-3511 北
き た ま つ ど

松戸2‐7‐10 ㉁祝
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診
しん

　療
りょう

　所
じょ

さかの整
せ い け い げ か

形外科クリニック ☎ 047-362-3722 下
し も や き り

矢切136‐2 ㉁水・日･祝（土午後） 整

皆
みながわいいん

川医院 ☎ 047-368-2341 下
し も や き り

矢切72 ㉁木･日･祝（土午後） 内、消、小

西
に し な い か し ん け い な い か

内科神経内科クリニック ☎ 047-311-4063 下
し も や き り

矢切83‐4 ㉁水･日･祝（金午後） 内、神

矢
や き り

切クリニック ☎ 047-394-8850 栗
くりやま

山125‐1 ㉁木･日･祝 内、消、外、胃

三
み や こ だ い な い か

矢小台内科クリニック ☎ 047-362-4383 三
み や こ だ い

矢小台1‐2‐2 ㉁木･日･祝（土午後） 内

矢
や き り が ん か

切眼科 ☎ 047-365-4102 三
み や こ だ い

矢小台1-2-4多幸ビル1F ㉁木･日･祝（土午後） 眼

矢
や き り ひ ふ か

切皮膚科 ☎ 047-702-7723 三
み や こ だ い

矢小台1-2-4多幸ビル1F ㉁日･祝（土午後） 皮、形、ア

一
いちじょうかい

条会クリニック ☎ 047-372-5111 大
おおはし

橋415-1 ㉁日･祝（土午後） 内、外、整、脳、消、呼、眼、肛外、

泌、形

柿
かき

の木
き だ い

台クリニック ☎ 047-308-6671 二
にじゅっせいきがおかはぎちょう

十世紀が丘萩町74 ㉁水･日･祝 内、消、小

歯
し か し ん り ょ う じ ょ

科診療所

おおはし歯
し か

科クリニック ☎ 047-369-5546 下
し も や き り

矢切72 ㉁日･祝(月隔週) 歯

松
ま つ ど

戸やぎり歯
し か

科・
き ょ う せ い し か

矯正歯科 ☎ 047-710-9855 下
し も や き り

矢切150-26 ㉁日・祝 歯、矯正、小歯

矢
や き り え き ま え し か

切駅前歯科 ☎ 047-365-4180 下
し も や き り

矢切150-17 ㉁− 歯、小歯、歯口

矢
や き り

切ファミリー歯
し か

科 ☎ 047-331-6480 栗
くりやま

山19-1マルエツ矢切駅前店1F ㉁木･日･祝 歯、歯口、小歯、矯正

瀬
せ は た し か い い ん

畑歯科医院 ☎ 047-367-0120 三
み や こ だ い

矢小台2‐10‐6 ㉁木･日･祝 歯

森
も り も と し か い い ん

本歯科医院 ☎ 047-360-1955 三
み や こ だ い

矢小台2‐16‐2 ㉁木･日･祝 歯、矯正、小歯

なかざわ歯
し か い い ん

科医院 ☎ 047-369-1355 三
み や こ だ い

矢小台2‐17-1 ㉁日･祝（木・土午後） 歯、小歯、歯口

本
も と や ま し か い い ん

山歯科医院 ☎ 047-362-4973 三
み や こ だ い

矢小台3‐9‐4 ㉁日･祝 歯、小歯

佐
さ さ き し か

々木歯科 ☎ 047-368-9920 三
み や こ だ い

矢小台5‐17‐24 ㉁水・日･祝 歯、小歯

わたなべ歯
し か

科 ☎ 047-391-0808 二
にじゅっせいきがおかまるやまちょう

十世紀が丘丸山町76わたなべビル2F ㉁木･祝(日午後) 歯

コリーヌ歯
し か

科クリニック ☎ 047-712-0304 二
にじゅっせいきがおかはぎちょう

十世紀が丘萩町116-2 ㉁木･日･祝 歯、小歯、歯口、矯正

慈
じ け い し か い い ん

恵歯科医院 ☎ 047-367-2348 二
にじゅっせいきがおかはぎちょう

十世紀が丘萩町209 ㉁月･日･祝 歯、小歯、矯歯、歯口

アキューズデンタルクリニック ☎ 047-368-1948 二
にじゅっせいきがおかはぎちょう

十世紀が丘萩町223 ㉁日･祝 歯、小歯、矯正、歯口

二
に じ ゅ っ せ い き が お か

十世紀ヶ丘デンタルクリニック ☎ 047-710-7002 二
にじゅっせいきがおかはぎちょう

十世紀が丘萩町272 ㉁なし 歯、小歯、歯口、矯歯

薬
やっ

　局
きょく

富
ふ じ み や っ き ょ く

士見薬局 ☎ 047-362-8716 上
か み や き り

矢切265‐2 ㉁日・祝

ファーコス薬
やっきょく

局　下
し も や ぎ り

矢切 ☎ 047-303-2111 下
し も や き り

矢切70‐1 ㉁木・日･祝(土午後)

みゆき薬
やっきょくまつどてん

局松戸店 ☎ 047-368-4789 下
し も や き り

矢切90‐2 ㉁日・祝(土午後)

薬
やっきょく

局マツモトキヨシ矢
や ぎ り て ん

切店 ☎ 047-368-3001 栗
くりやま

山125‐1 ㉁−

竹
たけうちやっきょくまつどてん

内薬局松戸店 ☎ 047-362-8961 大
おおはし

橋416‐2 ㉁日・祝（土午後）

薬
やっきょく

局マツモトキヨシ二
にじゅっせいきがおかてん

十世紀ケ丘店 ☎ 047-391-1202 二
にじゅっせいきがおかまるやまちょう

十世紀が丘丸山町38‐4 ㉁なし

ヤックスドラッグ二
にじゅっせいきがおかやっきょく

十世紀が丘薬局 ☎ 047-712-1631 二
にじゅっせいきがおかまるやまちょう

十世紀が丘丸山町130 ㉁日・祝

4.矢
や ぎ り

切地
ち

区
く
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病
びょう

　院
いん

松
まつどしりつふくしいりょう

戸市立福祉医療センター東
ひがしまつどびょういん

松戸病院 ☎ 047-391-5500 高
たかつかしんでん

塚新田123‐13 ㉁土･日･祝・年末年始

（12月29日から1月3日）

総合診療、内、呼、神、整、外、

泌、婦、眼、耳

松
ま つ ど

戸リハビリテーション病
びょういん

院 ☎ 047-703-1555 和
わ な が や

名ケ谷1009‐1 ㉁日・祝 リハ

新
しんとうきょうびょういん

東京病院 ☎ 047-711-8700 和
わ な が や

名ケ谷1271 ㉁入院のみ 内、糖内、消、心内、消外、乳外、 

整、形、脳、呼外、心外、皮、泌、 

放、麻、救急、リハ、耳、 

美容外科、頭頸部外科、眼、神

小
こいたばしびょういん

板橋病院 ☎ 047-392-4555 和
わ な が や

名ケ谷1313‐1 ㉁土・日･祝 内、リハ

診
しん

　療
りょう

　所
じょ

阿
あ べ

部クリニック ☎ 047-391-1800 河
か わ ら づ か

原塚158‐1 ㉁木･日･祝（土午後） 内、消、泌

松
ま つ ど

戸ニッセイ聖
せいれい

隷クリニック ☎ 047-330-8298 高
たかつかしんでん

塚新田123-1 ㉁土･日･祝 内、整、精、形、皮、神

高
たかつかだんちしんりょうじょ

塚団地診療所 ☎ 047-392-6751 高
たかつかしんでん

塚新田123-5 ㉁日･祝 内、循、小

梨
りこうだいしんりょうじょ

香台診療所 ☎ 047-312-7301 高
たかつかしんでん

塚新田488-25 ㉁日･祝 内、胃、外、脳、リハ

菅
す が わ ら せ い け い げ か

原整形外科 ☎ 047-312-7788 紙
かみしき

敷458 ㉁日・祝 整、リハ

秋
あきやま

山ハートクリニック ☎ 047-330-9911 秋
あきやま

山68‐1 ㉁水･日・祝（土午後） 内、循

シャルムクリニック ☎ 047-710-7788 秋
あきやま

山68‐5 ㉁日 皮、形、美容皮膚科、ア、小皮、

美外、美内

東
ひがしまつど

松戸はなぞの眼
が ん か

科 ☎ 047-712-0015 東
ひがしまつど

松戸2‐3‐2 ㉁木･日･祝（土午後） 眼

わたなべ医
いいんひがしまつど

院東松戸 ☎ 047-711-8366 東
ひがしまつど

松戸2‐26‐1 ㉁水･日･祝(土午後) 産婦

ひがしまつど小
し ょ う に か

児科 ☎ 047-391-7001 東
ひがしまつど

松戸2‐27‐1 ㉁日･祝（木･土午後） 小

よしだ耳
じ び い ん こ う か

鼻咽喉科 ☎ 047-330-8733 東
ひがしまつど

松戸3-1-2-1F ㉁木･日･祝（土午後） 耳

東
ひがしまつど

松戸クリニック ☎ 047-392-9911 東
ひがしまつど

松戸3-2-1アルフレンテ3F ㉁木･日･祝（土午後） 内、呼、ア

加
か が や た だ し

賀谷正クリニック ☎ 047-312-7707 東
ひがしまつど

松戸3‐7‐19 ㉁木･日・祝（土午前） 外、内

若
わかばやしいちょうか

林胃腸科クリニック ☎ 047-391-8877 二
にじゅっせいきがおかまるやまちょう

十世紀が丘丸山町50‐1 ㉁土･日･祝 胃、外

小
こ せ き な い か い い ん

関内科医院 ☎ 047-391-1473 二
にじゅっせいきがおかとやまちょう

十世紀が丘戸山町113 ㉁日･祝（木土午後） 内、小

とちの樹
き

メディカルクリニック ☎ 047-330-8227 二
にじゅっせいきがおかなしもとちょう

十世紀が丘梨元町26 ㉁水・祝（日要予約） 内、消、小、呼、ア

さくらクリニック･ 松
ま つ ど

戸 ☎ 047-312-7600 和
わ な が や

名ケ谷1424-22 ㉁日･祝（土午後） 内、整

メディクス松
ま つ ど

戸クリニック ☎ 047-700-5422 河
か わ ら づ か

原塚146-1 1F ㉁土・日・祝 内

むさしの北
ほくそう

総クリニック ☎ 047-712-0300 東
ひがしまつど

松戸3‐5‐7　2F ㉁木・日・祝（月火水金土午後）

(要電話予約)

内、精、心療、皮、児童精、ア

まつもとこどもクリニック ☎ 047-388-4152 東
ひがしまつど

松戸2-5-1ファインシティ東松戸1F ㉁日・祝(水・土午後) 小、ア

歯
し か し ん り ょ う じ ょ

科診療所

中
なかむら

村デンタルクリニック ☎ 047-391-6683 高
たかつかしんでん

塚新田138‐298 ㉁木･日･祝 歯、矯歯、小歯、歯口

小
こ ま つ し か い い ん

松歯科医院 ☎ 047-392-4180 高
たかつかしんでん

塚新田549-7 ㉁木･日･祝 歯、矯正、小歯、歯口

かみの歯
し か

科クリニック ☎ 047-701-8806 紙
かみしき

敷1‐13‐1 ㉁木･日･祝 歯、矯正、小歯、歯口

かしのき歯
し か

科 ☎ 047-312-7777 東
ひがしまつど

松戸4-2-3染谷ハイツ102 ㉁木･日･祝 歯、小歯、歯口

松
まつどあきやま

戸秋山いけだ歯
し か

科クリニック ☎ 047-701-5844 秋
あきやま

山1-2-27ベスタ松戸秋山2号館 ㉁月・木・祝 歯、歯口、矯正、小歯

かたやま歯
し か

科クリニック ☎ 047-382-6030 秋
あきやま

山2‐2‐3 ㉁水(土・日・祝午後) 歯、矯正、小歯、歯口

はしもと歯
し か き ょ う せ い し か

科矯正歯科 ☎ 047-711-5118 秋
あきやま

山2‐22‐2 ㉁月･水･金･日・祝（土午前） 歯、矯正、小歯、歯口

東
ひ が し ま つ ど そ う ご う し か

松戸総合歯科クリニック ☎ 047-392-0101 秋
あきやま

山68‐12 ㉁祝 歯、小歯、歯口、矯正

稲
い な と み し か

富歯科クリニック ☎ 047-391-8148 秋
あきやま

山110-1シーアイマンション101 ㉁木･日･祝(土午後) 歯、矯正、小歯、歯口

5.東
と う ぶ

部地
ち

区
く
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秋
あ き や ま し か

山歯科クリニック ☎ 047-392-2315 秋
あきやま

山358‐1 ㉁木･日･祝 歯

らいおん歯
し か

科 ☎ 047-710-8881 東
ひがしまつど

松戸1-8-8メゾン・ド・ノーム1F ㉁日･祝 歯、小歯、矯正、歯口

東
ひ が し ま つ ど え き ま え し か い い ん

松戸駅前歯科医院 ☎ 047-314-5231 東
ひがしまつど

松戸3-2-1アルフレンテ303 ㉁木・日 歯、矯正、小歯、歯口

ラフィーヌ歯
し か ひ が し ま つ ど え き ま え い い ん

科東松戸駅前医院 ☎ 047-312-8585 東
ひがしまつど

松戸3-6-9エルパラシオ東
ひがしまつど

松戸201 ㉁火･祝 歯、矯正、小歯、歯口

エアリーヒルデンタルクリニック ☎ 047-391-8140 東
ひがしまつど

松戸3-7-1泰明第2ハイツ102号室 ㉁水・日･祝 歯、矯歯、小歯、歯口

東
ひ が し ま つ ど し か

松戸歯科クリニック ☎ 047-391-0024 東
ひがしまつど

松戸3‐18‐10 ㉁木･日・祝 歯、小歯、歯口

若
わ か ば や し し か

林歯科クリニック ☎ 047-330-8211 二
にじゅっせいきがおかまるやまちょう

十世紀が丘丸山町52‐8 ㉁水･日･祝 歯、矯正、小歯、歯口

平
ひ ら や ま し か い い ん

山歯科医院 ☎ 047-392-8148 二
にじゅっせいきがおかなかまつちょう

十世紀が丘中松町29 ㉁日･祝（月～金午後） 歯

植
う え だ し か

田歯科クリニック ☎ 047-392-5665 和
わ な が や

名ケ谷1428‐3 ㉁木･日･祝 歯、矯正、小歯

いわき歯
し か い い ん

科医院 ☎ 047-391-5551 秋
あきやま

山110-7 ㉁木･祝（日午後） 歯、小歯

きららデンタル東
ひがしまつど

松戸 ☎ 047-700-5771 東
ひがしまつど

松戸3-6-11レアル東
ひがしまつど

松戸2F (休)木・祝 歯、小歯、歯口、矯歯

東
ひがしまつど

松戸ファイン歯
し か

科クリニック ☎ 047-710-4182 東
ひがしまつど

松戸2-5-1ファインシティ東
ひがしまつど

松戸1F (休)なし 歯、小歯、歯口、矯歯

薬
やっ

　局
きょく

友
ゆうあいやっきょくひがしまつどてん

愛薬局東松戸店 ☎ 047-382-6670 高
たかつかしんでん

塚新田123‐16 ㉁日・祝(土午後)

ウエルシア松
まつどたかつかやっきょく

戸高塚薬局 ☎ 047-312-7775 高
たかつかしんでん

塚新田232 ㉁−

大
おおのちょうざいやっきょく

野調剤薬局 ☎ 047-392-5824 高
たかつかしんでん

塚新田247-17 ㉁日・祝

ウエルシア薬
やっきょくまつどたかつか

局松戸高塚 2 号
ごうてん

店 ☎ 047-392-5805 高
たかつかしんでん

塚新田251‐12 ㉁日・祝

梨
りこうだいやっきょく

香台薬局 ☎ 047-330-9477 高
たかつかしんでん

塚新田488‐48 ㉁日・祝

秋
あきやまやっきょく

山薬局 ☎ 047-312-7338 秋
あきやま

山68‐17 ㉁日

ポワール薬
やっきょく

局 ☎ 047-710-0951 東
ひがしまつど

松戸2‐3‐3 ㉁木・日・祝(土午後)

ゆいのはな薬
やっきょく

局 ☎ 047-375-8562 東
ひがしまつど

松戸3-1-2MILIUE BLANCHE1-A ㉁木・日・祝(土午後)

リズム薬
やっきょくひがしまつどてん

局東松戸店 ☎ 047-392-9811 東
ひがしまつど

松戸3-2-1アルフレンテ307 ㉁日・祝（土午後）

ハーブランド薬
やっきょくひがしまつどてん

局東松戸店 ☎ 047-312-8787 東
ひがしまつど

松戸3‐7‐19 ㉁日・祝

ドラッグセイムス東
ひがしまつどやっきょく

松戸薬局 ☎ 047-312-8571 東
ひがしまつど

松戸4‐1‐1 ㉁日・祝

薬
やっきょく

局おくすり本
ほ ん ぽ

舗 20 世
せ い き が お か て ん

紀が丘店 ☎ 047-391-4061 二
にじゅっせいきがおかなしもとちょう

十世紀が丘梨元町25‐3 ㉁水（日・祝午後）

河
かわらづかやっきょく

原塚薬局 ☎ 047-710-5377 河
か わ ら づ か

原塚157‐1 ㉁木・日・祝

薬
やっきょく

局くすりの福
ふ く た ろ う

太郎東
ひがしまつどてん

松戸店 ☎ 047-711-9570 東
ひがしまつど

松戸2‐5‐1 ㉁日・祝(土午後)

薬
やっきょく

局タカサオアシス松
まつひだいてん

飛台店 ☎ 047-711-6231 紙
かみしき

敷1-11ｰ3　1FｰA ㉁土・日・祝

診
しん

　療
りょう

　所
じょ

兒
こ だ ま い い ん

玉医院 ☎ 047-345-6971 三
み こ ぜ

ケ月1543 ㉁木･日･祝 内、消、肛外、外、整

市
い ち ば い い ん

場医院 ☎ 047-342-1069 中
な か わ く ら

和倉161‐5 ㉁木･祝（火･土･日午後） 内、小

脇
わきさかないか

坂内科クリニック ☎ 047-700-5572 馬
ま ば し

橋1770-1-1F ㉁水･日･祝（土午後） 内、循

恩
お ん だ

田メディカルクリニック ☎ 047-341-1265 馬
ま ば し

橋1828 ㉁日･祝（土午後） 内、消、循、小、整、リハ、ア

大
おおかわ

川レディースクリニック ☎ 047-341-3011 馬
ま ば し

橋1902 ㉁日･祝（土午後） 婦

八
はちがさきやました

ケ崎山下クリニック ☎ 047-702-7858 八
は ち が さ き

ケ崎6‐56‐12 ㉁日･祝（木･土午後） 内、外

津
つ だ な い か

田内科クリニック ☎ 047-312-1971 八
は ち が さ き

ケ崎7-32-11プチモンド八
は ち が さ き

ケ崎1-A ㉁水･日･祝 内、呼、ア、消

わたき小
し ょ う に か

児科 ☎ 047-341-8181 八
は ち が さ き

ケ崎7-32-11プチモンド八
は ち が さ き

ケ崎3-A ㉁木･日･祝（土午後） 小

愛
あ い わ

和クリニック ☎ 047-702-3028 八
は ち が さ き

ケ崎3‐66‐1 ㉁木・日･祝 内、外、小、小外、精、心療

まつど希
き ぼ う が ん か

望眼科 ☎ 047-710-6750 八
は ち が さ き

ケ崎2‐8‐1テラスモール松戸2F ㉁なし(テラスモール休館日) 眼

6.馬
ま ば し

橋地
ち

区
く
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歯
し か し ん り ょ う じ ょ

科診療所

二
ふ た つ ぎ し か い い ん

ッ木歯科医院 ☎ 047-343-5777 三
み こ ぜ

ケ月1319 ㉁土･日･祝 歯、矯正、小歯、歯口

齊
さいとう

藤デンタルクリニック ☎ 047-368-2551 新
しんざく

作1095 ㉁火･木･日･祝（土午後） 歯、小歯、歯口

中
ち ゅ う お う し か い い ん

央歯科医院 ☎ 047-345-2855 中
な か わ く ら

和倉73‐6 ㉁火･木･祝 歯

恩
お ん だ し か い い ん

田歯科医院 ☎ 047-343-2325 中
な か わ く ら

和倉120ニュー恩田ビル2F ㉁木・日･祝 歯

神
か み や し か い い ん

谷歯科医院 ☎ 047-343-8958 中
な か わ く ら

和倉183‐4 ㉁木･日･祝（土午後） 歯

中
な か わ く ら し か い い ん

和倉歯科医院 ☎ 047-341-6290 中
な か わ く ら

和倉578 ㉁木･日･祝 歯

あんびる歯
し か い い ん

科医院 ☎ 047-340-0144 馬
ま ば し

橋105 ㉁木･日･祝 歯、小歯

伊
い と う し か い い ん

藤歯科医院 ☎ 047-344-2810 馬
ま ば し

橋1891菊マンション1F ㉁水･日･祝 歯、矯歯、小歯、歯口

本
ほ ん ま し か い い ん

間歯科医院 ☎ 047-341-3045 馬
ま ば し

橋2545‐3 ㉁木･日･祝 歯、矯正、小歯

大
お お か わ し か い い ん

川歯科医院 ☎ 047-343-7788 馬
ま ば し

橋2780 ㉁木・日･祝 歯、小歯

あすなろ歯
し か

科クリニック ☎ 047-349-4140 八
は ち が さ き

ケ崎4‐36‐4 ㉁水･土･日･祝 歯、小歯

八
は ち が さ き さ い と う し か い い ん

ヶ崎斉藤歯科医院 ☎ 047-342-5143 八
は ち が さ き

ケ崎5‐25‐14 ㉁水･祝 歯

プチモンド八
はちがさき

ヶ崎デンタルクリニック ☎ 047-343-1118 八
は ち が さ き

ケ崎7-32-11プチモンド八
は ち が さ き

ケ崎2-A ㉁日･祝 歯、矯正、小歯、歯口

白
し ら い し し か い い ん

石歯科医院 ☎ 047-343-5711 八
は ち が さ き

ケ崎7-45-3グリーンヒル八
は ち が さ き

ケ崎104 ㉁木･日･祝 歯、小歯、歯口

さくら通
どお

り歯
し か

科クリニック ☎ 047-342-8046 八
は ち が さ き

ケ崎8-19-9-2F ㉁日･祝（土午後） 歯、小歯、歯口

テラスモール松
ま つ ど

戸プランス歯
し か

科 ☎ 047-700-5185 八
は ち が さ き

ケ崎2‐8‐1　2F ㉁なし(テラスモール休館日) 歯、歯口、小歯、矯歯

薬
やっ

　局
きょく

ハート調
ちょうざいやっきょくまばしてん

剤薬局馬橋店 ☎ 047-701-7805 中
な か わ く ら

和倉151‐2 ㉁祝（土・日午後）

馬
まばしやっきょく

橋薬局 ☎ 047-341-1164 馬
ま ば し

橋1781‐1 ㉁水・日・祝（土午後）

あさがお薬
やっきょくまばしてん

局馬橋店 ☎ 047-349-5454 馬
ま ば し

橋1832‐4 ㉁日・祝(土午後)

カワシマ薬
やっきょく

局 ☎ 047-345-9472 馬
ま ば し

橋2016‐2 ㉁日・祝

クオール薬
やっきょく

局はなみずき店
てん

☎ 047-309-2500 馬
ま ば し

橋3239 ㉁日・祝

わかば薬
やっきょくはちがさき

局八ヶ崎 ☎ 047-700-5026 八
は ち が さ き

ケ崎6‐56‐42 ㉁日・祝（木・土午後）

調
ちょうざいやっきょく

剤薬局マツモトキヨシ八
はちがさきてん

ヶ崎店 ☎ 047-312-0277 八
は ち が さ き

ケ崎7-32-11プチモンド八
は ち が さ き

ケ崎1-B ㉁日・祝

薬
やっきょく

局マツモトキヨシテラスモール松
まつどてん

戸店 ☎ 047-342-5779 八
は ち が さ き

ケ崎2‐8‐1 ㉁なし

病
びょう

　院
いん

新
しんまつどちゅうおうそうごうびょういん

松戸中央総合病院 ☎ 047-345-1111 新
し ん ま つ ど

松戸1‐380 ㉁日･祝（土午後） 内、小、外、整、形、脳、心、皮、

泌、眼、耳、麻、放、呼、消、肝内、

循、大腸肛門外、血内、救急、 

呼外、病理

松
ま つ ど せ い け い げ か び ょ う い ん

戸整形外科病院 ☎ 047-344-3171 旭
あさひちょう

町1‐161 ㉁土･日・祝 整、リハ、放

診
しん

　療
りょう

　所
じょ

松
ま つ ど し ん け い な い か

戸神経内科 ☎ 047-344-3311 旭
あさひちょう

町1‐160 ㉁日･祝（土午後） 神

新
しんまつどえきまえ

松戸駅前クリニック ☎ 047-340-5551 新
し ん ま つ ど

松戸1‐367ｰ3浅
あ さ の

野ビル４F ㉁日･祝（金土午後） 内、整、リハ

田
た じ ま ひ ふ か

島皮膚科 ☎ 047-345-5467 新
し ん ま つ ど

松戸1-439-8岡田ビル4F ㉁木･日･祝（土午後） 皮

のだ眼
が ん か

科 ･
ま す い か い い ん

麻酔科医院 ☎ 047-309-4100 新
し ん ま つ ど

松戸2‐14新
し ん ま つ ど

松戸銀座BLD.NO2-4F ㉁水･日･祝 内、眼、麻

7.新
し ん ま つ ど

松戸地
ち

区
く
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こばやし耳
じ び い ん こ う か

鼻咽喉科 ☎ 047-374-6066 新
し ん ま つ ど

松戸2-115-1松本ビル5F ㉁水･日･祝（土午後） 耳、ア

新
し ん ま つ ど

松戸ハートクリニック ☎ 047-374-4810 新
し ん ま つ ど

松戸2-115-1松本ビル3F ㉁木･日･祝（土午後） 内、循、消、呼

大
おおすみ

隅クリニック ☎ 047-346-0139 新
し ん ま つ ど

松戸2-115-1松本ビル4F-A ㉁木･日･祝 外、形、皮

あおぞら診
しんりょうじょしんまつど

療所新松戸 ☎ 047-309-7200 新
し ん ま つ ど

松戸3-15K.S.12ビル2FB号 ㉁訪問診療（要電話予約） 内、小

けやきトータルクリニック ☎ 047-309-2299 新
し ん ま つ ど

松戸3-114 ㉁日･祝（土午後） 内、呼、整、皮、リハ、リウ

平
ひらおか

岡クリニック ☎ 047-701-5555 新
し ん ま つ ど

松戸3-282リリーフパートナーズ2F ㉁木･日･祝 内、消、循、整、リハ

坪
つ ぼ う ち ひ ふ か

内皮膚科 ☎ 047-309-1232 新
し ん ま つ ど

松戸3-282リリーフパートナーズ301号室 ㉁木･日･祝 ア、皮

斉
さいとう

藤こどもクリニック ☎ 047-340-4976 新
し ん ま つ ど

松戸3-282リリーフパートナーズ3F ㉁日･祝(水土午後) 小

とくいずみ医
い い ん

院 ☎ 047-345-6000 新
し ん ま つ ど

松戸3‐6 ㉁水・祝（日午後） 小、皮、消、循

東
とうかつ

葛クリニック新
し ん ま つ ど

松戸 ☎ 047-344-4411 新
し ん ま つ ど

松戸3-26-1 ㉁日・祝 血透

桐
とうゆう

友クリニック新
し ん ま つ ど

松戸 ☎ 047-703-7222 新
し ん ま つ ど

松戸3-135エム･フォレストビル1F・2F ㉁日･祝（土午後） 内、ア、皮、泌

新
しんまつどしんりょうじょ

松戸診療所 ☎ 047-343-9271 新
し ん ま つ ど

松戸4-2-2エス･エフ新
し ん ま つ ど

松戸ビル1F ㉁日･祝（金土午後） 内

新
し ん ま つ ど

松戸メンタルクリニック ☎ 047-309-6530 新
し ん ま つ ど

松戸4-2-2エス･エフ新
し ん ま つ ど

松戸ビル3F・4F ㉁月・日･祝（水金午後） 

要電話予約

精、神

丹
に わ が ん か

羽眼科 ☎ 047-345-8383 新
し ん ま つ ど

松戸4-143-3 ㉁火･日･祝（月土午後） 眼

新
し ん ま つ ど か と う じ び い ん こ う か い い ん

松戸加藤耳鼻咽喉科医院 ☎ 047-347-6743 新
し ん ま つ ど

松戸4-217石久店舗101号 ㉁木・日･祝(土午後) 耳

染
そ め や い い ん

谷医院 ☎ 047-330-5151 新
し ん ま つ ど

松戸5-157 ㉁日･祝（木･土午後） 内、消、循

森
も り な い か

内科クリニック ☎ 047-346-1818 新
し ん ま つ ど

松戸6-125 ㉁水･日･祝（土午後） 内、小

大
お お や ぐ ち い い ん

谷口医院 ☎ 047-341-1125 新
しんまつどきた

松戸北1‐3‐8 ㉁水・日･祝（土午後） 内、循、小、皮、ア

松
ま つ ど せ い け い げ か

戸整形外科クリニック ☎ 047-309-3351 馬
ま ば し

橋179馬
ま ば し

橋ステーションモール5F ㉁木・日･祝 整、リハ

島
し ま だ い い ん

田医院 ☎ 047-341-1110 西
に し ま ば し

馬橋3-9-6 ㉁水･日･祝（土午後） 内、皮

わざクリニック ☎ 047-309-1177 西
にしまばしさいわいちょう

馬橋幸町13早稲田ビル2F ㉁水･日･祝 内、胃、小

馬
ま ば し ひ

橋皮フ科
か

クリニック ☎ 047-340-0092 西
にしまばしさいわいちょう

馬橋幸町13早稲田ビル3F ㉁水・木･日･祝(土午後) ア、皮、形

まばし耳
じ び い ん こ う か い い ん

鼻咽喉科医院 ☎ 047-394-3310 西
にしまばしさいわいちょう

馬橋幸町13早稲田ビル4F ㉁木･日･祝（土午後） 耳

馬
ま ば し

橋クリニック ☎ 047-703-7215 西
にしまばしさいわいちょう

馬橋幸町25‐1 ㉁木･日･祝（火土午後） 内、神、リハ

眼
が ん か ま ば し い い ん

科馬橋医院 ☎ 047-340-2340 西
にしまばしさいわいちょう

馬橋幸町81 ㉁日･祝(水・土午後) 眼

小
こ や ま が ん か

山眼科クリニック新
し ん ま つ ど

松戸 ☎ 047-703-8421 新
し ん ま つ ど

松戸2‐115‐1松
まつもと

本ビル2F4F ㉁土・日･祝(火・水午後) 眼

新
しんまつどえきまえ

松戸駅前こころのクリニック ☎ 047-347-0556 新
し ん ま つ ど

松戸1‐439‐8新
し ん ま つ ど お か だ

松戸岡田ビル3F ㉁月・木・日･祝（土午後） 心療、精

新
しんまつどないか

松戸内科・糖
とうにょうびょう

尿病こばやしクリニック ☎ 047-340-5558 新
し ん ま つ ど

松戸4‐141‐2 ㉁木・日・祝(土午後) 内、糖内、循、呼、消、ア

新
し ん ま つ ど

松戸むらた整
せ い け い げ か

形外科 ☎ 047-382-6628 新
し ん ま つ ど

松戸3‐135エム・フォレストビル3F ㉁日・祝（第1水）（土午後） 整、リハ

こもりや循
じゅんかんきないか

環器内科クリニック ☎ 047-342-5500 西
にしまばしくらもとちょう

馬橋蔵元町19ウッドヒルズⅡ1F ㉁月･日･祝 内、循

歯
し か し ん り ょ う じ ょ

科診療所

高
た か の し か

野歯科 ☎ 047-341-2596 横
よ こ す か

須賀1-18-8 ㉁木･日･祝 歯

よこすかデンタルクリニック ☎ 047-318-9955 横
よ こ す か

須賀2-19-7 ㉁祝 歯、矯正、小歯、歯口

スマイル歯
し か い い ん

科医院 ☎ 047-702-3531 横
よ こ す か

須賀2-22-4 ㉁(水･日･祝午後) 歯、矯正、小歯、歯口

U
ゆーえす

S デンタルクリニック松
ま つ ど

戸 ☎ 047-394-4670 新
し ん ま つ ど

松戸1-210-2コア新
し ん ま つ ど

松戸105 ㉁日･祝 歯、矯正、小歯、歯口

北
き た は ら し か い い ん し ん ま つ ど し ん り ょ う し つ

原歯科医院新松戸診療室 ☎ 047-343-5001 新
し ん ま つ ど

松戸1-356 ㉁木・日・祝 歯、矯正、小歯、歯口

たかせ歯
し か い い ん

科医院 ☎ 047-349-7821 新
し ん ま つ ど

松戸1-398 ㉁木･祝(日午後) 歯、矯正、小歯、歯口

新
し ん ま つ ど し か

松戸歯科 ☎ 047-345-1536 新
し ん ま つ ど

松戸1-439-6新
し ん ま つ ど

松戸駅前ビル3F ㉁木･日･祝 歯、小歯

なんば歯
し か

科クリニック ☎ 047-340-2411 新
し ん ま つ ど

松戸2-109さくらビル3F ㉁木･日･祝 歯、矯正、小歯、歯口

くらもち歯
し か い い い ん

科医院 ☎ 047-343-1224 新
し ん ま つ ど

松戸1-482新
し ん ま つ ど

松戸森谷ビル4F ㉁木・日･祝 歯、小歯、矯歯、歯口

ソフィア歯
し か

科 ☎ 047-347-6482 新
し ん ま つ ど

松戸2-115-1松本ビル2F ㉁日･祝(土午後) 歯、矯正、小歯、歯口

かさぎ歯
し か

科 ☎ 047-343-5928 新
し ん ま つ ど

松戸3-6徳泉ビル3F ㉁水･日・祝 歯、小歯、歯口

新
し ん ま つ ど

松戸すこやか歯
し か

科 ☎ 047-710-0141 新
し ん ま つ ど

松戸3‐13日
ひぐらし

暮ビル１F3号 ㉁日･祝(水午後) 歯、矯歯、小歯、歯口

とうない歯
し か

科 ☎ 047-346-3213 新
し ん ま つ ど

松戸3-18幸谷ビル2F ㉁木･日･祝 歯
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森
もりやま

山デンタルオフィス・矯
きょうせいしか

正歯科 ☎ 047-702-7200 新
し ん ま つ ど

松戸3‐270サンハイム光洋1号室 ㉁日･祝 歯、矯正、小歯、歯口

竹
たけもときょうせいしか

元矯正歯科 ☎ 047-343-1182 新
し ん ま つ ど

松戸3-89-3 ㉁木･日･祝 矯正

松
ま つ ど

戸ありす歯
し か

科 ☎ 047-700-5514 新
し ん ま つ ど

松戸3‐135エムフォレスト４Ｆ ㉁水･祝 歯、小歯、矯正、歯口

ひとえ歯
し か

科クリニック ☎ 047-347-1699 新
し ん ま つ ど

松戸3-224-1新
し ん ま つ ど

松戸森井ビル1F ㉁水･日･祝 歯、小歯、矯歯

おがた歯
し か い い ん

科医院 ☎ 047-710-9418 新
し ん ま つ ど

松戸3-273リベルタビル2F ㉁木･祝(日午後) 歯、歯口、小歯、矯正

ひかり・歯
し か

科クリニック ☎ 047-346-0008 新
し ん ま つ ど

松戸3-274-2 ㉁木･日･祝 歯

小
し ょ う に し か

児歯科ポプラ診
しんりょうしつ

療室 ☎ 047-345-8941 新
し ん ま つ ど

松戸3-275洋興ビル2F ㉁木･日･祝 歯、小歯

みさわ歯
し か

科 ☎ 047-348-9888 新
し ん ま つ ど

松戸3-280第2ゆりの木ビル202 ㉁日･祝 歯、小歯、歯口

新
し ん ま つ ど し ん り ょ う じ ょ し か

松戸診療所歯科 ☎ 047-349-2749 新
し ん ま つ ど

松戸4-2-2エスエフ新
し ん ま つ ど

松戸ビル2F ㉁日･祝 歯、小歯

比
ひ る ま し か い い ん

留間歯科医院 ☎ 047-309-0648 新
し ん ま つ ど

松戸4-51丸山ビル2F ㉁木･祝 歯、矯正、小歯、歯口

成
な り た し か

田歯科 ☎ 047-347-8883 新
し ん ま つ ど

松戸4-52-3コーヨー第四ビル3F ㉁水･日・祝 歯

新
しんまつどそうごうしかしんりょうじょ

松戸総合歯科診療所 ☎ 047-344-6320 新
し ん ま つ ど

松戸4‐101 ㉁日･祝 歯、矯正、小歯、歯口

あおば歯
し か

科 ☎ 047-343-2173 新
し ん ま つ ど

松戸4-124コープ新
し ん ま つ ど

松戸店2F ㉁水･祝 歯、矯正、小歯、歯口

新
し ん ま つ ど い し ざ き し か い い ん

松戸石崎歯科医院 ☎ 047-344-4128 新
し ん ま つ ど

松戸4‐157 ㉁木･日･祝 歯

けやき通
とお

り歯
し か い い ん

科医院 ☎ 047-342-4180 新
し ん ま つ ど

松戸6-68-1 ㉁水･祝(日午後) 歯、矯正、小歯、歯口

よこ山
や ま し か い い ん

歯科医院 ☎ 047-346-4789 新
し ん ま つ ど

松戸6‐74 ㉁木･日･祝 歯

くろかわ歯
し か

科 ☎ 047-340-4618 新
し ん ま つ ど

松戸7-162-12 ㉁木･日･祝 歯、矯正、小歯

ひがし歯
し か

科クリニック ☎ 047-710-7150 新
しんまつどきた

松戸北1‐3‐10 ㉁水･日･祝 歯、矯正、小歯、歯口

馬
ま ば し え き

橋駅デンタルオフィス ☎ 047-341-4182 馬
ま ば し

橋179馬
ま ば し

橋ステーションモール3F ㉁なし 歯、矯正、小歯、歯口

まつばら歯
し か

科 ☎ 047-348-1846 西
に し ま ば し

馬橋2-2-37 ㉁木･日･祝(土午後) 歯、小歯

藤
ふ じ た し か い い ん

田歯科医院 ☎ 047-347-9723 西
に し ま ば し

馬橋2-19-1 ㉁木･日･祝 歯、歯口、小歯

しらゆり歯
し か い い ん

科医院 ☎ 047-710-8140 西
にしまばしさいわいちょう

馬橋幸町55ウエストビル1-B ㉁祝 歯、小歯、歯口

小
こばやし

林デンタルクリニック ☎ 047-344-4515 西
にしまばしあいかわちょう

馬橋相川町6‐1 ㉁日･祝 歯

いで歯
し か い い ん

科医院 ☎ 047-340-3718 西
にしまばしあいかわちょう

馬橋相川町117 ㉁木･日･祝 歯、矯正、小歯、歯口

吉
よ し ま つ し か い い ん

松歯科医院 ☎ 047-346-7200 西
にしまばしあいかわちょう

馬橋相川町206-2 ㉁日･祝（木午後） 歯、小歯

あらき歯
し か

科クリニック ☎ 047-309-2610 西
にしまばしくらもとちょう

馬橋蔵元町6飯島ビル202 ㉁祝・木のみ不定期 歯、小歯

かえで歯
し か

科 ☎ 047-347-8811 西
にしまばしくらもとちょう

馬橋蔵元町13　ラフィーヌ・センチュリー102号 ㉁日･祝 歯、小歯、歯口

蔵
く ら も と し か い い ん

元歯科医院 ☎ 047-343-8782 西
にしまばしくらもとちょう

馬橋蔵元町38 ㉁月･水･木･日･祝(火・金・土午後) 歯、小歯

かねまる歯
し か い い ん

科医院 ☎ 047-343-5577 西
にしまばしくらもとちょう

馬橋蔵元町76 ㉁木･日･祝 歯、矯正、小歯、歯口

西
に し ま ば し し か

馬橋歯科クリニック ☎ 047-349-4182 西
にしまばしくらもとちょう

馬橋蔵元町108 ㉁祝 歯、矯正、小歯、歯口

じゅんファミリー歯
し か

科 ☎ 047-705-4743 新
しんまつどみなみ

松戸南1‐371 ㉁水・祝 歯、小歯、歯口、矯正

青
あ お や ま し か

山歯科クリニック ☎ 047-394-4154 新
し ん ま つ ど

松戸4ｰ44ｰ1 ㉁火・祝 歯、小歯、歯口、矯歯

薬
やっ

　局
きょく

友
ゆうあいやっきょくまばしてん

愛薬局馬橋店 ☎ 047-340-1600 旭
あさひちょう

町1-137-1 ㉁日・祝(土午後)

まこ薬
やっきょく

局 ☎ 047-382-5805 新
し ん ま つ ど

松戸1-398-2 ㉁日・祝(土午後)

日
にほんちょうざいしんまつどやっきょく

本調剤新松戸薬局 ☎ 047-309-3751 新
し ん ま つ ど

松戸1-407　岡本ビル1F ㉁日・祝（土午後）

蘭
らんちょうざいやっきょくしんまつどてん

調剤薬局新松戸店 ☎ 047-347-1871 新
し ん ま つ ど

松戸1‐409新
し ん ま つ ど

松戸エスビル1F ㉁日（土午後）

うさぎ薬
やっきょくしんまつどてん

局新松戸店 ☎ 047-374-6651 新
し ん ま つ ど

松戸1‐410‐2新
し ん ま つ ど

松戸中央総合病院前ビル1F ㉁日・祝(土午後)

共
きょうそうみらい

創未来新
しんまつどやっきょく

松戸薬局 ☎ 047-348-2237 新
し ん ま つ ど

松戸1-411 ㉁日・祝(土午後)

薬
やっきょく

局マツモトキヨシm
ま つ き よ ら ぼ

atsukiyoLAB新
しんまつどえきまえてん

松戸駅前店 ☎ 047-312-0173 新
し ん ま つ ど

松戸1‐483 ㉁−

調
ちょうざいやっきょく

剤薬局マツモトキヨシ新
しんまつどてん

松戸店 ☎ 047-347-2121 新
し ん ま つ ど

松戸2-115-1松本ビル1F ㉁日・祝

調
ちょうざいやっきょく

剤薬局マツモトキヨシ新
しんまつど

松戸 3 丁
ちょうめてん

目店 ☎ 047-309-2220 新
し ん ま つ ど

松戸3-135 ㉁日・祝（土午後）

薬
やっきょく

局メディクス ☎ 047-309-4701 新
し ん ま つ ど

松戸3-282リリーフパートナーズ101 ㉁日・祝

ひいらぎ薬
やっきょく

局 ☎ 047-349-6801 新
し ん ま つ ど

松戸4‐1 ㉁日・祝
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ハート調
ちょうざいやっきょくしんまつどてん

剤薬局新松戸店 ☎ 047-710-9903 新
し ん ま つ ど

松戸4-141-1 ㉁日・祝(土午後)

アオキ薬
やっきょくしんまつどてん

局新松戸店 ☎ 047-309-7413 新
し ん ま つ ど

松戸4-217 ㉁日・祝

田
たなべやっきょくしんまつどにしてん

辺薬局新松戸西店 ☎ 047-312-1355 新
し ん ま つ ど

松戸6-39 ㉁日・祝（土午後）

よこお薬
やっきょく

局 ☎ 0120-961-072 新
しんまつどみなみ

松戸南1-151 ㉁日・祝

衛
えいせいどうやっきょくほんてん

生堂薬局本店 ☎ 047-347-3314 新
しんまつどみなみ

松戸南1-356-3 ㉁金・土

ワタナベ薬
やっきょく

局 ☎ 047-342-1188 西
に し ま ば し

馬橋1‐10‐2 ㉁日・祝

グリーン薬
やっきょく

局 ☎ 047-710-4957 西
に し ま ば し

馬橋3-27-5 ㉁水・日・祝（土午後）

薬
やっきょく

局オークファーマシー ☎ 047-340-3017 西
にしまばしさいわいちょう

馬橋幸町13 ㉁日・祝

友
ゆうあいやっきょくまばしえきまえてん

愛薬局馬橋駅前店 ☎ 047-312-0162 馬
ま ば し

橋179馬
ま ば し

橋ステーションモール3FB-1 ㉁日・祝

ウエルシア薬
やっきょくまばしえきにしぐちてん

局馬橋駅西口店 ☎ 047-346-5531 西
にしまばしくらもとちょう

馬橋蔵元町6 ㉁日･祝

イオンフードスタイル新
しんまつどてんやっきょく

松戸店薬局 ☎ 047-301-1498 新
し ん ま つ ど

松戸3‐2‐2 ㉁日・祝

スギ薬
やっきょくしんまつどみなみてん

局新松戸南店 ☎ 047-703-7919 新
し ん ま つ ど

松戸3ｰ103 ㉁日・祝

のぞみ薬
やっきょくしんまつどてん

局新松戸店 ☎ 047-718-5326 新
し ん ま つ ど

松戸3-17ワイズ1013C ㉁日・祝

薬
やっきょく

局マツモトキヨシ馬
まばしてん

橋店 ☎ 047-346-7106 西
にしまばしくらもとちょう

馬橋蔵元町25 ㉁日・祝

病
びょう

　院
いん

千
ちばにしそうごうびょういん

葉西総合病院 ☎ 047-384-8111 金
か ね が さ く

ケ作107‐1 ㉁日・祝（土午後） 内、神内、呼、消、循、小、外、整、

形、脳、心外、皮、泌、産婦、眼、耳、 

リハ、歯、歯口、麻、臨床検査、 

病理診断、血内、腎内、救急、 

腫瘍内、疼痛緩和内、呼外、乳外、

膠原病内

恩
おんだだいにびょういん

田第二病院 ☎ 047-387-3761 金
か ね が さ く

ケ作302 ㉁日･祝 精、心療

松
ま つ ど し り つ そ う ご う い り ょ う

戸市立総合医療センター ☎ 047-712-2511 千
せ ん だ ぼ り

駄堀993-1 総合診療、内、血内、呼、外、小、 

乳外、産婦、整、眼、耳、泌、神、脳、

皮、緩和ケア、循、麻、小外、心外、

消外、小心外、消、形、精、化内、 

呼外、小児脳外、病理診断、 

歯口、新生児、救急、放射線診断、 

放射線治療、リウ、ア

常
ときわだいらちゅうおうびょういん

盤平中央病院 ☎ 047-387-4121 常
ときわだいら

盤平6-1‐8 ㉁日･祝・年末年始

（12月30日～1月3日）

（月午後・土午前）

内、外、整、リハ、心療、精、消、

呼、糖内、消外

三
さんわびょういん

和病院 ☎ 047-712-0202 日
ひぐらし

暮7-379 ㉁日･祝（土午後） 内、外、乳外、整、形、放、泌、 

消、ア、循、呼、皮、消外、脳、 

内視鏡内、膠原病、リウ

松
ま つ ど ま き

戸牧の原
はらびょういん

病院 ☎ 047-712-0256 五
ご こ う に し

香西4‐32‐1 ㉁日･祝（土午後） 内、リハ

診
しん

　療
りょう

　所
じょ

森
も り な い か し ょ う に か

内科小児科 ☎ 047-711-7225 金
かねがさく

ヶ作18-64 ㉁月･水･土・日・祝 内、小

八
や ば し ら ひ ふ か

柱皮膚科 ☎ 047-311-7177 金
かねがさく

ヶ作27-9フミヤビル3F ㉁木･日･祝(土午後) ア、形、皮

ヨネ　ファミリークリニック ☎ 047-383-3337 金
かねがさく

ヶ作301-61 ㉁木・日・祝 内、呼、ア、泌、消、外、 

ペインクリニック、甲状腺内、乳、内泌

宇
う の い い ん

野医院 ☎ 047-386-4822 金
かねがさく

ヶ作408-290 ㉁水・日･祝(土午後) 内、循

松
ま つ ど げ か な い か

戸外科内科クリニック ☎ 047-311-5757 五
ご こ う に し

香西5‐3‐13 ㉁月･木･土･日･祝（火水金午前） 内、胃、循、外

門
かどのしんりょうじょ

野診療所 ☎ 047-384-9639 常
ときわだいら

盤平1-14-1長谷川レジデンス1F ㉁水・祝（月土日午後） 内、外、整、皮、泌

8.高
た か ぎ

木地
ち

区
く
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どうたれ内
ないかしんりょうじょ

科診療所 ☎ 047-394-0600 常
ときわだいら

盤平1-20‐3 ㉁日･祝（土午後） 内

秋
あきやま

山クリニック ☎ 047-387-5556 常
ときわだいら

盤平2‐14‐9 ㉁木･日･祝（第5水土午後） 内、呼、消、循、ア、外、皮

常
ときわだいら

盤平おひさまクリニック ☎ 047-711-7531 常
ときわだいら

盤平2‐24‐2 ㉁日･祝 内、整、乳腺、甲状腺

たつみこどもクリニック ☎ 047-703-9780 常
ときわだいら

盤平3-10-1セブンタウン常
ときわだいら

盤平店3F ㉁水･日･祝(土午後) 小

かわな眼
が ん か

科 ☎ 047-384-9898 常
ときわだいら

盤平3-10-1セブンタウン常
ときわだいら

盤平店3F304号室 ㉁水･日･祝(木・土午後) 眼

たかはし耳
じ び い ん こ う か

鼻咽喉科 ☎ 047-394-6306 常
ときわだいら

盤平3-10-1セブンタウン常
ときわだいら

盤平店3F ㉁水･日･祝（土午後） 耳、小耳

若
わかば

葉ファミリー常
ときわだいらえきまえないか

盤平駅前内科クリニック ☎ 047-316-2200 常
ときわだいら

盤平3-10-1セブンタウン常
ときわだいら

盤平店3F ㉁水･日･祝（土午後） 内(糖、循、呼、消)、漢内

ちよだ整
せいけいげか

形外科リウマチ科
か

リハビリテーション科
か

☎ 047-375-8875 常
ときわだいら

盤平3-11-6飯島ビル1F ㉁水･日･祝（土午後） 整、リウ、リハ

森
も り い い ん

医院 ☎ 047-387-7132 常
ときわだいら

盤平5‐9‐17 ㉁木･日･祝（土午後） 内、小、皮、麻

丹
に わ じ び い ん こ う か い い ん

羽耳鼻咽喉科医院 ☎ 047-387-1373 常
ときわだいら

盤平5‐11‐17 ㉁木･日･祝 耳、気

五
ご こ う せ い け い げ か な い か

香整形外科内科 ☎ 047-385-0710 常
ときわだいら

盤平5-12-3エクセルグローバルビル1F ㉁祝（土日午後） 整、内、リウ、皮、リハ

かおり小
し ょ う に か

児科 ☎ 047-311-2500 常
ときわだいら

盤平5-12-6第一泉ビル2F201 ㉁木･日･祝（土午後） 小

さくら通
どお

り内
な い か

科 ･
お お し ま

大島 ☎ 047-394-7955 常
ときわだいら

盤平5-14-25中山ビル1F ㉁日･祝（土午後） 内

田
たどころいいん

所医院 ☎ 047-387-5636 常
ときわだいら

盤平5‐16‐3 ㉁火・水・木・金・土・日・祝 内

山
やまぐちがんか

口眼科 ☎ 047-702-3030 常
ときわだいら

盤平5‐17‐8 ㉁日･祝（土午後） 眼

くぼたクリニック松
ま つ ど ご こ う

戸五香 ☎ 047-710-7411 常
ときわだいら

盤平5‐17‐10シャルネ95　106号室 ㉁水･日･祝 泌、内、皮、ア、外　

常
ときわだいらしんけいか

盤平神経科クリニック ☎ 047-384-3121 常
ときわだいら

盤平5-20-1-2F202号室 ㉁木･日･祝（水午後） 精、心療

森
も り た ひ ふ か

田皮膚科 ☎ 047-388-5732 常
ときわだいら

盤平5-20-7中山ビル2F ㉁木･日･祝(火土午後） ア、皮、泌

花
は な わ い い ん

輪医院 ☎ 047-388-0707 常
ときわだいらにしくぼちょう

盤平西窪町9‐12 ㉁木･日･祝 内、消、外、肛

ラシバヤクリニック ☎ 047-383-5533 常
ときわだいらじんやまえ

盤平陣屋前17‐15 ㉁日･祝(水･土午後) 内、消、外、消外

東
とうかつ

葛クリニック八
やはしら

柱 ☎ 047-391-9171 日
ひぐらし

暮1-1-1八柱駅第2ビル ㉁日・祝 血透

三
み つ い

井クリニック ☎ 047-392-1013 日
ひぐらし

暮1-16-1RG八柱ビル3F ㉁日･祝（木･土午後） 内、心、循

八
やはしらさんわ

柱三和クリニック ☎ 047-312-8830 日
ひぐらし

暮1‐16‐2日
ひぐらし

暮ビル2F ㉁日･祝（土午後） 内、消、ア、リウ、皮

うるおい皮
ひ

ふ科
か

クリニック ☎ 047-391-3237 日
ひぐらし

暮1‐16‐7 ㉁日･祝（火・水・金午前・土午後） ア、形、皮、漢皮、美皮

八
やはしら

柱みどりの整
せ い け い げ か

形外科 ☎ 047-312-8877 日
ひぐらし

暮1‐17‐1 ㉁水･日･祝（土午後） 整、リハ

足
あだちちゅうおう

立中央クリニック ☎ 047-386-0088 日
ひぐらし

暮2‐2‐1 ㉁日･祝（土午後） 胃、ア、外、肛

上
うえはら

原こどもクリニック ☎ 047-311-3131 日
ひぐらし

暮2-3-1ウインエクセレンスⅢ1F ㉁水･日･祝（土午後） ア、小

八
やばしら

柱よしざわメンタルクリニック ☎ 047-383-8822 日
ひぐらし

暮2-5-17パークハイツ八柱2F ㉁木・日･祝（土午後） 精、心療

やばしら眼
が ん か

科 ☎ 047-703-7901 日
ひぐらし

暮2‐8‐37 ㉁火･日･祝（水･土午後） 眼

ソフィアクリニックますだ ☎ 047-392-1137 日
ひぐらし

暮4‐9‐1 ㉁水･木･日･祝 精、心療

市
いちかわ

川こどもクリニック ☎ 047-383-2312 日
ひぐらし

暮5-191ビーンズ八柱1F ㉁日･祝（水･土午後） 小、ア

こすもす内
な い か

科クリニック ☎ 047-385-8621 日
ひぐらし

暮5-194M-PARTⅣ日
ひぐらし

暮ビル1F ㉁木･日･祝（火･土午後） 内、ア

大
おおつかいいん

塚医院 ☎ 047-384-2323 日
ひぐらし

暮5‐210 ㉁木･日･祝（月・火・水・金・土午後） 泌

後
ご と う い い ん

藤医院 ☎ 047-384-7471 日
ひぐらし

暮6‐123‐1 ㉁火･日･祝(土午後) 内、小

岡
お か む ら い ち ょ う か げ か

村胃腸科外科 ☎ 047-384-3667 牧
ま き の は ら

の原1‐23‐6 ㉁木･日･祝 胃、外、麻

ハートクリニック牧
ま き の は ら

の原 ☎ 047-382-6047 牧
ま き の は ら

の原1‐193 ㉁木・日･祝（土午後） 内、糖内、循、ア

牧
ま き の は ら

の原クリニック ☎ 047-389-8311 牧
ま き の は ら

の原2‐48‐5 ㉁木･日･祝（土午後） 内、胃、外、整、皮

ジュノ･ ヴェスタクリニック八
は っ た

田 ☎ 047-385-3281 牧
ま き の は ら

の原2-92 ㉁水・第2土・日･祝（月土午後） 産、婦

いわあさ眼
が ん か

科 ☎ 047-710-5571 日
ひぐらし

暮5‐228 ㉁日･祝（土午後） 眼

八
やばしらじん

柱腎クリニック ☎ 047-311-6311 日
ひぐらし

暮1‐15‐1第二日忠ビル5F ㉁木・日・祝(要予約) 透析、腎内

新
し ん や は し ら せ い け い げ か な い か

八柱整形外科内科 ☎ 047-389-8511 常
ときわだいらじんやまえ

盤平陣屋前17‐2 ㉁木・日・祝 整、リハ、内

さくら通
とお

り皮
ひ

フ科
か

クリニック ☎ 047-701-7216 常
ときわだいらじんやまえ

盤平陣屋前9-1エクセレントシティ新
しんやはしらえきまえ

八柱駅前1F ㉁祝(土日午後) 皮
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歯
し か し ん り ょ う じ ょ

科診療所

タナカ矯
きょうせいしか

正歯科 ☎ 047-389-6655 金
か ね が さ く

ケ作45-4田中ビル7F ㉁月・木･日･祝 歯、矯正

みちる歯
し か ご こ う

科五香 ☎ 047-387-1230 金
か ね が さ く

ケ作408‐290 ㉁日･祝(水午後) 歯、小歯、歯口

ごこう東
ひがしぐちしか

口歯科クリニック ☎ 047-700-5629 金
か ね が さ く

ケ作408‐380 ㉁金･日･祝 歯、矯歯、小歯

なかやま歯
し か い い ん

科医院 ☎ 047-385-0200 金
か ね が さ く

ケ作419‐55 ㉁日･祝 歯、小歯、歯口、矯歯

常
と き わ だ い ら し か

盤平歯科 ☎ 047-384-1220 常
ときわだいら

盤平1‐5‐15 ㉁日･祝 歯

平
ひ ら が

賀デンタルオフィス ☎ 047-388-3188 常
ときわだいら

盤平1‐25‐10 ㉁木･日･祝 歯、小歯

a
あっと

t むらやま歯
し か

科クリニック ☎ 047-394-5050 常
ときわだいら

盤平2-9-8サクラアベニューA-2 ㉁日･祝（水土午後） 歯、矯正、小歯、歯口

よしだ正
し ょ う じ し か

治歯科 ☎ 047-389-2244 常
ときわだいら

盤平3-1-2岡田ビル201 ㉁木･日･祝 歯

塚
つかもと

本デンタルオフィス ☎ 047-387-2916 常
ときわだいら

盤平3‐2‐8 ㉁木・日･祝 歯、矯正、小歯

藤
ふじわら

原デンタルクリニック ☎ 047-704-5150 常
ときわだいら

盤平3-10-1セブンタウン常
ときわだいら

盤平3F ㉁第1・3・4・5水・祝・第2木 歯、矯歯、小歯、歯口

とみやま歯
し か

科 ☎ 047-383-1184 常
ときわだいら

盤平3‐11‐1西
せいゆうときわだいらてん

友常盤平店5F ㉁祝 歯、矯正、小歯、歯口

後
ご と う し か

藤歯科 ☎ 047-384-7566 常
ときわだいら

盤平5-8-1サンヴィラ常
ときわだいら

盤平107 ㉁(日祝午後) 歯

橋
は し も と し か い い ん

本歯科医院 ☎ 047-384-7266 常
ときわだいら

盤平5‐13‐8 ㉁水･日･祝 歯、矯正、小歯

五
ご こ う し か い い ん

香歯科医院 ☎ 047-384-7556 常
ときわだいら

盤平5-18-3蓮池ビル3F ㉁木･日･祝 歯、小歯、歯口

三
さ ん と く し か

徳歯科 ☎ 047-386-4182 常
ときわだいら

盤平5‐19‐1 ㉁日･祝 歯

五
ご こ う

香ピース歯
し か い い ん

科医院 ☎ 047-369-7809 常
ときわだいら

盤平5‐21‐8 ㉁火･祝 歯、矯正、小歯、歯口

恩
お ん だ し か

田歯科クリニック ☎ 047-386-6482 常
ときわだいら

盤平5‐25‐11 ㉁木･日･祝 歯、矯正、小歯、歯口

ファミリー歯
し か

科 ☎ 047-388-9391 常
ときわだいら

盤平5-28カミオカビル302 ㉁水・日･祝 歯

原
は ら し か い い ん

歯科医院 ☎ 047-387-8197 常
ときわだいら

盤平6‐19‐2 ㉁木･日･祝 歯、矯正、小歯、歯口

東
ひ が し し か い い ん

歯科医院 ☎ 047-388-1498 常
ときわだいら

盤平7‐4‐3 ㉁木･日･祝 歯、小歯、歯口

成
な る し ま し か

島歯科 ☎ 047-387-0894 常
ときわだいら

盤平7‐19‐14 ㉁火･木･日･祝(土午後) 歯

野
の も と し か い ん

本歯科医院 ☎ 047-386-3055 常
ときわだいらにしくぼちょう

盤平西窪町22‐25 ㉁木･日･祝 歯

福
ふ く し ま し か い い ん

島歯科医院 ☎ 047-387-1096 常
ときわだいらふたばちょう

盤平双葉町4‐11 ㉁日･祝 歯

ゆうかり歯
し か

科 ☎ 047-388-0620 常
ときわだいらやなぎちょう

盤平柳町12‐2 ㉁木･日･祝 歯、小歯、歯口

やばしら歯
し か え き

科駅ビル診
しんりょうじょ

療所 ☎ 047-384-4182 日
ひぐらし

暮1-1-2新京成八柱駅ビル2F ㉁− 歯

ニトリ歯
し か

科クリニック ☎ 047-387-1182 日
ひぐらし

暮1-3-1及川ビル2F ㉁日･祝 歯、矯正、小歯、歯口

やばしら歯
し か

科 ☎ 047-385-3591 日
ひぐらし

暮1‐5‐8 ㉁日･祝 歯

きょうどう歯
し か し ん や ば し ら

科新八柱 ☎ 047-711-5201 日
ひぐらし

暮1‐6‐1 ㉁日･祝・第2・4金・第1・3土 歯、小歯、歯口

ラビット歯
し か

科 ☎ 047-392-8911 日
ひぐらし

暮1-16-1RG八柱ビル3F ㉁祝 歯、矯正、小歯、歯口

日
ひ ぐ ら し し か い い ん

暮歯科医院 ☎ 047-386-3394 日
ひぐらし

暮5‐55 ㉁木･日･祝 歯、小歯、歯口

オアシスデンタルメンテナンス ☎ 047-703-8349 日
ひぐらし

暮5-193グリーンヒル松
ま つ ど

戸1F ㉁祝 歯、矯正、小歯、歯口

松
ま つ し た し か い い ん

下歯科医院 ☎ 047-311-1187 日
ひぐらし

暮6-103 ㉁木･日･祝 歯、矯正、小歯、歯口

歯
し か ま き

科牧の原
はら

☎ 047-388-4182 牧
ま き の は ら

の原1‐89 ㉁水･日･祝 歯、矯正、小歯

まりデンタルクリニック ☎ 047-385-4183 牧
ま き の は ら

の原1-93アーク松
ま つ ど

戸牧
ま き の は ら

の原101 ㉁木･日･祝 歯、小歯

牧
まき

の原
はら

団
だ ん ち し か

地歯科 ☎ 047-704-5677 牧
ま き の は ら

の原2‐5牧
ま き の は ら

の原団地1街区21号棟105号室 ㉁祝(水・土・日午後) 歯、小歯、歯口

牧
まき

の原
はら

歯
し か い い ん

科医院 ☎ 047-385-2788 牧
ま き の は ら

の原435‐4 ㉁木･日･祝 歯、矯正、歯口、小歯

さくらテラス歯
し か

科 ☎ 047-375-8535 常
ときわだいらじんやまえ

盤平陣屋前9‐1エクセレントシティ新
しんやはしらえきまえ

八柱駅前１F (休)日・祝 歯、矯歯、小歯、歯口

薬
やっ

　局
きょく

ファーコス薬
やっきょく

局しいの木
き に し

西 ☎ 047-311-2261 金
か ね が さ く

ケ作88‐6 ㉁日・祝（土午後）

アイン薬
やっきょくちばにしてん

局千葉西店 ☎ 047-700-5891 金
か ね が さ く

ケ作89‐5 ㉁日･祝

オハナ薬
やっきょくちばにしてん

局千葉西店 ☎ 047-700-5377 金
か ね が さ く

ケ作93‐3 ㉁日・祝(土午後)

友
ゆうあいやっきょく

愛薬局　新
しんかねがさくてん

金ヶ作店 ☎ 047-711-5507 金
か ね が さ く

ケ作303‐138 ㉁日･祝(土午後)

友
ゆうあいやっきょくかねがさくてん

愛薬局金ヶ作店 ☎ 047-710-0199 金
か ね が さ く

ケ作408‐169 ㉁日・祝
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からたち薬
やっきょく

局 ☎ 047-710-2785 河
か わ ら づ か

原塚411‐1 ㉁日･祝

薬
やっきょく

局くすりの福
ふくたろうときわだいら

太郎常盤平 1 丁
ちょうめてん

目店 ☎ 047-394-5429 常
ときわだいら

盤平1‐2‐12 ㉁土・日・祝

ファーコス薬
やっきょく

局しいの木
き

☎ 047-394-5255 常
ときわだいら

盤平1-11-9グランメール常
ときわだいら

盤平1F ㉁日・祝（土午後）

薬
やっきょく

局くすりの福
ふくたろうときわだいらてん

太郎常盤平店 ☎ 047-311-3229 常
ときわだいら

盤平1‐12‐1 ㉁日・祝(土午後)

さくら通
どお

り薬
やっきょく

局 ☎ 047-394-7575 常
ときわだいら

盤平2‐15‐11 ㉁木・日・祝（土午後）

友
ゆうあいやっきょくときわだいらてん

愛薬局常盤平店 ☎ 047-394-6001 常
ときわだいら

盤平2-24-2常盤平団地A-2 ㉁日・祝(土午後)

サンドラッグ常
ときわだいらやっきょく

盤平薬局 ☎ 047-311-5171 常
ときわだいら

盤平3-10-1セブンタウン常
ときわだいら

盤平店1F ㉁−

ウエルシア薬
やっきょくときわだいらてん

局常盤平店 ☎ 047-383-0771 常
ときわだいら

盤平4‐8‐19 ㉁祝

ファーコス薬
やっきょく

局さくらの木
き

☎ 047-389-9720 常
ときわだいら

盤平5‐8‐12 ㉁木・日・祝（土午後）

鈴
すずきやっきょく 

木薬局　松
ま つ ど ご こ う て ん  

戸五香店 ☎ 047-711-9586 常
ときわだいら

盤平5-11-19秋吉ビル1F ㉁祝（土日午後）

そうごう薬
やっきょくごこうてん

局五香店 ☎ 047-704-6701 常
ときわだいら

盤平5-12-6第1泉ビル1F ㉁日・祝（土午後）

薬
やっきょく

局マツモトキヨシ五
ごこうえきまえ

香駅前通
とお

り店
てん

☎ 047-383-7322 常
ときわだいら

盤平5‐17‐7 ㉁日・祝

けやき薬
やっきょく

局 ☎ 047-712-1126 常
ときわだいら

盤平5-17-10シャルネ95-102 ㉁水・日・祝

五
ごこうやっきょく

香薬局 ☎ 047-385-0260 常
ときわだいら

盤平5‐17‐15 ㉁日・祝

あやめ薬
やっきょくときわだいらてん

局常盤平店 ☎ 047-382-6085 常
ときわだいら

盤平6‐1‐8 ㉁日・祝(土午後)

ファーコス薬
やっきょく

局常
ときわだいら

盤平 ☎ 047-389-2249 常
ときわだいら

盤平6‐1‐15 ㉁日・祝(土午後)

ウエルシア松
まつどまきのはらやっきょく

戸牧の原薬局 ☎ 047-311-0111 常
ときわだいら

盤平6‐28‐7 ㉁−

ほてい堂
どうやっきょく

薬局 ☎ 047-384-5855 常
ときわだいら

盤平7‐18‐5 ㉁日・祝

ファーコス薬
やっきょく

局にしくぼ ☎ 047-394-1700 常
ときわだいらにしくぼちょう

盤平西窪町13‐2 ㉁木・日・祝

アップル薬
やっきょくやばしらてん

局八柱店 ☎ 047-710-2228 常
ときわだいらじんやまえ

盤平陣屋前17‐15 ㉁祝(日午後)

薬
やっきょく

局マツモトキヨシ八
やはしらえきまえてん

柱駅前店 ☎ 047-394-6250 日
ひぐらし

暮1‐15‐1 ㉁日・祝

薬
やっきょく

局おくすり本
ほんぽやはしらてん

舗八柱店 ☎ 047-710-7128 日
ひぐらし

暮1‐16‐2日
ひぐらし

暮ビル1F ㉁日･祝(土午後)

フラワー薬
やっきょくやはしらえきまえてん

局八柱駅前店 ☎ 047-711-8241 日
ひぐらし

暮1-17‐1安蒜ビル1F ㉁日・祝（土午後）

スミレ漢
かんぽうやっきょく

方薬局 ☎ 047-361-0721 日
ひぐらし

暮1‐19‐1 ㉁日

アイセイ薬
やっきょくやはしらてん

局八柱店 ☎ 047-384-6525 日
ひぐらし

暮2-3-15グリーンプラザ八柱第一 ㉁日･祝

まきば薬
やっきょく

局 ☎ 047-311-2201 日
ひぐらし

暮5-191ビーンズ八柱1F ㉁日・祝（水・土午後）

あざみ薬
やっきょく

局 ☎ 047-311-1700 日
ひぐらし

暮5-195グランディス新八柱A号室 ㉁日･祝

レモン薬
やっきょく

局 ☎ 047-710-7639 日
ひぐらし

暮5‐239 ㉁日

友
ゆうあいやっきょく

愛薬局牧
まき

の原
はらてん

店 ☎ 047-394-7800 牧
ま き の は ら

の原1-19ヴィラサンロードA-101 ㉁日・祝

マツド長
ちょうせいどうやっきょく

生堂薬局 ☎ 047-389-3674 牧
ま き の は ら

の原2‐370‐105 ㉁−

クオール薬
やっきょくまつどてん

局松戸店 ☎ 047-711-8189 千
せ ん だ ぼ り

駄堀1024‐7 ㉁土・日・祝

友
ゆうあいやっきょくまつど

愛薬局松戸センター店
てん

☎ 047-712-2771 千
せ ん だ ぼ り

駄堀1083‐1 ㉁土・日・祝

アオイ薬
やっきょく

局 ☎ 047-343-3333 千
せ ん だ ぼ り

駄堀1018‐1 ㉁日・祝

薬
やっきょく

局くすりの福
ふ く た ろ う せ ん だ ぼ り て ん

太郎千駄堀店 ☎ 047-345-2229 千
せ ん だ ぼ り

駄堀1113‐6 ㉁土・日・祝

薬
やっきょく

局マツモトキヨシ松
ま つ ど せ ん だ ぼ り て ん

戸千駄堀店 ☎ 047-349-2340 千
せ ん だ ぼ り

駄堀1843 ㉁土・日・祝

調
ちょうざいやっきょく

剤薬局マツモトキヨシ千
せんだぼりてん

駄堀店 ☎ 047-347-2051 千
せ ん だ ぼ り

駄堀1845‐1 ㉁土・日・祝

ヤックスドラッグ八
やばしらやっきょく

柱薬局 ☎ 047-710-7291 千
せ ん だ ぼ り

駄堀1487‐3 ㉁土・日・祝

常
ときわだいらちょうざいやっきょく

盤平調剤薬局 ☎ 047-388-9830 常
ときわだいら

盤平3‐10‐1セブンタウン常
ときわだいら

盤平1F ㉁水・日・祝

クリエイト薬
やっきょくまつどときわだいらてん

局松戸常盤平店 ☎ 047-311-2700 常
ときわだいら

盤平1-8　１F ㉁水・日・祝

ウイン薬
やっきょくまつどやばしらてん

局松戸八柱店 ☎ 047-712-2318 常
ときわだいらじんやまえ

盤平陣屋前9ｰ2 ㉁水(土日午後)
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病
びょう

　院
いん

五
ごこうびょういん

香病院 ☎ 047-311-5550 五
ご こ う

香8‐40‐1 ㉁日（土午後） 内、外、整、皮、リハ、泌、放、 

肛外、消、循、呼、脳、消外

診
しん

　療
りょう

　所
じょ

新
しんとうきょう

東京クリニック松
ま つ ひ だ い

飛台 ☎ 047-384-3111 串
くしざきみなみちょう

崎南町27 ㉁日･祝 内、糖内、循、整、皮、泌

松
まつどだいいち

戸第一クリニック ☎ 047-712-0266 五
ご こ う

香4‐34‐3 ㉁日・祝 内(人工透析内）

上
う え の な い か

野内科クリニック ☎ 047-388-2870 五
ご こ う

香5‐27‐4 ㉁火･日･祝(木土午後) 内、ア、漢方内科

せき整
せ い け い げ か

形外科クリニック ☎ 047-311-7770 五
ご こ う

香7-55-1第一国分ビル1F ㉁木･日･祝（土午後） 整、リハ

すずき整
せ い け い げ か

形外科クリニック ☎ 047-387-1611 五
ごこうみなみ

香南2‐19‐4 ㉁日･祝（水･土午後） 内、外、整、リハ、リウ

米
よねざわいいん

沢医院 ☎ 047-387-5550 五
ごこうみなみ

香南2‐22‐12 ㉁火･土･祝 内、胃、小、皮

さくら眼
が ん か

科クリニック ☎ 047-388-4416 五
ごこうみなみ

香南2‐32‐1 ㉁水･日･祝（土午後） 眼

六
ろっこうだいないかいちょうか

高台内科胃腸科クリニック ☎ 047-385-2251 六
ろっこうだい

高台2‐18‐4 ㉁水・日･祝（土午後） 内、消、小、外、皮

横
よ こ ぜ き い い ん

関医院 ☎ 047-387-2027 六
ろっこうだい

高台2‐58 ㉁日･祝（土午後） 内、循、小

みよし皮
ひ ふ か

膚科 ☎ 047-383-1543 六
ろっこうだい

高台3‐81‐2 ㉁火・水･日･祝（金午前・土午後） 皮

永
な が た し ょ う に か い い ん

田小児科医院 ☎ 047-383-1500 六
ろっこうだい

高台6‐93‐1 ㉁日･祝（水土午後） 小

奥
お く だ せ い け い げ か い い ん

田整形外科医院 ☎ 047-311-8010 六
む つ み

実2‐7‐3 ㉁木･日･祝（土午後） 整、リハ

松
まつどちゅうおうがんか

戸中央眼科 ☎ 047-394-6666 六
ろっこうだい

高台7‐28‐1 ㉁木･日･祝（土午後） 眼

ホームクリニック六
ろっこうだい

高台 ☎ 047-710-8238 六
ろっこうだい

高台7‐28‐1 ㉁日･祝（土午後） 内、消、循、ア

歯
し か し ん り ょ う じ ょ

科診療所

やまもと歯
し か い い ん

科医院 ☎ 047-389-8841 串
くしざきみなみちょう

崎南町19 ㉁木･祝・日 歯、小歯、歯口、矯歯

幸
こ う だ し か

多歯科クリニック ☎ 047-384-6696 五
ご こ う

香3‐6‐1 ㉁水･日･祝 歯、矯正、小歯、歯口

野
の ぐ ち し か

口歯科 ☎ 047-712-0981 五
ご こ う

香3‐25‐24 ㉁木･日･祝 歯、矯正、小歯、歯口

U
ゆ う し か い い ん

歯科医院 ☎ 047-385-5373 五
ご こ う に し

香西2‐35‐1 ㉁(日祝午後) 歯、矯正、小歯、歯口

アラキ歯
し か い い ん

科医院 ☎ 047-383-5182 五
ごこうみなみ

香南1‐3‐22‐103 ㉁日･祝（木土午後） 歯、小歯、歯口

元
も と や ま し か い い ん

山歯科医院 ☎ 047-388-7141 五
ごこうみなみ

香南1‐7‐16 ㉁日･祝(月火水木金土午前) 歯、小歯

宮
み や じ ま し か い い ん

嶋歯科医院 ☎ 047-387-0068 五
ごこうみなみ

香南1‐14‐5 ㉁木･日･祝（土午後） 歯、小歯、歯口

三
み く に し か い い ん

国歯科医院 ☎ 047-383-1170 五
ごこうみなみ

香南2‐17‐8サンパティークマンション1F ㉁木･祝 歯、矯正、小歯、歯口

新
あ ら い し か い い ん

井歯科医院 ☎ 047-384-7708 五
ごこうみなみ

香南2‐30‐2 ㉁木･日･祝 歯

ライズデンタルクリニック ☎ 047-393-8181 松
ま つ ひ だ い

飛台29‐3 ㉁水･日･祝（土午後） 歯、小歯

松
ま つ ひ だ い し か い い ん

飛台歯科医院 ☎ 047-384-2862 松
ま つ ひ だ い

飛台173‐13 ㉁水・日 歯、矯正、小歯、歯口

六
む つ み ご と う し か い い ん

実後藤歯科医院 ☎ 047-384-1223 六
ろっこうだい

高台2‐83‐2 ㉁木･日･祝 歯、小歯

サンチェリー歯
し か

科 ☎ 047-710-0516 六
ろっこうだい

高台2‐124‐1 ㉁日･祝（第2土） 歯、小歯、歯口

中
なかむらしかろっこうだいしんりょうじょ

村歯科六高台診療所 ☎ 047-389-8341 六
ろっこうだい

高台4‐93‐1六
む つ み

実マンション108号室 ㉁木･日･祝 歯、小歯、歯口

脇
わ き や し か

谷歯科クリニック ☎ 047-384-1580 六
ろっこうだい

高台6‐70 ㉁木･日･祝 歯、矯正、小歯、歯口

むらかみ歯
し か い い ん

科医院 ☎ 047-394-6660 六
ろっこうだい

高台6‐105 ㉁木･日･祝 歯、小歯

なおい歯
し か い い ん

科医院 ☎ 047-387-6455 六
ろっこうだい

高台7‐59 ㉁木･日･祝 歯

モトシゲ歯
し か

科クリニック ☎ 047-389-6481 六
ろっこうだい

高台7‐113‐4 ㉁月･祝 歯、矯正、小歯、歯口

ふま歯
し か い い い ん

科医院 ☎ 047-383-0600 六
ろっこうだい

高台8‐146‐18 ㉁木･日･祝 歯、矯正、小歯

むつみデンタルクリニック ☎ 047-385-2502 六
む つ み

実3‐7‐3 ㉁木･日･祝 歯、矯正、小歯、歯口

大
お お く ぼ し か し ん り ょ う じ ょ

久保歯科診療所 ☎ 047-384-1982 六
む つ み

実5‐25‐2 ㉁木･日･祝(水土午後) 歯

9.五
ご こ う む つ み

香六実地
ち

区
く
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長
な が さ か し か い い ん

坂歯科医院 ☎ 047-385-3788 六
む つ み

実6‐39‐21 ㉁木･日･祝（土午後） 歯

おごし歯
し か

科 ☎ 047-712-1010 五
ご こ う

香7‐66‐1 ㉁日･祝 歯、小歯、歯口

N
な の

anoデンタルクリニック五
ご こ う

香 ☎ 047-386-5000 五
ご こ う

香8‐44‐6プラッツ五
ご こ う

香B‐201 ㉁水 歯、小歯、矯歯、歯口

薬
やっ

　局
きょく

ココカラファイン薬
やっきょくまつひだいてん

局松飛台店 ☎ 047-384-3110 串
くしざきみなみちょう

崎南町26 ㉁日･祝

ウエルシア薬
やっきょくまつどごこうてん

局松戸五香店 ☎ 047-311-8035 五
ご こ う

香4‐21‐1 ㉁−

北
きたおかやっきょく

丘薬局 ☎ 047-384-1100 五
ご こ う

香7‐55‐19 ㉁木・日･祝（土午後）

アイン薬
やっきょくごこうてん

局五香店 ☎ 047-394-1193 五
ご こ う

香8‐39‐5五
ご こ う

香スクールハイツ1F ㉁日・祝

ウエルシア薬
やっきょくまつどごこうにしてん

局松戸五香西店 ☎ 047-394-0530 五
ご こ う に し

香西2‐37-1 ㉁日

薬
やっきょく

局マツモトキヨシ五
ごこうにしてん

香西店 ☎ 047-394-0808 五
ご こ う に し

香西3‐2-1 ㉁−

ウエルシア松
まつどもとやまやっきょく

戸元山薬局 ☎ 047-385-2401 五
ごこうみなみ

香南1‐1-5 ㉁−

山
やまざきやっきょく

崎薬局 ☎ 047-385-9123 五
ごこうみなみ

香南2‐32‐4 ㉁水・日・祝（土午後）

六
ろっこうだいやっきょく

高台薬局 ☎ 047-701-8561 六
ろっこうだい

高台2‐18 ㉁水・日・祝（水土午後）

フリューゼ薬
やっきょく

局 ☎ 047-702-7825 六
ろっこうだい

高台2‐121 ㉁日・祝（土午後）

たくみ薬
やっきょく

局 ☎ 047-382-6346 六
ろっこうだい

高台3‐81‐3 ㉁水・日・祝

友
ゆうあいやっきょくろっこうだいてん

愛薬局六高台店 ☎ 047-311-0980 六
ろっこうだい

高台6‐67 ㉁日・祝（水土午後）

ウエルシア薬
やっきょくまつどろっこうだいてん

局松戸六高台店 ☎ 047-394-5288 六
ろっこうだい

高台7‐20‐1 ㉁-

イントロン薬
やっきょくまつどてん

局松戸店 ☎ 047-382-6462 六
ろっこうだい

高台7‐28‐1 ㉁日・祝(土午後)

サンドラッグ六
ろっこうだいやっきょく

高台薬局 ☎ 047-703-8910 六
ろっこうだい

高台8‐131‐1 ㉁日・祝

ヤックスドラッグ松
まつどごこうやっきょく

戸五香薬局 ☎ 047-712-0704 五
ご こ う

香2‐21‐8 ㉁土・日・祝

病
びょう

　院
いん

山
やまもとびょういん

本病院 ☎ 047-341-3191 小
こ が ね き よ し が お か

金きよしケ丘2‐7‐10 ㉁日･祝・年末年始 内、神内、消、循、外、整、皮、泌、

肛、呼

大
おおくらきねんびょういん

倉記念病院 ☎ 047-341-5711 大
お お や ぐ ち

谷口133‐1 ㉁水・日・祝 内、神、リハ

診
しん

　療
りょう

　所
じょ

タカハシクリニック ☎ 047-394-2211 幸
こ う で

田2‐72 ㉁水･日･祝（金土午後） 内、消、循、小、漢内

カムクリニック ☎ 047-710-0990 幸
こ う で

田2‐73‐1 ㉁月・火・水・日・祝(金午後) 内、漢内(自由診療)

三
み む ら せ い け い げ か

村整形外科 ☎ 047-345-5505 小
こ が ね

金3高橋ビル7F ㉁木･日･祝(土午後) リウ、整

しいの木
き

クリニック ☎ 047-312-1717 小
こ が ね

金3高橋ビル7F ㉁土･日･祝 内、精

こがね皮
ひ

フ科
か

☎ 047-340-1230 小
こ が ね

金8-6大正堂ビル4F ㉁水･日･祝(土午後) 皮

東
とうかつがんか

葛眼科 ☎ 047-343-0020 小
こ が ね

金8-6大正堂ビル3F ㉁祝（日午後） 眼

北
き た こ が ね

小金クリニック ☎ 047-343-2960 小
こ が ね

金16‐5 ㉁水・祝(土午後・日第2・4・5) 内、糖内、腎内

はらだ小
し ょ う に か

児科 ☎ 047-340-6767 小
こ が ね

金44-8高橋第二ビル ㉁木･日･祝（土午後） 小

小
こ い ず み さ ん ふ じ ん か い い ん

泉産婦人科医院 ☎ 047-342-1071 小
こ が ね き よ し が お か

金きよしケ丘1‐12‐16 ㉁木･日･祝（火土午後） 産婦

伊
い と う い い ん

藤医院 ☎ 047-341-1368 大
おおがねだいら

金平4-335 ㉁日･祝（土午後） 内、小

駅
えきまえ

前クリニック内
な い か

科・診
しんりょうないか

療内科 ☎ 047-346-6655 小
こ が ね

金8‐6大
たいしょうどう

正堂ビル5F (休)木・日・祝(月午前) 内、心療

ほしの在
ざいたく

宅ケアクリニック ☎ 047-711-5123 小
こ が ね

金きよしヶ丘
おか

3‐20‐2シャンボール新
し ん ま つ ど

松戸103 (休)完全予約制 内

10.小
こ が ね

金地
ち

区
く
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北
き た こ が ね

小金こじま耳
じ び い ん こ う か

鼻咽喉科 ☎ 047-393-8714 小
こ が ね

金44ｰ5MK小金ビル1F ㉁木・日・祝(土午後) 耳、ア

小
こ が ね

金メンタルクリニック ☎ 080ｰ9280ｰ7397 小
こ が ね

金443北小金ビル401 ㉁火・水・金 精、心療

歯
し か し ん り ょ う じ ょ

科診療所

クリスタル歯
し か

科 ☎ 047-345-8901 幸
こ う や

谷228‐5 ㉁火･日･祝 歯、矯正、小歯

こうで歯
し か

科 ☎ 047-347-8824 幸
こ う で

田2‐155‐2 ㉁火（日・祝午後） 歯、矯正、小歯、歯口

あべ歯
し か い い ん

科医院 ☎ 047-342-2281 小
こ が ね

金3高橋ビル3F ㉁木･日･祝 歯、小歯

惠
え ぎ し か い い ん

木歯科医院 ☎ 047-344-9998 小
こ が ね

金8-4オオクマビル5F ㉁日･祝 歯、小歯、歯口

半
は ん だ し か い い ん

田歯科医院 ☎ 047-344-5280 小
こ が ね

金16‐5 ㉁水･日･祝(木午後) 歯

さくら歯
し か い い ん

科医院 ☎ 047-347-8211 小
こ が ね

金40-19ボワ・デ・コガネ1F ㉁日･祝 歯、小歯、歯口

ほんだ歯
し か い い ん

科医院 ☎ 047-341-2441 小
こ が ね

金157‐5 ㉁祝 歯、小歯、歯口

小
こ が ね

金ファミリア歯
し か

科 ☎ 047-711-7585 小
こ が ね

金444-1 1F ㉁水・祝（日午後） 歯、矯正、小歯、歯口

羽
は ね だ し か い い ん

根田歯科医院 ☎ 047-309-4618 小
こ が ね

金447‐8 ㉁日･木・祝 歯、矯正、小歯、歯口

渡
わ た な べ し か

辺歯科クリニック ☎ 047-344-7734 小
こ が ね き よ し が お か

金きよしケ丘1‐4‐1 ㉁木･日･祝 歯

きよしヶ
が お か し か し ん り ょ う じ ょ

丘歯科診療所 ☎ 047-343-6862 小
こ が ね き よ し が お か

金きよしケ丘1‐13‐9 ㉁木･日 歯、小歯、歯口、訪問歯

あおぞらデンタルクリニック ☎ 047-702-3016 大
おおがねだいら

金平2‐109‐10 ㉁水･日･祝 歯、矯正、小歯、歯口

さくま歯
し か

科 ☎ 047-344-1400 大
おおがねだいら

金平3‐179 ㉁木･祝 歯、小歯、歯口

大
お お や ぐ ち し か

谷口歯科クリニック ☎ 047-348-8841 大
お お や ぐ ち

谷口383‐13 ㉁木･日･祝 歯

岡
お か だ し か い い ん

田歯科医院 ☎ 047-341-1460 大
お お や ぐ ち

谷口415‐10 ㉁木･日･祝（土午後） 歯

おおくま歯
し か い い ん

科医院 ☎ 047-346-8800 中
なかかなすぎ

金杉1‐280 ㉁水･日･祝 歯、小歯

殿
と の ひ ら が し か い い ん

平賀歯科医院 ☎ 047-341-7576 殿
と の ひ ら が

平賀52‐14 ㉁木･日･祝 歯、小歯、歯口

北
き た こ が ね え き ま え し か い い ん

小金駅前歯科医院 ☎ 047-348-4141 東
ひがしひらが

平賀241-2メゾン北
き た こ が ね

小金202 ㉁水・木・日･祝 歯、小歯

伊
い と う し か い い ん

藤歯科医院 ☎ 047-343-6900 二
ふ た つ ぎ

ツ木151‐2 ㉁木･日･祝 歯、矯正、小歯

薬
やっ

　局
きょく

イオン薬
やっきょくきたこがねてん

局北小金店 ☎ 047-342-6212 小
こ が ね

金1イオン北小金2F ㉁−

アピオス薬
やっきょく

局 ☎ 047-348-4516 小
こ が ね

金1イオン北小金1F ㉁祝

薬
やっきょく

局マツモトキヨシ小
こ が ね て ん

金店 ☎ 047-344-1363 小
こ が ね

金435‐1 ㉁日・祝(土午後)

ファーコス薬
やっきょく 

局銀
いちょう 

杏 ☎ 047-309-6555 小
こ が ね き よ し が お か

金きよしケ丘2‐8‐13 ㉁日･祝

コスモス薬
やっきょくきたこがねてん

局北小金店 ☎ 047-347-3106 東
ひがしひらが

平賀316‐1 ㉁第2・4・5日・祝

ウイング薬
やっきょく

局北
きたこがねえきまえてん

小金駅前店 ☎ 047-711-5296 小
こ が ね

金8-6大正堂ビル2F ㉁日・祝

薬
やっきょく

局マツモトキヨシ松
まつどおおがねだいらてん

戸大金平店 ☎ 047-348-8311 大
おおがねだいら

金平3-194 ㉁日･祝

薬
やっきょく

局マツモトキヨシ松
ま つ ど こ が ね て ん

戸小金店 ☎ 047-375-8998 小
こ が ね

金407 １ー ㉁日･祝

病
びょう

　院
いん

旭
あさひしんけいないか

神経内科リハビリテーション病
びょういん

院 ☎ 047-385-5566 栗
く り が さ わ

ケ沢789‐1 ㉁日･祝 内、精、神、リハ

診
しん

　療
りょう

　所
じょ

いらはら診
しんりょうじょ

療所 ☎ 047-347-2231 小
こ が ね は ら

金原4‐3‐2 ㉁日･祝 整、内、リハ

ながと内
な い か

科 ･
ひ ふ か

皮膚科クリニック ☎ 047-309-7011 小
こ が ね は ら

金原4‐9‐19 ㉁木･日･祝（土午後） 内、呼、消、循、皮、ア、小

11.小
こ が ね は ら

金原地
ち

区
く
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きのわきクリニック ☎ 047-309-5515 小
こ が ね は ら

金原5‐1‐1 ㉁第3木・日･祝 内、胃、外

湯
ゆ は ら さ ん ふ じ ん か い い ん

原産婦人科医院 ☎ 047-341-6185 小
こ が ね は ら

金原5‐20‐7 ㉁日･祝（水土午後） 産婦

小
こがねはらしんりょうじょ

金原診療所 ☎ 047-341-1131 小
こ が ね は ら

金原6‐1‐2 ㉁木・日･祝 内、外、小、整、消

富
と み お か さ ん ふ じ ん か い い ん

岡産婦人科医院 ☎ 047-342-1078 小
こ が ね は ら

金原6‐8‐11 ㉁日･祝 産婦

北
き た は ら せ い け い げ か い い ん

原整形外科医院 ☎ 047-343-1016 小
こ が ね は ら

金原7‐20‐15 ㉁日･祝（水土午後） リハ、整、皮

山
やまぐちないか

口内科クリニック ☎ 047-340-5888 小
こ が ね は ら

金原7‐26‐11 ㉁第2木・日･祝（水土午後） 内

守
も り お か し ょ う に か い い ん

岡小児科医院 ☎ 047-342-1077 八
は ち が さ き

ケ崎1‐33‐3 ㉁水･日･祝（土午後） 小

松
ま つ ど

戸ホームタウンクリニック ☎ 047-711-6910 小
こ が ね は ら

金原6‐5‐4 ㉁火・日・祝 精・心療

歯
し か し ん り ょ う じ ょ

科診療所

ハヤカワ歯
し か

科 ☎ 047-346-3535 小
こ が ね は ら

金原3‐15‐5 ㉁木･祝（日午後） 歯、矯正、小歯、歯口

林
は や し し か

歯科 ☎ 047-343-7320 小
こ が ね は ら

金原3‐16‐12 ㉁木･日･祝 歯、矯正、小歯

小
こ が ね は ら し か

金原歯科 ☎ 047-346-6408 小
こ が ね は ら

金原4‐12‐30 ㉁木･日･祝 歯、矯正、小歯

かいのはな歯
しかしんりょうじょ

科診療所 ☎ 047-349-4333 小
こ が ね は ら

金原4‐25‐33 ㉁− 歯、小歯、歯口

谷
や つ し か い い ん

津歯科医院 ☎ 047-343-2020 小
こ が ね は ら

金原6‐5‐10 ㉁木･日･祝 歯

ひろた歯
し か

科 ☎ 047-394-4618 小
こ が ね は ら

金原6‐5‐21 ㉁水･日･祝 歯、矯正、小歯、歯口

栗
く り が さ わ し か い い ん

ヶ沢歯科医院 ☎ 047-343-6956 小
こ が ね は ら

金原6‐8‐10 ㉁木･日･祝（土午後） 歯

藤
ふ じ い し か い い ん

井歯科医院 ☎ 047-345-0418 小
こ が ね は ら

金原8‐2‐3 ㉁木･日･祝 歯

しんぽ歯
し か い い ん

科医院 ☎ 047-340-1818 小
こ が ね は ら

金原9‐17‐47 ㉁水･日･祝 歯、矯正、小歯、歯口

外
がいえんしかまつどしんりょうじょ

苑歯科松戸診療所 ☎ 047-343-0224 小
こ が ね は ら

金原9‐24‐18 ㉁木･日･祝 歯

なないろ歯
し か

科クリニック ☎ 047-710-7711 小
こ が ね は ら

金原5‐29‐3 ㉁木･日･祝 歯、矯正、小歯、歯口

薬
やっ

　局
きょく

友
ゆうあいやっきょくこがねはらてん

愛薬局小金原店 ☎ 047-349-3900 小
こ が ね は ら

金原4‐3‐17 ㉁日・祝

元
げんきやっきょくこがねはらしてん

気薬局小金原支店 ☎ 047-309-3565 小
こ が ね は ら

金原4‐9‐20テラスエクセルユー1号 ㉁木・日・祝(土午後)

ファーコス薬
やっきょくこがねはら

局小金原 ☎ 047-340-1914 小
こ が ね は ら

金原6‐5‐20 ㉁日・祝

さくら薬
やっきょくまつどこがねはらてん

局松戸小金原店 ☎ 047-312-0677 小
こ が ね は ら

金原7‐18‐30 ㉁日・祝・第2木（水土午後）

石
いしいやっきょく

井薬局 ☎ 047-312-0015 小
こ が ね は ら

金原9‐15‐26 ㉁日・祝（土午後）

サンエー薬
やっきょくこがねはらてん

局小金原店 ☎ 047-347-6840 八
は ち が さ き

ケ崎1‐34‐16 ㉁日・祝(第3木)

薬
やっきょく

局マツモトキヨシ小
こがねはらてん

金原店 ☎ 047-349-5200 小
こ が ね は ら

金原6‐5‐1 ㉁日・祝

友
ゆうあいやっきょく

愛薬局くりがさわ店
てん

☎ 047-382-6035 栗
くりがざわ

ヶ沢777‐23 ㉁日・祝
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Area Division

1. Matsudo Area
Matsudo, Honcho, Nemoto, Koyama,

Nijisseikigaokaminoricho

2. Akira daiichi Area
Matsudoshinden, Nogikuno, Nemoto,

Konemoto, Iwase, Midorigaoka, Nakaicho,

Yoshiicho, Korokudai, Minoridai, Kamihongo

3. Akira daini Area
Minamihanashima, Sakaecho, Sakaechonishi,

Hinokuchi, Kogasaki, Kitamatsudo, Kamihongo,

Takegahana, Takegahananishimachi

4. Yagiri Area
Kamiyakiri, Nakayakiri, Shimoyakiri, Kuriyama, Miyakodai,

Nijisseikigaokakakinokicho, Nijisseikigaokahagicho, 

Nijisseikigaokamaruyamacho, Ohashi

5. Tobu Area

Wanagaya, Ohashi, Akiyama, Kamishiki, Takatsukashinden,

Kawarazuka, Tanakashinden, Nijisseikigaokanakamatsucho,

Nijisseikigaokatoyamacho, Nijisseikigaokanashimotocho,

Higashimatsudo

6. Mabashi Area
Mabashi, Shinzaku, Nakawakura, Nakane,

Nakanenagatsucho, Mikoze, Hachigasaki,

Hachigasakimidoricho

7. Shimmatsudo Area

Shimmatsudo, Shimmatsudohigashi, Shimmatsudominami,

Shimmatsudokita, Nishimabashi, 

Nishimabashikuramotocho,

Nishimabashihirotecho, Nishimabashisaiwaicho,

Nishimabashiaikawacho, Yokosuka, Asahicho,

Montoshinden, Shichiuemonshinden

8. Takagi Area
Tokiwadaira, Tokiwadairayanagicho, Tokiwadairafutabacho,

Tokiwadairanishikubocho, Tokiwadairajinyamae, Sendabori,

Kanegasaku, Higurashi, Makinohara

9. Gokomutsumi Area
Gokomutsumi, Goko, Gokonishi, Gokominami, Mutsumi,

Rokkodai, Rokkodainishi, Takayanagishinden,

Kushizakishinden, Kushizakiminamicho, Matsuhidai

10. Kogane Area

Kogane, Koganekiyoshicho, Koganekiyoshigaoka,

Koganekazusacho, Futatsugi, Futatsugifutabacho,

Koya, Oyaguchi, Oganedaira, Nakakanasugi, Hiraga,

Higashihiraga, Tonohiraga, Kubohiraga, Kode

11. Koganehara Area
Koganehara, Kurigasawa, Negiuchi,

Hachigasaki, Futatsugifutabacho

Nagareyam
a Line

Jo
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 L
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Have your family

doctor/pharmacy!

List of Abbreviations for Medical Departments

(Hospitals/Clinics) PD Pediatrics CRS Colorectal Surgery U Urology

IM Internal Medicine NEO Neonatology OBG Obstetrics & Gynecology NEP Nephrology

PC Psychosomatic Medicine PDS Pediatric Surgery OBS Obstetrics HEP Hepatology

P Psychiatry GS General Surgery GYN Gynecology AN Anesthesiology

N Neurology OR Orthopedics BS Breast Surgery CH Chinese Medicine

RE Respiratory Medicine PS Plastic Surgery OPH Ophthalmology DIA Diabetes

RES Respiratory Surgery NS Neurosurgery OTO Otolaryngology CHE Chemotherapy

GE Gastroenterology C Cardiology BE Bronchoesophagology EM Emergency Medicine

GIS Gastrointestinal Surgery CDS Cardiovascular Surgery REH Rehabilitation (Dental Clinics)

GE Gastroenterology CSP Pediatric Cardiovascular Surgery R Radiology D Dentistry

CD Cardiovascular Medicine D Dermatology VS Vascular Surgery ORT Orthodontics

A Allergy VE Venereology HEM Hematology DP Pediatric Dentistry

RHU Rheumatology PR Proctology HD Hemodialysis OS Oral Surgery

Other (CL): Days closed. Hol.: Holidays. Morning or afternoon closures are shown in parentheses.

AM: Reception in the morning only PM: Reception in the afternoon only

Hokusō Line

Shin-Keisei Line Tobu R
ailw

ay

M
usashino Line
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1. Matsudo Area

Clinic

Matsudo Clinic ☎ 047-710-9738 1F Lily Matsudo, 2-20 Nemoto (CL) Mon., Tue., Sun., Hol. (Fri. AM) P, PC

Sato Eye Clinic ☎ 047-702-9822 3-3 Nemoto (CL) Thur., Sun., Hol. (Sat. PM) OPH

Kurihara Clinic ☎ 047-362-3105 453 Nemoto (CL) Thur., Sun., Hol. 

(Tue. and  Sat. PM)

IM, CD

Women's Clinic K ☎ 047-703-7811 453-3 Nemoto Fri, 2nd., 3rd., 4th and 5th Sun, 

Hol. (Fri. PM)

GYN, Beauty D

Yoshino ENT Clinic ☎ 047-362-3490 472-4 Nemoto (CL) Thur., Sun., Hol. OTO

New Tokyo Clinic ☎ 047-366-7000 473-1Nemoto (CL) Sun., Hol. GS, GIS, BS, PS, NS, RES, OR, D, 

U, IM, OTO, RE, Cosmetic S, OPH, 

Head S, Beauty D

New Tokyo Heart Clinic ☎ 047-366-3333 474-1Nemoto (CL) Sun., Hol. CDS, C, DIA

Tsuru Children's Clinic ☎ 047-703-8941 1072‐6 Matsudo (CL) Thur., Sun., Hol. (Sat. PM) PD

Matsudo Tower Clinic ☎ 047-394-4270 302, Lions Station Tower Matsudo, 1139-2 Matsudo (CL) Closed on irregular holidays IM, PD, OPH

Shindo Orthopedic Clinic ☎ 047-363-2110 401, Lions Station Tower Matsudo, 1139-2 Matsudo (CL) Sun., Hol. (Sat. PM) IM, RHU, OR, REH

Watanabe Clinic ☎ 047-367-3388 2F Wakui Bldg., 1147 Matsudo (CL) Hol. (Sun. PM) OTO

Miyata Dermatology Clinic ☎ 047-331-8500 5F Wakui Bldg., 1147 Matsudo (CL) Sun., Hol. A, D, PDD, Beauty D

Matsudo Higashiguchi Takeda  

Mental Clinic

☎ 047-712-2901 Room 2, 2F KAMEI Bldg., 1176-2 Matsudo (CL) Thu., Sun., Hol. (Sat. PM) PC, P

Ai Heart Clinic Matsudo-ekimae ☎ 047-360-3636 1176‐4‐201 Matsudo (CL) Tue., Wed., Fri., Sun., Hol. PC, P

Yui Dermatology and Urology Clinic ☎ 047-365-0306 5F Komatsu Bldg., 1178 Matsudo (CL) Thur., Sun., Hol. A, D, U

Cattleya Eye Clinic ☎ 047-362-1191 5F Atré Matsudo, 1181 Matsudo (CL) Days when Atre is closed OPH

Matsudo Eye Clinic ☎ 047-331-7311 101 Del Sole Matsudo, 1240‐1 Matsudo (CL) Thur., Sun., Hol. (Sat. PM) OPH

Home Clinic Doctor Land Matsudo ☎ 047-369-4811 4F Matsudo Toyo Bldg., 1281‐29 Matsudo (CL) Sat., Sun., Hol. IM, P, D, OPH

Holos Matsudo Clinic ☎ 047-364-4127 201 Koga Bldg., 1291‐1 Matsudo (CL) Mon., Sun., Hol. PC, IM, P

Matsudo Hinageshi Dermatology Clinic ☎ 047-711-7476 4F Kobatake Bldg., 1305‐25 Matsudo (CL) Thur., Sun., Hol. (Sat. PM) D, A

Nakayama Children's Clinic ☎ 047-362-2680 1315 Matsudo (CL) Thur., Sun., Hol. A, PD

Tachihara Clinic ☎ 047-331-1811 1330 Matsudo (CL) Thur., Sun., Hol. IM, REH, AN, PD, PC

Cosmo Matsudo Clinic ☎ 047-368-1513 110 Cosmo Matsudo Station Square, 1333‐1 Matsudo (CL) Wed., Sun., Hol. (Sat. PM) IM, OR, GS, D, U

Morita Internal Medicine and Eye Clinic ☎ 047-362-3136 1F Grandma Noir, 1343‐3 Matsudo  (CL) Thur., Sun., Hol. (Sat. PM) IM, OPH, GE,  

Endscope Internal Medicine

Matsudo Internal Medicine Clinic ☎ 047-308-6121 2F Cubic Matsudo Bldg., 1834‐15 Matsudo (CL) Thur., Sun., Hol. (Sat. PM) IM, DIA

Hotchi Clinic ☎ 047-362-2531 2044 Matsudo (CL) Sun., Hol. (Sat. PM) IM, GE, PD

Ueno Orthopedic Clinic ☎ 047-308-3338 2268‐1 Matsudo (CL) Thur., Sun., Hol. (Sat. PM) OR, REH

Hirano Clinic ☎ 047-362-2322 5‐10 Honcho (CL) Sun., Hol. (Fri. and Sat. PM) IM, PD

Honcho Cardiovascular Clinic ☎ 047-312-4113 6‐6 Honcho (CL) Fri., Sun., Hol. (Tue. AM) IM, CD, CH

Ishioka Internal Medicine Clinic ☎ 047-363-7655 501 Lime Heights, 6‐8 Honcho (CL) Sun., Hol. (Sat. PM) IM, CD

Tanno Internal Medicine and  

Cardiovascular Clinic

☎ 047-308-2830 501 Paps Matsudo Bldg., 12‐15 Honcho  (CL) Fri., Sun., Hol. (Sat. PM) IM, CD

Takeda Mental Health Clinic ☎ 047-330-2006 3F Matsudo Toshio Bldg., 14‐18 Honcho (CL) Thur., Sun., Hol. (Sat. PM) PC, Ｐ

Soga Internal Medicine Clinic ☎ 047-308-6677 4F Matsudo West Bldg., 19‐16 Honcho (CL) Wed., Sun., Hol. IM, GE, GE

Matsudo Nishiguchi Orthopedic Clinic ☎ 047-308-3900 2F Matsudo West Bldg., 19‐16 Honcho (CL) Wed., Sun., Hol. (Sat. PM) OR, REH

Tokatsu Clinic Mirai ☎ 047-366-6150 No.3 Toshisogo Bldg., 21‐2 Honcho (CL) Sun., Hol. (Wed. PM) IM, PC, RE, CD, NEP, DIA, HD, 

Sleep Aphnea

Matsudo Shigeto Opthalmics ☎ 047-711-9886 Matsudo Aza-mukaiyama 1149, Plare Matsudo 5F (CL) Thur. OPH

Koyama Internal Medicine Clinic ☎ 047-710-5173 Koyama 189 (CL) Wed., Sun., Hol. (Sat. P.M.) IM, N, PD

F Clinic ☎ 047-710-7485 201 Nakayama Bldg., 12-12 Honcho (CL) Tue., Thu., Sun., Hol. IM
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Matsudo Breast Clinic ☎ 047-710-0707 1F Vantean, 2000 Matsudo (CL) Fri., Sun., Hol., (Sat. PM) BS

Arisa Zaitaku Clinic Kamihongo ☎ 047-301-2454 203 Miyauchi Mansion 2025-8 Matsudo (CL) Mon., Tue., Sun., Hol. IM, GS

Dental Clinic

Tokatsu Dental Office ☎ 047-360-6481 2‐12 Nemoto (CL) Wed., Hol. (Sun. PM) D, OS

Otsuka Dental Office ☎ 047-366-2679 1019 Matsudo (CL) Thur., Sun., Hol. D

Plare Dental Office ☎ 047-308-8107 6F Plare Matsudo, 1149‐1 Matsudo (CL) - D, ORT, DP, OS

Shimazaki Dental Clinic ☎ 047-364-6675 3F Machi Bldg., 1177 Matsudo (CL)Thur., Sun., Hol. D

Hirayama Dental office ☎ 047-367-9631 4F Komatsu Bldg., 1178 Matsudo (CL) Sun., Hol. (Sat. PM) D, OS, ORT, DP

Matsudo Box Hill Dental Clinic ☎ 047-366-3663 3F AΣTECIO Bldg., 1231 Matsudo (CL) Year-end and New Year 

holidays, Bon Festival Holidays

D, DP, ORT, OS

Care Cure Dental Office Matsudo ☎ 047-361-8211 1F East Square Matsudo, 1235‐1 Matsudo N/A D, OS, DP, PD ORT

Care Cure Children's Dental Clinic ☎ 047-393-8455 2F Sekine Bldg., 1239‐1 Matsudo (CL) - D, OS, DP, PD ORT

Kitahara Dental Office ☎ 047-367-5001 103 Famille Square Matsudo Leala Commons, 1276‐1 Matsudo (CL) Hol. D, ORT, DP, OS

Takeda Dental Clinic ☎ 047-366-8887 1281‐1 Matsudo (CL) Sun., Hol. (Thu., Sat. A.M.) D, DP, OS

Matsudo Dental Clinic ☎ 047-364-5308 207 City Heights Matsudo, 1292‐1 Matsudo (CL) Thu., Sun., Hol. D, DP, OS, ORT

Usami Dental Office ☎ 047-362-5207 1689 Matsudo (CL) Sun., Hol. D

Oz Dental Clinic ☎ 047-363-0100 2041‐2 Matsudo (CL) Wed., Thur., Sun., Hol. D, DP

Koizumi Dental Office ☎ 047-365-2233 2058 Matsudo (CL) Thur., Sun., Hol. D, DP, OS

Mori Dental Clinic Nijisseikigaoka Office ☎ 047-368-8336 171 Nijisseikigaokaminoricho (CL) Thu., Sun., Hol. D

Akiyama Orthopedics ☎ 047-361-2660 3F Shoeikan Bldg., 1‐1 Honcho (CL) Thu., Hol. (Tue., Fri. A.M.) ORT, D, DP, OS

Hiraoka Dental Office ☎ 047-364-6666 4F Hirano Bldg., 2‐3 Honcho (CL) Hol. D, DP, OS

Matsudo Orthodontics Clinic ☎ 047-364-0110 9F Chibagin Matsudo Bldg., 7-10 Honcho (CL) Irregular D, ORT

Dental Clinic Fushimi ☎ 047-367-8222 1F Town Court Sakae, 16‐5 Honcho (CL) Thur., Sun., Hol. D, DP, OS

Dental Clinic Noto ☎ 047-362-7212 16‐9 Honcho (CL) Wed., Sun., Hol. D, DP, OS

Taiyo Dental Clinic ☎ 047-368-6829 17‐23 Honcho (CL) Thur., Sun., Hol. D

Sato Dental Office ☎ 047-367-1548 19‐2 Honcho (CL) Mon., Sun., Hol. D, ORT, DP

Akashi Dental Office ☎ 047-365-3712 Room 302, 3F West Bldg., 19‐16 Honcho (CL) Sun., Hol. D, OS, DP

Arc Orthopedic Office ☎ 047-361-4687 3F Matsudo West Bldg., 19‐16 Honcho (CL) Thur., Sun., Hol. ORT

Irodori Dental Clinic ☎ 047-711-9733 6F Kitemitematusdo, 1307-1 Matsudo (CL) Tue., Hol. (Sun. P.M.) D, OS, DP, ORT

Soleil Dental Office ☎ 047-711-7887 8F Matsudo atre, 1181 Matsudo N/A D, DP, ORT, OS

Miyamoto Dental Office ☎ 047-362-2876 1F Paps-Matsudo Bldg. 12-13 Honcho (CL) Thur., Sun., Hol. D, DP, ORT, OS

Pharmacy

Suisei Pharmacy Matsudo Store ☎ 047-330-3132 2‐10 Nemoto (CL) Mon., Tue., Sun., Hol.

Welcia Pharmacy Daiei

Matsudo Nishiguchi Store

☎ 047-312-3581 4‐2 Nemoto (CL) Wed., Sun., Hol.

Ichigo Dispensing Pharmacy ☎ 047-710-4081 450‐2 Nemoto (CL) Hol., Sun. (only open on the 

1st Sunday) (Sat.PM)

Fukuro Pharmacy Matsudo Store ☎ 047-365-5200 1072‐12 Matsudo (CL) Thur., Sun., Hol. (Sat. PM)

Cocokara Fine Pharmacy Matsudo Store ☎ 047-703-3233 1F Lions Station Tower Matsudo, 1139‐2 Matsudo (CL) -

US Pharmacy 2nd Store ☎ 047-308-3800 1162‐1 Matsudo (CL) Sun., Hol.

US Pharmacy 3rd Store ☎ 047-369-7431 1164‐2 Matsudo (CL) Sun., Hol.

US Pharmacy ☎ 047-366-5151 1170 Matsudo (CL) Sun., Hol.

Yuai Pharmacy

Matsudo-ekimae Store

☎ 047-710-9900 2F-3 Kamei Bldg., 1176‐2 Matsudo (CL) Thur., Sun., Hol. (Sat. PM)

Welcia Pharmacy 

Matsudo-higashiguchi Store

☎ 047-367-0609 1177‐1‐1F Matsudo (CL) None

Sakura Pharmacy 

Matsudo-ekimae Store

☎ 047-308-6431 1178 Matsudo (CL) Thur., Sun., Hol.
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Herbland Pharmacy Matsudo Store ☎ 047-308-6086 1F Ogawa Bldg., 1293‐2 Matsudo (CL) Hol.

Ompu Pharmacy ☎ 047-308-3230 1313 Matsudo (CL) Thur., Sun., Hol.

Mari Matsudo Pharmacy ☎ 047-308-7971 1299-2 Matsudo (CL) Sun., Hol. (Sat. PM)

Matsudonishi Pharmacy ☎ 047-361-7577 2044 Matsudo (CL) Sun., Hol. (Sat. PM)

Ompu Pharmacy Nishiminio ☎ 047-330-2212 2268‐5 Matsudo (CL) Sun., Hol., 1st and 3rd Thur.

Fureai Pharmacy ☎ 047-360-0735 3‐9 Honcho (CL) Sun., Hol. (Sat. PM)

Yu-ai Mirai Pharmacy ☎ 047-393-8810 1F Namaizawa Bldg., 12‐7 Honcho (CL) Thu., Sun., Hol. (Sat. PM)

Matsudo Pharmacy ☎ 047-362-2202 18‐1 Honcho (CL) Sun., Hol.

Pharmacy Matsumotokiyoshi 

Matsudo-nishiguchi ekimae store

☎ 047-312-5155 18‐6 Honcho (CL) Sun., Hol.

Katsumi Pharmacy ☎ 047-308-3103 1F Matsudo West Bldg., 19‐16 Honcho (CL) Sun., Hol.

Welcia Pharmacy Matsudo Station 

Westside Store

☎ 047-331-1731 19‐17 Honcho (CL) -

Yuai Pharmacy Matsudo-nichiguchi Store ☎ 047-700-5605 1F No.3 Toshisogo Bldg., 21‐2 Honcho (CL)Sun.

Hiro Pharmacy ☎ 047-703-9170 1394 Matsudo (CL) Thur., Sun., Hol. (Sat.PM)

Tomod’s (@Kite-Mite Matsudo) ☎ 047-369-7771 1307-1 Matsudo (CL) Sat., Sun., Hol.

Fain Pharmacy ☎ 047-711-8971 188-1 Koyama (CL) Wed., Sun., Hol.

Pharmacy Matsumoto Kiyoshi  

PLARE Matsudo

☎ 047-712-2510 1149-1 Matsudo (CL) Thur., Sun.

Clinic

Hayashi Children's Clinic ☎ 047-330-1301 7‐11 Nemoto (CL) Wed., Sun., Hol. (Sat. PM) A, PD

Hashimoto Internal Medicine  Clinic ☎ 047-368-1131 1F Park Sky Tower Matsudo, 14-2 Nemoto (CL) Thur., Sun., Hol. (Sat. PM) IM, PD

Tokatsu Clinic Matsudo ☎ 047-361-8801 64‐2 Nemoto (CL) Sun., Hol. IM, GS, HD

Nomura Clinic ☎ 047-362-8633 Aset Matsudo Ⅱ 301, 42-3 Onemoto (CL) Wed., Sat., Sun., Hol. PC, P

Matsudo Clinic ☎ 047-362-4148 1-3 Nakaicho (CL) Thur., Sun., Hol. PD, Child psychiatry

Matsudo Clinic Branch ☎ 047-369-4900 1-11-5 Nakaicho (CL) Thur., Sun., Hol. PD, Child psychiatry

Osu Orthopedic Clinic ☎ 047-366-1480 2-136-1 Nakaicho (CL) Sun., Hol. (Wed., Sat. PM) OR

Shimamura Total Care Clinic ☎ 047-308-5546 21‐2 Matsudoshinden (CL) Sun., Hol., (Sat. PM) GIS, GE, IM, GS, RE, U, DHA, A

Maruyama Children's Clinic ☎ 047-367-4970 94 Matsudoshinden (CL) Wed., Sun. (Sat. PM) PD

General Clinic Doctor Land Matsudo ☎ 0570ｰ089ｰ013 2F Green Mark City Matsudoshinden,  

245-26 Matsudoshinden

(CL) Jan. 1-Jan. 3 IM, OR, D, OPH, REH, OTO

Minoridai Saito Clinic ☎ 047-330-2300 597 Matsudoshinden (CL) Thur., Sun., Hol. (Sat. PM) IM, CD, GE

Kamihongo Women's Orthopedic Clinic ☎ 047-308-6600 1F Kamihongo Sta. Bldg., 2672‐9 Kamihongo (CL) Sat., Sun., Hol. OR, REH, Pain Clinic S, Beauty D

Nishimura Internal Medicine and 

Cardiovascular Clinic

☎ 047-369-1011 3-79-2 Nakaicho (CL) Thur., Sun., Hol. (Sat. PM) IM, CD

Oka Obstetrics & 

Gynecology Minoridai Clinic

☎ 047-364-2071 1-8-21 Minoridai (CL) Mon., Thur., Hol. (Sun. PM) OBG

Emao ENT Clinic ☎ 047-368-0731 1-10-11 Minoridai (CL) Thur., Sun., Hol. OTO

Minoridai Yoshida Internal Medicine and 

Cardiovascular Clinic

☎ 047-366-8811 Tenpo A, 1F Seres Minoridai, 1-11-33 Minoridai (CL) Wed., Sun., Hol. CD, IM, A

Minoridai Orthopedic Clinic ☎ 047-366-1585 105 Hayashi Bldg., 1-12-11 Minoridai (CL) Thur., Sun., Hol., (3rd Sat. PM) OR, REH

Clinique Soigner ☎ 047-308-3008 7-2-18 Minoridai (CL) Tue., Sun., Hol. (Sat PM) OBG, IM, A, CD, DHA, NEP

Maruyama Internal Medicine Clinic ☎ 047-361-7900 6-6-105 Nogikuno (CL) Sun., Hol. 

(Tue., Wed., Sat. PM)

IM, RE, PD

Okusumi Clinic ☎ 047-362-1825 2-285 Midorigaoka (CL) Thur., Sun., Hol. GE, GS, OR, D, IM

2. Akira daiichi Area
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Aozora Clinic ☎ 047-369-1248 Sophia 1F A・B, 2-357 Midorigaoka (CL) Sat., Sun., Hol. IM

Matsudo Otorhinolaryngology ☎ 047-368-8777 210-2 Korokudai (CL) Wed., Hol.  

(Tue., Sat., Sun. P.M.)

OTO

Midori Clinic ☎ 047-308-5777 Green Apt. Minori, 1-14-23 Minoridai (CL) Sat., Sun., Hol. IM

Dental Clinic

Yuasa Dental Offiice ☎ 047-363-6480 9‐7 Nemoto (CL) Thur., Sun., Hol. D, ORT, DP, OS

Kobayashi Dental Clinic ☎ 047-364-1616 2F Sekiguchi Bldg., 13-5 Nemoto  (CL) Fri., Sun., Hol. D

Futaba Dental Clinic ☎ 047-330-1182 101-A Park Sky Tower Matsudo, 14-2 Nemoto (CL) Hol. (Sun. PM) D, DP

Konemoto Dental Clinic ☎ 047-363-1771 204 Residence Eucaly, 51-2 Konemoto  (CL) Thu., Sun., Hol. D, DP, ORT, OS

Sunflower Matsudo Dental Office ☎ 047-367-2720 102 Jeunesse Matsudo, 84-3 Konemoto (CL) Mon., Sun., Hol. D, DP, OS

Matsudo Shiinoki Dental Clinic ☎ 047-703-7500 1139-1 Lions Plaza Matsudo Chuo-koen 101 Matsudo (CL) Fri., Hol. D, ORT, DP, OS

Nogikuno Dental Clinic ☎ 047-364-7071 3-28 Keiyo Ryutsu Center, 24 Matsudoshinden (CL) Sun., Hol. D, DP

Maruyama Dental Office ☎ 047-363-4618 94-64 Matsudoshinden (CL) Wed., Sun., Hol. (Sat.  PM) D, ORT, DP, OS

Fujimidai Dental Office ☎ 047-360-6280 94-118 Matsudoshinden (CL) Thur., Hol. (Sun. PM) D, ORT, DP, OS

Nanairo Garden Dental Clinic ☎ 047-702-7750 116-10 Matsudoshinden (CL) Fri., Hol. D, ORT, DP, OS

Isozaki Dental Office ☎ 047-308-0123 245-1 Matsudoshinden (CL) Tue. D, ORT, DP, OS

Matsudoshinden Dental Clinic ☎ 047-365-3808 265-17 Matsudoshinden (CL) (Sat., Sun., Hol., PM) D, DP, OS

Takeda Dental Office ☎ 047-365-2232 279 Matsudoshinden (CL) Thur., Sun., Hol. D, ORT, DP, OS

Ashida Dental Office ☎ 047-362-3446 389 Matsudoshinden (CL) Thur., Sun., Hol. D, DP

Owl Dental Clinic ☎ 047-711-9020 463-3-102 Matsudoshinden (CL) Wed., Sun., Hol. D, OS, DP

Hiraoka Dental Clinic ☎ 047-368-8200 473-29 Matsudoshinden (CL) Thur., Sun., Hol. D

Suzuki Dental Clinic ☎ 047-366-4103 107 Green Heights, 500-8 Matsudoshinden  (CL) Thur., Sun., Hol. D

Oka Dental Clinic Minoridai ☎ 047-700-5222 569-1 Matsudoshinden (CL) Wed., Sun. (Sat., Hol. PM) D, ORT, DP, OS

Akane Dental Clinic ☎ 047-701-7995 La Campana Ⅱ, 573 Matsudoshinden (CL) Tue., Hol. (Sun. PM) D, ORT, DP, OS

Minoridai-ekimae Dental Office ☎ 047-312-2334 1F Egawa Bldg., 579-5 Matsudoshinden (CL) Wed., Sun., Hol. D, ORT, DP, OS (Open medical care)

Kamaishi Dental Clinic ☎ 047-365-2334 3F Kamihongo Sta. Bldg., 2672‐9 Kamihongo (CL) Sun., Hol. D, ORT, OS

Kitamura Dental Office ☎ 047-368-2371 3F Inagawa Bldg., 3-7 Nakaicho (CL) Thur., Sun., Hol. D

Kamihongo Dental Clinic ☎ 047-364-1637 201 No. 2 Ambiru Mansion, 3-25 Nakaicho (CL) Thur., Sun., Hol. D, DP

Fuji Dental Office ☎ 047-368-3260 2F Minoridai Sta. Bldg., 1‐1‐2 Minoridai (CL) Wed., Sun., Hol. D

Minoridai Dental Office ☎ 047-367-6607 1-31-1Minoridai (CL) Thur., Sun. Hol. D, DP

Takahashi Dental Clinic ☎ 047-392-7014 4-2-9-2F Minoridai (CL) Thur., Sun. Hol. D, DP

Town Dental Office ☎ 047-367-4184 203 Kumiai Bldg., 7-1-3 Minoridai  (CL) Mon., Thur., Hol. D, ORT, DP

Sunanaga Dental Office ☎ 047-362-0873 7‐5‐14 Minoridai (CL) Thur., Sun. Hol. (Sat. PM) D

Watanabe Dental Clinic & Maintenance ☎ 047-363-4111 1F Angel 21, 7-14-3 Minoridai (CL) Fri., Sun., Hol. D, ORT, DP, OS

Yoko Dental Clinic ☎ 047-367-1230 6-6-107 Nogikuno (CL) Wed., Sun. Hol. D, ORT, DP, OS

Oyamaguchi Dental Office ☎ 047-362-5992 2F Heiwa Mansion, 1-19 Midorigaoka  (CL) Thur., Sun. Hol. D

Matsudo Nagomi Orthodontist ☎ 047-382-5753 201 AssetmatsudoⅡ, 42-3 Konemoto (CL) Mon., Sun., Hol. D, DP, ORT

Pharmacy

Taiyo Dispensing Pharmacy ☎ 047-368-3535 326‐8 Korokudai (CL) Wed., Sun., Hol. (Wed. PM)

Kazane Pharmacy ☎ 047-362-0601 7‐8 Nemoto (CL) Wed., Sun. Hol. (Sat. PM)

Asahi Pharmacy ☎ 047-360-0077 1F Park Sky Tower Matsudo, 14-2 Nemoto (CL) Thur., Sun., Hol. (Sat. PM)

Ompu Pharmacy Kogasaki ☎ 047-711-8353 101 Apartment Takahashi, 70-2 Nemoto (CL) Thur., Sun. Hol.

Pharmacy Takasa Matsudo Store ☎ 047-703-3345 21‐58 Matsudoshinden (CL) Hol. (Sat., Sun. PM)

Tomod's Pharmacy in Green Mark City

Matsudoshinden Store

☎ 047-330-2201 245-26 Matsudoshinden (CL) -

Matsudo Pharmacy Matsudoshinden Store ☎ 047-363-1722 420-7 Matsudoshinden (CL) Sun., Hol.
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Minoridai Pharmacy ☎ 047-308-8488 597-22 Matsudoshinden (CL) Thur., Sun. Hol. (Sat. PM)

Olive Pharmacy ☎ 047-360-2013 A-2, 1F Kamihongo Sta. Bldg., 2672-9 Kamihongo  (CL) Sun., Hol. (Sat. PM)

Yukodo Pharmacy ☎ 047-364-6113 1-1-2 Minoridai (CL) Sun., Hol. (Sat. PM)

Hikari Pharmacy ☎ 047-361-3220 1‐10‐3 Minoridai (CL) Thur., Sun. Hol.

Pharmacy Apple care net Minoridai Store ☎ 047-703-9752 Store B, 1F Celes Minoridai, 1-11-33 Minoridai (CL) Wed., Sun., Hol. (Sat. PM)

Apple Pharmacy Minori Store ☎ 047-700-5171 101 Sunlight Minoridai, 1-14-1 Minoridai (CL) Thur., Sun., Hol., (3rd Sat. PM)

Fuji Pharmacy ☎ 047-710-3351 7‐2‐24 Minoridai (CL) Tue., Hol. (1st/3rd/5th Sun., Sat., Sun. P.M.)

Ompu Pharmacy Nogikuno ☎ 047-308-5577 6ｰ6ｰ106 Nogikuno (CL) Sun., Hol. (Wed., Sat. PM)

Yabashira Pharmacy ☎ 047-701-7397 1-8-10 Minoridai (CL) Sat., Sun., Hol.

Plumeria Pharmacy ☎ 047-710-0536 326-3 Korokudai (CL) Wed., Hol. (Tue., Sat., Sun. P.M.)

Hospital

Nihon University School of  

Dentistry Hospital at Matsudo

☎ 047-360-7111 2-870-1Sakaechonishi IM, Cranial S, NS, OTO, D, ORT, 

DP, OS

Oak-Clinic for Ms. Hospital ☎ 047-703-1112 50‐3 Takegahana OBS, GYN

Tokatsu-Clinic Hospital ☎ 047-364-5121 865‐2 Hinokuchi (CL) Sun., Hol., End-year and 

New Year Holidays (12/30～1/3）
IM, GS, OR, U, MEP, CD, RE, DHA, Pain, B, 

REH, HD, VS, N, RES, GIS

Clinic

Naito Clinic ☎ 047-368-0345 2-106-2 1F Sakaecho (CL) Wed., Sun., Hol. IM, GE, PD

Sakaecho Eye Clinic ☎ 047-330-3331 2-106-2 Sakaecho (CL) Wed., Sun., Hol. (Sat. PM) OPH

Takagi Clinic ☎ 047-364-0979 5-313 Sakaecho (CL) Thur., Sun., Hol. (Sat. PM) IM, GS, GE, AN

Egao-no-Ouchi Clinic Matsudo ☎ 050-3155-5737 3-1048-1 Sakaechonishi (CL) Sat., Sun., Hol. 

(Telephone apointment necessary)

IM

Takeshita Clinic ☎ 047-363-6286 2-3188-8 Kogasaki (CL) Mon., Fri., Sun., Hol. (Sat. PM) IM, GE, CD

Aoki Internal Medicine Clinic ☎ 047-364-1681 2-3245 Kogasaki (CL) Wed., Sun., Hol. CD, GE, NEP, N, PC, DIA, A, HEM, 

D, PD

Takada Surgery and 

Gastroenterology Clinic

☎ 047-362-8237 101-2 Kogasaki (CL) Thur., Sun., Hol. GE, GS, IM, PR

Yanagisawa Clinic ☎ 047-364-1300 803 Kogasaki (CL) Thur., Sun., Hol. (Sat. PM) IM, GS, OR, D, PHU, PS

Nishikawa Clinic ☎ 047-368-0081 405 Kamihongo (CL) Thur., Sun., Hol. (Sat. PM) IM, PD, GS, GE

Tochiki Internal Medicine and 

Cardiovascular Clinic

☎ 047-308-6666 2F YMC Bldg., 436 Kamihongo   (CL) Thur., Sun., Hol. (Sat. PM) IM, CD

Hayakawa Orthopedic Clinic ☎ 047-308-6555 3F YMC Bldg., 436 Kamihongo (CL) Thur., Sun., Hol. (Sat. PM) OR

Kitamatudo Dermatology Clinic ☎ 047-361-4800 5F YMC Bldg., 436 Kamihongo  (CL) Thur., Sun., Hol. (Sat. PM) D

Chiba Igusa Clinic ☎ 047-367-5676 301 Sapore Kitamatsudo, 867-5 Kamihongo (CL) Sun., Hol. (Sat. PM) IM, D, AN

Nishimura Internal Medicine Clinic ☎ 047-711-9823 1F Park cube Kitamatsudo, 902-5 Kamihongo (CL) Tue., Sun., Hol. (Sat. PM) IM, U

Kitamatudo Poplar Clinic ☎ 047-703-3131 1F Park cube Kitamatudo, 920-5 Kamihongo (CL) 2nd/4th/5th Sat., Sun., Hol.

(Tue. PM)

PC, P

Kitamatudo Medical Clinic ☎ 047-365-7731 2202‐3 Kamihongo (CL) Tue., 2nd/4th/ 5th Sat., Hol. P, PC

Komatsu Internal Medicine and 

Neurology Clinic

☎ 047-308-7100 2F Benaflat, 2226-1 Kamihongo (CL) Thur., Sun., Hol. 

(Mon., Wed., Sat. PM)

IM, N

MatsudoRespiratory Clinic ☎ 047-363-1572 2674-8　1F Kamihongo (CL) Thur., Sun., Hol. (Sat. PM) IM, RE

Ishijima Clinic ☎ 047-367-2131 2-27-3 Minamihanashima (CL) Wed., Sun., Hol. (Sat. PM) IM, GE, GS, CH

3. Akira daini Area
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Tomita ENT Clinic ☎ 047-367-4665 1-1-3 Kitamatudo (CL) Thur., Sun., Hol. OTO

Arisa Clinic ☎ 047-718-6376 301 Mets Residence Kitamatsudo, 867-2 Kamihongo (CL) Fri, Sun., Hol. 

(Call for an appointment)

IM

Dental Clinic

Yutaka Dental Clinic ☎ 047-361-1839 2-90-2 Sakaecho (CL) Thur., Sun., Hol. D, DP

Sugita Dental Office ☎ 047-365-3945 3-170-7 Sakaecho (CL) Sun., Hol. (Thur. PM) D, DP, OS, ORT

Sakae Dental Clinic ☎ 047-362-0829 3-182-5 Sakaecho (CL) (Hol. PM) D, DP, ORT, OS

Orange Dental ☎ 047-331-8877 103 Kuramochi Bldg., 5-360-2 Sakaecho (CL) Thur., Sun., Hol. D, ORT, DP

Aozora Dental Clinic ☎ 047-360-8841 8-681-13 Sakaecho (CL) Thur., Sun., Hol. D, DP

Himari Dental Office ☎ 047-701-7336 2-3144-4 Kogasaki (CL) Wed., Sun., Hol. D, DP, ORT

Matsuzaki Dental Office ☎ 047-362-2212 3-4080 Kamihongo (CL) Thur., Sun., Hol. D, ORT, DP, OS

Sun Dental Clinic ☎ 047-700-5831 350-2 Kamihongo (CL) Sat., Sun., Hol. D, DP

Kitamatsudo Dental Office ☎ 047-308-6480 402 YMC Bldg., 436 Kamihongo (CL) Thur., Sun., Hol. D

Kitamatudo Saito Dental Clinic ☎ 047-366-5454 2F Narukawa Bldg., 857 Kamihongo (CL) Wed., Sun., Hol. (Sat. PM) D, ORT, DP

Suzuran Dental Office ☎ 047-331-5166 Pine Excellent, 892-2 Kamihongo (CL) Wed., Hol. (Sun. PM) D, DP

Machiyama Dental Office ☎ 047-362-3000 3F Machiyama Bldg., 902-1 Kamihongo (CL) Thur., Sun., Hol. D, ORT, DP, OS

Shirayuri Dental Office Green ☎ 047-375-8800 904-1 Kamihongo (CL) Hol, 

(End-year and New Year Holidays)

D, DP, OS

Nakamura Dental Office ☎ 047-361-7736 1F Obi No.2 Blidg., 2105-4 Kamihongo (CL) Thur., Sun., Hol. D

Wada Dental Office ☎ 047-361-4181 101 Lions Plaza, 2232-2 Kamihongo (CL) Wed., Hol. D, ORT, DP, OS

Aoyama Dental Clinic ☎ 047-367-8151 4465 Kamihongo (CL) Wed., Sun., Hol. D, DP

Kato Dental Clinic ☎ 047-363-4182 2‐7‐16 Kitamatudo (CL) Thur., Sun., Hol. (3rd Wen. PM) D, ORT, DP, OS

Kitamatudo Pearl Dental Office ☎ 047-308-4182 1F Baby House Bldg., 3-1-26 Kitamatudo (CL) Tue., Thur., Hol. 

(Sat., Sun. PM)

D, ORT, DP, OS

Pharmacy

Matsudo Sakae Pharmacy ☎ 047-711-9540 2-106-3 Sakaecho (CL) Sun., Hol.

Kawana Pharmacy ☎ 047-363-0093 5-275-13 Sakaecho (CL) Sun., Hol.

Kotobuki Pharmacy Matsudo Store ☎ 047-331-4801 Kuramochi Korpo, 5-360-2 Sakaecho (CL) Sun., Hol. (Sat. PM)

Kurumi Pharmacy ☎ 047-367-4628 6-418-2 Sakaecho (CL) Sun., Hol. (Sat. PM)

Yuai Pharmacy Daigakumae Store ☎ 047-366-5577 1-858 Sakaechonishi (CL) Sun., Hol. (Sat. PM)

Welcia Pharmacy Matsudo Kogasaki Store ☎ 047-703-3288 4-3579 Kogasaki (CL) Sun., Hol.

Welcia Pharmacy Matsudo Hinokuchi Store ☎ 047-308-2125 932-1 Hinokuchi (CL) Sun.,Hol.

Yamaguchi Pharmacy Kitamatudo Store ☎ 047-365-0821 405-2F Kamihongo (CL) Thur., Sun., Hol. (Sat. PM)

Kitamatudo Pharmacy ☎ 047-363-5821 437 Kamihongo (CL) Sun., Hol.

Ain Pharmacy Kitamatudo Store ☎ 047-710-0111 101 Park cube Kitamatsudo, 902-5 Kamihongo (CL) Sun., Hol. (2nd/4th/5th Sat. P.M.)

Bena Pharmacy ☎ 047-331-3850 2226‐1 Kamihongo (CL) Thur., Sun., Hol. (Mon., Wed., Sat. PM)

Create Pharmacy  

Matsudo Kamihongo Store

☎ 047-308-2066 2617‐8 Kamihongo (CL) Sun., Hol.

Ai Dispensing Pharmacy ☎ 047-703-5207 101 Toriumi Bldg., 2675‐1 Kamihongo (CL) Sun., Hol. (Sat. PM)

Koyodo Pharmacy ☎ 047-369-3225 2677‐97 Kamihongo (CL) Sun.

Ebisu Pharmacy ☎ 047-362-2426 3-44-12 Minamihanashima (CL) Sun., Hol.

Heart Dispensing Pharmacy  

Kitamatudo Store

☎ 047-331-3233 1-1-4 Kitamatudo (CL) Thur., Sun., Hol.

Create Pharmacy Kitamatudo Store ☎ 047-703-3511 2‐7‐10 Kitamatudo (CL) Hol.
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Clinic

Sakano Orthopedic Clinic ☎ 047-362-3722 136‐2 Shimoyakiri (CL) Wed., Sun., Hol. (Sat. PM) OR

Minagawa Clinic ☎ 047-368-2341 72 Shimoyakiri (CL) Thur., Sun., Hol. (Sat. PM) IM, GE, PD

Nishi Internal Medicine and 

Neurology Clinic

☎ 047-311-4063 83‐4 Shimoyakiri (CL) Wed., Sun., Hol. (Fri. PM) IM, N

Yakiri Clinic ☎ 047-394-8850 125‐1 Kuriyama (CL) Thur., Sun., Hol. IM, GE, GS, GE

Miyakodai Internal Medicine Clinic ☎ 047-362-4383 1‐2‐2 Miyakodai (CL) Thur., Sun., Hol. (Sat. PM) IM

Yakiri Eye Clinic ☎ 047-365-4102 1F Tako Bldg., 1-2-4 Miyakodai (CL) Thur., Sun., Hol. (Sat. PM) OPH

Yakiri Dermatology Clinic ☎ 047-702-7723 1F Tako Bldg., 1-2-4 Miyakodai (CL) Sun., Hol. (Sat. PM) D, PS, A

Ichijokai Clinic ☎ 047-372-5111 415-1 Ohashi (CL) Sun., Hol. (Sat PM) IM, GS, OR, NS, GE, RE, OPH, CRS, 

U, PS

Kakinodai Clinic ☎ 047-308-6671 74 Nijisseikigaokahagicho (CL) Wed., Sun., Hol. IM, GE, PD

Dental Clinic

Ohashi Dental Clinic ☎ 047-369-5546 72 Shimoyakiri (CL) Sun., Hol. (Bi-week Mon) D

Matsudo Yagiri Dental/

Orthodontic Office 

☎ 047-710-9855 150-26 Shimoyakiri (CL) Sun., Hol. D, ORT, DP

Yakiri-ekimae Dental Office ☎ 047-365-4180 150-17 Shimoyakiri (CL) - D, DP, OS

Yakiri Family Dental Office ☎ 047-331-6480 1F Maruetsu Yagiri Station Front Store, 19-1 Kuriyama (CL) Thur., Sun., Hol. D, OS, DP, ORT

Sehata Dental Office ☎ 047-367-0120 2‐10‐6 Miyakodai (CL) Thur., Sun., Hol. D

Morimoto Dental Office ☎ 047-360-1955 2‐16‐2 Miyakodai (CL) Thur., Sun., Hol. D, ORT, DP

Nakazawa Dental Clinic ☎ 047-369-1355 2‐17-1 Miyakodai (CL) Sun., Hol. (Thur., Sat. PM) D, DP, OS

Motoyama Dental Office ☎ 047-362-4973 3‐9‐4 Miyakodai (CL) Sun., Hol. D, DP

Sakaki  Dental Office ☎ 047-368-9920 5‐17‐24 Miyakodai (CL) Wed., Sun., Hol. D, DP

Watanabe Dental Office ☎ 047-391-0808 2F Watanabe Bldg., 76 Nijisseikigaokamaruyamacho (CL) Thur., Hol. (Sun. PM) D

Colline Dental Clinic ☎ 047-712-0304 116-2 Nijisseikigaokahagicho (CL) Thur., Sun., Hol. D, DP, OS, ORT

Jikei Dental Clinic ☎ 047-367-2348 209 Nijisseikigaokahagicho (CL) Mon., Sun., Hol. D, DP, ORT, OS

ACUREZ Dental Clinic ☎ 047-368-1948 223 Nijisseikigaokahagicho (CL) Sun., Hol. D, DP, ORT, OS

Nijusseikigaoka Dental Clinic ☎ 047-710-7002 272 Nijusseikigaokahagicho N/A D, DP, OS, ORT

Pharmacy

Fujimi Pharmacy ☎ 047-362-8716 265‐2 Kamiyakiri (CL) Sun., Hol. 

Pfercos Pharmacy　Shimoyagiri ☎ 047-303-2111 70‐1 Shimoyakiri (CL) Thur., Sun., Hol. (Sat. PM)

Miyuki Pharmacy Matsudo Store ☎ 047-368-4789 90‐2 Shimoyakiri (CL) Sun., Hol. (Sat. PM)

Pharmacy Matsumoto Kiyoshi    

Yagiri Store

☎ 047-368-3001 125‐1 Kuriyama (CL) -

Takeuchi Pharmacy Matsudo Store ☎ 047-362-8961 416‐2 Ohashi (CL) Sun., Hol. (Sat. PM)

Pharmacy Matsumoto 

Kiyoshi Nijisseikigaoka Store

☎ 047-391-1202 38-4 Nijisseikigaokamaruyamacho (CL) None

Yac's Drug Nijisseikigaoka Pharmacy ☎ 047-712-1631 130 Nijisseikigaokamaruyamacho (CL) Sun., Hol.

4. Yagiri Area
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Hospital

Higashi Matsudo Municipal  

Hospital

☎ 047-391-5500 123‐13 Takatsukashinden (CL) Sat., Sun., Hol., End-year and 

New Year Holidays (12/29～1/3)

General Prectice, IM, RE, N, OR, 

GS, U, GYN, OPH, OTO

Matsudo Rehabilitation Hospital ☎ 047-703-1555 1009‐1 Wanagaya (CL) Sun., Hol. REH

New Tokyo Hosipital ☎ 047-711-8700 1271 Wanagaya Addmission only IM, DIA, GE, C, GIS, BS, OR, PS, 

NS, RES, CDS, D, U, R, AN, EM, 

REH, OTO, Cosmetic Surgery, 

Head/Neck Surgery, OPH, N

Koitabashi Hospital ☎ 047-392-4555 1313‐1 Wanagaya IM, REH

Clinic

Abe Clinic ☎ 047-391-1800 158‐1 Kawarazuka (CL) Thur., Sun., Hol. (Sat. PM) IM, GE, U

Matsudo Nissei Seirei Clinic ☎ 047-330-8298 123-1 Takatsukashinden (CL) Sat., Sun., Hol. IM, OR, P, PS, D, N

Takatsuka Danchi Clinic ☎ 047-392-6751 123-5 Takatsukashinden (CL) Sun., Hol. IM, CD, PD

Rikodai Clinic ☎ 047-312-7301 488-25 Takatsukashinden (CL) Sun., Hol. IM, GE, GS, NS, REH

Sugawara Orthopedic Clinic ☎ 047-312-7788 458 Kamishiki (CL) Sun., Hol. OR, REH

Akiyama Heart Clinic ☎ 047-330-9911 68‐1 Akiyama (CL) Wed., Sun., Hol. (Sat. PM) IM, CD

Charme Clinique ☎ 047-710-7788 68‐5 Akiyama (CL) Sun. D, PS, Cosmetic Dermatology, 

A, Ped. Dermatology, Internal/

External Cosmetic Surgery

Higashimatsudo Hanazono Eye Clinic ☎ 047-712-0015 2‐3‐2 Higashimatsudo (CL) Thur., Sun., Hol. (Sat. PM) OPH

Watanabe Clinic Higashimatsudo ☎ 047-711-8366 2‐26‐1 Higashimatsudo (CL) Wed., Sun., Hol. (Sat. PM) OBG

Higashimatsudo Pediatrics Clinic ☎ 047-391-7001 2‐27‐1 Higashimatsudo (CL) Sun., Hol. (Thur., Sat. PM) PD

Yoshida ENT Clinic ☎ 047-330-8733 3-1-2-1F Higashimatsudo (CL) Thur., Sun., Hol. (Sat. PM) OTO

Higashimatsudo Clinic ☎ 047-392-9911 3F Al Frente, 3-2-1 Higashimatsudo (CL) Thur., Sun., Hol. (Sat. PM) IM, RE, A

Kagaya Tadashi Clinic ☎ 047-312-7707 3‐7‐19 Higashimatsudo (CL) Thur., Sun., Hol. (Sat. AM) GS, IM

Wakabayashi Gastroenterology Clinic ☎ 047-391-8877 50‐1 Nijisseikigaokamaruyamacho (CL) Sat., Sun., Hol. GE, GS

Koseki Internal Medicine Clinic ☎ 047-391-1473 113 Nijisseikigaokatoyamacho (CL) Sun., Hol., (Thur., Sat. PM) IM, PD

Tochinoki Medical Clinic ☎ 047-330-8227 26 Nijisseikigaokanashimotocho (CL) Wed., Hol. (Reserve for Sun.) IM, GE, PD, RE, A

Sakura Clinic Matsudo ☎ 047-312-7600 1424-22 Wanagaya (CL) Sun., Hol. (Sat. PM) IM, OR

MEDICS Matsudo Clinic ☎ 047-700-5422 146-1 1F Kawarazuka (CL) Sat., Sun., Hol. IM

Musashino Hokusou Clinic ☎ 047-712-0300 2F, 3-5-7 Higashimatsudo (CL) Thur., Sun., Hol. (Mon., Tue., Wed., 

Fri., Sat. PM) (Reservation required)

IM, P, PC, D, Ped Psychiatry, A

Matsumoto Kodomo Clinic ☎ 047-388-4152 1F Fine City Higashi-Matsudo, 2-5-1 Higashimatsudo (CL) Sun., Hol. (Wed., Sat. P.M.) PD, A

Dental Clinic

Nakamura Dental Clinic ☎ 047-391-6683 138‐298 Takatsukashinden (CL) Thur., Sun., Hol. D, ORT, DP, OS

Komatsu Dental Office ☎ 047-392-4180 549-7 Takatsukashinden (CL) Thur., Sun., Hol. D, ORT, DP, OS

Kamino Dental Clinic ☎ 047-701-8806 1‐13‐1 Kamishiki (CL) Thur., Sun., Hol. D, ORT, DP, OS

Kashinoki Dental Office ☎ 047-312-7777 102 Someya Heights, 4-2-3 Higashimatsudo (CL) Thur., Sun., Hol. D, DP, OS

Matsudo Akiyama Ikeda Dental Clinic ☎ 047-701-5844 Vesta Matsudo Akiyama 2, 1-2-27 Akiyama (CL) Mon., Thur., Hol. D, OS, ORT, DP

Katayama Dental Clinic ☎ 047-382-6030 2‐2‐3 Akiyama (CL) Wed., Sat., Sun., Hol. (P.M.) D, ORT, DP, OS

Hashimoto Dental Orthodontic Clinic ☎ 047-711-5118 2‐22‐2 Akiyama (CL) Mon., Wed., Fri., Sun., Hol. 

(Sat. AM)

D, ORT, DP, OS

Higashi-Matsudo General Dental Clinic ☎ 047-392-0101 68‐12 Akiyama (CL) Hol. D, DP, OS, ORT

Inatomi Dental Clinic ☎ 047-391-8148 101 Shia Mansion, 110-1 Akiyama (CL) Thu., Sun., Hol. (Sat. P.M.) D, ORT, DP, OS

Akiyama Dental Clinic ☎ 047-392-2315 358‐1 Akiyama (CL) Thur., Sun., Hol. D

5. Tobu Area
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Lion Dental Clinic ☎ 047-710-8881 1F Maison de Nome, 1-8-8 Higashimatsudo (CL) Sun., Hol. D, DP, ORT, OS

Higashimatsudo Station Dental Office ☎ 047-314-5231 303 Al Frente, 3-2-1 Higashimatsudo (CL) Thur., Sun. D, ORT, DP, OS

Raffine Dental Clinic 

Higashimatsudo-ekimae Office

☎ 047-312-8585 201 El Palacio Higashimatsudo, 3-6-9 Higashimatsudo (CL) Tue., Hol. D, ORT, DP, OS

Airly Hill Dental Clinic ☎ 047-391-8140 102 Taimei Daini Heights, 3-7-1 Higashimatsudo (Hol.) Wed., Sun., Hol. D, ORT, DP, OS

Higashimatsudo Dental Clinic ☎ 047-391-0024 3‐18‐10 Higashimatsudo (Hol.) Thu., Sun., Hol. D, DP, OS

Wakabayashi Dental Clinic ☎ 047-330-8211 52‐8 Nijisseikigaokamaruyamacho (CL) Wed., Sun., Hol. D, ORT, DP, OS

Hirayama Dental Office ☎ 047-392-8148 29 Nijisseikigaokanakamatsucho (CL) Sun., Hol. (Mon. thru Fri. PM) D

Ueda Dental Clinic ☎ 047-392-5665 1428‐3 Wanagaya (CL) Thur., Sun., Hol. D, ORT, DP

Iwaki Dental Clinic ☎ 047-391-5551 110-7 Akiyama (CL) Thur., Hol. (Sun. PM) D, DP

Kirara Dental Higashimatsudo ☎ 047-700-5771 2F Real Higashimatsudo, 3-6-11 Higashimatsudo (CL) Thu., Hol. D, DP, OS, ORT

Higashimatsudo Fine Dental Clinic ☎ 047-710-4182 1F Fine City Higashimatsudo, 2-5-1 Higashimatsudo (CL) None D, DP, OS, ORT

Pharmacy

Yuai Pharmacy Higashimatsudo Store ☎ 047-382-6670 123‐16 Takatsukashinden (CL) Sun., Hol. (Sat. PM)

Welcia Pharmacy Matsudo Takatsuka Store ☎ 047-312-7775 232 Takatsukashinden (CL) -

Ono Dispensing Pharmacy ☎ 047-392-5824 247-17 Takatsukashinden (CL) Sun., Hol.

Welcia Pharmacy Matsudo Takatsuka Store 2 ☎ 047-392-5805 251‐12 Takatsukashinden (CL) Sun., Hol.

Rikodai Pharmacy ☎ 047-330-9477 488‐48 Takatsukashinden (CL) Sun., Hol.

Akiyama Pharmacy ☎ 047-312-7338 68‐17 Akiyama (CL) Sun.

Poire Pharmacy ☎ 047-710-0951 2‐3‐3 Higashimatsudo (CL) Thur., Sun., Hol. (Sat. PM)

Yuinohana Pharmacy ☎ 047-375-8562 1-A MILIUE BLANCHE, 3-1-2 Higashimatsudo (CL) Thur., Sun., Hol. (Sat. PM)

Rhythm Pharmacy Higashimatsudo Store ☎ 047-392-9811 307 Al Frente, 3-2-1 Higashimatsudo (CL) Sun., Hol. (Sat. PM)

Herbland Pharmacy Higashimatsudo Store ☎ 047-312-8787 3‐7‐19 Higashimatsudo (CL) Sun., Hol. 

Drug SEIMS Higashimatsudo Store ☎ 047-312-8571 4‐1‐1 Higashimatsudo (CL) Sun., Hol.

Pharmacy Okusuri-Hompo 

Nijisseikigaoka Store

☎ 047-391-4061 25‐3 Nijisseikigaokanashimotocho (CL) Wed. (Sun., Hol. PM)

Kawarazuka Pharmacy ☎ 047-710-5377 157‐1 Kawarazuka (CL) Thur., Sun., Hol.

Kusuri no Fukutarou Pharmacy ☎ 047-711-9570 2-5-1 Higashimatsudo (CL) Sun., Hol. (Sat. P.M.)

Pharmacy Takasa Oasis Matsuhidai Store ☎ 047-711-6231 1FｰA, 1-11ｰ3 Kamishiki (CL) Sat., Sun., Hol. 

Clinic

Kodama Clinic ☎ 047-345-6971 1543 Mikoze (CL) Thur., Sun., Hol. IM, GE, CRS, GE, OR

Ichiba Clinic ☎ 047-342-1069 161‐5 Nakawakura (CL) Thur., Hol.

(Tue., Sat., Sun. PM)

IM, PD

Wakisaka Internal Medicine Clinic ☎ 047-700-5572 1770-1-1F Mabashi (CL) Wed., Sun., Hol. (Sat. PM) IM, CD

Onda Medical Clinic ☎ 047-341-1265 1828 Mabashi (CL) Sun., Hol. (Sat. PM) IM, GE, CD, PD, OR, REH, A

Okawa Women' Clinic ☎ 047-341-3011 1902 Mabashi (CL) Sun., Hol. (Sat. PM) GYN

Hachigasaki Yamashita Clinic ☎ 047-702-7858 6‐56‐12 Hachigasaki (CL) Sun., Hol. (Thur., Sat. PM) IM, GA

Tsuda Internal Medicine Clinic ☎ 047-312-1971 1-A Petit Monde Hachigasaki, 7-32-11 Hachigasaki (CL) Wed., Sun., Hol. IM, RE, A, GE

Wataki Children's Clinic ☎ 047-341-8181 3-A Petit Monde Hachigasaki, 7-32-11 Hachigasaki (CL) Thur., Sun., Hol. (Sat. PM) PD

Aiwa Clinic ☎ 047-702-3028 3-66-1 Hachigasaki (CL) Thu., Sun., Hol. IM, GS, PD, PDS, P, PC

Matsudo Kibou Ganka ☎ 047-710-6750 2F Terrace Mall Matsudo, 2-8-1 Hachigasaki (same as Terrace Mall) OPH

6.Mabashi Area
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Dental Clinic

Futatsugi Dental Office ☎ 047-343-5777 1319 Mikoze (CL)  Sat. , Sun., Hol. D, ORT, DP, OS

Saito Dental Clinic ☎ 047-368-2551 1095 Shinzaku (CL) Tue., Thur., Sun., Hol.

(Sat. PM)

D, DP, OS

Chuo Dental Office ☎ 047-345-2855 73‐6 Nakawakura (CL) Tue., Thu., Hol. D

Onda Dental Office ☎ 047-343-2325 2F New Onda Bldg.,  120 Nakawakura (CL) Thur., Sun., Hol. D

Kamiya Dental Office ☎ 047-343-8958 183‐4 Nakawakura (CL) Thu., Sun., Hol. (Sat. PM) D

Nakawakura Dental Office ☎ 047-341-6290 578 Nakawakura (CL) Thur., Sun., Hol. D

Ambiru Dental Office ☎ 047-340-0144 105 Mabashi (CL) Thur., Sun., Hol. D, DP

Ito Dental Office ☎ 047-344-2810 1F Kiku Mansion,  1891 Mabashi (CL) Wed., Sun., Hol. D, ORT, DP, OS

Homma Dental Clinic ☎ 047-341-3045 2545‐3 Mabashi (CL) Thur., Sun., Hol. D, ORT, DP

Okawa Dental Office ☎ 047-343-7788 2780 Mabashi (CL) Thur., Sun., Hol. D, DP

Asunaro Dental Clinic ☎ 047-349-4140 4‐36‐4 Hachigasaki (CL) Wed., Sat. , Sun., Hol. D, DP

Hachigasaki Saito Dental Office ☎ 047-342-5143 5‐25‐14 Hachigasaki (CL) Wed., Hol. D

Petit Monde Hachigasaki Dental Clinic ☎ 047-343-1118 2-A Petit Monde Hachigasaki, 7-32-11Hachigasaki (CL) Sun., Hol. D, ORT, DP, OS

Shiraishi Dental Office ☎ 047-343-5711 104 Green Hill Hachigasaki, 7-45-3 Hachigasaki (CL) Thur., Sun., Hol. D, DP, OS

Sakuradori Dental Clinic ☎ 047-342-8046 8-19-9-2F Hachigasaki (CL) Sun, Hol. (Sat. PM) D, DP, OS

Terrace Mall Matsudo Prince Dental ☎ 047-700-5185 2F, 2-8-1 Hachigasaki (same as Terrace Mall) D, OS, DP, ORT

Pharmacy

Heart Dispensing Pharmacy 

Mabashi Store

☎ 047-701-7805 151‐2 Nakawakura (CL) Hol. (Sat., Sun., PM)

Mabashi Pharmacy ☎ 047-341-1164 1781‐1 Mabashi (CL) Wed., Sun., Hol. (Sat. PM)

Asagao Pharmacy Mabashi Store ☎ 047-349-5454 1832‐4 Mabashi (CL) Sun., Hol. (Sat.,  PM)

Kawashima Pharmacy ☎ 047-345-9472 2016‐2 Mabashi (CL) Sun., Hol.

Qol Pharmacy Hanamizuki Store ☎ 047-309-2500 3239 Mabashi (CL) Sun., Hol.

Wakaba Pharmacy Hachigasaki ☎ 047-700-5026 6‐56‐42 Hachigasaki (CL) Sun., Hol. (Thur., Sat. PM)

Dispensing Pharmacy Matsumoto Kiyoshi 

Hachigasaki Store

☎ 047-312-0277 1-B Petit Monde Hachigasaki, 7-32-11Hachigasaki (CL) Sun., Hol.

Matsumoto Kiyoshi Pharmacy,  

Terrace Mall Matsudo

☎ 047-342-5779 2-8-1 Hachigasaki N/A

Hospital

Shinmatsudo 

Central General Hospital

☎ 047-345-1111 1‐380 Shimmatsudo IM, PD, GS, OR, PS, NS, C, D, U, 

OPH, OTO, AN, R, RE, GE, HEP, CD, 

CRS, HEM, EM, RES, Pathol.

Matsudo Orthopedic Hospital ☎ 047-344-3171 1‐161 Asahicho (CL)Sat., Sun., Hol. OR, REH, R

Clinic

Matsudo Neurology Clinic ☎ 047-344-3311 1‐160 Asahicho (CL) Sun., Hol. (Sat. PM) N

Shimmatsudo-ekimae Clinic ☎ 047-340-5551 4F Asano Bldg., 1‐367ｰ3 Shinmatsudo (CL) Sun., Hol. (Fri., Sat. PM) IM, OR, REH

Tajima Dermatology Clinic ☎ 047-345-5467 4F Okada Bldg., 1-439-8 Shimmatsudo (CL) Thur., Sun., Hol. (Sat. PM) D

Noda Eye and Anesthesiology Clinic ☎ 047-309-4100 4F Shimmatsudo Ginza Bldg. No. 2, 2-14 Shimmatsudo (CL) Wed., Sun., Hol. IM, OPH, AN

7.Shimmatsudo Area
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Kobayashi ENT Clinic ☎ 047-374-6066 5F Mastumoto Bldg., 2-115-1 Shimmatsudo (CL) Wed., Sun., Hol. (Sat. PM) OTO, A

Shimmatsudo Heart Clinic ☎ 047-374-4810 3F Mastumoto Bldg., 2-115-1 Shimmatsudo (CL) Thur., Sun., Hol. (Sat. PM) IM, CD, GE, RE

Osumi Clinic ☎ 047-346-0139 4F-A Mastumoto Bldg., 2-115-1 Shimmatsudo (CL) Thur., Sun., Hol. GS, PS, D

Aozora Clinic Shimmatsudo ☎ 047-309-7200 2F-B K.S.12 Bldg., 3-15 Shimmatsudo (CL) Telephone appointment necessary IM, PD

Keyaki Total Clinic ☎ 047-309-2299 3-114 Shimmatsudo (CL) Sun., Hol. (Sat. PM) IM, RE, OR, D, REH, RHU

Hiraoka Clinic ☎ 047-701-5555 2F Relief Partners, 3-282  Shimmatsudo (CL) Thur., Sun., Hol. IM, GE, CD, OR, REH

Tsubouchi Dermatology Clinic ☎ 047-309-1232 301 Relief Partners, 3-282   Shimmatsudo (CL) Thur., Sun., Hol. A, D

Saito Children's Clinic ☎ 047-340-4976 3F Relief Partners, 3-282  Shimmatsudo (CL) Sun., Hol. (Wed., Sat. PM) PD

Tokuizumi Clinic ☎ 047-345-6000 3‐6 Shimmatsudo (CL) Wed., Hol. (Sun. PM) PD, D, GE, CD

Tokatsu Clinic Shimmatsudo ☎ 047-344-4411 3-26-1 Shimmatsudo (CL) Sun., Hol. HD

Toyu Clinic Shimmatsudo ☎ 047-703-7222 1F, 2F M Forest Bldg., 3-135 Shimmatsudo (CL) Sun., Hol. (Sat. PM) IM, A, D, U

Shimmatsudo Clinic ☎ 047-343-9271 1F SF Shimmatsudo Bldg., 4-2-2 Shimmatsudo (CL) Sun., Hol. (Fri., Sat. PM) IM

Shimmatsudo Mental Health Clinic ☎ 047-309-6530 3F・4F S・F Shimmatsudo Bldg., 4-2-2 Shimmatsudo (CL) Mon., Sun., Hol. (Wed., Fri. 

PM) (Reservation required)

P, N

Niwa Eye Clinic ☎ 047-345-8383 4-143-3 Shimmatsudo (CL) Tue., Sun., Hol. (Mon., Sat. PM) OPH

Shimmatsudo Kato ENT Clinic ☎ 047-347-6743 101 Ishikyu Store, 4-217 Shimmatsudo (CL) Thu., Sun., Hol. (Sat. PM) OTO

Someya Clinic ☎ 047-330-5151 5-157 Shimmatsudo (CL) Sun., Hol. (Thur., Sat. PM) IM, GE, CD

Mori Internal Medicine Clinic ☎ 047-346-1818 6-125 Shimmatsudo (CL) Wed., Sun., Hol. (Sat. PM) IM, PD

Oyaguchi Clinic ☎ 047-341-1125 1‐3‐8 Shimmatsudokita (CL) Wed., Sun., Hol. (Sat. PM) IM, CD, PD, D, A

Matsudo Orthopedic Clinic ☎ 047-309-3351 5F Mabashi Station Mall, 179 Mabashi (CL) Thur., Sun., Hol. OR, REH

Shimada Clinic ☎ 047-341-1110 3-9-6 Nishimabashi (CL) Wed., Sun., Hol. (Sat. PM) IM, D

Waza Clinic ☎ 047-309-1177 2F Waseda Bldg., 13 Nishimabashisaiwaicho (CL) Wed., Sun., Hol. IM, GE, PD

Mabashi Dermatology Clinic ☎ 047-340-0092 3F Waseda Bldg., 13 Nishimabashisaiwaicho (CL) Wed., Thur., Sun., Hol. (Sat. PM) A, D, PS

Mabashi ENT Clinic      ☎ 047-394-3310 4F Waseda Bldg., 13 Nishimabashisaiwaicho (CL) Thur., Sun., Hol.. (Sat. PM) OTO

Mabashi Clinic      ☎ 047-703-7215 25‐1 Nishimabashisaiwaicho (CL) Thur., Sun., Hol.

 (Tue., Sat. PM)

IM, REH, N

Eye Clinic Mabashi Clinic ☎ 047-340-2340 81 Nishimabashisaiwaicho (CL) Sun., Hol. (Wed., Sat. PM) OPH

Koyama Opthalmic Clinic Shinmatsudo ☎ 047-703-8421 2F・4F Matsumoto Bldg., 2-115-1 Shimmatsudo (CL) Sat., Sun., Hol. (Tue., Wed. PM) OPH

Shinmatsudo Eki-mae Kokorono (PSM) Clinic ☎ 047-347-0556 3F Shimmatsudo Okada Bldg., 1-439-8 Shimmatsudo (CL) Mon., Thur., Sun., Hol. (Sat. PM) PC, P

Shinmatsudo Internal/Diabetic  

Medicine Kobayashi Clinic

☎ 047-340-5558 4-141-2 Shimmatsudo (CL) Thur., Sun., Hol. (Sat. PM) IM, DIA, CD, RE, GE, A

Shinmatsudo Murata Orthopedics ☎ 047-382-6628 3F M・Forest Bldg., 3-135 Shimmatsudo (CL) Sun., Hol. (1st Wed., Sat. PM) OR, REH

Komoriya Clinic ☎ 047-342-5500 1F Woodhills II, 19 Nishimabashi-Kuramotocho (CL) Mon., Sun., Hol. IM, CD

Dental Clinic

Takano Dental Office ☎ 047-341-2596 1-18-8 Yokosuka (CL) Thur., Sun., Hol. D

Yokosuka Dental Clinic ☎ 047-318-9955 2-19-7 Yokosuka (CL) Hol. D, ORT, DP, OS

Smile Dental Office ☎ 047-702-3531 2-22-4 Yokosuka (CL) (Wed., Sun., Hol. PM) D, ORT, DP, OS

US Dental Clinic Matsudo ☎ 047-394-4670 105 Core Shimmatsudo, 1-210-2 Shimmatsudo (CL) Sun., Hol. D, ORT, DP, OS

Kitahara Dental Clinic Shimmatsudo Office ☎ 047-343-5001 1-356 Shimmatsudo (CL) Thu., Sun., Hol. D, ORT, DP, OS

Takase Dental Office ☎ 047-349-7821 1-398 Shimmatsudo (CL) Thu., Hol. (Sun. PM) D, ORT, DP, OS

Shimmatsudo Dental Office ☎ 047-345-1536 3F Shimmatsudo-ekimae Bldg., 1-439-6 Shimmatsudo (CL) Thur., Sun., Hol. D, DP

Namba Dental Clinic ☎ 047-340-2411 3F Sakura Bldg., 2-109 Shimmatsudo (CL) Thur., Sun., Hol. D, ORT, DP, OS

Kuramochi Dental Office ☎ 047-343-1224 4F Shinmatsudo Moriya Bldg., 1-482 Shinmatsudo (CL) Thur., Sun., Hol. D, DP, ORT, OS

Sophia Dental Office ☎ 047-347-6482 2F Matsumoto Bldg., 2-115-1 Shimmatsudo (CL) Sun., Hol. (Sat. PM) D, ORT, DP, OS

Kasagi Dental Office ☎ 047-343-5928 3F Tokuizumi Bldg., 3-6 Shimmatsudo (CL) Wed., Sun., Hol. D, DP, OS

Shimmatsudo Sukoyaka Dental Office ☎ 047-710-0141 1F Higurashi Bldg. No.3, 3-13 Shimmatsudo (CL) Sun., Hol. (Wed. PM) D, ORT, DP, OS

Tonai Dental Office ☎ 047-346-3213 2F Koya Bldg., 3-18 Shimmatsudo (CL) Thur., Sun., Hol. D

Moriyama Dental Office・Orthodontist ☎ 047-702-7200 Room 1 Sunheim Koyo, 3-270 Shimmatsudo (CL) Sun., Hol. D, ORT, DP, OS



36

Takemoto Orthodontics ☎ 047-343-1182 3-89-3 Shimmatsudo (CL) Thu., Sun., Hol. ORT

Matsudo Alice Dental Office ☎ 047-700-5514 4F M Forest, 3-135 Shinmatsudo (CL) Wed., Hol. D, DP, ORT, OS

Hitoe Dental Clinic ☎ 047-347-1699 1F Shimmatsudo Morii Bldg., 3-224-1 Shimmatsudo (CL) Wed., Sun., Hol. D, DP, ORT

Ogata Dental Office ☎ 047-710-9418 2F Liberta Bldg., 3-273 Shimmatsudo (CL) Thur., Hol. (Sun. PM) D, OS, DP, ORT

Hikari Dental Clinic ☎ 047-346-0008 3-274-2 Shimmatsudo (CL) Thur., Sun., Hol. D

Poplar Children's Dental Office ☎ 047-345-8941 2F Yoko Bldg., 3-275 Shimmatsudo (CL) Thu., Sun., Hol. D, DP

Misawa Dental Office ☎ 047-348-9888 202 No. 2 Yurinoki Bldg., 3-280 Shimmatsudo (CL) Sun., Hol. D, DP, OS

Shimmatsudo Dental Office ☎ 047-349-2749 2F SF Shinmatsudo Bldg., 4-2-2 Shinmatsudo (CL) Sun., Hol. D, DP

Hiruma Dental Office ☎ 047-309-0648 2F Maruyama Bld., 4-51 Shimmatsudo (CL) Thur., Hol. D, ORT, DP, OS

Narita Dental Office ☎ 047-347-8883 3F No. 4 Koyo Bldg., 4-52-3 Shimmatsudo (CS) Wed., Sun., Hol. D

Shimmatsudo Dental Office ☎ 047-344-6320 4‐101 Shimmatsudo (CL) Sun., Hol. D, ORT, DP, OS

Aoba Dental Office ☎ 047-343-2173 2F Co-op Shimmatsudo Store, 4-124 Shimmatsudo (CL) Wed., Hol. D, ORT, DP, OS

Shimmatsudo　Ishizaki　Dental Office ☎ 047-344-4128 4‐157 Shimmatsudo (CL) Thur., Sun., Hol. D

Keyakidori Dental Office ☎ 047-342-4180 6-68-1 Shimmatsudo (CL) Wed., Hol. (Sun. PM) D, ORT, DP, OS

Yokoyama Dental Office ☎ 047-346-4789 6‐74 Shimmatsudo (CL) Thur., Sun., Hol. D

Kurokawa Dental Office ☎ 047-340-4618 7-162-12 Shimmatsudo (CL) Thur., Sun., Hol. D, ORT, DP

Higashi Dental Clinic ☎ 047-710-7150 1‐3‐10 Shimmatsudokita (CL) Wed., Sun., Hol. D, ORT, DP, OS

Mabashieki Dental Office ☎ 047-341-4182 3F Mabashi Station Mall, 179 Mabashi (CL) None D, ORT, DP, OS

Matsubara Dental Office ☎ 047-348-1846 2-2-37 Nishimabashi (CL) Thur., Sun., Hol. (Sat. PM) D, DP

Fujita Dental Office ☎ 047-347-9723 2-19-1 Nishimabashi (CL) Thur., Sun., Hol. D, OS, DP

Shiraori Dental Office ☎ 047-710-8140 1-B West Bldg., 55 Nishimabashisaiwaicho (CL) Hol. D, DP, OS

Kobayashi Dental Clinic ☎ 047-344-4515 6‐1 Nishimabashiaikawacho (CL) Sun., Hol. D

Ide Dental Office ☎ 047-340-3718 117 Nishimabashiaikawacho (CL) Thur., Sun., Hol. D, ORT, DP, OS

Yoshimatsu Dental Office ☎ 047-346-7200 206-2 Nishimabashiaikawacho (CL) Sun., Hol. (Thur. PM) D, DP

Araki Dental Clinic ☎ 047-309-2610 202 Iijima Bldg., 6 Nishimabashikuramotocho (CL) Hol., Irregular D, DP

Kaede Dental Office ☎ 047-347-8811 102 Raffine Century, 13 Nishimabashikuramotocho (CL) Sun., Hol. D, DP, OS

Kuramoto Dental Office ☎ 047-343-8782 38 Nishimabashikuramotocho (CL) Mon., Wed., Thur., Sun., Hol.

(Tue., Fri., Sat. PM)

D, DP

Kanemaru Dental Office ☎ 047-343-5577 76 Nishimabashikuramotocho (CL) Thur., Sun., Hol. D, ORT, DP, OS

Nishimabashi Dental Clinic ☎ 047-349-4182 108 Nishimabashikuramotocho (CL) Hol. D, ORT, DP, OS

Jun Family Dentist ☎ 047-705-4743 1-371 Shimmatsudominami (CL) Wed., Hol. D, DP, OS, ORT

Aoyama Dental Clinic ☎ 047-394-4154 4-44-1 Shinmatsudo (CL) Tue., Hol. D, DP, OS, ORT

Pharmacy

Yuai Pharmacy Mabashi Store ☎ 047-340-1600 1-137-1 Asahicho (CL) Sun., Hol. (Sat. PM)

Mako Pharmacy ☎ 047-382-5805 1-398-2 Shimmatsudo (CL) Sun., Hol. (Sat. PM)

Nihon Chouzai Shinmatsudo Pharmacy ☎ 047-309-3751 1F Okamato Bldg., 1-407  Shimmatsudo (CL) Sun., Hol. (Sat. PM)

Ran Dispensing Pharmacy Shimmatsudo Store ☎ 047-347-1871 1F Shimmatsudo S Bldg., 1-409  Shimmatsudo (CL) Sun. (Sat. PM)

Usagi Pharmacy Shimmatsudo Store ☎ 047-374-6651 1F Shimmatsudo Central General Hospital-mae Bldg., 

1-410-2 Shimmatsudo

(CL) Sun., Hol. (Sat. PM)

Kyousou-Mirai Shinmatsudo Pharmacy ☎ 047-348-2237 1-411 Shimmatsudo (CL) Sun., Hol. (Sat. PM)

Pharmacy Matsumoto Kiyoshi matsukiyo LAB 

Shimmatsudo-ekimae Store

☎ 047-312-0173 1‐483 Shimmatsudo (CL) −

Dispensing Pharmacy Matsumoto Kiyoshi 

Shimmatsudo Store

☎ 047-347-2121 1F Matsumoto Bldg., 2-115-1 Shimmatsudo (CL) Sun., Hol.

Dispensing Pharmacy Matsumoto Kiyoshi 

Shimmatsudo-sanchome Store

☎ 047-309-2220 3-135 Shimmatsudo (CL) Sun., Hol. (Sat. PM)

Pharmacy Medix ☎ 047-309-4701 101 Relief Partners, 3-282 Shimmatsudo (CL) Sun., Hol.

Hiiragi Pharmacy ☎ 047-349-6801 4‐1 Shimmatsudo (CL) Sun., Hol.

Heart Dispensing Pharmacy 

Shimmatsudo Store

☎ 047-710-9903 4-141-1 Shimmatsudo (CL) Sun., Hol. (Sat. PM)
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Aoki Pharmacy Shimmatsudo Store ☎ 047-309-7413 4-217 Shimmatsudo (CL) Sun., Hol.

Tanabe Pharmacy 

Shimmatsudo Nishi Store

☎ 047-312-1355 6-39 Shimmatsudo (CL) Sun., Hol. (Sat. PM)

Yokoo Pharmacy ☎ 0120-961-072 1-151 Shimmatsudominami (CL) Sun., Hol.

Eiseido Pharmacy Original Store ☎ 047-347-3314 1-356-3 Shimmatsudominami (CL) Fri., Sat.

Watanabe Pharmacy ☎ 047-342-1188 1‐10‐2 Nishimabashi (CL) Sun., Hol.

Green Pharmacy ☎ 047-710-4957 3-27-5 Nishimabashi (CL) Wed., Sun., Hol. (Sat. PM)

Oak Pharmacy ☎ 047-340-3017 13 Nishimabashi-Saiwaicho (CL) Sun., Hol.

Yuai Pharmacy Mabashi-ekimae Store ☎ 047-312-0162 3F B-1 Mabashi Station Mall, 179 Mabashi (CL) Sun., Hol.

Welcia Drug Store -  Mabashi Station West Store ☎ 047-346-5531 6 Kuramotocho Nishimahashi (CL) Sun., Hol.

Aeon Food Style Pharmacy, Shin-Matsudo Branch ☎ 047-301-1498 3-2-2 Shimmatsudo (CL) Sun., Hol.

Sugi Pharmacy Shinmatsudo-Minami Store ☎ 047-703-7919 3ｰ103 Shinmatsudo (CL) Sun., Hol.

Nozomi Pharmacy Shinmatsudo Store ☎ 047-718-5326 1013C Wise, 3-17 Shinmatsudo (CL) Sun., Hol.

Pharmacy Matsumoto Kiyoshi Mabashi Store ☎ 047-346-7106 25 Nishimabashi-Kuramotocho (CL) Sun., Hol.

Hospital

Chiba-Nishi General Hospital ☎ 047-384-8111 107‐1 Kanegasaku (CL) Sun., Hol. (Sat. PM) IM, N, RE, GE, CD, PD, GS, OR, PS, 

NS, CDS, D, U, OBG, OPH, OTO, 

REH, Dentistry, OS, AN,  Clinical 

Laboratory, Diagnostic Pathology, 

HEM, DIA, NEP, EM, Oncology,  

Pain, RES, BS, Rheumatology

Onda Daini Hospital ☎ 047-387-3761 302 Kanegasaku (CL) Sun., Hol. P, PC

Matsudo City General Hospital ☎ 047-712-2511 993-1 Sendabori General Medicine, IM, HEP, RE, 

GE, PD, BS, OBG, OR, OPH, OTO, 

U, N, NS, D, Palliative Care, CD, 

AN, PDS, CDS, GIS, CSP, GE, PS, 

P, CHE, RES, PD Neurosurgery, 

Pathol., OS, NEO, EM, R, 

Rheumatology, A  

Tokiwadaira Central Hospital ☎ 047-387-4121 6-1‐8 Tokiwadaira (CL) Sun., Hol., Year-end and 

New Year Holidays (12/30～1/3, 

(Mon. PM, Sat. AM)

IM, GS, OR, REH, PC, P, GE, RE, 

DHA, GIS

Sanwa Hospital ☎ 047-712-0202 7-379 Higurashi (CL) Sun., Hol. (Sat. PM) IM, GS, BS, OR, PS, CHE,  GE, A, 

CD, RE, D, GIS, NS, Endoscopy, 

Rheumatology

Matsudo Makinohara Hospital ☎ 047-712-0256 4-32-1 Gokounishi (CL) Sun., Hol. (Sat. PM) IM, REH

Clinic

Mori Internal Medicine and 

Pediatrics Clinic

☎ 047-711-7225 18-64 Kanegasaku (CL) Mon., Wed., Sat., Sun., Hol. IM, PD

Yabashira Dermatology Clinic ☎ 047-311-7177 3F Fumiya Bldg., 27-9  Kanegasaku (CL) Thu., Sun., Hol. (Sat. PM) A, PS, D

Yone Family Clinic ☎ 047-383-3337 301-61 Kanegasaku (CL) Thur., Sun., Hol. IM, RE, A, U, GE, GS, Pain, Thyroid, 

BS, U

Uno Clinic ☎ 047-386-4822 408-290 Kanegasaku (CL) Wed., Sun., Hol. (Sat. PM) IM, CD

Matsudo Surgery and 

Internal Medicine Clinic

☎ 047-311-5757 5‐3‐13 Gokonishi (CL) Mon., Thur., Sat., Sun., Hol. 

(Tue., Wed., Fri. AM)

IM, GE, CD, GS

Kadono Clinic ☎ 047-384-9639 1F Hasegawa Residence, 1-14-1 Tokiwadaira (CL) Wed., Hol. 

(Mon., Sat., Sun. PM)

IM, GS, OR, D, U

8.Takagi Area
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Dotare Internal Medicine Clinic ☎ 047-394-0600 1-20‐3 Tokiwadaira (CL) Sun., Hol. (Sat. PM) IM

Akiyama Clinic ☎ 047-387-5556 2‐14‐9 Tokiwadaira (CL) Thur., Sun., Hol. 

(3rd Wed., Sat. PM)

IM, RE, GE, CD, A, GS, D

Tokiwadaira Ohisama Clinic ☎ 047-711-7531 2‐24‐2 Tokiwadaira (CL) Sun., Hol. IM, OR, B, Thyroid

Tatsumi Children’s Clinic ☎ 047-703-9780 3F Seven Town Tokiwadaira, 3-10-1  Tokiwadaira (CL) Wed., Sun., Hol. (Sat. PM) PD

Kawana Eye Clinic ☎ 047-384-9898 Room 304, 3F Seven Town Tokiwadaira, 3-10-1 Tokiwadaira (CL) Wed., Sun., Hol. 

(Thur., Sat. PM)

OPH

Takahashi ENT Clinic ☎ 047-394-6306 3F Seven Town Tokiwadaira, 3-10-1  Tokiwadaira (CL) Wed., Sun., Hol. (Sat., PM) OTO, Ped. OTO

Wakaba Family Tokiwadaira-ekimae 

Internal Medicine Clinic

☎ 047-316-2200 3F Seven Town Tokiwadaira, 3-10-1  Tokiwadaira (CL) Wed., Sun., Hol. (Sat. PM) IM(DIA, CD, RE, GE), CH

Chiyoda Orthopedic, Rheumatology and

Rehabilitation Clinic

☎ 047-375-8875 1F Iijima Bldg., 3-11-6 Tokiwadaira (CL) Wed., Sun., Hol. (Sat. PM) OR, RHU, REH

Mori Clinic ☎ 047-387-7132 5‐9‐17 Tokiwadaira (CL) Thur., Sun., Hol. (Sat. PM) IM, PD, D, AN

Niwa ENT Clinic ☎ 047-387-1373 5‐11‐17 Tokiwadaira (CL) Thur., Sun., Hol. OTO, BE

Goko Orthopedic and 

Internal Medicine Clinic

☎ 047-385-0710 1F Excel Global Bldg, 5-12-3 Tokiwadaira (CL) Hol. (Sat., Sun. PM) OR, IM, RHU, D, REH

Kaori Children’s Clinic ☎ 047-311-2500 Room 201, 2F Dai-issen Bldg., 5-12-6 Tokiwadaira (CL) Thur., Sun., Hol. (Sat. PM) PD

Sakuradori Internal Medicine Clinic Oshima ☎ 047-394-7955 1F Nakayama Bldg., 5-14-25 Tokiwadaira (CL) Sun., Hol. (Sat. PM) IM

Tadokoro Clinic        ☎ 047-387-5636 5‐16‐3 Tokiwadaira (CL) Tue., Wed., Thur., Fri., Sat., 

Sun., Hol.

IM

Yamaguchi Eye Clinic ☎ 047-702-3030 5‐17‐8 Tokiwadaira (CL) Sun., Hol. (Sat. PM) OPH

Kubota Clinic Matsudo Goko ☎ 047-710-7411 Room 106, Sharune 95, 5‐17‐10 Tokiwadaira (CL) Wed., Sun., Hol. U, IM, D, A, GS

Tokiwadaira Neurology Clinic ☎ 047-384-3121 Room 202, 2F 5-20-1 Tokiwadaira (CL) Thur., Sun., Hol. (Wed. PM) P, PC

Morita Dermatology Clinic  ☎ 047-388-5732 2F Nakayama Bldg., 5-20-7 Tokiwadaira (CL) Thur., Sun., Hol. (Tue., Sat., PM) A, D, U

Hanawa Clinic ☎ 047-388-0707 9‐12 Tokiwadairanishikubocho (CL) Thur., Sun., Hol. IM, GE, GS, PR

Rashibaya Clinic ☎ 047-383-5533 17‐15 Tokiwadairajinyamae (CL) Sun., Hol. (Wed., Sat. PM) IM, GE, GS, GIS

Tokatsu Clinic Yabashira ☎ 047-391-9171 Yabashira Station No. 2 Bldg., 1-1-1 Higurashi (CL) Sun., Hol. HD

Mitsui Clinic ☎ 047-392-1013 3F RG Yabashira Bldg., 1-16-1 Higurashi (CL) Sun., Hol. (Thur., Sat. PM) IM, Cardiology, CD

Yabashira Sanwa Clinic ☎ 047-312-8830 2F Higurashi Bldg., 1-16-2 Higurashi (CL) Sun., Hol. (Sat. PM) IM, GE, A, Rheumatology, D

Uruoi Dermatology Clinic       ☎ 047-391-3237 1‐16‐7 Higurashi (CL) Sun., Hol.

(Tue., Wed., Fri. AM, Sat. PM)

A, PS, D, Chinese Dermatology, 

Cosmetic Dermatology

Yabashira Midorino Orthopedic Clinic ☎ 047-312-8877 1‐17‐1 Higurashi (CL) Wed., Sun., Hol. (Sat. PM) OR, REH

Adachi Chuo Clinic ☎ 047-386-0088 2‐2‐1 Higurashi (CL) Sun., Hol. (Sat. PM) GE, A, GS, Proctology 

Uehara Children’s Clinic ☎ 047-311-3131 1F Win Excellence III, 2-3-1 Higurashi (CL) Wed., Sun., Hol. (Sat. PM) A, PD

Yabashira Yoshizawa Mental Health Clinic ☎ 047-383-8822 2F Park Heights Yabashira, 2-5-17 Higurashi (CL) Thur., Sun., Hol. (Sat. PM) P, PC

Yabashira Eye Clinic ☎ 047-703-7901 2‐8‐37 Higurashi (CL) Tue., Sun., Hol. 

(Wed., Sat. PM)

OPH

Sophia Clinic Masuda ☎ 047-392-1137 4‐9‐1 Higurashi (CL) Wed., Thur., Sun., Hol. P, PC

Ichikawa Children’s Clinic    ☎ 047-383-2312 1F Beans Yabashira, 5-191 Higurashi (CL) Sun., Hol. (Wed., Sat. PM) PD, A

Cosmos Internal Medicine Clinic ☎ 047-385-8621 1F M-PART IV Higurashi Bldg., 5-194 Higurashi (CL) Thur., Sun., Hol. 

(Tue., Sat. PM)

IM, A

Otsuka Clinic  ☎ 047-384-2323 5‐210 Higurashi (CL) Thur., Sun., Hol. 

(Mon., Tue., Wed., Fri., Sat. PM)

U

Goto Clinic ☎ 047-384-7471 6‐123‐1 Higurashi (CL) Tue., Sun., Hol. (Sat. P.M.) IM, PD

Okamura Gastroenterology and 

Surgery Clinic 

☎ 047-384-3667 1‐23‐6 Makinohara (CL) Thur., Sun., Hol. GE, GS, AN

Heart Clinic Makinohara ☎ 047-382-6047 1‐193 Makinohara (CL) Thur., Sun., Hol. (Sat. PM) IM, DIA, CD, A

Makinohara Clinic     ☎ 047-389-8311 2‐48‐5 Makinohara (CL) Thur., Sun., Hol. (Sat. PM) IM, GE, GS, OR, D

Juno Vesta Clinic Hatta ☎ 047-385-3281 2-92 Makinohara (CL) Wed., 2nd Sat., Sun., Hol.

(Mon., Sat. PM)

OBS, GYN

Iwa-asa Opthalmics ☎ 047-710-5571 5-228 Higurashi (CL) Sun., Hol. (Sat. PM) OPH

Yabashira Kidney Clinic ☎ 047-311-6311 5F 2nd Nichuu Bldg., 1-15-1 Higurashi (CL) Thu, Sun., Hol. 

(Call for an appointment)

HD, NEP
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Shin-Yahashira Naika Seikeigeka ☎ 047-389-8511 17-2 Tokiwadaira Jinyamae (CL) Thu., Sun., Hol. OR, REH, IM

Sakura-dori Dermatology Clinic ☎ 047-701-7216 1F Shinyahashira Eki-mae Excellent City,  

9-1 Tokiwadaira-jinyamae

(CL) Hol. (Sat., Sun., PM) D

Dental Clinic

Tanaka Orthodontics ☎ 047-389-6655 7F Tanaka Bldg., 45-4 Kanegasaku (CL) Mon., Thur., Sun., Hol. D, ORT

Michiru Dental Office Goko ☎ 047-387-1230 408‐290 Kanegasaku (CL) Sun., Hol. (Wed. P.M.) D, DP, OS

Goko Higashiguchi Dental Clinic ☎ 047-700-5629 408‐380 Kanegasaku (CL) Fri., Sun., Hol. D, ORT, DP

Nakayama Dental Office ☎ 047-385-0200 419‐55 Kanegasaku (CL) Sun., Hol. D, DP, OS, ORT

Tokiwadaira Dental Office ☎ 047-384-1220 1‐5‐15 Tokiwadaira (CL) Sun., Hol. D

Hiraga Dental Office ☎ 047-388-3188 1‐25‐10 Tokiwadaira (CL) Thur., Sun., Hol. D, DP

at Murayama Dental Clinic ☎ 047-394-5050 A-2 Sakura Avenue, 2-9-8 Tokiwadaira (CL) Sun., Hol. (Wed., Sat. PM) D, ORT, DP, OS

Yoshida Shoji Dental Office ☎ 047-389-2244 201 Okada Bldg., 3-1-2  Tokiwadaira (CL) Thur., Sun., Hol. D

Tsukamoto Dental Office ☎ 047-387-2916 3‐2‐8 Tokiwadaira (CL) Thur., Sun., Hol. D, ORT, DP

Fujiwara Dental Office ☎ 047-704-5150 3F Seven Town Tokiwadaira, 3-10-1 Tokiwadaira (CL) 1st/3rd/4th/5th Wed.,  

2nd Thu., Hol.

D, ORT, DP, OS

Tomiyama Dental Office ☎ 047-383-1184 5F Seiyu, Tokiwadaira Branch, 3‐11‐1 Tokiwadaira (CL) Hol. D, ORT, DP, OS

Goto Dental Office ☎ 047-384-7566 107 Sun Villa Tokiwadaira, 5-8-1 Tokiwadaira (CL) (Sun., Hol. PM) D

Hashimoto Dental Office ☎ 047-384-7266 5‐13‐8 Tokiwadaira (CL) Wed., Sun., Hol. D, ORT, DP

Goko Dental Office ☎ 047-384-7556 3F Hasuike Bldg., 5-18-3 Tokiwadaira (CL) Thur., Sun., Hol. D, DP, OS

Santoku Dental Office ☎ 047-386-4182 5‐19‐1 Tokiwadaira (CL) Sun., Hol. D

Goko Peace Dental Office ☎ 047-369-7809 5-21-8 Tokiwadaira (CL) Tue., Hol. D, ORT, DP, OS

Onda Dental Clinic ☎ 047-386-6482 5‐25‐11 Tokiwadaira (CL) Thur., Sun., Hol. D, ORT, DP, OS

Family Dental Office ☎ 047-388-9391 302 Kamioka Bldg., 5-28 Tokiwadaira (CL) Wed., Sun., Hol. D

Hara Dental Office ☎ 047-387-8197 6‐19‐2 Tokiwadaira (CL) Thur., Sun., Hol. D, ORT, DP, OS

Higashi Dental Office ☎ 047-388-1498 7‐4‐3 Tokiwadaira (CL) Thur., Sun., Hol. D, DP, OS

Narushima Dental Office ☎ 047-387-0894 7‐19‐14 Tokiwadaira (CL) Tue., Thur., Sun., Hol.

(Sat. PM)

D

Nomoto Dental Office ☎ 047-386-3055 22‐25 Tokiwadairanishikubocho (CL) Thur., Sun., Hol. D

Fukushima Dental Office ☎ 047-387-1096 4‐11 Tokiwadairafutabacho (CL) Sun., Hol. D

Yuhkari Dental Office ☎ 047-388-0620 12‐2 Tokiwadairayanagicho (CL) Thu., Sun., Hol. D, DP, OS

Yabashira Dental Clinic 

Station Building Office

☎ 047-384-4182 2F Shinkeisei Yabashira Sta. Bldg., 1-1-2 Higurashi (CL) − D

Nitori Dental Clinic ☎ 047-387-1182 2F Oikawa Bldg., 1-3-1 Higurashi (CL) Sun., Hol. D, ORT, DP, OS

Yabashira Dental Office ☎ 047-385-3591 1‐5‐8 Higurashi (CL) Sun., Hol. D

Kyodo Dental Office Shinyabashira ☎ 047-711-5201 1‐6‐1 Higurashi (CL) Sun., 2nd/4th Fri.,  

1st/3rd Sat., Hol. 

D, DP, OS

Rabbit Dental Office ☎ 047-392-8911 3F RG Yahashira Bldg., 1-16-1 Higurashi (CL) Hol. D, ORT, DP, OS

Higurashi Dental Office ☎ 047-386-3394 5‐55 Higurashi (CL) Thur., Sun., Hol. D, DP, OS

Oasis Dental Maintenance ☎ 047-703-8349 1F Green Hill Matsudo, 5-193 Higurashi (CL) Hol. D, ORT, DP, OS

Matsushita Dental Office ☎ 047-311-1187 6-103 Higurashi (CL) Thur., Sun., Hol. D, ORT, DP, OS

Dental Office Makinohara ☎ 047-388-4182 1‐89 Makinohara (CL) Wed., Sun., Hol. D, ORT, DP

Mari Dental Clinic ☎ 047-385-4183 101 Arc Matsudo Makinohara, 1-93 Makinohara (CL) Thur., Sun., Hol. D, DP

Makinohara-danchi Dental Office ☎ 047-704-5677 Makinohara Danchi 1-21-105, 2-5 Makinohara (CL) Hol. (Wed., Sat., Sun. P.M.) D, DP, OS

Makinohara Dental Office ☎ 047-385-2788 435‐4 Makinohara (CL) Thur., Sun., Hol. D, ORT, OS, DP

Sakura Terrace Dental Clinic ☎ 047-375-8535 1F Excellent City Shinyahashira Ekimae, 

9-1 Tokiwadaira Jinyamae

(CL) Sun., Hol. D, ORT, DP, OS
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Pharmacy

Pfercos Pharmacy Shiinoki-nishi ☎ 047-311-2261 88‐6 Kanegasaku (CL) Sun., Hol. (Sat. PM)

Ain Pharmacy Chiba-nishi Store ☎ 047-700-5891 89‐5 Kanegasaku (CL) Sun., Hol.

Ohana Pharmacy Chiba-nishi Store ☎ 047-700-5377 93‐3 Kanegasaku (CL) Sun., Hol. (Sat PM)

Yuai Pharmacy Shinkanegasaku Store ☎ 047-711-5507 303‐138 Kanegasaku (CL) Sun., Hol. (Sat. PM)

Yuai Pharmacy Kanegasaku Store ☎ 047-710-0199 408‐169 Kanegasaku (CL) Sun., Hol.

Karatachi Pharmacy ☎ 047-710-2785 411‐1 Kawarazuka (CL) Sun., Hol.

Pharmacy Kusurino Fukutaro 

Tokiwadaira-itchome Store

☎ 047-394-5429 1‐2‐12 Tokiwadaira (CL) Sat., Sun., Hol.

Pfercos Pharmacy Shiinoki ☎ 047-394-5255 1F Grand-Mère Tokiwadaira, 1-11-9 Tokiwadaira (CL) Sun., Hol. (Sat. PM)

Pharmacy Kusurino Fukutaro 

Tokiwadaira Store

☎ 047-311-3229 1‐12‐1 Tokiwadaira (CL) Sun., Hol. (Sat. PM)

Sakuradori Pharmacy ☎ 047-394-7575 2‐15‐11 Tokiwadaira (CL) Thur., Sun., Hol. (Sat. PM)

Yuai Pharmacy Tokiwadaira Store ☎ 047-394-6001 A-2 Tokiwadaira Danchi, 2-24-2 Tokiwadaira (CL) Sun., Hol. (Sat. PM)

Sundrug Tokiwadaira Pharmacy ☎ 047-311-5171 1F Seven Town Tokiwadaira, 3-10-1  Tokiwadaira (CL) −

Welcia Pharmacy Tokiwadaira Store ☎ 047-383-0771 4‐8‐19 Tokiwadaira (CL) Hol.

Pfercos Pharmacy Sakuranoki ☎ 047-389-9720 5‐8‐12 Tokiwadaira (CL) Thur., Sun., Hol. (Sat. PM)

Suzuki Pharamacy Matsudo Goko Store ☎ 047-711-9586 1F Akiyoshi Bldg., 5-11-19 Tokiwadaira (CL) Hol. (Sat., Sun. PM)

Sogo Pharmacy Goko Store  ☎ 047-704-6701 1F No. 1 Izumi Bldg., 5-12-6 Tokiwadaira (CL) Sun., Hol. (Sat. PM)

Pharmacy Matsumoto Kiyoshi 

Goko-ekimae-dori Store

☎ 047-383-7322 5‐17‐7 Tokiwadaira (CL) Sun., Hol.

Keyaki Pharmacy ☎ 047-712-1126 95-102 Charnay, 5-17-10 Tokiwadaira (CL) Wed., Sun., Hol.

Goko Pharmacy ☎ 047-385-0260 5‐17‐15 Tokiwadaira (CL) Sun., Hol.

Ayame Pharmacy Tokiwadaira Store ☎ 047-382-6085 6‐1‐8 Tokiwadaira (CL) Sun., Hol. (Sat. PM)

Pfercos Pharmacy Tokiwadaira ☎ 047-389-2249 6‐1‐15 Tokiwadaira (CL) Sun., Hol. (Sat. PM)

Welcia Matsudo Makinohara Pharmacy ☎ 047-311-0111 6‐28‐7 Tokiwadaira (CL) −

Hoteido Pharmacy ☎ 047-384-5855 7‐18‐5 Tokiwadaira (CL) Sun., Hol.

Pfercos Pharmacy Nishikubo ☎ 047-394-1700 13‐2 Tokiwadairanishikubocho (CL) Thur., Sun., Hol.

Apple Pharmacy Yabashira Store ☎ 047-710-2228 17‐15 Tokiwadairajinyamae (CL) Hol. (Sun. PM)

Pharmacy Matsumoto Kiyoshi 

Yahashira-ekimae Store

☎ 047-394-6250 1‐15‐1 Higurashi (CL) Sun., Hol.

Pharmacy Okusuri-Hompo Yahashira Store ☎ 047-710-7128 1F Higurashi Bldg., 1-16-2 Higurashi (CL) Sun., Hol. (Sat. PM)

Flower Pharmacy Yahashira-ekimae Store ☎ 047-711-8241 1F Ambiru Bldg., 1-17-1 Higurashi (CL) Sun., Hol. (Sat. PM)

Sumirekampo Pharmacy ☎ 047-361-0721 1‐19‐1 Higurashi (CL) Sun.

Aisei Pharmacy Yahashira Store       ☎ 047-384-6525 Green Plaza Yahashira No. 1, 2-3-15 Higurashi (CL) Sun., Hol.

Makiba Pharmacy    ☎ 047-311-2201 1F Beans Yahashira, 5-191 Higurashi (CL) Sun., Hol. (Wed., Sat. PM)

Azami Pharmacy      ☎ 047-311-1700 A Grandis Shinyabashira, 5-195 Higurashi (CL) Sun., Hol.

Lemon Pharmacy ☎ 047-710-7639 5‐239 Higurashi (CL) Sun.

Yuai Pharmacy Makinohara Store ☎ 047-394-7800 A-101 Villa Sun Road, 1-19 Makinohara (CL) Sun., Hol.

Matsudo Choseido Pharmacy ☎ 047-389-3674 2‐370‐105 Makinohara (CL) −

Qol Pharmacy Matsudo Store ☎ 047-711-8189 1024‐7 Sendabori (CL) Sat., Sun., Hol.

Yuai Pharmacy Matsudo Center Store ☎ 047-712-2771 1083‐1 Sendabori (CL) Sat., Sun., Hol.

Aoi Pharmacy ☎ 047-343-3333 1018‐1 Sendabori (CL) Sun., Hol.

Pharmacy Kusurino Fukutaro 

Sendabori Store

☎ 047-345-2229 1113‐6 Sendabori (CL) Sat., Sun., Hol.

Pharmacy Matsumoto Kiyoshi 

Matsudo Sendabori Store

☎ 047-349-2340 1843 Sendabori (CL) Sat., Sun., Hol.

Dispensing Pharmacy Matsumoto Kiyoshi 

Sendabori Store

☎ 047-347-2051 1845‐1 Sendabori (CL) Sat., Sun., Hol.

Yac’s Drug Store - Yabashira Pharmacy ☎ 047-710-7291 1487-3 Sendabori (CL) Sat., Sun., Hol.
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Tokiwadaira Pharmacy ☎ 047-388-9830 1F Seven-Town, 3-10-1 Tokiwadaira (CL) Sat., Sun., Hol.

Create Pharmacy Matsudo Tokiwadaira Store ☎ 047-311-2700 1F, 1-8 Tokiwadaira (CL) Wed., Sun., Hol.

WIN Pharmacy Matsudo Yabashira Store ☎ 047-712-2318 9-2 Tokiwadaira-Jinyamae (CL) Wed. (Sat., Sun. PM)

Hospital

Goko Hospital ☎ 047-311-5550 8‐40‐1 Goko IM, GS, OR, D, REH, U, R, CRS, GE, 

CD, RE, NS, GIS

Clinic

Shin Tokyo Clinic Matsuhidai ☎ 047-384-3111 27 Kushizakiminamicho (CL) Sun., Hol. IM, DIA, CD, OR, D, U

Matsudo Daiichi Clinic ☎ 047-712-0266 4‐34‐3 Goko (CL) Sun., Hol. IM (HD)

Ueno Internal Medicine Clinic ☎ 047-388-2870 5‐27‐4 Goko (CL) Tue., Sun., Hol. 

(Thu. & Sat. PM)

IM, A, Kampo IM

Seki Orthopedic Clinic ☎ 047-311-7770 1F No. 1 Kokubun Bldg., 7-55-1 Goko (CL) Thur., Sun., Hol. (Sat. PM) OR, REH

Suzuki Orthopedic Clinic ☎ 047-387-1611 2‐19‐4 Goko (CL) Sun., Hol. (Wed., Sat. PM) IM, GS, OR, REH, RHU

Yonezawa Clinic ☎ 047-387-5550 2‐22‐12 Gokominami (CL) Tue., Sat., Hol. IM, GE, PD, D

Sakura Eye Clinic ☎ 047-388-4416 2‐32‐1 Gokominami (CL) Wed., Sun., Hol. (Sat. PM) OPH

Rokkodai Internal Medicine and 

Gastroenterology Clinic

☎ 047-385-2251 2‐18‐4 Rokkodai (CL) Wed., Sun., Hol. (Sat. PM) IM, GE, PD, GS, D

Yokozeki Clinic ☎ 047-387-2027 2‐58 Rokkodai (CL) Sun., Hol. (Sat. PM) IM, CD, PD

Miyoshi Dermatology Clinic ☎ 047-383-1543 3‐81‐2 Rokkodai (CL) Tue., Wed., Sun., Hol. 

(Fri. AM, Sat. PM)

D

Nagata Children’s Clinic ☎ 047-383-1500 6‐93‐1 Rokkodai (CL) Sun., Hol. (Wed., Sat. PM) PD

Okuda Orthopedic Clinic ☎ 047-311-8010 2‐7‐3 Mutsumi (CL) Thur., Sun., Hol. (Sat. PM) OR, REH

Matsudo Chuo Ophthalmology ☎ 047-394-6666 7-28-1 Rokkodai (CL) Thur., Sun., Hol. (Sat. PM) OPH

Home Clinic Rokkodai ☎ 047-710-8238 7-28-1 Rokkodai (CL) Sun., Hol. (Sat. PM) IM, GE, CD, A

Dental Clinic

Yamamoto Dental Clinic ☎ 047-389-8841 19 Kushizaki-Minamicho (CL) Thur., Sun., Hol. D, DP, OS, ORT

Koda Dental Clinic ☎ 047-384-6696 3‐6‐1 Goko (CL) Wed., Sun., Hol. D, ORT, DP, OS

Noguchi Dental Office ☎ 047-712-0981 3‐25‐24 Goko (CL) Thur., Sun., Hol. D, ORT, DP, OS

U Dental Office ☎ 047-385-5373 2‐35‐1 Gokonishi (CL) (Sun. & Hol. PM) D, ORT, DP, OS

Araki Dental Office ☎ 047-383-5182 1‐3‐22‐103 Gokominami (CL) Sun., Hol. (Thur., Sat. PM) D, DP, OS

Motoyama Dental Office ☎ 047-388-7141 1‐7‐16 Gokominami (CL) Sun., Hol. (Mon., Tue., Wed., 

Thur., Fri., Sat. AM)

D, DP

Miyajima Dental Office ☎ 047-387-0068 1‐14‐5 Gokominami (CL) Thur., Sun., Hol. (Sat. PM) D, DP, OS

Mikuni Dental Office ☎ 047-383-1170 1F Sympathique Mansion, 2-17-8 Gokominami (CL) Thur., Hol. D, ORT, DP, OS

Arai Dental Office ☎ 047-384-7708 2‐30‐2 Gokominami (CL) Thur., Sun., Hol. D

Rise Dental Clinic ☎ 047-393-8181 29‐3 Matsuhidai (CL) Wed., Sun., Hol. (Sat. PM) D, DP

Matsuhidai Dental Office ☎ 047-384-2862 173‐13 Matsuhidai (CL) Wed., Sun. D, ORT, DP, OS

Mutsumi Goto Dental Office ☎ 047-384-1223 2‐83‐2 Rokkodai (CL) Thur., Sun., Hol. D, DP

Sun Cherry Dental Office ☎ 047-710-0516 2‐124‐1 Rokkodai (CL) Sun., Hol. (2nd Sat.) D, DP, OS

Nakamura Dental Clinic Rokkodai Office ☎ 047-389-8341 108 Mutsumi Mansion, 4-93-1 Rokkodai (CL) Thur., Sun., Hol. D, DP, OS

Wakiya Dental Clinic ☎ 047-384-1580 6‐70 Rokkodai (CL) Thur., Sun., Hol. D, ORT, DP, OS

9.Gokomutsumi Area
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Murakami Dental Office ☎ 047-394-6660 6‐105 Rokkodai (CL) Thur., Sun., Hol. D, DP

Naoi Dental Office ☎ 047-387-6455 7‐59 Rokkodai (CL) Thur., Sun., Hol. D

Motoshige Dental Clinic ☎ 047-389-6481 7‐113‐4 Rokkodai (CL) Mon., Hol. D, ORT, DP, OS

Fuma Dental Office ☎ 047-383-0600 8‐146‐18 Rokkodai (CL) Thur., Sun., Hol. D, ORT, DP

Mutsumi Dental Clinic ☎ 047-385-2502 3‐7‐3 Mutsumi (CL) Thur., Sun., Hol. D, ORT, DP, OS

Okubo Dental Clinic ☎ 047-384-1982 5‐25‐2 Mutsumi (CL) Thu., Sun., Hol. 

(Wed. & Sat. PM)

D

Nagasaka Dental Office ☎ 047-385-3788 6‐39‐21 Mutsumi (CL) Thur., Sun., Hol. (Sat. PM) D

Ogoshi Dentistry ☎ 047-712-1010 7-66-1 Goko (CL) Sun., Hol. D, DP, OS

Nano Dental Clinic ☎ 047-386-5000 8-44-6 Goko (CL) Wed. D, DP, ORT, OS

Pharmacy

Cocokara Fine Drugstore  

Matsuhidai Store

☎ 047-384-3110 26 Kushizakiminamicho (CL) Sun., Hol.

Welcia Pharmacy Matsudo Goko Store ☎ 047-311-8035 4‐21‐1 Goko (CL) −

Kitaoka Pharmacy  ☎ 047-384-1100 7-55-19 Goko (CL) Thur., Sun., Hol. (Sat. PM)

Ain Pharmacy Goko Store ☎ 047-394-1193 1F Goko School Heights, 8-39-5 Goko (CL) Sun., Hol.

Welcia Pharmacy Matsudo  

Gokonishi Store

☎ 047-394-0530 2‐37-1 Gokonishi (CL) Sun.

Pharmacy Matsumoto Kiyoshi 

Gokonishi Store

☎ 047-394-0808 3‐2-1 Gokonishi (CL) −

Welcia Matsudo Motoyama Pharmacy ☎ 047-385-2401 1‐1-5 Gokominami (CL) −

Yamazaki Pharmacy ☎ 047-385-9123 2‐32‐4 Gokominami (CL) Wed., Sun., Hol. (Sat. PM) 

Rokkodai Pharmacy ☎ 047-701-8561 2‐18 Rokkodai (CL) Wed., Sun., Hol. (Sat. PM)

Flüsse Apotheke Pharmacy ☎ 047-702-7825 2‐121 Rokkodai (CL) Sun., Hol. (Sat. PM) 

Takumi Pharmacy ☎ 047-382-6346 3‐81‐3 Rokkodai (CL) Wed., Sun., Hol.

Yuai Pharmacy Rokkodai Store ☎ 047-311-0980 6‐67 Rokkodai (CL) Sun., Hol. (Wed., Sat. PM) 

Welcia Pharmacy Matsudo Rokkodai Store ☎ 047-394-5288 7‐20‐1 Rokkodai (CL) -

Intoron Pharmacy, Matsudo Branch ☎ 047-382-6462 7-28-1 Rokkodai (CL) Sun., Hol. (Sat. PM)

Sun Drug -Rokkodai Pharmacy ☎ 047-703-8910 8-131-1 Rokkodai (CL) Sun., Hol.

Yac’s Drug -Matsudo Goko Pharmacy ☎ 047-712-0704 2-21-8 Goko (CL) Sat., Sun., Hol.

Hostipal

Yamamoto Hospital ☎ 047-341-3191 2‐7‐10 Koganekiyoshigaoka (CL) Sun., Hol., Year-end and New 

Year Holidays

IM, N, GE, CD, GS, OR, D, U, PR, RE

Okura Memorial Hospital ☎ 047-341-5711 133‐1 Oyaguchi (CL) Wed., Sun., Hol. IM, N, REH

Clinic

Takahashi Clinic ☎ 047-394-2211 2‐72 Kode (CL) Wed., Sun., Hol. 

(Fri. & Sat. PM)

IM, GE, CD, PD, CH

Cam Clinic ☎ 047-710-0990 2‐73‐1 Kode (CL) Mon., Tue., Wed., Sun., Hol. 

(Fri. PM)

IM, Kampo IM (Medical treatment 

at one's own expense)

Mimura Orthopedic Clinic ☎ 047-345-5505 7F Takahashi Bldg., 3 Kogane (CL) Thur., Sun., Hol. (Sat. PM) RHU, OR

Shiinoki Clinic ☎ 047-312-1717 7F Takahashi Bldg., 3 Kogane (CL) Sat., Sun., Hol. IM, P

10.Kogane Area
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Kogane Dermatology Clinic ☎ 047-340-1230 4F Taishodo Bldg., 8-6 Kogane (CL) Wed., Sun., Hol. (Sat. PM) D

Tokatsu Eye Clinic ☎ 047-343-0020 3F Taishodo Bldg., 8-6 Kogane (CL) Hol. (Sun. PM) OPH

Kitakogane Clinic ☎ 047-343-2960 16‐5 Kogane (CL) Wed., Hol.  

(Sat. PM, 2nd/4th/5th Sun.)

IM, DHA, NEP

Harada Children’s Clinic ☎ 047-340-6767 No. 2 Takahashi Bldg., 44-8 Kogane (CL) Thur., Sun., Hol. (Sat. PM) PD

Koizumi Obstetrics and Gynecology Clinic ☎ 047-342-1071 1‐12‐16 Koganekiyoshigaoka (CL) Thur., Sun., Hol. 

(Tue., Sat. PM) 

OBG

Ito Clinic ☎ 047-341-1368 4-335 Oganedaira (CL) Sun., Hol. (Sat. PM) IM, PD

Ekimae Clinic Internal Medicine/

Psuchosomatic Medicine

☎ 047-346-6655 5F Taishodo Bldg., 8-6 Kogane (CL) Thu., Sun., Hol. (Mon. AM) IM, PC

Hoshino Home Care Clinic ☎ 047-711-5123 103 Chambord Shimmatsudo, 3-20-2 Kogane Kiyoshigaoka (CL) Reservation required IM

Kitakogane Kojima ENT Clinic ☎ 047-393-8714 1F MK Kogane Bldg., 44ｰ5 Kogane (CL) Thur., Sun., Hol. (Sat. PM) OTO, A

Kogane Mental Clinic ☎ 080ｰ9280ｰ7397 401 Kitakogane Bldg., 443 Kogane (CL) Tue., Wed., Fri. P, PS

Dental Clinic

Crystal Dental Office ☎ 047-345-8901 228‐5 Koya (CL) Tue., Sun., Hol. D, ORT, DP

Kode Dental Office ☎ 047-347-8824 2‐155‐2 Kode (CL) Tue. (Sun, Hol. P.M.) D, ORT, DP, OS

Abe Dental Office ☎ 047-342-2281 3F Takahashi Bldg., 3 Kogane (CL) Thur., Sun., Hol. D, DP

Egi Dental Office ☎ 047-344-9998 5F Okuma Bldg., 8-4 Kogane (CL) Sun., Hol. D, PD, OS

Handa Dental Office ☎ 047-344-5280 16‐5 Kogane (CL) Wed., Sun., Hol. (Thur. PM) D

Sakura Dental Office ☎ 047-347-8211 1F Bois de Kogane, 40-19 Kogane (CL) Sun., Hol. D, DP, OS

Honda Dental Office ☎ 047-341-2441 157‐5 Kogane (CL) Hol. D, DP, OS

Kogane Familiar Dental Office ☎ 047-711-7585 444-1 1F Kogane (CL) Wed., Hol. (Sun. PM) D, ORT, DP, OS

Haneda Dental Office ☎ 047-309-4618 447‐8 Kogane (CL) Sun., Thu., Hol. D, ORT, DP, OS

Watanabe Dental Clinic ☎ 047-344-7734 1‐4‐1 Koganekiyoshigaoka (CL) Thur., Sun., Hol. D

Kiyoshigaoka Dental Clinic ☎ 047-343-6862 1‐13‐9 Koganekiyoshigaoka (CL) Thur., Sun. D, DP, OS, ORT

Aozora Dental Clinic ☎ 047-702-3016 2‐109‐10 Oganedaira (CL) Wed., Sun., Hol. D, ORT, DP, OS

Sakuma Dental Office ☎ 047-344-1400 3‐179 Oganedaira (CL) Thur., Hol. D, DP, OS

Oyaguchi Dental Clinic ☎ 047-348-8841 383‐13 Oyaguchi (CL) Thur., Sun., Hol. D

Okada Dental Office ☎ 047-341-1460 415‐10 Oyaguchi (CL) Thur., Sun., Hol. (Sat. PM) D

Okuma Dental Office ☎ 047-346-8800 1‐280 Nakakanasugi (CL) Wed., Sun., Hol. D, DP

Tonohiraga Dental Office ☎ 047-341-7576 52‐14 Tonohiraga (CL) Thur., Sun., Hol. D, DP, OS

Kitakogane-ekimae Dental Office ☎ 047-348-4141 202 Maison Kitakogane,  241-2  Higashihiraga (CL) Wed., Thur., Sun., Hol. D, DP

Ito Dental Office ☎ 047-343-6900 151‐2 Futatsugi (CL) Thur., Sun., Hol. D, ORT, DP

Pharmacy

Aeon Pharmacy Kitakogane Store ☎ 047-342-6212 2F Aeon Kita-Kogane, 1 Kogane (CL) -

Apios Pharmacy ☎ 047-348-4516 1F Aeon Kita-Kogane, 1 Kogane (CL) Hol.

Pharmacy Matsumoto Kiyoshi Kogane Store ☎ 047-344-1363 435‐1 Kogane (CL) Sun., Hol. (Sat. PM)

Pfercos Pharmacy Icho ☎ 047-309-6555 2‐8‐13 Koganekiyoshigaoka (CL) Sun., Hol.

Cosmos Pharmacy Kitakogane Store ☎ 047-347-3106 316‐1 Higashihiraga (CL) 2nd/4th/5th Sun., Hol.

Wing Pharmacy ☎ 047-711-5296 2F Taishodo Bldg., 8-6 Kogane (front of Kita-Kogane Stn.) (CL) Sun., Hol.

Pharmacy Matsumoto Kiyoshi 

-Matsudo Ooganedaira Store

☎ 047-348-8311 3-194 Ooganedaira (CL) Sun., Hol.

Pharmacy Matsumoto Kiyoshi  

-Matsudo Kogane Store

☎ 047-375-8998 407-1 Kogane (CL) Sun., Hol.
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Hostipal

Asahi Neurology Rehabilitation Hospital ☎ 047-385-5566 789‐1 Kurigasawa IM, P, N, REH

Clinic

Irahara Clinic ☎ 047-347-2231 4‐3‐2 Koganehara (CL) Sun., Hol. OR, IM, REH

Nagato Internal Medicine and 

Dermatology Clinic

☎ 047-309-7011 4‐9‐19 Koganehara (CL) Thur., Sun., Hol. (Sat. PM) IM, RE, GE, CD, D, A, PD

Kinowaki Clinic ☎ 047-309-5515 5‐1‐1 Koganehara (CL) 3rd Thur., Sun., Hol. IM, GE, GS

Yuhara Obstetrics and Gynecology Clinic ☎ 047-341-6185 5‐20‐7 Koganehara (CL) Sun., Hol. (Wed., Sat. PM) OBG

Koganehara Clinic ☎ 047-341-1131 6‐1‐2 Koganehara (CL) Thur., Sun., Hol. IM, GS, PD, OR, GE

Tomioka Obstetrics and Gynecology Clinic ☎ 047-342-1078 6‐8‐11 Koganehara (CL) Sun., Hol. OBG

Kitahara Orthopedic Clinic ☎ 047-343-1016 7‐20‐15 Koganehara (CL) Sun., Hol. (Wed., Sat. PM) REH, OR, D

Yamaguchi Internal Medicine Clinic ☎ 047-340-5888 7‐26‐11 Koganehara (CL) 2nd Thur., Sun., Hol. 

(Wed., Sat. PM)

IM

Morioka Children’s Clinic ☎ 047-342-1077 1‐33‐3 Hachigasaki (CL) Wed., Sun., Hol. (Sat. PM) PD

Matsudo Hometown Clinic ☎ 047-711-6910 6-5-4 Koganehara (CL) Tue., Sun., Hol. P, PC

Dental Clinic

Hayakawa Dental Office ☎ 047-346-3535 3‐15‐5 Koganehara (CL) Thu. Hol. (Sun PM) D, ORT, DP, OS

Hayashi Dental Office ☎ 047-343-7320 3‐16‐12 Koganehara (CL) Thur., Sun., Hol. D, ORT, DP

Koganehara Dental Office ☎ 047-346-6408 4‐12‐30 Koganehara (CL) Thur., Sun., Hol. D, ORT, DP

Kainohana Dental Clinic ☎ 047-349-4333 4‐25‐33 Koganehara (CL) − D, DP, OS

Yatsu Dental Office ☎ 047-343-2020 6‐5‐10 Koganehara (CL) Thur., Sun., Hol. D

Hirota Dental Office ☎ 047-394-4618 6‐5‐21 Koganehara (CL) Wed., Sun., Hol. D, ORT, DP, OS

Kurigasawa Dental Office ☎ 047-343-6956 6‐8‐10 Koganehara (CL) Thur., Sun., Hol. (Sat. PM) D

Fujii Dental Office ☎ 047-345-0418 8‐2‐3 Koganehara (CL) Thur., Sun., Hol. D

Shimpo Dental Office ☎ 047-340-1818 9‐17‐47 Koganehara (CL) Wed., Sun., Hol. D, ORT, DP, OS

Gaien Dental Office Matsudo ☎ 047-343-0224 9‐24‐18 Koganehara (CL) Thur., Sun., Hol. D

Nanairo Dentistry Clinic ☎ 047-710-7711 5-29-3 Koganehara (CL) Thu., Sun., Hol. D, ORT, DP, OS

Pharmacy

Yuai Pharmacy Koganehara Store ☎ 047-349-3900 4‐3‐17 Koganehara (CL) Sun., Hol.

Genki Pharmacy Koganehara Branch ☎ 047-309-3565 1 Terrace Excel You, 4-9-20 Koganehara (CL) Thur., Sun., Hol.(Sat. PM)

Pfercos Pharmacy Koganehara ☎ 047-340-1914 6‐5‐20 Koganehara (CL) Sun., Hol.

Sakura Pharmacy Matsudo 

Koganehara Store

☎ 047-312-0677 7‐18‐30 Koganehara (CL) Sun., Hol., 2nd Thur. 

(Wed., Sat. PM)

Ishii Pharmacy ☎ 047-312-0015 9‐15‐26 Koganehara (CL) Sun., Hol. (Sat. PM) 

San-ei Pharmacy Koganehara Store ☎ 047-347-6840 1‐34‐16 Hachigasaki (CL) Sun., Hol. (3rd Thur.)

Drug Store Matsumoto Kiyoshi-  

Koganehara Store

☎ 047-349-5200 6-5-1 Koganehara (CL) Sun., Hol.

Yu-ai Pharmacy - Kurigasawa Office ☎ 047-382-6035 777-23 Kurigasawa (CL) Sun., Hol.

11.Koganehara Area



1
2

3

4

7

45

地域划分

1. 松户地区
松户　本町　根本　小山

二十世纪丘美野里町

2. 明第1地区
松户新田　野菊野　根本　小根本

岩濑　绿丘　仲井町　吉井町　胡录台

稔台　上本乡

3. 明第2地区
南花岛　荣町　荣町西　樋野口　古崎

北松户　上本乡　竹花　竹花西町

4. 矢切地区

上矢切　中矢切　下矢切　栗山

三矢小台　二十世纪丘柿之木町

二十世纪丘萩町　二十世纪丘丸山町

大桥

5. 东部地区

和名谷　大桥　秋山　纸敷　高冢新田

河原冢　田中新田　二十世纪丘中松町

二十世纪丘户山町　二十世纪丘梨元町

东松户

6. 马桥地区
马桥　新作　中和仓　中根　中根长津町

三月　八崎　八崎绿町

7. 新松户地区

新松户　新松户东　新松户南

新松户北　西马桥　西马桥藏元町

西马桥广手町　西马桥幸町

西马桥相川町　横须贺　旭町

主水新田　七右卫门新田

8. 高木地区
常盘平　常盘平柳町　常盘平双叶町

常盘平西洼町　常盘平阵屋前

千驮堀　金作　日暮　牧之原

9. 五香六实地区
五香六实　五香　五香西　五香南

六实　六高台　六高台西　高柳新田

串崎新田　串崎南町　松飞台

10. 小金地区

小金　小金清志町　小金Kiyoshi丘

小金上总町　ニ木　ニ木二叶町　幸谷

大谷口　大金平　中金杉　平贺

东平贺　殿平贺　久保平贺　幸田

11. 小金原地区
小金原　栗泽　根木内　八崎

ニ木二叶町

流
山

电
鉄

常
磐

线
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请有自己的保健医生和药店

诊疗科室名等简称表

（医院、诊所） 小 儿科 肛外 肛肠外科 泌 泌尿科

内 内科 新生儿 新生儿科 妇产 妇产科 肾内 肾脏内科

心理 心理科 儿外 小儿外科 产 产科 肝内 肝脏内科

精 精神科 外 外科 妇 妇科 麻 麻醉科

神 脑神经内科 骨 骨外科 乳外 乳腺外科 中内 中医内科

呼 呼吸内科 整 整形外科 眼 眼科 糖内 糖尿病内科

呼外 呼吸外科 脑 脑神经外科 耳 耳鼻喉科 化内 化疗内科

消 消化内科 心内 心脏内科 气 气管食道内科 急救 急救科

消外 消化外科 心外 心血管外科 康复 康复科 （牙科诊所）

胃 胃肠内科 小心外 小儿心血管外科 放 放射科 牙 科

循 循环内科 皮 皮肤科 血外 血管外科 正畸 正畸科

过 过敏反应科 性 性病科 血内 血液内科 儿牙 小儿牙科

风 风湿科 肛 肛肠内科 血透 血液透析科 牙口 牙科口腔外科

其他　・（休）→停诊日，后部（ ）内是上午或下午的停诊日

・前→仅上午挂号　・后→仅下午挂号

北总线

新京成电鉄

武
藏

野
线

东
武

电
鉄
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1.松户地区

诊　　所

松户诊所
☎ 047-710-9738 根本2-20 Lily松户1F ㉁周一・周二・周日・节日

(周五上午)

精、心理

佐藤眼科诊所 ☎ 047-702-9822 根本3-3 ㉁周四･周日･节日（周六下午） 眼

栗原医院 ☎ 047-362-3105 根本453 ㉁周四･周日･节日

（周二、周六下午)

内、循

妇科诊所K ☎ 047-703-7811 根本453-3 ㉁周五･第2・3・4・5周日・节日

(周六下午)

妇

吉野耳鼻咽喉科医院 ☎ 047-362-3490 根本472-4 ㉁周四･周日･节日 耳

新东京诊所 ☎ 047-366-7000 根本473-1 ㉁周日･节日 外、消外、乳外、形、脑外、呼外、

整、皮、泌、内、耳、呼、美容外、

眼、颅外、美皮、神、消

新东京Heart诊所 ☎ 047-366-3333 根本474-1 ㉁周日･节日 心外、心内、糖内

津留儿科诊所 ☎ 047-703-8941 松户1072‐6 ㉁周四・周日・节日(周六下午) 小

松户Tower诊所 ☎ 047-394-4270 松户1139-2 Lions station tower松户302 ㉁不定休 内、小、眼

进藤整形外科 ☎ 047-363-2110 松户1139-2 Lions station tower松户401 ㉁周日･节日（周六下午） 内、风、骨、康复

渡边医院 ☎ 047-367-3388 松户1147 涌井大厦2F ㉁节日(周日下午) 耳

宫田皮肤科诊所 ☎ 047-331-8500 松户1147 涌井大厦5F ㉁周日･节日 过、皮

松户东口武田心理诊所 ☎ 047-712-2901 松户1176‐2 KAMEI大厦2F 2号室 ㉁周四・周日・节日(周六下午) 心理、精

AI Heart诊所松户站前 ☎ 047-360-3636 松户1176‐4‐201 ㉁周二・周三･周五・周日･节日 心理、精

由井皮肤科泌尿科医院 ☎ 047-365-0306 松户1178 小松大厦5F ㉁周四･周日･节日 过、皮、泌

Cattleya眼科 ☎ 047-362-1191 松户1181 atre松户5F ㉁atre休馆日 眼

松户眼科 ☎ 047-331-7311 松户1240‐1 Del Sole 松户101 ㉁周四･周日･节日（周六下午） 眼

在宅诊所医师会所松户 ☎ 047-369-4811 松户1281‐29 松户东洋大厦4F ㉁周六・周日・节日 内、精、皮、眼

Holos松户诊所 ☎ 047-364-4127 松户1291‐1 古贺大厦201号 ㉁周一･周日･节日 心理、内、精

松户Hinageshi皮肤科 ☎ 047-711-7476 松户1305‐25 小畑大厦4F ㉁周四･周日･节日（周六下午） 皮、过

中山儿科诊所 ☎ 047-362-2680 松户1315 ㉁周四･周日･节日 过、小

立原医院 ☎ 047-331-1811 松户1330 ㉁周四･周日･节日 内、康复、麻、小、心理

Cosmo松户诊所 ☎ 047-368-1513 松户1333‐1 Cosmo松户Station Plaza110 ㉁周三･周日･节日（周六下午） 内、骨、外、皮、泌

森田内科·眼科诊所 ☎ 047-362-3136 松户1343‐3 GrandManoir 1F ㉁周四･周日･节日（周六下午） 内、眼、消、内视镜内

松户内科 ☎ 047-308-6121 松户1834‐15 CUBIC松户大厦2F ㉁周四･周日･节日（周六下午） 内、糖内

发地医院 ☎ 047-362-2531 松户2044 ㉁周日･节日（周六下午） 内、消、小

上野整形外科 ☎ 047-308-3338 松户2268‐1 ㉁周四･周日･节日（周六下午） 骨、康复

平野医院 ☎ 047-362-2322 本町5‐10 ㉁周日･节日（周五、周六下午） 内、小

本町诊所循环内科·内科 ☎ 047-312-4113 本町6‐6 ㉁周五・周日・节日(周二上午) 内、循、中内

石冈内科诊所 ☎ 047-363-7655 本町6‐8 Lime公寓501 ㉁周日･节日（周六下午） 内、循

丹野内科·循环内科 ☎ 047-308-2830 本町12‐15 Pups松户大厦501号室 ㉁周五･周日･节日（周六下午） 内、循

武田心理诊所 ☎ 047-330-2006 本町14‐18 松户Toshio大厦3F ㉁周四･周日･节日（周六下午） 心理、精

曾我内科诊所 ☎ 047-308-6677 本町19‐16 松户West大厦4F ㉁周三･周日･节日 内、消、胃

松户西口整形诊所 ☎ 047-308-3900 本町19‐16 松户West大厦2F ㉁周三･周日･节日（周六下午） 整形、康复

东葛诊所未来 ☎ 047-366-6150 本町21‐2 都市综合第3大厦 ㉁周日･节日(周三下午) 内、心理、呼、循、肾内、糖内、 

人工透析内、睡无

松户Shigeto眼科 ☎ 047-711-9886 松户字向山1149 Plare松户5楼 ㉁周四 眼

小山内科诊所 ☎ 047-710-5173 小山189 ㉁周三・周日・节日(周六下午) 内、神内、小

F诊所 ☎ 047-710-7485 本町12-12中山大厦201 ㉁周二・周四・周日・节日 内

松户乳腺诊所 ☎ 047-710-0707 松户2000 Vantean１F ㉁周五・周日・节日(周六下午) 乳腺外科

ARISA上门诊疗所上本乡 ☎ 047-301-2454 松户2025-8 宫内公寓楼203 ㉁周一・周二・周日・节日 内、外
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牙科诊所

东葛牙科诊所 ☎ 047-360-6481 根本2‐12 ㉁周三･节日(周日下午) 牙、正畸、儿牙、牙口

大冢牙科医院 ☎ 047-366-2679 松户1019 ㉁周四･周日･节日 牙

Plare牙科 ☎ 047-308-8107 松户1149‐1 Plare松户6F ㉁- 牙、正畸、儿牙、牙口

岛崎牙科诊所 ☎ 047-364-6675 松户1177 Machi大厦3F ㉁周四･周日･节日 牙

平山牙科 ☎ 047-367-9631 松户1178 小松大厦4F ㉁周日･节日(周六下午) 牙、牙口、正畸、儿牙

松户Box Hill牙科 ☎ 047-366-3663 松户1231 Asuteshio大厦3F ㉁−（盂蓝盆・年终年初有） 牙、儿牙、正畸、牙口

CareCure牙科松户 ☎ 047-361-8211 松户1235‐1 East Square松户1楼 ㉁无 牙、牙口、儿牙

小儿CareCure牙科 ☎ 047-393-8455 松户1239‐1 SEKINE 2F ㉁−（年间无休） 牙、牙口、儿牙、小儿正畸

北原牙科医院 ☎ 047-367-5001 松户1276‐1 Famille Square松户Leela 

Commons 103

㉁节日 牙、正畸、儿牙、牙口

武田牙科诊所 ☎ 047-366-8887 松户1281‐1 ㉁周日･节日（周四・周六下午） 牙、儿牙、牙口

松户牙科诊所 ☎ 047-364-5308 松户1292‐1 城市公寓松户207 ㉁周四･周日・节日 牙、儿牙、牙口、正畸

宇佐美牙科医院 ☎ 047-362-5207 松户1689 ㉁周日･节日 牙

OZ牙科诊所 ☎ 047-363-0100 松户2041‐2 ㉁周三・周四･周日･节日 牙、儿牙

小泉牙科医院 ☎ 047-365-2233 松户2058 ㉁周四･周日･节日 牙、儿牙、牙口

森牙科医院二十世纪丘诊所 ☎ 047-368-8336 二十世纪丘美野里町171 ㉁周四･周日・节日 牙

秋山矫正牙科 ☎ 047-361-2660 本町1‐1 松荣馆大厦3F ㉁周四･周日･节日 

(周二・周五上午)

正畸、牙、小牙、牙口

平冈牙科医院 ☎ 047-364-6666 本町2‐3 平野第1大厦4F ㉁节日 牙、儿牙、牙口

松户矫正牙科诊所 ☎ 047-364-0110 本町7-10 千叶银行松户大厦9F ㉁不规则 牙、正畸

牙科·诊所伏见 ☎ 047-367-8222 本町16‐5 Town Court荣1F ㉁周四･周日･节日 牙、儿牙、牙口

牙科诊所能登 ☎ 047-362-7212 本町16‐9 ㉁周三･周日･节日 牙、儿牙、牙口

太阳牙科诊所 ☎ 047-368-6829 本町17‐23 ㉁周四･周日･节日 牙

佐藤牙科医院 ☎ 047-367-1548 本町19‐2 ㉁周一･周日･节日 牙、正畸、儿牙

明石牙科医院 ☎ 047-365-3712 本町19‐16 松户West大厦3F(302) ㉁周日･节日 牙、牙口、儿牙

Arc矫正牙科 ☎ 047-361-4687 本町19‐16 松户West大厦3F ㉁周四･周日･节日 正畸

Irodori 牙科诊所 ☎ 047-711-9733 松户1307-1 Kitemite松户6F ㉁周二･节日(周日下午) 牙、牙口、儿牙、正畸

SOLEIL牙科诊所 ☎ 047-711-7887 松户1181 Atre松户8F ㉁无 牙、儿牙、正畸、牙口

宫本牙科医院 ☎ 047-362-2876 本町12-15 Pups松户大厦1楼 ㉁周四・周日･节日 牙、小牙、正畸、牙口

药　　局

彗星药局松户店 ☎ 047-330-3132 根本2‐10 ㉁周一･周二・周日・节日

Welcia药局Daiei松户西口店 ☎ 047-312-3581 根本4‐2 ㉁周三・周日・节日

草莓处方药局 ☎ 047-710-4081 根本450‐2 ㉁节日・第一周日以外（周六下午）

猫头鹰药局松户店 ☎ 047-365-5200 松户1072‐12 ㉁周四・周日・节日(周六下午)

Cocokara fine药局松户店 ☎ 047-703-3233 松户1139-2 Lions station tower松户1F ㉁−

药局US Pharmacy 2号店 ☎ 047-308-3800 松户1162‐1 ㉁周日・节日

药局US Pharmacy 3号店 ☎ 047-369-7431 松户1164‐2 ㉁周日・节日

药局US Pharmacy ☎ 047-366-5151 松户1170 ㉁周日・节日

友爱药局  松户站前店 ☎ 047-710-9900 松户1176‐2 KAMEI BLD.2F-3 ㉁周四・周日・节日(周六下午)

Welcia药局松户站东口店 ☎ 047-367-0609 松户1177‐1‐1F ㉁无

樱花药局松户站前店 ☎ 047-308-6431 松户1178 ㉁周四・周日・节日

Herbland药局松户店 ☎ 047-308-6086 松户1293‐2 小川大厦1F ㉁节日

Onpu药局 ☎ 047-308-3230 松户1313 ㉁周四・周日・节日

Mari松户药局 ☎ 047-308-7971 松户1299-2 ㉁周日･节日（周六下午）

松户西药局 ☎ 047-361-7577 松户2044 ㉁周日･节日（周六下午）

Onpu药局西美野 ☎ 047-330-2212 松户2268‐5 ㉁周日・节日・第1、3个周四

Fureai药局 ☎ 047-360-0735 本町3‐9 ㉁周日･节日（周六下午）
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友爱未来药局 ☎ 047-393-8810 本町12‐7 生井泽大厦1F ㉁周四・周日・节日(周六下午)

松户药局 ☎ 047-362-2202 本町18‐1 ㉁周日・节日

药局松本清松户西口站前店 ☎ 047-312-5155 本町18‐6 ㉁周日・节日

Katsumi药局 ☎ 047-308-3103 本町19‐16 松户West大厦1F ㉁周日・节日

Welcia药局松户站西口店 ☎ 047-331-1731 本町19‐17 ㉁−

友爱药局  松户西口店 ☎ 047-700-5605 本町21‐2 都市综合开发第3大厦1F ㉁周日

Hiro药局 ☎ 047-703-9170 松户1394 ㉁周四・周日・节日(周六下午）

药局Tomod's KITE MITE MATSUDO店 ☎ 047-369-7771 松户1307-1 ㉁周六・周日・节日

Fine药局松户店 ☎ 047-711-8971 小山188‐1 ㉁周三・周日・节日

药局松本清Plare松户店 ☎ 047-712-2510 松户1149-1 ㉁周四・周日

诊　　所

林儿科诊所 ☎ 047-330-1301 根本7‐11 ㉁周三･周日･节日（周六下午） 过、小

桥本内科诊所 ☎ 047-368-1131 根本14-2 Park Sky Tower松户1F ㉁周四･周日･节日（周六下午） 内、小

东葛诊所松户 ☎ 047-361-8801 根本64‐2 ㉁周日・节日 内、外、人工透析内

野村诊所 ☎ 047-362-8633 小根本42-3 Asset松户Ⅱ301 ㉁周三･周六･周日･节日 心理、精

松户诊所 ☎ 047-362-4148 仲井町1-3 ㉁周四･周日･节日 小

松户诊所分室 ☎ 047-369-4900 仲井町1-11-5 ㉁周四･周日･节日 小

大须整形外科医院 ☎ 047-366-1480 仲井町2-136-1 ㉁周日･节日（周三･周六下午） 骨

岛村综合护理诊所 ☎ 047-308-5546 松户新田21‐2 ㉁周日・节日(周六下午) 消外、消、内、外、呼内、泌、 

糖内、过

丸山儿科诊所 ☎ 047-367-4970 松户新田94 ㉁周三・周日(周六下午) 小

综合诊所医师会所松户 ☎ 0570-089-013 松户新田245-26 Green Mark City松户新田2F ㉁1/1～1/3 内、整、皮、眼、康复、耳

稔台斋藤诊所 ☎ 047-330-2300 松户新田597 ㉁周四･周日･节日（周六下午） 内、循、消

上本乡女士整形外科 ☎ 047-308-6600 上本乡2672‐9 上本乡车站大厦1F ㉁周六･周日･节日 骨、康复

西村内科循环内科 ☎ 047-369-1011 仲井町3-79-2 ㉁周四･周日･节日（周六下午） 内、循

冈妇产科稔台诊所 ☎ 047-364-2071 稔台1-8-21 ㉁周一･周四･节日(周日下午) 妇产

Emao耳鼻科医院 ☎ 047-368-0731 稔台1-10-11 ㉁周四･周日･节日 耳

稔台吉田内科诊所循环内科 ☎ 047-366-8811 稔台1-11-33 Ceres稔台1F店铺A ㉁周三･周日・节日 循、内、过

稔台整形外科诊所 ☎ 047-366-1585 稔台1-12-11 林大厦105 ㉁周四・周日･节日 

（第3周六下午）

骨、康复

诊所 Soigner ☎ 047-308-3008 稔台7-2-18 ㉁周二・周日・节日(周六下午) 妇产、内、过、循、糖内、肾内

丸山内科医院 ☎ 047-361-7900 野菊野6-6-105 ㉁周日･节日

（周二･周三･周六下午）

内、呼、小

奥隅医院 ☎ 047-362-1825 绿丘2-285 ㉁周四･周日･节日 胃、外、骨、皮、内

蓝天诊所 ☎ 047-369-1248 緑丘2-357 Sophia 1F　A・B ㉁周六･周日･节日 内

松户耳鼻咽喉科 ☎ 047-368-8777 胡録台210-2 ㉁周三・节日(周二・周六・周日下午) 耳

Midori 诊所 ☎ 047-308-5777 稔台1-14-23 Green Corpo稔1F ㉁周六・周日・节日 内

牙科诊所

汤浅牙科医院 ☎ 047-363-6480 根本9‐7 ㉁周四･周日･节日 牙、正畸、儿牙、牙口

小林牙科诊所 ☎ 047-364-1616 根本13-5 关口大厦2F ㉁周五･周日･节日 牙

双叶牙科诊所 ☎ 047-330-1182 14-2ParkSkyTower松户101-A ㉁节日(周日下午) 牙、儿牙

小根本牙科诊所 ☎ 047-363-1771 小根本51-2 Residence Eucaly 204 ㉁周四･周日･节日 牙、儿牙、正畸、牙口

2.明第1地区
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Sunflower松户牙科医院 ☎ 047-367-2720 小根本84-3 Jeunesse松户102 ㉁周一・周日・节日 牙、儿牙、牙口

松户锥之木牙科医院 ☎ 047-703-7500 松户1139-1 狮子广场松户中央公园101号室 ㉁周五・节日 牙、正畸、儿牙、牙口

野菊野牙科诊所 ☎ 047-364-7071 24京叶流通中心3-28 ㉁周日･节日 牙、儿牙

丸山牙科医院 ☎ 047-363-4618 松户新田94-64 ㉁周三･周日･节日（周六下午） 牙、正畸、儿牙、牙口

富士见台牙科医院 ☎ 047-360-6280 松户新田94-118 ㉁周四･节日(周日下午) 牙、正畸、儿牙、牙口

Nanairo花园牙科诊所 ☎ 047-702-7750 松户新田116-10 ㉁周五・节日 牙、正畸、儿牙、牙口

矶崎牙科 ☎ 047-308-0123 松户新田245-1 ㉁周二 牙、正畸、儿牙、牙口

松户新田牙科诊所 ☎ 047-365-3808 松户新田265-17 ㉁（周六・周日・节日下午） 牙、儿牙、牙口

武田牙科医院 ☎ 047-365-2232 松户新田279 ㉁周四･周日･节日 牙、正畸、儿牙、牙口

芦田牙科医院 ☎ 047-362-3446 松户新田389 ㉁周四･周日･节日 牙、儿牙

OWL牙科诊所 ☎ 047-711-9020 松户新田463-3-102 ㉁周三･周日･节日 牙、牙口、儿牙

平冈牙科医院 ☎ 047-368-8200 松户新田473-29 ㉁周四･周日･节日 牙

铃木牙科诊所 ☎ 047-366-4103 松户新田500-8 绿色公寓107 ㉁周四･周日･节日 牙

冈牙科诊所稔台 ☎ 047-700-5222 松户新田569-1 ㉁周三・周日(周六・节日下午) 牙、正畸、儿牙、牙口

AKANE牙科诊所 ☎ 047-701-7995 松户新田573 La CampanaⅡ ㉁周二・节日(周日下午) 牙、正畸、儿牙、牙口

稔台站前牙科 ☎ 047-312-2334 松户新田579-5 江川大厦1F ㉁周三･周日･节日 牙、正畸、儿牙、牙口(自费诊疗)

釜石牙科诊所 ☎ 047-365-2334 上本乡2672‐9 上本乡车站大厦3F ㉁周日･节日 牙、正畸、牙口

北村牙科诊所 ☎ 047-368-2371 仲井町3-7 稻川大厦3F ㉁周四･周日･节日 牙

上本乡牙科医院 ☎ 047-364-1637 仲井町3-25 第2AN大厦公寓201 ㉁周四･周日･节日 牙、儿牙

藤牙科医院 ☎ 047-368-3260 稔台1‐1‐2 稔台站前大厦2F ㉁周三･周日･节日 牙

稔台牙科 ☎ 047-367-6607 稔台1-31-1 ㉁周四･周日･节日 牙、儿牙

高桥牙科诊所 ☎ 047-392-7014 稔台4-2-9-2F ㉁周四･周日･节日 牙、儿牙

Town牙科 ☎ 047-367-4184 稔台7-1-3 Kumiai大厦203 ㉁周一・周四・节日 牙、正畸、儿牙

砂长牙科医院 ☎ 047-362-0873 稔台7‐5‐14 ㉁周四･周日･节日（周六下午） 牙

渡边牙科clinic&maintenance ☎ 047-363-4111 稔台7-14-3 Angel 21-1F ㉁周五･周日･节日 牙、正畸、儿牙、牙口

YOCO牙科诊所 ☎ 047-367-1230 野菊野6-6-107 ㉁周三･周日･节日 牙、正畸、儿牙、牙口

大山口牙科医院 ☎ 047-362-5992 绿丘1-19 和平大厦2F ㉁周四･周日･节日 牙

松户Nagomi矫正牙科 ☎ 047-382-5753 小根本42-3 Asset松户Ⅱ201 ㉁周一・周日・节日 牙、儿牙、正畸

药　　局

太阳处方药局 ☎ 047-368-3535 胡录台326‐8 ㉁周三・周日・节日（周六下午）

Kazane药局 ☎ 047-362-0601 根本7‐8 ㉁周三･周日･节日（周六下午）

Asahi药局 ☎ 047-360-0077 根本14-2 Park Sky Tower松户1F ㉁周四･周日・节日(周六下午)

Onpu药局Kogashaki ☎ 047-711-8353 根本70-2 高桥公寓101 ㉁周四・周日・节日

药局Takasa松户店 ☎ 047-703-3345 松户新田21‐58 ㉁节日(周六･周日下午)

药局Tomod’s Green Mark City 

松户新田店

☎ 047-330-2201 松户新田245-26 ㉁−

松户药局松户新田店 ☎ 047-363-1722 松户新田420-7 ㉁周日・节日

稔台药局 ☎ 047-308-8488 松户新田597-22 ㉁周四･周日･节日（周六下午）

Olive药局 ☎ 047-360-2013 上本乡2672-9 上本乡车站大厦1F Ａ-2 ㉁周日･节日（周六下午）

佑幸堂药局 ☎ 047-364-6113 稔台1-1-2 ㉁周日･节日（周六下午）

Hikari药局 ☎ 047-361-3220 稔台1‐10‐3 ㉁周四･周日･节日

药局Apple care net稔台店 ☎ 047-703-9752 稔台1-11-33 Celes稔台1F店铺B ㉁周三･周日･节日（周六下午）

Apple药局稔店 ☎ 047-700-5171 稔台1-14-1 Sunlight稔台101 ㉁周四・周日・节日（第3周六下午）

Fuji药局 ☎ 047-710-3351 稔台7‐2‐24 ㉁周二・节日（第1・第3・第5周日、周六・周日下午）

Onpu药局野菊野 ☎ 047-308-5577 野菊野6-6-106 ㉁周日･节日（周三･周六下午）

八柱药局 ☎ 047-701-7397 稔台1-8-10 ㉁周六・周日･节日

Plumeria 药局 ☎ 047-710-0536 胡録台326‐3 ㉁周三・节日(周二・周六・周日下午)
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医　　院

日本大学松户牙科学部附属医院 ☎ 047-360-7111 荣町西2-870-1 内、脑、耳、牙、正畸、儿牙、牙口

Oak Clinic for Ms.医院 ☎ 047-703-1112 竹花50‐3 产・妇

东葛诊所医院 ☎ 047-364-5121 樋野口865‐2 ㉁周日･节日・年终年初

（12月30日～1月3日）

内、外、整、泌、肾内、循、呼、糖内、

疼痛内、乳内、康复、人工透析内、

血外、神经内科、呼外、消外

诊　　所

内藤医院 ☎ 047-368-0345 荣町2-106-2 1F ㉁周三･周日･节日 内、消、小

荣町眼科 ☎ 047-330-3331 荣町2-106-2 ㉁周三･周日･节日(周六下午) 眼

高木诊所 ☎ 047-364-0979 荣町5-313 ㉁周四･周日･节日（周六下午） 内、外、消、麻

笑颜之家诊所松户 ☎ 050-3155-5737 荣町西3-1048-1 ㉁周六・周日・节日（要电话预约） 内

竹下医院 ☎ 047-363-6286 古崎2-3188-8 ㉁周一･周五･周日･节日

（周六下午）

内、胃、循

青木内科 ☎ 047-364-1681 古崎2-3245 ㉁周三・周日･节日 循、消、呼、肾内、神经内科、

心理、糖内、过敏、血内、皮、小

高田外科胃肠内科 ☎ 047-362-8237 古崎101-2 ㉁周四･周日･节日 胃、外、内、肛、消

柳泽医院 ☎ 047-364-1300 古崎803 ㉁周四･周日･节日（周六下午） 内、外、骨、皮、风湿、整

西川医院 ☎ 047-368-0081 上本乡405 ㉁周四･周日･节日（周六下午） 内、小、外、消

杼木内科循环内科 ☎ 047-308-6666 上本乡436 YMC大厦2F ㉁周四･周日･节日（周六下午） 内、循

早川整形外科诊所 ☎ 047-308-6555 上本乡436 YMC大厦3F ㉁周四･周日･节日（周六下午） 骨

北松户皮肤科诊所 ☎ 047-361-4800 上本乡436 YMC大厦5F ㉁周四･周日･节日（周六下午） 皮

千叶灯心草诊所 ☎ 047-367-5676 上本乡867-5 SAPORE北松户301号 ㉁周日･节日(周六下午) 内、皮、麻

西村内科诊所 ☎ 047-711-9823 上本乡902-5 Park Cube北松户1F ㉁周二･周日･节日（周六下午） 内、泌

北松户杨树诊所 ☎ 047-703-3131 上本乡920-5 Park Cube北松户1F ㉁第2･4･5个周六・周日・节日

(周二下午)

心理、精

北松户医疗诊所 ☎ 047-365-7731 上本乡2202‐3 ㉁周二・第2･4･5个周六・节日 精、心理

小松内科神经内科 ☎ 047-308-7100 上本乡2226-1 Benaflat 2F ㉁周四･周日･节日

（周一･周三･周六下午）

内、神

松户呼吸内科诊所 ☎ 047-363-1572 上本乡2674-8-1F ㉁周四･周日･节日（周六下午） 内、呼

石岛医院 ☎ 047-367-2131 南花岛2-27-3 ㉁周三・周日・节日（周六下午） 内、消、外、中内

富田耳鼻咽喉科医院 ☎ 047-367-4665 北松户1-1-3 ㉁周四･周日･节日 耳

ARISA居家诊所松户 ☎ 047-718-6376 上本乡867-2 Metzresidence北松户 ㉁周五・周日・节日

(门诊要电话预约)

内

牙科诊所

丰牙科诊所 ☎ 047-361-1839 荣町2-90-2 ㉁周四･周日･节日 牙、儿牙

杉田牙科医院 ☎ 047-365-3945 荣町3-170-7 ㉁周日･节日（周四下午） 牙、儿牙、牙口、正畸

荣牙科诊所 ☎ 047-362-0829 荣町3-182-5 ㉁（节日下午） 牙、儿牙、正畸、牙口

Orange牙科 ☎ 047-331-8877 荣町5-360-2 仓持大厦103 ㉁周四･周日･节日 牙、正畸、儿牙

蓝天牙科诊所 ☎ 047-360-8841 荣町8-681-13 ㉁周四･周日･节日 牙、儿牙

Himari牙科医院 ☎ 047-701-7336 古崎2-3144-4 ㉁周三･周日･节日 牙、儿牙、正畸

松崎牙科医院 ☎ 047-362-2212 上本乡3-4080 ㉁周四･周日･节日 牙、正畸、儿牙、牙口

太阳牙科诊所 ☎ 047-700-5831 上本乡350-2 ㉁周六･周日･节日 牙、儿牙

北松户牙科 ☎ 047-308-6480 上本乡436 YMC大厦402 ㉁周四･周日･节日 牙

北松户齐藤牙科诊所 ☎ 047-366-5454 上本乡857 成川大厦2F ㉁周三･周日･节日（周六下午） 牙、正畸、小牙

铃兰牙科医院 ☎ 047-331-5166 上本乡892-2 Pine Excellent ㉁周三･节日(周日下午) 牙、儿牙

3.明第2地区
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町山牙科 ☎ 047-362-3000 上本乡902-1 町山大厦3F ㉁周四･周日･节日 牙、正畸、儿牙、牙口

白百合牙科医院Green ☎ 047-375-8800 上本乡904-1 ㉁节日 (年终年初) 牙、儿牙、牙口

中村牙科医院 ☎ 047-361-7736 上本乡2105-4 Obi第2大厦 1F ㉁周四･周日･节日 牙

和田牙科医院 ☎ 047-361-4181 上本乡2232-2 狮子广场101 ㉁周三･节日 牙、正畸、儿牙、牙口

青山牙科诊所 ☎ 047-367-8151 上本乡4465 ㉁周三･周日･节日 牙、儿牙

加藤牙科诊所 ☎ 047-363-4182 北松户2‐7‐16 ㉁周四･周日･节日(第3周三下午) 牙、正畸、儿牙、牙口

北松户珍珠牙科 ☎ 047-308-4182 北松户3-1-26 Baby House大厦1F ㉁周二・周四・节日

（周六･周日下午）

牙、正畸、儿牙、牙口

药　　局

松户荣药局 ☎ 047-711-9540 荣町2-106-3 ㉁周日・节日

川名药局 ☎ 047-363-0093 荣町5-275-13 ㉁周日・节日

Kotobuki药局松户店 ☎ 047-331-4801 荣町5-360-2 仓持公寓 ㉁周日･节日(周六下午)

Kurumi药局 ☎ 047-367-4628 荣町6-418-2 ㉁周日・节日(周六下午)

友爱药局大学前店 ☎ 047-366-5577 荣町西1-858 ㉁周日･节日（周六下午）

Welcia药局松户古崎店 ☎ 047-703-3288 古崎4-3579 ㉁周日・节日

Welcia药局松户樋野口店 ☎ 047-308-2125 樋野口932-1 ㉁周日・节日

山口药局北松户店 ☎ 047-365-0821 上本乡405-2F ㉁周四・周日・节日(周六下午)

北松户药局 ☎ 047-363-5821 上本乡437 ㉁周日・节日

AIN药局北松户店 ☎ 047-710-0111 上本乡902-5 Park Cube北松户101 ㉁周日・节日 

（第2・4・5周六下午）

Bena药局 ☎ 047-331-3850 上本乡2226‐1 ㉁周四･周日･节日

（周一･周三･周六下午）

CREATE药局松户上本乡店 ☎ 047-308-2066 上本乡2617‐8 ㉁周日・节日

AI处方药局 ☎ 047-703-5207 上本乡2675‐1 鸟海大厦101 ㉁周日･节日（周六下午）

厚养堂药局 ☎ 047-369-3225 上本乡2677‐97 ㉁周日

Ebisu药局 ☎ 047-362-2426 南花岛3-44-12 ㉁周日・节日

Heart处方药局北松户店 ☎ 047-331-3233 北松户1-1-4 ㉁周四・周日・节日

CREATE药局北松户店 ☎ 047-703-3511 北松户2‐7‐10 ㉁节日

诊　　所

坂野整形外科诊所 ☎ 047-362-3722 下矢切136‐2 ㉁周三・周日･节日（周六下午） 骨

皆川医院 ☎ 047-368-2341 下矢切72 ㉁周四･周日･节日（周六下午） 内、消、小

西内科神经内科诊所 ☎ 047-311-4063 下矢切83‐4 ㉁周三･周日･节日（周五下午） 内

矢切诊所 ☎ 047-394-8850 栗山125‐1 ㉁周四･周日･节日 内、消、外、胃

三矢小台内科诊所 ☎ 047-362-4383 三矢小台1‐2‐2 ㉁周四･周日･节日（周六下午） 内

矢切眼科 ☎ 047-365-4102 三矢小台1-2-4 多幸大厦1F ㉁周四･周日･节日（周六下午） 眼

矢切皮肤科 ☎ 047-702-7723 三矢小台1-2-4 多幸大厦1F ㉁周日･节日（周六下午） 皮、整、过

一条会诊所 ☎ 047-372-5111 大桥415-1 ㉁周日･节日（周六下午） 内、外、骨、脑、消、呼、眼、肛外、

泌、整

柿之木台诊所 ☎ 047-308-6671 二十世纪丘萩町74 ㉁周三･周日･节日 内、消、小

4.矢切地区
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牙科诊所

大桥牙科诊所 ☎ 047-369-5546 下矢切72 ㉁周日･节日(周一隔周) 牙

松户矢切牙科･矫正牙科 ☎ 047-710-9855 下矢切150-26 ㉁周日・节日 牙、正畸、儿牙

矢切站前牙科 ☎ 047-365-4180 下矢切150-17 ㉁− 牙、儿牙、牙口

矢切家庭牙科 ☎ 047-331-6480 栗山19-1 Maruetsu矢切站前店1F ㉁周四･周日･节日 牙、牙口、儿牙、正畸

濑畑牙科医院 ☎ 047-367-0120 三矢小台2‐10‐6 ㉁周四･周日･节日 牙

森本牙科医院 ☎ 047-360-1955 三矢小台2‐16‐2 ㉁周四･周日･节日 牙、正畸、儿牙

中泽牙科医院 ☎ 047-369-1355 三矢小台2‐17-1 ㉁周日･节日（周四、周六下午） 牙、儿牙、牙口

本山牙科医院 ☎ 047-362-4973 三矢小台3‐9‐4 ㉁周日･节日 牙、儿牙

佐佐木牙科 ☎ 047-368-9920 三矢小台5‐17‐24 ㉁周三・周日･节日 牙、儿牙

渡边牙科 ☎ 047-391-0808 二十世纪丘丸山町76 渡边大厦2F ㉁周四･节日(周日下午) 牙

Colline牙科诊所 ☎ 047-712-0304 二十世纪丘萩町116-2 ㉁周四･周日･节日 牙、儿牙、牙口、正畸

慈惠牙科医院 ☎ 047-367-2348 二十世纪丘萩町209 ㉁周一･周日･节日 牙、儿牙、正畸、牙口

Akyuzu牙科诊所 ☎ 047-368-1948 二十世纪丘萩町223 ㉁周日･节日 牙、儿牙、正畸、牙口

二十世纪丘牙科诊所 ☎ 047-710-7002 二十世纪之丘萩町272 ㉁无 牙、儿牙、牙口、正畸

药　　局

富士见药局 ☎ 047-362-8716 上矢切265‐2 ㉁周日・节日

Pfercos药局  下矢切 ☎ 047-303-2111 下矢切70‐1 ㉁周四･周日･节日（周六下午）

Miyuki药局松户店 ☎ 047-368-4789 下矢切90‐2 ㉁周日･节日（周六下午）

药局松本清矢切店 ☎ 047-368-3001 栗山125‐1 ㉁−

竹内药局松户店 ☎ 047-362-8961 大桥416‐2 ㉁周日･节日（周六下午）

药局松本清二十世纪丘店 ☎ 047-391-1202 二十世纪丘丸山町38‐4 ㉁无

Yac's drug二十世纪丘药局 ☎ 047-712-1631 二十世纪丘丸山町130 ㉁周日・节日

医　　院

松户市立福祉医疗中心东松户医院 ☎ 047-391-5500 高冢新田123‐13 ㉁周六･周日･节日・年终年初

(12月29日至1月3日）

综合诊疗、内、呼、神、整、外、

泌、妇、眼、耳

松户康复医院 ☎ 047-703-1555 和名谷1009‐1 ㉁周日・节日 康复

新东京医院 ☎ 047-711-8700 和名谷1271 ㉁仅限住院 内、糖内、消、心内、消外、乳外、

骨、整、脑、呼外、心外、皮、泌、放、

麻、急救、康复、耳、美容外科、 

头颈部外科、眼、神

小板桥医院 ☎ 047-392-4555 和名谷1313‐1 内、康复

诊　　所

阿部诊所 ☎ 047-391-1800 河原冢158‐1 ㉁周四･周日･节日（周六下午） 内、消、泌

松户Nissay圣隶诊所 ☎ 047-330-8298 高冢新田123-1 ㉁周六･周日･节日 内、骨、精、整、皮、神

高冢团地诊所 ☎ 047-392-6751 高冢新田123-5 ㉁周日･节日 内、循、小

梨香台诊所 ☎ 047-312-7301 高冢新田488-25 ㉁周日･节日 内、胃、外、脑、康复

菅原整形外科 ☎ 047-312-7788 纸敷458 ㉁周日・节日 骨、康复

秋山Heart诊所 ☎ 047-330-9911 秋山68‐1 ㉁周三･周日・节日（周六下午） 内、循

Charme诊所 ☎ 047-710-7788 秋山68‐5 ㉁周日 皮、整、美容皮、过、小皮、美外、

美内

5.东部地区
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东松户花园眼科 ☎ 047-712-0015 东松户2‐3‐2 ㉁周四･周日･节日（周六下午） 眼

渡边医院东松户 ☎ 047-711-8366 东松户2‐26‐1 ㉁周三･周日･节日(周六下午) 妇产

东松户小儿科 ☎ 047-391-7001 东松户2‐27‐1 ㉁周日･节日（周四、周六下午） 小

吉田耳鼻咽喉科 ☎ 047-330-8733 东松户3-1-2-1F ㉁周四･周日･节日（周六下午） 耳

东松户诊所 ☎ 047-392-9911 东松户3-2-1 Al Frente 3F ㉁周四･周日･节日（周六下午） 内、呼、过

加贺谷正诊所 ☎ 047-312-7707 东松户3‐7‐19 ㉁周四･周日・节日（周六上午） 外、内

若林胃肠科诊所 ☎ 047-391-8877 二十世纪丘丸山町50‐1 ㉁周六･周日･节日 胃、外

小关内科医院 ☎ 047-391-1473 二十世纪丘户山町113 ㉁周日･节日（周四周六下午） 内、小

七叶树医疗诊所 ☎ 047-330-8227 二十世纪丘梨元町26 ㉁周三・节日（周日要预约） 内、消、小、呼、过

樱诊所･松户 ☎ 047-312-7600 和名谷1424-22 ㉁周日･节日（周六下午） 内、骨

MEDICS松户诊所 ☎ 047-700-5422 河原冢146-1 1F ㉁周六・周日・节日 内

Musashino北总诊所 ☎ 047-712-0300 东松户3‐5‐7　2楼 ㉁周四・周日・节日（周一、二、

三、五、六下午）(要电话预约)

内、精、心理、皮、儿童精、过

松本儿童诊所 ☎ 047-388-4152 东松户2-5-1 Fine City东松户1F ㉁周日・节日(周三・周六下午) 小・过

牙科诊所

中村牙科诊所 ☎ 047-391-6683 高冢新田138‐298 ㉁周四･周日･节日 牙、正畸、儿牙、牙口

小松牙科医院 ☎ 047-392-4180 高冢新田549-7 ㉁周四･周日･节日 牙、正畸、儿牙、牙口

神野牙科诊所 ☎ 047-701-8806 纸敷1‐13‐1 ㉁周四･周日･节日 牙、正畸、儿牙、牙口

栎树牙科 ☎ 047-312-7777 东松户4-2-3 染谷Heights102 ㉁周四･周日･节日 牙、儿牙、牙口

松户秋山池田牙科诊所 ☎ 047-701-5844 秋山1-2-27 Vesta松户秋山2号馆 ㉁周一・周四・节日 牙、牙口、正畸、儿牙

嘉多山牙科诊所 ☎ 047-382-6030 秋山2‐2‐3 ㉁周三(周六・周日・节日下午) 牙、正畸、儿牙、牙口

桥本牙科·矫正牙科 ☎ 047-711-5118 秋山2‐22‐2 ㉁周一･三･五･日・节日（周六上午）牙、正畸、儿牙、牙口

东松户综合牙科诊所 ☎ 047-392-0101 秋山68‐12 ㉁节日 牙、儿牙、牙口、正畸

稻富牙科诊所 ☎ 047-391-8148 秋山110-1 CI公寓101 ㉁周四･周日･节日(周六下午) 牙、正畸、儿牙、牙口

秋山牙科诊所 ☎ 047-392-2315 秋山358‐1 ㉁周四･周日･节日 牙

LION牙科 ☎ 047-710-8881 东松户1-8-8 Maison de Nome 1F ㉁周日･节日 牙、儿牙、正畸、牙口

东松户站前牙科医院 ☎ 047-314-5231 东松户3-2-1 Al Frente 303 ㉁周四・周日 牙、正畸、儿牙、牙口

Rafinu牙科东松户站前医院 ☎ 047-312-8585 东松户3-6-9 Eruparashio东松户201 ㉁周二･节日 牙、正畸、儿牙、牙口

Airly hill牙科诊所 ☎ 047-391-8140 东松户3-7-1 泰明第2公寓102号室 ㉁周三・周日･节日 牙、正畸、儿牙、牙口

东松户牙科诊所 ☎ 047-391-0024 东松户3‐18‐10 ㉁周四･周日・节日 牙、儿牙、牙口

若林牙科诊所 ☎ 047-330-8211 二十世纪丘丸山町52‐8 ㉁周三･周日･节日 牙、正畸、儿牙、牙口

平山牙科医院 ☎ 047-392-8148 二十世纪丘中松町29 ㉁周日･节日（周一～周五下午）牙

植田牙科诊所 ☎ 047-392-5665 和名谷1428‐3 ㉁周四･周日･节日 牙、正畸、儿牙

Iwaki牙科医院 ☎ 047-391-5551 秋山110-7 ㉁周四･节日（周日下午） 歯、小歯

Kirara Dental东松户 ☎ 047-700-5771 东松户3-6-11 Real 东松户2F ㉁周四・节日 牙、儿牙、牙口、正畸

东松户Fine牙科诊所 ☎ 047-710-4182 东松户2-5-1Fine City东松户1F ㉁无 牙、儿牙、牙口、正畸

药　　局

友爱药局东松户店 ☎ 047-382-6670 高冢新田123‐16 ㉁周日･节日（周六下午）

Welcia松户高冢药局 ☎ 047-312-7775 高冢新田232 ㉁−

大野处方药局 ☎ 047-392-5824 高冢新田247-17 ㉁周日・节日

Welcia药局松户高冢2号店 ☎ 047-392-5805 高冢新田251‐12 ㉁周日・节日

梨香台药局 ☎ 047-330-9477 高冢新田488‐48 ㉁周日・节日

秋山药局 ☎ 047-312-7338 秋山68‐17 ㉁周日

Powaru药局 ☎ 047-710-0951 东松户2‐3‐3 ㉁周四・周日・节日(周六下午)

Yui no Hana药局 ☎ 047-375-8562 东松户3-1-2 MILIUE BLANCHE 1-A ㉁周四・周日・节日(周六下午)

Rizumu药局东松户店 ☎ 047-392-9811 东松户3-2-1 Al Frente 307 ㉁周日･节日（周六下午）

Herbland药局东松户店 ☎ 047-312-8787 东松户3‐7‐19 ㉁周日・节日
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药SEIMS东松户药局 ☎ 047-312-8571 东松户4‐1‐1 ㉁周日・节日

药局药品本铺20世纪丘店 ☎ 047-391-4061 二十世纪丘梨元町25‐3 ㉁周三（周日･节日下午）

河原冢药局 ☎ 047-710-5377 河原冢157‐1 ㉁周四・周日・节日

药局福太郎东松户店 ☎ 047-711-9570 东松户2‐5‐1 ㉁周日・节日(周六下午)

药局TaKaSa Oasis 松飞台店 ☎ 047-711-6231 纸敷1-11-3　1楼-A ㉁周六・周日・节日

诊　　所

儿玉医院 ☎ 047-345-6971 三月1543 ㉁周四･周日･节日 内、消、肛外、外、整

市场医院 ☎ 047-342-1069 中和仓161‐5 ㉁周四･节日

(周二･周六･周日下午)

内、小

协坂内科诊所 ☎ 047-700-5572 马桥1770-1-1F ㉁周三･周日･节日（周六下午） 内、循

恩田医疗诊所 ☎ 047-341-1265 马桥1828 ㉁周日･节日（周六下午） 内、消、循、小、骨、康复、过

大川妇科诊所 ☎ 047-341-3011 马桥1902 ㉁周日･节日（周六下午） 妇

八崎山下诊所 ☎ 047-702-7858 八崎6‐56‐12 ㉁周日･节日（周四、周六下午） 内、外

津田内科诊所 ☎ 047-312-1971 八崎7-32-11 Putit Monde八崎1-A ㉁周三･周日･节日 内、呼、过、消

上泷小儿科 ☎ 047-341-8181 八崎7-32-11 Putit Monde八崎3-A ㉁周四･周日･节日（周六下午） 小

爱和诊所 ☎ 047-702-3028 八崎3-66-1 ㉁周四・周日･节日 内、外、小、小外、精、心理

松户希望眼科 ☎ 047-710-6750 八崎2‐8‐1 Terrace Mall松户2F ㉁无(大厦闭馆日) 眼

牙科诊所

二木牙科医院 ☎ 047-343-5777 三月1319 ㉁周六･周日･节日 牙、正畸、儿牙、牙口

齐藤牙科诊所 ☎ 047-368-2551 新作1095 ㉁周二･周四･周日･节日

（周六下午）

牙、儿牙、牙口

中央牙科医院 ☎ 047-345-2855 中和仓73‐6 ㉁周二･周四･节日 牙

恩田牙科医院 ☎ 047-343-2325 中和仓120 新恩田大厦2F ㉁周四・周日･节日 牙

神谷牙科医院 ☎ 047-343-8958 中和仓183‐4 ㉁周四･周日･节日(周六下午) 牙

中和仓牙科医院 ☎ 047-341-6290 中和仓578 ㉁周四･周日･节日 牙

Ambiru牙科医院 ☎ 047-340-0144 马桥105 ㉁周四･周日･节日 牙、儿牙

伊藤牙科医院 ☎ 047-344-2810 马桥1891 菊公寓1F ㉁周三･周日･节日 牙、正畸、儿牙、牙口

本间牙科医院 ☎ 047-341-3045 马桥2545‐3 ㉁周四･周日･节日 牙、正畸、儿牙

大川牙科医院 ☎ 047-343-7788 马桥2780 ㉁周四･周日･节日 牙、儿牙

Asunaro牙科诊所 ☎ 047-349-4140 八崎4‐36‐4 ㉁周三･周六･周日･节日 牙、儿牙

八崎齐藤牙科医院 ☎ 047-342-5143 八崎5‐25‐14 ㉁周三･节日 牙

Putit Monde八崎牙科诊所 ☎ 047-343-1118 八崎7-32-11 Putit Monde八崎2-A ㉁周日･节日 牙、正畸、儿牙、牙口

白石牙科医院 ☎ 047-343-5711 八崎7-45-3 Green Hill八崎104 ㉁周四･周日･节日 牙、儿牙、牙口

樱花大道牙科诊所 ☎ 047-342-8046 八崎8-19-9-2F ㉁周日･节日（周六下午） 牙、儿牙、牙口

Terrace Mall 松户Prince牙科 ☎ 047-700-5185 八崎2‐8‐1 2F ㉁无(大厦闭馆日) 牙、牙口、儿牙、正畸

药　　局

Heart处方药局马桥店 ☎ 047-701-7805 中和仓151‐2 ㉁节日（周六・周日下午）

马桥药局 ☎ 047-341-1164 马桥1781‐1 ㉁周三･周日･节日（周六下午）

Asagao药局马桥店 ☎ 047-349-5454 马桥1832‐4 ㉁周日・节日(周六下午)

川岛药局 ☎ 047-345-9472 马桥2016‐2 ㉁周日・节日

Qol药局Hana Mizuki店 ☎ 047-309-2500 马桥3239 ㉁周日・节日

6.马桥地区
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Wakaba药局八崎 ☎ 047-700-5026 八崎6‐56‐42 ㉁周日･节日（周四、周六下午）

处方药局松本清八崎店 ☎ 047-312-0277 八崎7-32-11 Petit Monde八崎1-B ㉁周日・节日

药局松户清 Terrace Mall 松户店 ☎ 047-342-5779 八崎2‐8‐1 ㉁无

医　　院

新松户中央综合医院 ☎ 047-345-1111 新松户1‐380 内、小、外、整、形、脑、心、皮、

泌、眼、耳、麻、放、呼、消、肝内、

循、大肠肛門外、血内、急救、 

呼外、病理

松户整形外科医院 ☎ 047-344-3171 旭町1‐161 ㉁周六･周日・节日 骨、康复、放

诊　　所

松户神经内科 ☎ 047-344-3311 旭町1‐160 ㉁周日･节日（周六下午） 神

新松户站前诊所 ☎ 047-340-5551 新松户1‐367-3 浅野大厦4楼 ㉁周日･节日（周五、周六下午） 内、骨、康复

田岛皮肤科 ☎ 047-345-5467 新松户1-439-8 冈田大厦4F ㉁周四･周日･节日（周六下午） 皮

野田眼科･麻醉科医院 ☎ 047-309-4100 新松户2‐14 新松户银座BLD.NO2-4F ㉁周三･周日･节日 内、眼、麻

小林耳鼻咽喉科 ☎ 047-374-6066 新松户2-115-1 松本大厦5F ㉁周三･周日･节日（周六下午） 耳、过

新松户Heart诊所 ☎ 047-374-4810 新松户2-115-1 松本大厦3F ㉁周四･周日･节日（周六下午） 内、循、消、呼

大隅诊所 ☎ 047-346-0139 新松户2-115-1 松本大厦4F-A ㉁周四･周日･节日 外、整、皮

蓝天诊所新松户 ☎ 047-309-7200 新松户3-15 K.S.12大厦2FB号 ㉁出诊（要电话预约） 内、小

榉综合诊所 ☎ 047-309-2299 新松户3-114 ㉁周日･节日（周六下午） 内、呼、骨、皮、康复、风

平冈诊所 ☎ 047-701-5555 新松户3-282 Relief Partners 2F ㉁周四･周日･节日 内、消、循、骨、康复

坪内皮肤科 ☎ 047-309-1232 新松户3-282 Relief Partners 301号室 ㉁周四･周日･节日 过、皮

齐藤儿科诊所 ☎ 047-340-4976 新松户3-282 Relief Partners 3F ㉁周日･节日（周三･周六下午） 小

德泉医院 ☎ 047-345-6000 新松户3‐6 ㉁周三･节日(周日下午) 小、皮、消、循

东葛诊所新松户 ☎ 047-344-4411 新松户3-26-1 ㉁周日・节日 血透

桐友诊所新松户 ☎ 047-703-7222 新松户3-135 M. Forest大厦1F・2F ㉁周日･节日（周六下午） 内、过、皮、泌

新松户诊所 ☎ 047-343-9271 新松户4-2-2 SF新松户大厦1F ㉁周日･节日（周五･周六下午） 内

新松户心理诊所 ☎ 047-309-6530 新松户4-2-2 S･F新松户大厦3F・4F ㉁周一・周日･节日 

（周三、周五下午）要电话预约

精、神

丹羽眼科 ☎ 047-345-8383 新松户4-143-3 ㉁周二･周日･节日 

（周一、周六下午）

眼

新松户加藤耳鼻咽喉科医院 ☎ 047-347-6743 新松户4-217 石久店铺101号 ㉁周四・周日･节日(周六下午) 耳

染谷医院 ☎ 047-330-5151 新松户5-157 ㉁周日･节日（周四、周六下午） 内、消、循

森内科诊所 ☎ 047-346-1818 新松户6-125 ㉁周三･周日･节日（周六下午） 内、小

大谷口医院 ☎ 047-341-1125 新松户北1‐3‐8 ㉁周三･周日･节日（周六下午） 内、循、小、皮、过

松户整形外科诊所 ☎ 047-309-3351 马桥179 马桥车站商城5F ㉁周四・周日･节日 骨、康复

岛田医院 ☎ 047-341-1110 西马桥3-9-6 ㉁周三･周日･节日（周六下午） 内、皮

WAZA诊所 ☎ 047-309-1177 西马桥幸町13 早稻田大厦2F ㉁周三･周日･节日 内、胃、小

马桥皮肤科诊所 ☎ 047-340-0092 西马桥幸町13 早稻田大厦3F ㉁周三・周四･周日･节日 

(周六下午)

过、皮、形

马桥耳鼻咽喉科医院 ☎ 047-394-3310 西马桥幸町13 早稻田大厦4F ㉁周四･周日･节日（周六下午） 耳

马桥诊所 ☎ 047-703-7215 西马桥幸町25‐1 ㉁周四･周日･节日

（周二・周六下午)

内、康复

眼科马桥医院 ☎ 047-340-2340 西马桥幸町81 ㉁周日･节日(周三・周六下午) 眼

小山眼科诊所新松户 ☎ 047-703-8421 新松户2-115-1 松本大厦2F・4F ㉁周六・周日･节日(周二・周三下午) 眼

7.新松户地区
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新松户站前心理诊所 ☎ 047-347-0556 新松户1-439-8 新松户冈田大厦3F ㉁周一・周四・周日･节日 

（周六下午）

心理、精

新松户内科·糖尿病小林诊所 ☎ 047-340-5558 新松户4-141-2 ㉁周四・周日・节日(周六下午) 内、糖内、循、呼、消、过

新松户村田整形外科 ☎ 047-382-6628 新松户3-135　M・Forest大厦3F ㉁周日・节日（第1周三）（周六下午）骨、康复

Komoriya 循环内科诊所 ☎ 047-342-5500 西马桥藏元町19WoodhillsⅡ1楼 ㉁周一･周日･节日 内、循

牙科诊所

高野牙科 ☎ 047-341-2596 横须贺1-18-8 ㉁周四･周日･节日 牙

横须牙科诊所 ☎ 047-318-9955 横须贺2-19-7 ㉁节日 牙、正畸、儿牙、牙口

Smile牙科医院 ☎ 047-702-3531 横须贺2-22-4 ㉁(周三･周日･节日下午) 牙、正畸、儿牙、牙口

US牙科诊所松户 ☎ 047-394-4670 新松户1-210-2 Core新松户105 ㉁周日･节日 牙、正畸、儿牙、牙口

北原牙科医院新松户诊疗室 ☎ 047-343-5001 新松户1-356 ㉁周四・周日・节日 牙、正畸、儿牙、牙口

高濑牙科医院 ☎ 047-349-7821 新松户1-398 ㉁周四･节日(周日下午) 牙、正畸、儿牙、牙口

新松户牙科 ☎ 047-345-1536 新松户1-439-6 新松户站前大厦3F ㉁周四･周日･节日 牙、儿牙

难波牙科诊所 ☎ 047-340-2411 新松户2-109 樱花大厦3F ㉁周四･周日･节日 牙、正畸、儿牙、牙口

仓持牙科医院 ☎ 047-343-1224 新松户1-482 Plaza New松户4F ㉁周四･周日･节日 牙、儿牙、正畸、牙口

Sofia牙科 ☎ 047-347-6482 新松户2-115-1松本大厦2F ㉁周日･节日（周六下午） 牙、正畸、儿牙、牙口

笠木牙科 ☎ 047-343-5928 新松户3-6 德泉大厦3F ㉁周三･周日・节日 牙、儿牙、牙口

新松户健康牙科 ☎ 047-710-0141 新松户3‐13日暮大厦１F3号 ㉁周日･节日(周三下午) 牙、正畸、儿牙、牙口

Tounai牙科 ☎ 047-346-3213 新松户3-18 幸谷大厦2F ㉁周四･周日･节日 牙

森山牙科诊所·正畸牙科 ☎ 047-702-7200 新松户3‐270 SunHeim光洋1号室 ㉁周日･节日 牙、正畸、儿牙、牙口

竹元矫正牙科 ☎ 047-343-1182 新松户3-89-3 ㉁周四･周日･节日 正畸

松户Alice牙科 ☎ 047-700-5514 新松户3‐135 M-FOREST ４楼 ㉁周三･节日 牙、儿牙、正畸、牙口

Hitoe牙科诊所 ☎ 047-347-1699 新松户3-224-1 新松户森井大厦1F ㉁周三･周日･节日 牙、小牙、正畸

OGATA牙科医院 ☎ 047-710-9418 新松户3-273 Liberta大厦2F ㉁周四･节日(周日下午) 牙、牙口、儿牙、正畸

光·牙科诊所 ☎ 047-346-0008 新松户3丁目274-2 ㉁周四･周日･节日 牙

儿童牙科Poplar诊疗室 ☎ 047-345-8941 新松户3-275 洋兴大厦2F ㉁周四･周日･节日 牙、儿牙

三泽牙科 ☎ 047-348-9888 新松户3-280第2 Yuri之树大厦202 ㉁周日･节日 牙、儿牙、牙口

新松户诊所牙科 ☎ 047-349-2749 新松户4-2-2 SF ㉁周日･节日 牙、儿牙

比留间牙科医院 ☎ 047-309-0648 新松户4-51 丸山大厦2F ㉁周四･节日 牙、正畸、儿牙、牙口

成田牙科 ☎ 047-347-8883 新松户4-52-3 Koyo第四大厦3F ㉁周三･周日・节日 牙

东松户综合牙科诊所 ☎ 047-344-6320 新松户4‐101 ㉁周日･节日 牙、正畸、儿牙、牙口

青叶牙科 ☎ 047-343-2173 新松户4-124 Coop新松户店2F ㉁周三･节日 牙、正畸、儿牙、牙口

新松户石崎牙科医院 ☎ 047-344-4128 新松户4‐157 ㉁周四･周日･节日 牙

榉树大道牙科医院 ☎ 047-342-4180 新松户6-68-1 ㉁周三･节日(周日下午) 牙、正畸、儿牙、牙口

横山牙科医院 ☎ 047-346-4789 新松户6‐74 ㉁周四･周日･节日 牙

黑川牙科 ☎ 047-340-4618 新松户7-162-12 ㉁周四･周日･节日 牙、正畸、儿牙

东牙科诊所 ☎ 047-710-7150 新松户北1‐3‐10 ㉁周三･周日･节日 牙、正畸、儿牙、牙口

马桥站牙科诊所 ☎ 047-341-4182 马桥179 马桥车站商城3F ㉁无 牙、正畸、儿牙、牙口

松原牙科 ☎ 047-348-1846 西马桥2-2-37 ㉁周四･周日･节日（周六下午） 牙、儿牙

藤天牙科医院 ☎ 047-347-9723 西马桥2-19-1 ㉁周四･周日･节日 牙、牙口、儿牙

白百合牙科医院 ☎ 047-710-8140 西马桥幸町55 West大厦1-B ㉁节日 牙、儿牙、牙口

小林牙科诊所 ☎ 047-344-4515 西马桥相川町6‐1 ㉁周日･节日 牙

井出牙科医院 ☎ 047-340-3718 西马桥相川町117 ㉁周四･周日･节日 牙、正畸、儿牙、牙口

吉松牙科医院 ☎ 047-346-7200 西马桥相川町206-2 ㉁周日･节日（周四下午） 牙、儿牙

荒木牙科诊所 ☎ 047-309-2610 西马桥藏元町6 饭岛大厦202 ㉁节日・周四不定期 牙、儿牙

枫牙科 ☎ 047-347-8811 西马桥藏元町13 Raffine Century 102号 ㉁周日･节日 牙、儿牙、牙口

藏元牙科医院 ☎ 047-343-8782 西马桥藏元町38 ㉁周一･周三･周四･周日･节日

（周二･周五･周六下午)

牙、儿牙

金丸牙科医院 ☎ 047-343-5577 西马桥藏元町76 ㉁周四･周日･节日 牙、正畸、儿牙、牙口
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西马桥牙科诊所 ☎ 047-349-4182 西马桥藏元町108 ㉁节日 牙、正畸、儿牙、牙口

Jun家庭牙科 ☎ 047-705-4743 新松户南1-371 ㉁周三・节日 牙、儿牙、牙口、正畸

青山牙科诊所 ☎ 047-394-4154 新松户4-44-1 ㉁周二・节日 牙、小牙、牙口、正畸

药　　局

友爱药局马桥店 ☎ 047-340-1600 旭町1-137-1 ㉁周日･节日（周六下午）

Mako药局 ☎ 047-382-5805 新松户1-398-2 ㉁周日･节日（周六下午）

日本处方新松户药局 ☎ 047-309-3751 新松户1-407 冈本大厦1F ㉁周日･节日（周六下午）

兰处方药局新松户店 ☎ 047-347-1871 新松户1‐409 新松户S大厦1F ㉁周日（周六下午）

兔子药局新松户店 ☎ 047-374-6651 新松户1‐410‐2 新松户中央综合医院前大厦1F ㉁周日･节日（周六下午）

共创未来新松户药局 ☎ 047-348-2237 新松户1-411 ㉁周日･节日（周六下午）

药局松本清 Matsukiyo LAB

新松户站前店

☎ 047-312-0173 新松户1‐483 ㉁−

处方药局松本清新松户店 ☎ 047-347-2121 新松户2-115-1 松本大厦1F ㉁周日・节日

处方药局松本清新松户3丁目店 ☎ 047-309-2220 新松户3-135 ㉁周日･节日（周六下午）

药局MEDICS ☎ 047-309-4701 新松户3-282 Relief Partners 101 ㉁周日・节日

Hiragi药局 ☎ 047-349-6801 新松户4‐1 ㉁周日・节日

Heart处方药局新松户店 ☎ 047-710-9903 新松户4-141-1 ㉁周日・节日(周六下午)

青木药局新松户店 ☎ 047-309-7413 新松户4-217 ㉁周日・节日

田边药局新松户西店 ☎ 047-312-1355 新松户6-39 ㉁周日･节日（周六下午）

Yokoo药局 ☎ 0120-961-072 新松户南1-151 ㉁周日・节日

卫生堂药局总店 ☎ 047-347-3314 新松户南1-356-3 ㉁周五・周六

渡边药局 ☎ 047-342-1188 西马桥1‐10‐2 ㉁周日・节日

Green药局 ☎ 047-710-4957 西马桥3-27-5 ㉁周三･周日･节日（周六下午）

药局Oak Pharmacy ☎ 047-340-3017 西马桥幸町13 ㉁周日・节日

友爱药局马桥站前店 ☎ 047-312-0162 马桥179 马桥车站商城3FB-1 ㉁周日・节日

Welcia药局马桥站西口店 ☎ 047-346-5531 松户市西马桥藏元町6 ㉁周日･节日

AEON FOOD STYLE 新松户店药局 ☎ 047-301-1498 新松户3‐2‐2 ㉁周日・节日

Sugi 药局新松户南店 ☎ 047-703-7919 新松户3-103 ㉁周日・节日

Nozomi药局新松户店 ☎ 047-718-5326 新松户3-17 YS101 3C ㉁周日・节日

药局松本清马桥店 ☎ 047-346-7106 西马桥藏元町25 ㉁周日・节日

医　　院

千叶西综合医院 ☎ 047-384-8111 金作107‐1 ㉁周日・节日（周六下午） 内、神内、呼、消、循、小、外、整、

形、脑、心外、皮、泌、妇产、眼、

耳、康复、牙、牙口、麻、 

临床检查、病理诊断、血内、肾内、

急救、肿瘤内、疼痛缓和内、 

呼外、乳外、胶原病内

恩田第二医院 ☎ 047-387-3761 金作302 ㉁周日･节日 精、心理

松户市立综合医疗中心 ☎ 047-712-2511 千驮堀993-1 综合诊疗、内、血内、呼、外、小、 

乳外、妇产、整、眼、耳、泌、神、脑、

皮、疼痛缓解、循、麻、小外、心外、

消外、小心外、消、形、精、化内、 

呼外、小儿脑外、病理诊断、牙口、 

新生儿、急救、放射线诊断、 

放射线治疗、风、过

8.高木地区
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常盘平中央医院 ☎ 047-387-4121 常盘平6-1‐8 ㉁周日･节日・年终年初

（12月30日～1月3日）

（周一下午・周六上午）

内、外、整、康复、心理、精、消、

呼、糖内、消外

三和医院 ☎ 047-712-0202 日暮7-379 内、外、乳外、整、形、放、泌、 

消、过、循、呼、皮、消外、脑、 

内视镜内、胶原病、风

松户牧之原医院 ☎ 047-712-0256 五香西4-32-1 ㉁周日･节日（周六下午） 内、康复

诊　　所

森内科小儿科 ☎ 047-711-7225 金作18-64 ㉁周一･周三･周六・周日・节日 内、小

八柱皮肤科 ☎ 047-311-7177 金作27-9 Fumiya大厦3F ㉁周四･周日･节日(周六下午) 过、整、皮

YONE家庭诊所 ☎ 047-383-3337 金作301-61 ㉁周四・周日・节日 内、呼、过、泌、消、外、疼痛、 

甲状腺内、乳、内泌

宇野医院 ☎ 047-386-4822 金作408-290 ㉁周三･周日･节日(周六下午) 内、循

松户外科内科诊所 ☎ 047-311-5757 五香西5‐3‐13 ㉁周一･周四･周六･周日･节日

（周二･周三･周五上午）

内、胃、循、外

门野诊所 ☎ 047-384-9639 常盘平1-14-1 长谷川 Residence 1F ㉁周三･节日

(周一･周六･周日下午)

内、外、骨、皮、泌

堂垂内科诊所 ☎ 047-394-0600 常盘平1-20‐3 ㉁周日･节日（周六下午） 内

秋山诊所 ☎ 047-387-5556 常盘平2‐14‐9 ㉁周四･周日･节日

（第5周三・周六下午）

内、呼、消、循、过、外、皮

常盘平太阳诊所 ☎ 047-711-7531 常盘平2‐24‐2 ㉁周日･节日 内、整、乳腺、甲状腺

辰巳儿科诊所 ☎ 047-703-9780 常盘平3-10-1 Seven Town常盘平店3F ㉁周三･周日･节日(周六下午) 小

川名眼科 ☎ 047-384-9898 常盘平3-10-1 Seven Town常盘平店3F 304号室 ㉁周三･周日･节日

（周四･周六下午）

眼

高桥耳鼻咽喉科 ☎ 047-394-6306 常盘平3-10-1 Seven Town常盘平店3F ㉁周三･周日･节日（周六下午） 耳、小耳

若叶家庭常盘平站前内科诊所 ☎ 047-316-2200 常盘平3-10-1 Seven Town常盘平店3F ㉁周三･周日･节日（周六下午） 内(循、呼、消)、中内

Chiyoda 整形外科风湿科康复科 ☎ 047-375-8875 常盘平3-11-6 饭岛大厦1F ㉁周三･周日･节日（周六下午） 骨、风、康复

森医院 ☎ 047-387-7132 常盘平5‐9‐17 ㉁周四･周日･节日（周六下午） 内、小、皮、麻

丹羽耳鼻咽喉科医院 ☎ 047-387-1373 常盘平5‐11‐17 ㉁周四･周日･节日 耳、气

五香整形外科内科 ☎ 047-385-0710 常盘平5-12-3 Excel Global 1F ㉁节日(周六･周日下午) 骨、内、风、皮、康复

皆春堂Kaori小儿科 ☎ 047-311-2500 常盘平5-12-6 第一泉大厦2F 201 ㉁周四･周日･节日（周六下午） 小

樱花大道内科･大岛 ☎ 047-394-7955 常盘平5-14-25 中山大厦1F ㉁周日･节日（周六下午） 内

田所医院 ☎ 047-387-5636 常盘平5‐16‐3 ㉁周二・周三・周四・周五・周六・

周日・节日

内

山口眼科 ☎ 047-702-3030 常盘平5‐17‐8 ㉁周日･节日（周六下午） 眼

久保田诊所松户五香 ☎ 047-710-7411 常盘平5‐17‐10 Charnay 95 106号室 ㉁周三･周日･节日 泌、内、皮、过

常盘平神经科诊所 ☎ 047-384-3121 常盘平5-20-1-2F 202号室 ㉁周四･周日･节日（周三下午） 精、心理

森田皮肤科 ☎ 047-388-5732 常盘平5-20-7 中山大厦2F ㉁周四･周日･节日 

(周二、周六下午）

过、皮、泌

花轮医院 ☎ 047-388-0707 常盘平西洼町9‐12 ㉁周四･周日･节日 内、消、外、肛

Rashibaya诊所 ☎ 047-383-5533 常盘平阵屋前17‐15 ㉁周日･节日（周三･周六下午） 内、消、外、消外

东葛诊所八柱 ☎ 047-391-9171 日暮1-1-1 八柱站第2大厦 ㉁周日・节日 血透

三井诊所 ☎ 047-392-1013 日暮1-16-1 RG八柱大厦3F ㉁周日･节日（周四、周六下午） 内、心、循

八柱三和诊所 ☎ 047-312-8830 日暮1‐16‐2 日暮大厦2F ㉁周日･节日（周六下午） 内、消、过、风、皮

滋润皮肤科诊所 ☎ 047-391-3237 日暮1‐16‐7 ㉁周日･节日（周二･周三･周五

上午･周六下午）

过、整、皮、中皮、美皮

八柱绿色整形外科 ☎ 047-312-8877 日暮1‐17‐1 ㉁周三･周日･节日（周六下午） 整、康复

足立中央诊所 ☎ 047-386-0088 日暮2‐2‐1 ㉁周日･节日（周六下午） 胃、过、外、肛

上原儿科诊所 ☎ 047-311-3131 日暮2-3-1 Win Excellence Ⅲ 1F ㉁周三･周日･节日（周六下午） 过、小

八柱吉泽心理诊所 ☎ 047-383-8822 日暮2-5-17 Park公寓八柱2F ㉁周四･周日･节日（周六下午） 精、心理

八柱眼科 ☎ 047-703-7901 日暮2‐8‐37 ㉁周二･周日･节日

（周三･周六下午）

眼



60

Sophia诊所　增田 ☎ 047-392-1137 日暮4‐9‐1 ㉁周三･周四･周日・节日 精、心理

市川儿科诊所 ☎ 047-383-2312 日暮5-191 Beans八柱1F ㉁周日･节日（周三･周六下午） 小、过

秋樱内科诊所 ☎ 047-385-8621 日暮5-194 M-PARTⅣ日暮大厦1F ㉁周四･周日･节日

（周二・周六下午)

内、过

大冢医院 ☎ 047-384-2323 日暮5‐210 ㉁周四･周日･节日（周一･周二･

周三･周五･周六下午）

泌

后藤医院 ☎ 047-384-7471 日暮6‐123‐1 ㉁周二･周日･节日(周六下午) 内、小

冈村胃肠科外科 ☎ 047-384-3667 牧之原1‐23‐6 ㉁周四･周日･节日 胃、外、麻

Heart诊所牧之原 ☎ 047-382-6047 牧之原1‐193 ㉁周四･周日･节日（周六下午） 内、糖内、循、过

牧之原诊所 ☎ 047-389-8311 牧之原2‐48‐5 ㉁周四･周日･节日（周六下午） 内、胃、外、骨、皮

Juno Vesta诊所八田 ☎ 047-385-3281 牧之原2-92 ㉁周三・第2个周六･周日･节日

（周一･周六下午）

产、妇

岩浅眼科 ☎ 047-710-5571 日暮5-228 ㉁周日･节日（周六下午） 眼

八柱肾诊所 ☎ 047-311-6311 日暮1‐15‐1 第二日忠大厦5F ㉁周四・周日・节日(要预约) 透析、肾内

新八柱整形外科内科 ☎ 047-389-8511 常盘平阵屋前17‐2 ㉁周四・周日・节日 骨、康复、内

樱花大道皮肤科诊所 ☎ 047-701-7216 常盘平阵屋前9-1Excellent City 新八柱站前 1楼 ㉁节日(周六、周日下午) 皮

牙科诊所

田中矫正牙科 ☎ 047-389-6655 金作45-4 田中大厦7F ㉁周一･周四･周日･节日 牙、正畸

Michiru牙科五香 ☎ 047-387-1230 金作408‐290 ㉁周日･节日(周三下午) 牙、儿牙、牙口

五香东口牙科诊所 ☎ 047-700-5629 金作408‐380 ㉁周五･周日･节日 牙、正畸、儿牙

中山牙科医院 ☎ 047-385-0200 金作419‐55 ㉁周日･节日 牙、儿牙、牙口、正畸

常盘平牙科 ☎ 047-384-1220 常盘平1‐5‐15 ㉁周日･节日 牙

平贺牙科诊所 ☎ 047-388-3188 常盘平1‐25‐10 ㉁周四･周日･节日 牙、儿牙

at村山牙科诊所 ☎ 047-394-5050 常盘平2-9-8 Sakura Avenue A-2 ㉁周日･节日（周三･周六下午） 牙、正畸、儿牙、牙口

吉田正治牙科 ☎ 047-389-2244 常盘平3-1-2 冈田大厦201 ㉁周四･周日･节日 牙

冢本牙科诊所 ☎ 047-387-2916 常盘平3‐2‐8 ㉁周四･周日･节日 牙、正畸、儿牙

藤原牙科诊所 ☎ 047-704-5150 常盘平3-10-1 Seven Town常盘平3F ㉁第1・3・4・5周三・节日・第2周四 牙、正畸、儿牙、牙口

富山牙科 ☎ 047-383-1184 常盘平3‐11‐1 西友常盘平店5F ㉁节日 牙、正畸、儿牙、牙口

后藤牙科 ☎ 047-384-7566 常盘平5-8-1 San'vira常盘平107 ㉁(周日、节日下午) 牙

桥本牙科医院 ☎ 047-384-7266 常盘平5‐13‐8 ㉁周三･周日･节日 牙、正畸、儿牙

五香牙科医院 ☎ 047-384-7556 常盘平5-18-3莲池大厦3楼 ㉁周四･周日･节日 牙、儿牙、牙口

三德牙科 ☎ 047-386-4182 常盘平5‐19‐1 ㉁周日･节日 牙

五香Peace牙科医院 ☎ 047-369-7809 常盘平5‐21‐8 ㉁周二･节日 牙、正畸、儿牙、牙口

恩田牙科诊所 ☎ 047-386-6482 常盘平5‐25‐11 ㉁周四･周日･节日 牙、正畸、儿牙、牙口

家庭牙科 ☎ 047-388-9391 常盘平5-28 Kamioka 大厦302 ㉁周三・周日･节日 牙

原牙科医院 ☎ 047-387-8197 常盘平6‐19‐2 ㉁周四･周日･节日 牙、正畸、儿牙、牙口

东牙科医院 ☎ 047-388-1498 常盘平7‐4‐3 ㉁周四･周日･节日 牙、儿牙、牙口

成岛牙科 ☎ 047-387-0894 常盘平7‐19‐14 ㉁周二･周四･周日･节日

（周六下午）

牙

野本牙科医院 ☎ 047-386-3055 常盘平西洼町22‐25 ㉁周四･周日･节日 牙

福岛牙科医院 ☎ 047-387-1096 常盘平双叶町4‐11 ㉁周日･节日 牙

Yukari牙科 ☎ 047-388-0620 常盘平柳町12‐2 ㉁周四･周日･节日 牙、儿牙、牙口

八柱牙科站大厦诊所 ☎ 047-384-4182 日暮1-1-2 新京成八柱站大厦 2楼 ㉁− 牙

Nitori牙科诊所 ☎ 047-387-1182 日暮1-3-1及川大厦2F ㉁周日･节日 牙、正畸、儿牙、牙口

八柱牙科 ☎ 047-385-3591 日暮1‐5‐8 ㉁周日･节日 牙

Kyoudou牙科新八柱 ☎ 047-711-5201 日暮1‐6‐1 ㉁周日･节日・第2・4周五・ 

第1・3周六

牙、儿牙、牙口

Rabbit牙科 ☎ 047-392-8911 日暮1-16-1 RG八柱大厦3F ㉁节日 牙、正畸、儿牙、牙口

日暮牙科医院 ☎ 047-386-3394 日暮5‐55 ㉁周四･周日･节日 牙、儿牙、牙口

绿洲牙科保养 ☎ 047-703-8349 日暮5-193 Green Hill松户1F ㉁节日 牙、正畸、儿牙、牙口
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松下牙科医院 ☎ 047-311-1187 日暮6-103 ㉁周四･周日･节日 牙、正畸、儿牙、牙口

牙科牧之原 ☎ 047-388-4182 牧之原1‐89 ㉁周三･周日･节日 牙、正畸、儿牙

真理牙科诊所 ☎ 047-385-4183 牧之原1-93 Arc松户牧之原101 ㉁周四･周日･节日 牙、儿牙

牧之原团地牙科 ☎ 047-704-5677 牧之原2‐5 牧之原团地1街区21号栋105号室 ㉁节日(周三・周六・周日下午) 牙、儿牙、牙口

牧之原牙科医院 ☎ 047-385-2788 牧之原435‐4 ㉁周四･周日･节日 牙、正畸、牙口、儿牙

SAKURA TERRACE 牙科 ☎ 047-375-8535 常盘平阵屋前9‐1Elcellent City新八柱站前１F ㉁周日・节日 牙、正畸、儿牙、牙口

药　　局

Pfercos药局锥之木西 ☎ 047-311-2261 金作88‐6 ㉁周日･节日（周六下午）

AIN药局千叶西店 ☎ 047-700-5891 金作89‐5 ㉁周日･节日

OHANA药局千叶西店 ☎ 047-700-5377 金作93‐3 ㉁周日・节日(周六下午)

友爱药局　新金作店 ☎ 047-711-5507 金作303‐138 ㉁周日･节日（周六下午）

友爱药局金作店 ☎ 047-710-0199 金作408‐169 ㉁周日・节日

Karatachi药局 ☎ 047-710-2785 河原冢411‐1 ㉁周日･节日

药局药之福太郎常盘平1丁目店 ☎ 047-394-5429 常盘平1‐2‐12 ㉁周六・周日・节日

Pfercos药局锥之木 ☎ 047-394-5255 常盘平1-11-9 Grand Mere常盘平1F ㉁周日･节日（周六下午）

药局药之福太郎常盘平店 ☎ 047-311-3229 常盘平1‐12‐1 ㉁周日･节日（周六下午）

樱花大道药局 ☎ 047-394-7575 常盘平2‐15‐11 ㉁周四・周日・节日（周六下午）

友爱药局常盘平店 ☎ 047-394-6001 常盘平2-24-2 常盘平团地A-2 ㉁周日･节日（周六下午）

Sun drug常盘平药局 ☎ 047-311-5171 常盘平3-10-1 Seven Town常盘平店1F ㉁−

Welcia药局常盘平店 ☎ 047-383-0771 常盘平4‐8‐19 ㉁节日

Pfercos药局樱花树 ☎ 047-389-9720 常盘平5‐8‐12 ㉁周四・周日・节日(周六下午)

铃木药局　松户五香店 ☎ 047-711-9586 常盘平5-11-19 秋吉大厦1F ㉁节日(周六･周日下午)

SOGO药局五香店 ☎ 047-704-6701 常盘平5-12-6 第一泉大厦1F ㉁周日･节日（周六下午）

药局松本清五香站前大道店 ☎ 047-383-7322 常盘平5‐17‐7 ㉁周日・节日

榉药局 ☎ 047-712-1126 常盘平5-17-10 Charnes 95-102 ㉁周三・周日・节日

五香药局 ☎ 047-385-0260 常盘平5‐17‐15 ㉁周日・节日

Ayame药局常盘平店 ☎ 047-382-6085 常盘平6‐1‐8 ㉁周日･节日（周六下午）

Pfercos药局常盘平 ☎ 047-389-2249 常盘平6‐1‐15 ㉁周日･节日（周六下午）

Welcia松户牧之原药局 ☎ 047-311-0111 常盘平6‐28‐7 ㉁−

Hotei堂药局 ☎ 047-384-5855 常盘平7‐18‐5 ㉁周日・节日

Pfercos药局西洼 ☎ 047-394-1700 常盘平西洼町13‐2 ㉁周四・周日・节日

Apple药局八柱店 ☎ 047-710-2228 常盘平阵屋前17‐15 ㉁节日(周日下午)

药局松本清八柱站前店 ☎ 047-394-6250 日暮1‐15‐1 ㉁周日・节日

药局药品本铺八柱店 ☎ 047-710-7128 日暮1‐16‐2 日暮大厦1F ㉁周日･节日（周六下午）

Flower药局八柱站前店 ☎ 047-711-8241 日暮1-17‐1 安蒜大厦1F ㉁周日・节日（周六下午）

Sumire汉方药局 ☎ 047-361-0721 日暮1‐19‐1 ㉁周日

AISEI药局八柱店 ☎ 047-384-6525 日暮2-3-15 Green Plaza 八柱第一 ㉁周日・节日

Makiba药局 ☎ 047-311-2201 日暮5-191 Beans八柱1F ㉁周日･节日（周三･周六下午）

Azami药局 ☎ 047-311-1700 日暮5-195 Grandis新八柱A号室 ㉁周日・节日

柠檬药局 ☎ 047-710-7639 日暮5‐239 ㉁周日

友爱药局牧之原店 ☎ 047-394-7800 牧之原1-19 Villa San Road A-101 ㉁周日・节日

松户长生堂药局 ☎ 047-389-3674 牧之原2‐370‐105 ㉁−

Qol药局松户店 ☎ 047-711-8189 千驮堀1024‐7 ㉁周六・周日・节日

友爱药局松户中心店 ☎ 047-712-2771 千驮堀1083‐1 ㉁周六・周日・节日

Aoi药局 ☎ 047-343-3333 千驮堀1018‐1 ㉁周日・节日

药局药之福太郎千驮堀店 ☎ 047-345-2229 千驮堀1113‐6 ㉁周六・周日・节日

药局松本清松户千驮堀店 ☎ 047-349-2340 千驮堀1843 ㉁周六・周日・节日

处方药局松本清千驮堀店 ☎ 047-347-2051 千驮堀1845‐1 ㉁周六・周日・节日
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Yac's药品八柱药局 ☎ 047-710-7291 千驮堀1487-3 ㉁周六・周日・节日

常盘平处方药局 ☎ 047-388-9830 常盘平3-10-1 Seven Town常盘平店1F ㉁周三・周日・节日

Create 药局松户常盘平店 ☎ 047-311-2700 常盘平1-8 1楼 ㉁周三・周日・节日

WIN药局松户八柱店 ☎ 047-712-2318 常盘平阵屋前9-2 ㉁周三(周六、周日下午)

医　　院

五香医院 ☎ 047-311-5550 五香8‐40‐1 内、外、骨、皮、康复、泌、放、 

肛外、消、循、呼、脑、消外

诊　　所

新东京诊所松飞台 ☎ 047-384-3111 串崎南町27 ㉁周日･节日 内、糖内、循、骨、皮、泌

松户第一诊所 ☎ 047-712-0266 五香4‐34‐3 ㉁周日・节日 内(人工透析内）

上野内科诊所 ☎ 047-388-2870 五香5‐27‐4 ㉁周二･周日･节日(周四周六下午) 内、过敏、中医内科

关整形外科诊所 ☎ 047-311-7770 五香7-55-1 第一国分大厦1楼 ㉁周四･周日･节日（周六下午） 整、康复

铃木整形外科诊所 ☎ 047-387-1611 五香南2‐19‐4 ㉁周日･节日（周三･周六下午） 内、外、骨、康复、风

米泽医院 ☎ 047-387-5550 五香南2‐22‐12 ㉁周二･周六･节日 内、胃、小、皮

樱眼科诊所 ☎ 047-388-4416 五香南2‐32‐1 ㉁周三･周日･节日（周六下午） 眼

六高台内科胃肠科诊所 ☎ 047-385-2251 六高台2‐18‐4 ㉁周三・周日･节日（周六下午） 内、消、小、外、皮

横关医院 ☎ 047-387-2027 六高台2‐58 ㉁周日･节日（周六下午） 内、循、小

三好皮肤科 ☎ 047-383-1543 六高台3‐81‐2 ㉁周二・周三･周日･节日

（周五上午・周六下午）

皮

永田小儿科医院 ☎ 047-383-1500 六高台6‐93‐1 ㉁周日･节日（周三・周六下午） 小

奥田整形外科医院 ☎ 047-311-8010 六实2‐7‐3 ㉁周四･周日･节日（周六下午） 骨、康复

松户中央眼科 ☎ 047-394-6666 六高台7‐28‐1 ㉁周四･周日・节日（周六下午） 眼

家庭诊所六高台 ☎ 047-710-8238 六高台7‐28‐1 ㉁周日･节日（周六下午） 内、消、循、过

牙科诊所

YAMAMOTO牙科医院 ☎ 047-389-8841 串崎南町19 ㉁周四･节日・周日 牙、小牙、牙口、正畸

幸多牙科诊所 ☎ 047-384-6696 五香3‐6‐1 ㉁周三･周日･节日 牙、正畸、儿牙、牙口

野口牙科 ☎ 047-712-0981 五香3‐25‐24 ㉁周四･周日･节日 牙、正畸、儿牙、牙口

U牙科医院 ☎ 047-385-5373 五香西2‐35‐1 ㉁(周日节日下午) 牙、正畸、儿牙、牙口

荒木牙科医院 ☎ 047-383-5182 五香南1‐3‐22‐103 ㉁周日･节日（周四周六下午） 牙、儿牙、牙口

元山牙科医院 ☎ 047-388-7141 五香南1‐7‐16 ㉁周日･节日(周一・周二・周三・

周四・周五・周六上午)

牙、儿牙

宮岛牙科医院 ☎ 047-387-0068 五香南1‐14‐5 ㉁周四･周日･节日（周六下午） 牙、儿牙、牙口

三国牙科医院 ☎ 047-383-1170 五香南2‐17‐8 Sun Patiku公寓1楼 ㉁周四･节日 牙、正畸、儿牙、牙口

新井牙科医院 ☎ 047-384-7708 五香南2‐30‐2 ㉁周四･周日･节日 牙

Rise牙科诊所 ☎ 047-393-8181 松飞台29‐3 ㉁周三･周日･节日（周六下午） 牙、儿牙

松飞台牙科医院 ☎ 047-384-2862 松飞台173‐13 ㉁周三・周日 牙、正畸、儿牙、牙口

六实后藤牙科医院 ☎ 047-384-1223 六高台2‐83‐2 ㉁周四･周日･节日 牙、儿牙

Sun Cherry牙科 ☎ 047-710-0516 六高台2‐124‐1 ㉁周日･节日（第2周六） 牙、儿牙、牙口

中村牙科六高台诊所 ☎ 047-389-8341 六高台4‐93‐1 六实公寓108号室 ㉁周四･周日･节日 牙、儿牙、牙口

胁谷牙科诊所 ☎ 047-384-1580 六高台6‐70 ㉁周四･周日･节日 牙、正畸、儿牙、牙口

村上牙科医院 ☎ 047-394-6660 六高台6‐105 ㉁周四･周日･节日 牙、儿牙

9.五香六实地区
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直井牙科医院 ☎ 047-387-6455 六高台7‐59 ㉁周四･周日･节日 牙

元重牙科诊所 ☎ 047-389-6481 六高台7‐113‐4 ㉁周一･节日 牙、正畸、儿牙、牙口

Fuma牙科医院 ☎ 047-383-0600 六高台8‐146‐18 ㉁周四･周日･节日 牙、正畸、儿牙

六实牙科诊所 ☎ 047-385-2502 六实3‐7‐3 ㉁周四･周日･节日 牙、正畸、儿牙、牙口

大久保牙科诊所 ☎ 047-384-1982 六实5‐25‐2 ㉁周四･周日･节日(周三周六下午) 牙

长坂牙科医院 ☎ 047-385-3788 六实6‐39‐21 ㉁周四･周日･节日（周六下午） 牙

小越牙科 ☎ 047-712-1010 五香7‐66‐1 ㉁周日･节日 牙、儿牙、牙口

Nano 牙科诊所五香 ☎ 047-386-5000 五香8‐44‐6 ㉁周三 牙、儿牙、正畸、牙口

药　　局

COCOKARAFINE药局松飞台店 ☎ 047-384-3110 串崎南町26 ㉁周日･节日

Welcia药局松户五香店 ☎ 047-311-8035 五香4‐21‐1 ㉁−

北丘药局 ☎ 047-384-1100 五香7‐55‐19 ㉁周四・周日･节日（周六下午）

AIN药局五香店 ☎ 047-394-1193 五香8‐39‐5五香学校公寓1楼 ㉁周日・节日

Welcia药局松户五香西店 ☎ 047-394-0530 五香西2‐37-1 ㉁周日

药局Matsumotokiyoshi五香西店 ☎ 047-394-0808 五香西3‐2-1 ㉁−

Welcia松户元山药局 ☎ 047-385-2401 五香南1‐1-5 ㉁−

山崎药局 ☎ 047-385-9123 五香南2‐32‐4 ㉁周三・周日・节日（周六下午）

六高台药局 ☎ 047-701-8561 六高台2‐18 ㉁周三・周日・节日（周六下午）

Furyuze药局 ☎ 047-702-7825 六高台2‐121 ㉁周日・节日（周六下午）

Takumi药局 ☎ 047-382-6346 六高台3-81-3 ㉁周三・周日・节日

友爱药局六高台店 ☎ 047-311-0980 六高台6‐67 ㉁周日・节日（周三・周六下午）

Welcia药局松户六高台店 ☎ 047-394-5288 六高台7‐20‐1 ㉁-

INTRON药局松户店 ☎ 047-382-6462 六高台7‐28‐1 ㉁周日・节日(周六下午)

SUNDRUG六高台药局 ☎ 047-703-8910 六高台8‐131‐1 ㉁周日・节日

YACSDRUG松户五香药局 ☎ 047-712-0704 五香2‐21‐8 ㉁周六・周日・节日

医　　院

山本医院 ☎ 047-341-3191 小金清丘2‐7‐10 ㉁周日 ･节日・年终年初 内、神内、消、循、外、骨、皮、泌、

肛、呼

大仓纪念医院 ☎ 047-341-5711 大谷口133‐1 ㉁周三・周日・节日 内、神、康复

诊　　所

高桥诊所 ☎ 047-394-2211 幸田2‐72 ㉁周三･周日･节日（周五周六下午）内、消、循、小、中内

CAM诊所 ☎ 047-710-0990 幸田2‐73‐1 ㉁周一・周二・周三・周日・节日

(周五下午)

内、中医内(自由诊疗)

三村整形外科 ☎ 047-345-5505 小金3 高桥大厦7楼 ㉁周四･周日･节日(周六下午) 风、骨

椎之木诊所 ☎ 047-312-1717 小金3 高桥大厦7楼 ㉁周六･周日･节日 内、精

小金皮肤科 ☎ 047-340-1230 小金8-6 大正堂大厦4楼 ㉁周三･周日･节日(周六下午) 皮

东葛眼科 ☎ 047-343-0020 小金8-6 大正堂大厦3楼 ㉁节日（周日下午） 眼

北小金诊所 ☎ 047-343-2960 小金16‐5 ㉁周三・节日 

(周六下午・周日第2・4・5)

内、糖内、肾内

原田小儿科 ☎ 047-340-6767 小金44-8 高桥第二大厦 ㉁周四･周日･节日（周六下午） 小

10.小金地区
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小泉妇产科医院 ☎ 047-342-1071 小金清丘1‐12‐16 ㉁周四･周日･节日

（周二・周六下午）

妇产

伊藤医院 ☎ 047-341-1368 大金平4-335 ㉁周日･节日（周六下午） 内、小

站前诊所内科·诊疗内科 ☎ 047-346-6655 小金8‐6大正堂大厦5F ㉁周四・周日・节日(周一上午) 内、心理

HOSHINO 居家护理诊所 ☎ 047-711-5123 小金KIYOSHIGAOKA 3-20-2 Chambord新松户103 ㉁仅限预约 内

北小金KOJIMA耳鼻咽喉科 ☎ 047-393-8714 小金44-5 MK小金大厦 1楼 ㉁周四・周日・节日(周六下午) 耳、过

小金心理诊所 ☎ 080-9280-7397 小金443北小金大厦401 ㉁周二・周三・周五 精、心理

牙科诊所

Crystal牙科 ☎ 047-345-8901 幸谷228‐5 ㉁周二･周日･节日 牙、正畸、儿牙

幸田牙科 ☎ 047-347-8824 幸田2‐155‐2 ㉁周二（周日・节日下午） 牙、正畸、儿牙、牙口

阿部牙科医院 ☎ 047-342-2281 小金3 高桥大厦3楼 ㉁周四･周日･节日 牙、儿牙

惠木牙科医院 ☎ 047-344-9998 小金8-4 大熊大厦5楼 ㉁周日･节日 牙、儿牙、牙口

半田牙科医院 ☎ 047-344-5280 小金16‐5 ㉁周三･周日･节日(周四下午) 牙

樱花牙科医院 ☎ 047-347-8211 小金40-19 Bois de Kogane 1楼 ㉁周日･节日 牙、儿牙、牙口

本田牙科医院 ☎ 047-341-2441 小金157‐5 ㉁节日 牙、儿牙、牙口

小金Familia牙科 ☎ 047-711-7585 小金444-1 1楼 ㉁周三・节日（周日下午） 牙、正畸、儿牙、牙口

羽根田牙科医院 ☎ 047-309-4618 小金447‐8 ㉁周日･周四・节日 牙、正畸、儿牙、牙口

渡边牙科诊所 ☎ 047-344-7734 小金清丘1‐4‐1 ㉁周四･周日･节日 牙

清丘牙科诊所 ☎ 047-343-6862 小金清丘1‐13‐9 ㉁周四･周日 牙、儿牙、牙口、出诊牙

蓝天牙科诊所 ☎ 047-702-3016 大金平2‐109‐10 ㉁周三･周日･节日 牙、正畸、儿牙、牙口

佐久间牙科 ☎ 047-344-1400 大金平3‐179 ㉁周四･节日 牙、儿牙、牙口

大谷口牙科诊所 ☎ 047-348-8841 大谷口383‐13 ㉁周四･周日･节日 牙

冈田牙科医院 ☎ 047-341-1460 大谷口415‐10 ㉁周四･周日･节日（周六下午） 牙

大熊牙科医院 ☎ 047-346-8800 中金杉1‐280 ㉁周三･周日･节日 牙、儿牙

殿平贺牙科医院 ☎ 047-341-7576 殿平贺52‐14 ㉁周四･周日･节日 牙、儿牙、牙口

北小金站前牙科医院 ☎ 047-348-4141 东平贺241-2 Maison北小金202 ㉁周三・周四・周日･节日 牙、儿牙

伊藤牙科医院 ☎ 047-343-6900 二木151‐2 ㉁周四･周日･节日 牙、正畸、儿牙

药　　局

AEON药局北小金店 ☎ 047-342-6212 小金1 AEON北小金2F ㉁ー

Apios药局 ☎ 047-348-4516 小金1 AEON北小金1F ㉁节日

药局Matsumotokiyoshi小金店 ☎ 047-344-1363 小金435‐1 ㉁周日・节日(周六下午)

Pfercos药局　银杏 ☎ 047-309-6555 小金清丘2‐8‐13 ㉁周日･节日

Cosmos药局北小金店 ☎ 047-347-3106 东平贺316‐1 ㉁第2・4・5周日・节日

Wing药局北小金站前店 ☎ 047-711-5296 小金8-6大正堂大厦2F ㉁周日･节日

药局Matsumotokiyoshi松户大金平店 ☎ 047-348-8311 大金平3-194 ㉁周日･节日

药局松本清松户小金店 ☎ 047-375-8998 小金407-１ ㉁周日･节日
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医　　院

旭神经内科康复医院 ☎ 047-385-5566 栗泽789‐1 内、精、康复

诊　　所

苛原诊所 ☎ 047-347-2231 小金原4‐3‐2 ㉁周日･节日 骨、内、康复

长门内科･皮肤科诊所 ☎ 047-309-7011 小金原4‐9‐19 ㉁周四･周日･节日（周六下午） 内、呼、消、循、皮、过、小

木之胁诊所 ☎ 047-309-5515 小金原5‐1‐1 ㉁第3周四・周日･节日 内、胃、外

汤原妇产科医院 ☎ 047-341-6185 小金原5‐20‐7 ㉁周日･节日（周三・周六下午） 妇产

小金原诊所 ☎ 047-341-1131 小金原6‐1‐2 ㉁周四･周日･节日 内、外、小、骨、消

富冈妇产科医院 ☎ 047-342-1078 小金原6‐8‐11 ㉁周日･节日 妇产

北原整形外科医院 ☎ 047-343-1016 小金原7‐20‐15 ㉁周日･节日（周三・周六下午） 康复、骨、皮

山口内科诊所 ☎ 047-340-5888 小金原7‐26‐11 ㉁第2周四・周日･节日

（周三・周六下午）

内

守冈小儿科医院 ☎ 047-342-1077 八崎1‐33‐3 ㉁周三･周日･节日（周六下午） 小

松户Hometown 诊所 ☎ 047-711-6910 小金原6‐5‐4 ㉁周二・周日・节日 内

牙科诊所

早川牙科 ☎ 047-346-3535 小金原3‐15‐5 ㉁周四･节日(周日下午) 牙、正畸、儿牙、牙口

林牙科 ☎ 047-343-7320 小金原3‐16‐12 ㉁周四･周日･节日 牙、正畸、儿牙

小金原牙科 ☎ 047-346-6408 小金原4‐12‐30 ㉁周四･周日･节日 牙、正畸、儿牙

贝之花牙科诊所 ☎ 047-349-4333 小金原4‐25‐33 ㉁− 牙、儿牙、牙口

谷津牙科医院 ☎ 047-343-2020 小金原6‐5‐10 ㉁周四･周日･节日 牙

广田牙科 ☎ 047-394-4618 小金原6‐5‐21 ㉁周三･周日･节日 牙、正畸、儿牙、牙口

栗泽牙科医院 ☎ 047-343-6956 小金原6‐8‐10 ㉁周四･周日･节日（周六下午） 牙

藤井牙科医院 ☎ 047-345-0418 小金原8‐2‐3 ㉁周四･周日･节日 牙

新保牙科医院 ☎ 047-340-1818 小金原9‐17‐47 ㉁周三･周日･节日 牙、正畸、儿牙、牙口

外苑牙科松户诊所 ☎ 047-343-0224 小金原9‐24‐18 ㉁周四･周日･节日 牙

Nanairo牙科诊所 ☎ 047-710-7711 小金原5‐29‐3 ㉁周四･周日･节日 牙、正畸、儿牙、牙口

药　　局

友爱药局　小金原店 ☎ 047-349-3900 小金原4‐3‐17 ㉁周日・节日

元气药局小金原分店 ☎ 047-309-3565 小金原4‐9‐20 Terrace Excel-You1号 ㉁周四・周日・节日(周六下午)

Pfercos处方药局小金原 ☎ 047-340-1914 小金原6‐5‐20 ㉁周日・节日

樱花药局松户小金原店 ☎ 047-312-0677 小金原7‐18‐30 ㉁周日・节日・第2周四

（周三・周六下午）

石井药局 ☎ 047-312-0015 小金原9‐15‐26 ㉁周日・节日（周六下午）

San-a药局小金原店 ☎ 047-347-6840 八崎1‐34‐16 ㉁周日・节日(第3周四)

药局松本清　小金原店 ☎ 047-349-5200 小金原6-5-1 ㉁周日・节日

友爱药局　栗泽店 ☎ 047-382-6035 栗泽777-23 ㉁周日・节日

11.小金原地区
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지역 분할 

1. 마츠도 지구
마쓰도　혼초　네모토　고야마

니줏세이키가오카미노리초

2. 아키라 제 1 지구
마쓰도신덴　노기쿠노　네모토　고네모토

이와세　미도리가오카　나카이초　요시이초

고로쿠다이　미노리다이　가미혼고

3. 아키라 제 2 지구
미나미하나시마　사카에초　사카에초니시

히노쿠치　고가사키　기타마쓰도　가미혼고

다케가하나　다케가하나니시마치

4. 야기리 지구

가미야키리　나카야키리　시모야키리　구리야마

미야코다이　니줏세이키가오카카키노키초

니줏세이키가오카하기초

니줏세이키가오카마루야마초　오하시

5. 도부 지구

와나가야　오하시　아키야마　가미시키

다카쓰카신덴　가와라즈카　다나카신덴

니줏세이키가오카나카마쓰초

니줏세이키가오카토야마초

니줏세이키가오카나시모토초　히가시마쓰도

6. 마바시 지구
마바시　신자쿠　나카와쿠라　나카네

나카네나가쓰초　미코제　하치가사키

하치가사키미도리초

7. 신마쓰도 지구

신마쓰도　신마쓰도히가시　신마쓰도미나미

신마쓰도키타　니시마바시　니시마바시쿠라모토초

니시마바시히로테초　니시마바시사이와이초

니시마바시아이카와초　요코스카

아사히초　몬토신덴　시치우에몬신덴

8. 다카기 지구

도키와다이라　도키와다이라야나기초

도키와다이라후타바초　도키와다이라니시쿠보초

도키와다이라진야마에　센다보리　가네가사쿠

히구라시　마키노하라

9. 고코무츠미 지구
고코무쓰미　고코　고코니시　고코미나미　무쓰미

롯코다이　롯코다이니시　다카야나기신덴

구시자키신덴　구시자키미나미초　마쓰히다이

10. 고가네 지구

고가네　고가네키요시초　고가네키요시가오카

고가네카즈사초　후타쓰기　후타쓰기후타바초

고야　오야구치　오가네다이라　나카카나스기

히라가　히가시히라가　도노히라가　구보히라가

고데

11. 고가네하라 지구
고가네하라　구리가사와　네기우치　하치가사키

후타쓰기후타바초

나
가

레
야

마
전

철

조
반

선
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담당 병원과 약국을 

정해 둡시다.

진료 과목명 등 약호표

（ 병원 , 진료소） 소아 소아과 항외 항문외과 비 비뇨기과

내 내과 신생아 신생아과 산부 산부인과 신내 신장내과

심료 심료내과 소아외 소아외과 산 산과 간내 간장내과

정 정신과 외 외과 부 부인과 마 마취과

신 뇌신경내과 정형 정형외과 유외 유선외과 한내 한방내과

호 호흡기내과 성형 성형외과 안 안과 당내 당뇨내과

호외 호흡기외과 뇌 뇌신경외과 이 이비인후과 화내 화학요법내과

소 소화기내과 심내 심장내과 기 기관식도내과 구급 구급과

소외 소화기외과 심외 심장혈관외과 리허 리허빌리테이션과 （ 치과 진료소）

위 위장내과 소심외 소아심장혈관외과 방 방사선과 치 치과

순 순환기내과 피 피부과 혈외 혈관외과 교정 교정치과

알 알레르기과 성 성병과 혈내 혈액내과 소치 소아치과

류 류머티즘과 항 항문내과 혈투 혈액투석과 치구 치과구강외과

기타　 ・（휴） →휴진일 , 후단（ ） 내는 오전 또는 오후 휴진일

・ 전→오전만 접수　 ・ 후→오후만 접수

무
사

시
노

선

호쿠소선

신케이세이전철 도
부

철
도
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1.마츠도 지구

진　료　소

마츠도 진료소  ☎ 047-710-9738 네모토 2-20 릴리 마츠도 1F (휴)월･화･일･공휴일(금 오전) 정, 심료

사토 안과 클리닉 ☎ 047-702-9822 네모토 3-3  (휴)목･일･공휴일（토 오후） 안

구리하라 의원  ☎ 047-362-3105 네모토 453  (휴)목･일･공휴일(화・토 오후) 내, 순

레이디스 클리닉 케이 ☎ 047-703-7811 네모토 453-3  (휴)금･공휴일(토 오후)
(매달 첫 번째날 이외)

부, 미피

요시노 이비인후과 의원  ☎ 047-362-3490 네모토 472-4  (휴)목･일･공휴일 이

신토쿄 클리닉 ☎ 047-366-7000 네모토 473-1  (휴)일･공휴일 외, 소외, 유외, 성형, 뇌, 호외,  
정형, 피, 비, 내, 이, 호, 미외, 안, 
두경부외과, 미피, 신, 소

신토쿄 하트 클리닉 ☎ 047-366-3333 네모토 474-1  (휴)일･공휴일 심외, 심내, 당내

츠루 아이 클리닉  ☎ 047-703-8941 마츠도 1072‐6  (휴)목･일･공휴일（토 오후） 소아

마츠도 타워 클리닉 ☎ 047-394-4270 마츠도 1139-2 라이온즈스테이션타워 마츠도 302 (휴)미정 내, 소아, 안

신도 정형외과  ☎ 047-363-2110 마츠도 1139-2 라이온즈스테이션타워 마츠도 401 (휴)일･공휴일（토 오후） 내, 류, 정형, 리허

와타나베 의원  ☎ 047-367-3388 마츠도 1147 와쿠이빌딩2F (휴)공휴일(일 오후) 이

미야타 피부과 클리닉 ☎ 047-331-8500 마츠도 1147 오케이빌딩5F  (휴)일･공휴일 알, 피

마츠도 히가시구치 다케다 멘탈 클리닉 ☎ 047-712-2901 마츠도 1176‐2 KAMEI빌딩2F 2호실 (휴)목･일･공휴일(토 오후) 심료, 정

아이 하트 클리닉 마츠도역전 ☎ 047-360-3636 마츠도 1176‐4‐201  (휴)화・수･금・일･공휴일 심료, 정

유이 피부과 비뇨기과 의원  ☎ 047-365-0306 마츠도 1178 고마츠빌딩5F  (휴)목･일･공휴일 알, 피, 비

카틀레야 안과 ☎ 047-362-1191 마츠도 1181 아트레 마츠도 5F (휴)아트레 휴관일 안

마츠도 안과 ☎ 047-331-7311 마츠도 1240‐1 델솔레 마츠도 101 (휴)목･일･공휴일（토 오후） 안

재택 클리닉 닥터랜드 마츠도 ☎ 047-369-4811 마츠도 1281‐29 마츠도토요빌딩4F  (휴)토・일・공휴일 내, 정, 피, 안

홀로스 마츠도 클리닉 ☎ 047-364-4127 마츠도 1291‐1 고가빌딩201호  (휴)월･일･공휴일 심료, 내, 정

마츠도 히나게시 피부과 ☎ 047-711-7476 마츠도 1305‐25 오바타빌딩4F  (휴)목･일･공휴일（토 오후） 피, 알

나카야마 아이 클리닉 ☎ 047-362-2680 마츠도 1315  (휴)목･일･공휴일 알, 소아

다치하라 의원  ☎ 047-331-1811 마츠도 1330  (휴)목･일･공휴일 내, 리허, 마, 소아, 심료

코스모 마츠도 클리닉 ☎ 047-368-1513 마츠도 1333‐1 코스코 마츠도 스테이션스퀘어110 (휴)수･일･공휴일(토 오후) 내, 정형, 외, 피, 비

모리타 내과 ・안과 ☎ 047-362-3136 마츠도 1343‐3 그랑마노와르1F  (휴)목･일･공휴일（토 오후） 내, 안, 소, 내시경내

마츠도 내과 ☎ 047-308-6121 마츠도 1834‐15 큐빅 마츠도 빌딩2F (휴)목･일･공휴일（토 오후） 내, 당내

홋치 의원 ☎ 047-362-2531 마츠도 2044  (휴)일･공휴일（토 오후） 내, 소, 소아

우에노 정형외과  ☎ 047-308-3338 마츠도 2268‐1  (휴)목･일･공휴일（토 오후） 정형, 리허

히라노 의원  ☎ 047-362-2322 혼초 5‐10  (휴)일･공휴일(금・토 오후) 내, 소아

혼초 클리닉 순환기내과 ☎ 047-312-4113 혼초 6‐6  (휴)금･일･공휴일（화 오전） 내, 순, 한내

이시오카 내과 클리닉 ☎ 047-363-7655 혼초 6‐8 라임하이츠501  (휴)일･공휴일（토 오후） 내, 순

단노 내과 ･순환기과 ☎ 047-308-2830 혼초 12‐15 팝스 마츠도 빌딩501호실 (휴)금･일･공휴일（토 오후） 내, 순

다케다 정신과 클리닉  ☎ 047-330-2006 혼초 14‐18 마츠도 도시오빌딩3F (휴)목･일･공휴일（토 오후） 심료, 정

소가 내과 클리닉 ☎ 047-308-6677 혼초 19‐16 마츠도 웨스트빌딩4F (휴)수･일･공휴일 내, 소, 위

마츠도 니시구치 정형 클리닉 ☎ 047-308-3900 혼초 19‐16 마츠도 웨스트빌딩2F (휴)수･일･공휴일（토 오후） 정형, 리허

도카츠 클리닉 미라이 ☎ 047-366-6150 혼초 21‐2 도시종합제3빌딩  (휴)일･공휴일(수 오후) 내, 심료, 호, 순, 신내, 당내, 투석, 
수무

마츠도 시게토 안과 ☎ 047-711-9886 마츠도1149-1 플라레 마츠도 5F (휴)목 안

고야마 내과 클리닉 ☎ 047-710-5173 고야마 189 (휴)수・일・공휴일(토 오후) 내, 신, 소아

F 클리닉 ☎ 047-710-7485 혼초 12-12 나카야마빌딩 201 (휴)화･목･일･공휴일 내

마츠도 유선 클리닉 ☎ 047-710-0707 마츠도 2000 반테안 1F (휴)금･일･공휴일(토 오후) 유선외과

아리사 재택 클리닉 가미혼고 ☎ 047-301-2454 마츠도 2025-8 미야우치맨션 203 (휴)월･화･일･공휴일 내, 외

치과 진료소

도카츠 덴탈 오피스 ☎ 047-360-6481 네모토 2‐12  (휴)수･공휴일（일 오후） 치, 교정, 소치, 치구

오츠카 치과 의원  ☎ 047-366-2679 마츠도 1019  (휴)목･일･공휴일 치

플라레 치과 ☎ 047-308-8107 마츠도 1149‐1 플라레 마츠도 6F (휴)− 치, 교정, 소치, 치구
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시마자키 치과 클리닉 ☎ 047-364-6675 마츠도 1177 마치빌딩3F  (휴)목･일･공휴일 치

히라야마 치과  ☎ 047-367-9631 마츠도 1178 고마츠빌딩4F  (휴)일･공휴일(토 오후) 치, 치구, 교정, 소치

마츠도 박스힐 치과 ☎ 047-366-3663 마츠도 1231 아스테시오빌딩3F  (휴)−(오봉절・연말연시 있음) 치, 소치, 교정, 치구

케어큐어 치과 마츠도  ☎ 047-361-8211 마츠도 1235‐1 이스트스퀘어마츠도1층  (휴)− 치, 치구, 소치, 소아교정

소아 케어큐어 치과  ☎ 047-393-8455 마츠도 1239‐1 세키네빌딩2F  (휴)−(연중무휴) 치, 치구, 소치, 소아교정

기타하라 치과 의원  ☎ 047-367-5001 마츠도 1276‐1 파미르스퀘어 마츠도 릴라커먼즈103 (휴)공휴일 치, 교정, 소치, 치구

다케다 치과 클리닉 ☎ 047-366-8887 마츠도 1281‐1  (휴)일･공휴일(목, 토 오후) 치, 소치, 치구

마츠도 덴탈 클리닉 ☎ 047-364-5308 마츠도 1292‐1 시티하이츠 마츠도 207 (휴)목･일･공휴일 치, 소치, 치구, 교정

우사미 치과 의원  ☎ 047-362-5207 마츠도 1689  (휴)일･공휴일 치

오즈 덴탈 클리닉  ☎ 047-363-0100 마츠도 2041‐2  (휴)수･목･일･공휴일 치

고이즈미 치과 의원  ☎ 047-365-2233 마츠도 2058  (휴)목･일･공휴일 치, 소치, 치구

모리 치과 의원 니줏세이키 가 오카 진료소 ☎ 047-368-8336 니줏세이키가오카미노리초 171  (휴)목･일･공휴일 치

아키야마 교정 치과  ☎ 047-361-2660 혼초 1‐1 쇼에이칸빌딩3F  (휴)목･일･공휴일(화, 금 오전) 교정, 치, 소치, 치구

히라오카 치과 의원  ☎ 047-364-6666 혼초 2‐3 히라노제1빌딩4F  (휴)공휴일 치, 소치, 치구

마츠도 교정 치과  클리닉 ☎ 047-364-0110 혼초 7-10 치바긴 마츠도 빌딩9F (휴)비정기 휴무 치, 교정

덴탈 클리닉 후시미 ☎ 047-367-8222 혼초 16‐5 타운코트사카에1F  (휴)목･일･공휴일 치, 소치, 치구

덴탈 클리닉 노토 ☎ 047-362-7212 혼초 16‐9  (휴)수･일･공휴일 치, 소치, 치구

다이요 치과 클리닉 ☎ 047-368-6829 혼초 17‐23  (휴)목･일･공휴일 치

사토 치과 의원  ☎ 047-367-1548 혼초 19‐2  (휴)월･일･공휴일 치, 교정, 소치

아카시 치과 의원  ☎ 047-365-3712 혼초 19‐16 마츠도 웨스트빌딩3F(302) (휴)일･공휴일 치, 치구, 소치

아크 교정 치과 ☎ 047-361-4687 혼초 19‐16 마츠도 웨스트빌딩3F (휴)목･일･공휴일 교정

이로도리 치과 어린이 치과의사 선생님 ☎ 047-711-9733 마츠도1307-1 키테미테마츠도6F (휴)화･공휴일(일 오후) 치, 치구, 소치, 교정

솔레이유 덴탈 오피스 ☎ 047-711-7887 마츠도 1181 아트레 마츠도 8F (휴)− 치, 소치, 교정, 치구

미야모토 치과 의원 ☎ 047-362-2876 혼초 12-15 파푸스마츠도빌딩 1F (휴)목･일･공휴일 치, 소치, 교정, 치구

약　　국

수이 세이 약국 마츠도점 ☎ 047-330-3132 네모토 2‐10  (휴)월・화・일・공휴일

웰시아 약국 다이에 ☎ 047-312-3581 네모토 4‐2  (휴)일・공휴일

이치고 조제약국 ☎ 047-710-4081 네모토 450‐2  (휴)공휴일・일 매달 첫 번째날 
이외(토 오후)

후크로 약국 마츠도점 ☎ 047-365-5200 마츠도 1072‐12  (휴)목･일･공휴일（토 오후）

코코카라화인 약국 마츠도점 ☎ 047-703-3233 마츠도 1139‐2 라이온즈스테이션타워 마츠도 1F (휴)−

약국 유에스파마시2 호점 ☎ 047-308-3800 마츠도 1162‐1  (휴)일･공휴일

약국 유에스파마시3 호점 ☎ 047-369-7431 마츠도 1164‐2  (휴)일･공휴일

약국 유에스파마시 ☎ 047-366-5151 마츠도 1170  (휴)일･공휴일

유아이약국 마츠도역전점  ☎ 047-710-9900 마츠도 1176‐2 KAMEI BLD.2F-3  (휴)목･일･공휴일（토 오후）

코코카라화인 약국 마츠도역동쪽출구점 ☎ 047-367-0609 마츠도 1177‐1‐1F  (휴)−

사쿠라 약국 마츠도역전점 ☎ 047-308-6431 마츠도 1178  (휴)목･일･공휴일

하브랜드 약국 마츠도점 ☎ 047-308-6086 마츠도 1293‐2 오가와빌딩1F  (휴)공휴일

온푸 약국 ☎ 047-308-3230 마츠도 1313  (휴)목･일･공휴일

마리 마츠도 약국 ☎ 047-308-7971 마츠도 1299-2 (휴)일･공휴일（토 오후）

마츠도니시 약국  ☎ 047-361-7577 마츠도 2044 (휴)일･공휴일（토 오후）

온푸 약국 니시 ☎ 047-330-2212 마츠도 2268‐5  (휴)일･공휴일･제1･3목

후레아이 약국 ☎ 047-360-0735 혼초 3‐9  (휴)일･공휴일（토 오후）

유아이 미라이 약국 ☎ 047-393-8810 혼초 12‐7  나마이자와빌딩１F (휴)목･일･공휴일(토 오후)

마츠도 약국  ☎ 047-362-2202 혼초 18‐1  (휴)일･공휴일

약국 마츠모토키요시 마츠도서쪽출구역전점 ☎ 047-312-5155 혼초 18‐6  (휴)일･공휴일

가츠미 약국 ☎ 047-308-3103 혼초 19‐16 마츠도 웨스트빌딩1F (휴)일･공휴일

웬시아 약국 마츠도역서쪽출구점 ☎ 047-331-1731 혼초 19‐17  (휴)−

유아이 약국 마츠도서쪽출구점  ☎ 047-700-5605 혼초 21‐2 도시종한개발제3빌딩1F  (휴)일
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히로 약국 ☎ 047-703-9170 마츠도 1394 (휴)목・일・공휴일(토 오후)

약국 토모즈 키테미테마츠도점 ☎ 047-369-7771 마츠도 1307-1 (휴)토・일・공휴일

화인 약국 마츠도점 ☎ 047-711-8971 고야마 188-1 (휴)수・일・공휴일

약국 마츠모토키요시 플라레마츠도점 ☎ 047-712-2510 마츠도 1149-1 (휴)목･일

진　료　소

하야시 아이 클리닉  ☎ 047-330-1301 네모토 7‐11  (휴)수･일･공휴일（토 오후） 알, 소아

하시모토 내과 클리닉  ☎ 047-368-1131 네모토 14-2 파크스카이타워 마츠도 1F (휴)목･일･공휴일（토 오후） 내, 소아

도카츠 클리닉 마츠도 ☎ 047-361-8801 네모토 64‐2  (휴)일･공휴일 내, 외, 투석

노무라 클리닉   ☎ 047-362-8633 고네모토 42-3 아셋트 마츠도 Ⅱ301 (휴)수･토･일･공휴일 심료, 정

마츠도 클리닉  ☎ 047-362-4148 나카이초 1-3  (휴)목･일･공휴일 소아

마츠도 클리닉 분실 ☎ 047-369-4900 나카이초 1-11-5  (휴)목･일･공휴일 소아

오오스 정형외과 의원   ☎ 047-366-1480 나카이초 2-136-1  (휴)일･공휴일（수토 오후） 정형

시마무라 토털 케어 클리닉  ☎ 047-308-5546 마츠도신덴 21‐2  (휴)일･공휴일(토 오후) 소외, 소, 내, 외, 호, 비, 당내, 알

마루야마 아이 클리닉   ☎ 047-367-4970 마츠도신덴 94  (휴)수・일(토 오후) 소아

종합 클리닉 닥터랜드 마츠도 ☎ 0570-089-013 마츠도신덴 245-26 그린마크시티 마츠도신덴 2F (휴)1/1～1/3 내, 정형, 피, 안, 리허, 이

미노리다이 사이토 클리닉  ☎ 047-330-2300 마츠도신덴 597  (휴)목･일･공휴일（토 오후） 내, 순, 소

가미혼고 레이디스 정형외과 ☎ 047-308-6600 가미혼고 2672‐9 가미혼고 역빌딩1F (휴)토･일･공휴일 정형, 리허

니시무라 내과 순환기과   ☎ 047-369-1011 나카이초 3-79-2  (휴)목･일･공휴일（토 오후） 내, 순

오카 산부인과 미노리다이 클리닉  ☎ 047-364-2071 미노리다이 1-8-21  (휴)월･목･공휴일（일 오후） 산부

에마오 이비과 의원  ☎ 047-368-0731 미노리다이 1-10-11  (휴)목･일･공휴일 이

미노리다이 요시다 내과 클리닉 순환기과 ☎ 047-366-8811 미노리다이 1-11-33 셀레스미노리다이1F 점포A (휴)수･일・공휴일 순, 내, 알

미노리다이 정형외과 클리닉  ☎ 047-366-1585 미노리다이 1-12-11 하야시빌딩 105 (휴)목･일･공휴일(제3토 오후) 정형, 리허

클리닉 소와니에   ☎ 047-308-3008 미노리다이 7-2-18  (휴)화･일･공휴일(토 오후) 산부, 내, 알, 순, 당내, 신내

마루야마 내과 의원   ☎ 047-361-7900 노기쿠노 6-6-105  (휴)일･공휴일（화・수・토 오후） 내, 호, 소아

오쿠스미 의원   ☎ 047-362-1825 미도리가오카 2-285  (휴)목･일･공휴일 위, 외, 정형, 피, 내

아오조라 진료소  ☎ 047-369-1248 미도리가오카 2-357 소피아1F A・B (휴)토･일･공휴일 내

마츠도 이비인후과 ☎ 047-368-8777 고로쿠다이 210-2 (휴)수・공휴일(화, 토, 일 오후) 이

미도리 클리닉 ☎ 047-308-5777 미노리다이 1-14-23 그린코포미노리 1F (휴)토・일・공휴일 내

치과 진료소

유아사 치과 의원   ☎ 047-363-6480 네모토 9‐7  (휴)목･일･공휴일 치, 교정, 소치, 치구

고바야시 치과 클리닉  ☎ 047-364-1616 네모토 13-5 세키구치빌딩2F  (휴)금･일･공휴일 치

후타바 치과 클리닉 ☎ 047-330-1182 네모토 14-2 파크스카이타워 마츠도 101-A (휴)공휴일（일 오후） 치, 소치

고네모토 치과 클리닉  ☎ 047-363-1771 고네모토 51-2 레지던스유카리204  (휴)목･일･공휴일 치, 소치, 교정, 치구

썬플라워 마츠도 치과 의원  ☎ 047-367-2720 고네모토 84-3 쥬네스 마츠도 102 (휴)월･일･공휴일 치, 소치, 치구

마츠도 시이노 키 치과 의원 ☎ 047-703-7500 마츠도 1139-1 라이온즈플라자마츠도추오코엔101호실 (휴)금･공휴일 치, 교정, 소치, 치구

노기쿠노 덴탈 클리닉  ☎ 047-364-7071 마츠도신덴 24 게이요유통센터 3-28 (휴)일･공휴일 치, 소치

마루야마 치과 의원  ☎ 047-363-4618 마츠도신덴 94-64  (휴)수･일･공휴일（토 오후） 치, 교정, 소치, 치구

후지마다이 치과 의원   ☎ 047-360-6280 마츠도신덴 94-118  (휴)목･공휴일（일 오후） 치, 교정, 소치, 치구

나나이로 가든 치과 클리닉 ☎ 047-702-7750 마츠도신덴 116-10  (휴)금･공휴일 치, 교정, 소치, 치구

이소자키 치과  ☎ 047-308-0123 마츠도신덴 245-1  (휴)화 치, 교정, 소치, 치구

2.아키라 제1지구



72

마츠도 신덴 치과 클리닉  ☎ 047-365-3808 마츠도신덴 265-17  (휴)(토・일・공휴일 오후) 치, 소치, 치구

다케다 치과 의원   ☎ 047-365-2232 마츠도신덴 279  (휴)목･일･공휴일 치, 교정, 소치, 치구

아시다 치과 의원   ☎ 047-362-3446 마츠도신덴 389  (휴)목･일･공휴일 치, 소치

아울 덴탈 클리닉   ☎ 047-711-9020 마츠도신덴 463-3-102  (휴)수･일･공휴일 치, 치구, 소치

히라오카 치과 의원   ☎ 047-368-8200 마츠도신덴 473-29  (휴)목･일･공휴일 치

스즈키 치과 클리닉  ☎ 047-366-4103 마츠도신덴 500-8 그린하이츠107  (휴)목･일･공휴일 치

오카 덴탈 클리닉 미노리 다이  ☎ 047-700-5222 마츠도신덴 569-1  (휴)수・일(토・공휴일 오후) 치, 교정, 소치, 치구

아카네 치과 클리닉 ☎ 047-701-7995 마츠도신덴 573 라캄파나Ⅱ  (휴)화･공휴일（일 오후） 치, 교정, 소치, 치구

미노리 다이 에키마에 치과  ☎ 047-312-2334 마츠도신덴 579-5 에가와빌딩1F  (휴)수･일･공휴일 치, 교정, 소치, 치구(자유진료)

가마이시 치과 클리닉 ☎ 047-365-2334 가미혼고 2672‐9 가미혼고 역빌딩3F (휴)일･공휴일 치, 교정, 치구

기타무라 치과 진료실   ☎ 047-368-2371 나카이초 3-7 이나가와빌딩3F  (휴)목･일･공휴일 치

가미혼고 치과 의원   ☎ 047-364-1637 나카이초 3-25 제2앤빌맨션201  (휴)목･일･공휴일 치, 소치

후지 치과 의원   ☎ 047-368-3260 미노리다이 1‐1‐2 미노리다이 역전빌딩2F (휴)수･일･공휴일 치

미노리다이 치과   ☎ 047-367-6607 미노리다이 1-31-1  (휴)목･일･공휴일 치, 소치

다카하시 덴탈 클리닉  ☎ 047-392-7014 미노리다이 4-2-9-2F  (휴)목･일･공휴일 치, 소치

타운 치과  ☎ 047-367-4184 미노리다이 7-1-3 구미아이빌딩203  (휴)월･목･공휴일 치, 교정, 소치

스나나가 치과 의원   ☎ 047-362-0873 미노리다이 7‐5‐14  (휴)목･일･공휴일（토 오후） 치

와타나베 덴탈 클리닉&메인터넌스 ☎ 047-363-4111 미노리다이 7-14-3 엔젤21-1F  (휴)금･일･공휴일 치, 교정, 소치, 치구

요코 치과 클리닉 ☎ 047-367-1230 노기쿠노 6-6-107  (휴)수･일･공휴일 치, 교정, 소치, 치구

오오야마구치 치과 의원   ☎ 047-362-5992 미도리가오카 1-19 헤이와빌딩2F  (휴)목･일･공휴일 치

마츠도 나고미 교정치과 ☎ 047-382-5753 고네모토42-3 아셋트 마츠도Ⅱ201 (휴)월・일・공휴일 치, 소치, 교정

약　　국

다이요  조제약국   ☎ 047-368-3535 고로쿠다이 326‐8  (휴)수・일・공휴일(토 오후)

가자네 약국  ☎ 047-362-0601 네모토 7‐8  (휴)수･일･공휴일（토 오후）

아사히 약국  ☎ 047-360-0077 네모토 14-2 파크스카이타워 마츠도 1F (휴)목･일・공휴일(토 오후)

온푸 약국 고가사키 ☎ 047-711-8353 네모토 70-2 맨션 다카하시 101 (휴)목･일･공휴일

약국 다카사 마츠도점 ☎ 047-703-3345 마츠도신덴 21‐58  (휴)공휴일(토・일 오후)

약국 토모즈 그린 마크시티 마츠도신덴점 ☎ 047-330-2201 마츠도신덴 245-26  (휴)−

마츠도 약국 마츠도신덴점   ☎ 047-363-1722 마츠도신덴 420-7  (휴)일･공휴일

미노리 다이 약국  ☎ 047-308-8488 마츠도신덴 597-22  (휴)목･일･공휴일（토 오후）

올리브 약국  ☎ 047-360-2013 가미혼고 2672-9 가미혼고역빌딩1F A-2 (휴)일･공휴일（토 오후）

유코도 약국   ☎ 047-364-6113 미노리다이 1-1-2 (휴)일･공휴일（토 오후）

히카리 약국  ☎ 047-361-3220 미노리다이 1‐10‐3  (휴)목･일･공휴일

약국 애플케어넷 미노리 다이점 ☎ 047-703-9752 미노리다이 1-11-33 셀레스미노리다이1F 점포B (휴)수･일･공휴일（토 오후）

애플 약국 미노리 다이 ☎ 047-700-5171 미노리다이 1-14-1 썬라이트 미노리다이 101 (휴)목･일･공휴일(제3토 오후)

후지 약국  ☎ 047-710-3351 미노리다이 7‐2‐24  (휴)화・공휴일(매달 제1･3･5 토, 
일 오후)

온푸 약국 노기쿠노 ☎ 047-308-5577 노기쿠노 6-6-106 (휴)일・공휴일(수・토 오후)

야바시라 약국 ☎ 047-701-7397 미노리다이 1-8-10 (휴)토・일･공휴일

플루메리아 약국 ☎ 047-710-0536 고로쿠다이 326-3 (휴)수・공휴일(화, 토, 일 오후)
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병　　원

니혼대학 마츠도 치학부 부속병원  ☎ 047-360-7111 사카에초니시 2-870-1  내, 뇌, 이, 치, 교정, 소치, 치구

오크 클리닉 포미즈 병원 ☎ 047-703-1112 다케가하나 50‐3  산, 부

도카츠 클리닉 병원 ☎ 047-364-5121 히노쿠치 865‐2  (휴)일･공휴일・연말연시
(12월30일～1월3일)

내, 외, 정형, 비, 신내, 순, 호,  
당내, 통증내과, 유선내과, 리허, 
인공투석내과, 혈외, 신경내과, 
호외, 소외

진　료　소

나이토 의원  ☎ 047-368-0345 사카에초 2초메 106-2 1F (휴)수･일･공휴일 내, 소, 소아

사카에 초 안과 ☎ 047-330-3331 사카에초 2-106-2 (휴)수･일･공휴일(토 오후) 안

다카기 클리닉 ☎ 047-364-0979 사카에초 5-313  (휴)목･일･공휴일（토 오후） 내, 외, 소, 마

에가오 노오우치 클리닉 마츠도 ☎ 050-3155-5737 사카에초니시 3-1048-1  (휴)토・일・공휴일
(전화 예약 필요)

내

다케시타 의원  ☎ 047-363-6286 고가사키 2-3188-8  (휴)월･금･일･공휴일（토 오후） 내, 위, 순

아오키 내과  ☎ 047-364-1681 고가사키 2-3245  (휴)수・일･공휴일 순, 소, 호, 신내, 신경내과, 심료, 
당내, 알, 혈내, 피, 소아

다카다 외과 위장내과  ☎ 047-362-8237 고가사키 101-2  (휴)목･일･공휴일 위, 외, 내, 항, 소

야나기사와 의원  ☎ 047-364-1300 고가사키 803  (휴)목･일･공휴일（토 오후） 내, 외, 정형, 피, 류, 성형

니시카와 의원  ☎ 047-368-0081 가미혼고 405  (휴)목･일･공휴일（토 오후） 내, 소아, 외, 소

도치키 내과 순환기과 ☎ 047-308-6666 가미혼고 436 YMC빌딩2F  (휴)목･일･공휴일（토 오후） 내, 순

하야카와 정형외과 클리닉 ☎ 047-308-6555 가미혼고 436 YMC빌딩3F  (휴)목･일･공휴일（토 오후） 정형

기타마츠도 피부과 클리닉 ☎ 047-361-4800 가미혼고 436 YMC빌딩5F  (휴)목･일･공휴일（토 오후） 피

치바 이구사 클리닉 ☎ 047-367-5676 가미혼고 867-5 사폴레 기타마츠도 301호 (휴)일･공휴일(토 오후) 내, 피, 마

니시무라 내과 클리닉 ☎ 047-711-9823 가미혼고 902-5 파크큐브 기타마츠도 1F (휴)화･일･공휴일（토 오후） 내, 비

기타마츠도 포플러 클리닉 ☎ 047-703-3131 가미혼고 902-5 파크큐브 기타마츠도 1F (휴)제2･4･5토･일･공휴일
（화 오후）

심료, 정

기타마츠도 메디컬 클리닉 ☎ 047-365-7731 가미혼고 2202‐3  (휴)화･제2･4･5토･공휴일 정, 심료

고마츠 내과 신경내과  ☎ 047-308-7100 가미혼고 2226-1 베나플렛2F  (휴)목･일･공휴일(월・수・토 오후) 내, 신

마츠도 호흡기내과 클리닉 ☎ 047-363-1572 가미혼고 2674-8 1F  (휴)목･일･공휴일（토 오후） 내, 호

이시지마 의원  ☎ 047-367-2131 미나미하나시마 2-27-3  (휴)수･일･공휴일(토 오후) 내, 소, 외, 한내

도미타 이비인후과 의원  ☎ 047-367-4665 기타마츠도 1-1-3  (휴)목･일･공휴일 이

아리사 재택 클리닉 마츠도 ☎ 047-718-6376 867-2 메츠레지던스 기타마츠도 (휴)금･일･공휴일
(외래 전화예약 필수)

내

치과 진료소

유타카 치과 클리닉 ☎ 047-361-1839 사카에초 2-90-2  (휴)목･일･공휴일 치, 소치

스기타 치과 의원 ☎ 047-365-3945 사카에초 3-170-7  (휴)일･공휴일（목 오후） 치, 소치, 치구, 교정

사카에 치과 클리닉 ☎ 047-362-0829 사카에초 3-182-5  (휴)(공휴일 오후) 치, 소치, 교정, 치구

오렌지 치과 ☎ 047-331-8877 사카에초 5-360-2 구라모치빌딩103  (휴)목･일･공휴일 치, 교정, 소치

아오조라 치과 클리닉 ☎ 047-360-8841 사카에초 8-681-13  (휴)목･일･공휴일 치, 소치

히마리 치과 의원 ☎ 047-701-7336 고가사키 2-3144-4  (휴)수･일･공휴일 치, 소치, 교정

마츠자키 치과 의원  ☎ 047-362-2212 가미혼고 3-4080  (휴)목･일･공휴일 치, 교정, 소치, 치구

썬 덴탈 클리닉  ☎ 047-700-5831 가미혼고 350-2  (휴)토･일･공휴일 치, 소치

기타마츠도 치과 ☎ 047-308-6480 가미혼고 436 YMC빌딩402  (휴)목･일･공휴일 치

기타마츠도 사이토 치과 클리닉 ☎ 047-366-5454 가미혼고 857 나리카와빌딩2F  (휴)수･일･공휴일（토 오후） 치, 교정, 소치

3.아키라 제2지구
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스즈란 치과 의원 ☎ 047-331-5166 가미혼고 892-2 파인엑설런트 (휴)수･공휴일（일 오후） 치, 소치

마치야마 치과  ☎ 047-362-3000 가미혼고 902-1 마치야마빌딩3F  (휴)목･일･공휴일 치, 교정, 소치, 치구

시라유리 치과 의원 그린 ☎ 047-375-8800 가미혼고 904-1 윙 기타마츠도 1F
  

(휴)공휴일(연말연시) 치, 소치, 치구

나카무라 치과 의원  ☎ 047-361-7736 가미혼고 2105-4 오비제2빌딩1F  (휴)목･일･공휴일 치

와다 치과 의원  ☎ 047-361-4181 가미혼고 2232-2 라이온즈플라자101  (휴)수･공휴일 치, 교정, 소치, 치구

아오야마 덴탈 클리닉 ☎ 047-367-8151 가미혼고 4465  (휴)수･일･공휴일 치, 소치

가토 치과 클리닉 ☎ 047-363-4182 기타마츠도 2‐7‐16  (휴)목･일･공휴일
(매달 세 번째 수 오후)

치, 교정, 소치, 치구

기타마츠도 펄 치과 ☎ 047-308-4182 기타마츠도 3-1-26 베비하우스빌딩1F  (휴)화･목･공휴일（토일 오후） 치, 교정, 소치, 치구

약　　국

마츠도사카에 약국  ☎ 047-711-9540 사카에초 2-106-3  (휴)일･공휴일

가와나 약국  ☎ 047-363-0093 사카에초 5-275-13  (휴)일･공휴일

고토부키 약국 마츠도점 ☎ 047-331-4801 사카에초 5-360-2 구라모치 코포 (휴)일･공휴일(토 오후)

구르미 약국 ☎ 047-367-4628 사카에초 6-418-2  (휴)일･공휴일(토 오후)

유아이 약국 다이가쿠마에점  ☎ 047-366-5577 사카에초니시 1-858  (휴)일･공휴일（토 오후）

웰시아 약국 마츠도코가사키점 ☎ 047-703-3288 고가사키 4-3579  (휴)일･공휴일

웰시아 약국 마츠도히노쿠치점 ☎ 047-308-2125 히노쿠치 932-1  (휴)일・공휴일

야마구치 약국 기타마츠도점 ☎ 047-365-0821 가미혼고 405-2F  (휴)목･일･공휴일（토 오후）

기타마츠도 약국  ☎ 047-363-5821 가미혼고 437  (휴)일･공휴일

아인 약국 기타마츠도점 ☎ 047-710-0111 가미혼고 902-5 파크큐브 기타마츠도101  (휴)일･공휴일
(매달 제2･4･5 토 오후)

베나 약국 ☎ 047-331-3850 가미혼고 2226‐1  (휴)목・일・공휴일(월・수・토 오후)

크리에이트 약국 마츠도카미혼고점 ☎ 047-308-2066 가미혼고 2617‐8  (휴)일･공휴일

아이 조제약국 ☎ 047-703-5207 가미혼고 2675‐1 도리카이빌딩101  (휴)일･공휴일（토 오후）

고요도 약국  ☎ 047-369-3225 가미혼고 2677‐97  (휴)일

에 비스 약국 ☎ 047-362-2426 미나미하나시마 3-44-12  (휴)일･공휴일

하트 조제약국 기타마츠도점 ☎ 047-331-3233 기타마츠도 1‐1‐4 (휴)목･일･공휴일

크리에이트 약국 기타마츠도점 ☎ 047-703-3511 기타마츠도 2-7-10 (휴)공휴일

진　료　소

사카노 정형외과 클리닉 ☎ 047-362-3722 시모야키리 136‐2 (휴)수･일･공휴일(토 오후) 정형

미나가와 의원   ☎ 047-368-2341 시모야키리 72 (휴)목･일･공휴일（토 오후） 내, 소, 소아

니시 내과 신경내과 클리닉  ☎ 047-311-4063 시모야키리 83‐4 (휴)수･일･공휴일（금 오후） 내

야키리 클리닉  ☎ 047-394-8850 구리야마 125‐1 (휴)목･일･공휴일 내, 소, 외, 위

미야코다이 내과 클리닉  ☎ 047-362-4383 미야코다이 1‐2‐2 (휴)목･일･공휴일（토 오후） 내

야키리 안과   ☎ 047-365-4102 미야코다이 1-2-4 다코빌딩1F (휴)목･일･공휴일（토 오후） 안

야키리 피부과   ☎ 047-702-7723 미야코다이 1-2-4 다코빌딩1F (휴)일･공휴일（토 오후） 피, 성형, 알

이치조카이 클리닉  ☎ 047-372-5111 오오하시 415-1 (휴)일･공휴일(토 오후) 내, 외, 정형, 뇌, 소, 호, 안, 항외, 
비, 성형

가키 노 키다이 클리닉 ☎ 047-308-6671 니줏세이키가오카하기초 74 (휴)수･일･공휴일 내, 소, 소아

4.야기리 지구
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치과 진료소

오오하시 치과 클리닉 ☎ 047-369-5546 시모야키리 72 (휴)일･공휴일(월 격주) 치

마츠도 야기리 치과 ・교정치과 ☎ 047-710-9855 시모야키리 150-26 (휴)일･공휴일 치, 교정, 소치

야키리역전 치과   ☎ 047-365-4180 시모야키리 150-17 (휴)－ 치, 소치, 치구

야키리 패밀리 치과 ☎ 047-331-6480 구리야마 19-1 마루에츠 야키리역전점1F (휴)목･일･공휴일 치, 치구, 소치, 교정

세하타 치과 의원   ☎ 047-367-0120 미야코다이 2‐10‐6 (휴)목･일･공휴일 치

모리모토 치과 의원   ☎ 047-360-1955 미야코다이 2‐16‐2 (휴)목･일･공휴일 치, 교정, 소치

나카자와 치과 의원  ☎ 047-369-1355 미야코다이 2‐17-1 (휴)일･공휴일（목토 오후） 치, 소치, 치구

모토야마 치과 의원   ☎ 047-362-4973 미야코다이 3‐9‐4 (휴)일･공휴일 치, 소치

사사키 치과   ☎ 047-368-9920 미야코다이 5‐17‐24 (휴)수・일･공휴일 치, 소치

와타나베 치과  ☎ 047-391-0808 니줏세이키가오카마루야마초 76 와타나베빌딩2F (휴)목･공휴일（일 오후） 치

코리느 치과 클리닉 ☎ 047-712-0304 니줏세이키가오카하기초 116-2 (휴)목･일･공휴일 치, 소치, 치구, 교정

지케이 치과 의원   ☎ 047-367-2348 니줏세이키가오카하기초 209 (휴)월･일･공휴일 치, 소치, 교정, 치구

어큐즈 덴탈 클리닉   ☎ 047-368-1948 니줏세이키가오카하기초 223 (휴)일･공휴일 치, 소치, 교정, 치구

니줏세이키가오카 덴탈 클리닉 ☎ 047-710-7002 니줏세이키가오카하기초 272 (휴)− 치, 소치, 치구, 교정

약　　국

후지미 약국   ☎ 047-362-8716 가미야키리 265‐2 (휴)일･공휴일

파코스 약국 시모야키리  ☎ 047-303-2111 시모야키리 70‐1 (휴)목･일･공휴일（토 오후）

미유키 약국 마츠도점  ☎ 047-368-4789 시모야키리 90‐2 (휴)일･공휴일（토 오후）

약국 마츠모토키요시 야키리점 ☎ 047-368-3001 구리야마 125‐1 (휴)－

다케우치 약국 마츠도점   ☎ 047-362-8961 오오하시 416‐2 (휴)일･공휴일（토 오후）

약국 마츠모토키요시 니줏세이키가오카점 ☎ 047-391-1202 니줏세이키가오카마루야마초 38‐4 (휴)−

약스드럭 니줏세이키가오카 약국  ☎ 047-712-1631 니줏세이키가오카마루야마초 130 (휴)일・공휴일

병　　원

마츠도시립 복지의료 센터 히가시마츠도 병원  ☎ 047-391-5500 다카츠카신덴 123‐13  (휴)토･일･공휴일・연말연시
(12월29일~1월3일)

종합진료, 내, 호, 신, 정형, 외, 비, 
부, 안, 이

마츠도 재활치료 병원  ☎ 047-703-1555 와나가야 1009‐1  (휴)일・공휴일 리허

신토쿄 병원    ☎ 047-711-8700 와나가야 1271  (휴)입원만 내, 당내, 소, 심내, 소외, 유외, 
정형, 성형, 뇌, 호외, 심외, 피, 비, 
방, 마, 구급, 리허, 이, 미외, 
두경부외과, 안, 신

고이타바시 병원    ☎ 047-392-4555 와나가야 1313‐1  내, 리허

진　료　소

아베 클리닉   ☎ 047-391-1800 가와라즈카 158‐1  (휴)목･일･공휴일（토 오후） 내, 소, 비

마츠도 닛세이 세이레이 클리닉 ☎ 047-330-8298 다카츠카신덴 123-1  (휴)토･일･공휴일 내, 정형, 정, 성형, 피, 신

다카츠카단지 진료소    ☎ 047-392-6751 다카츠카신덴 123-5  (휴)일･공휴일 내, 순, 소아

리코다이 진료소    ☎ 047-312-7301 다카츠카신덴 488-25  (휴)일･공휴일 내, 위, 외, 뇌, 리허

스가와라 정형외과    ☎ 047-312-7788 가미시키 458  (휴)일･공휴일 정형, 리허

아키야마 하트 클리닉   ☎ 047-330-9911 아키야마 68‐1  (휴)수･일･공휴일(토 오후) 내, 순

샤름 클리닉    ☎ 047-710-7788 아키야마 68‐5  (휴)일 피, 성형, 미피, 알, 소피, 미외, 
미내

5.도부 지구
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히가시마츠도 하나조노 안과  ☎ 047-712-0015 히가시마츠도 2‐3‐2  (휴)목･일･공휴일（토 오후） 안

와타나베 의원 히가시마츠도 ☎ 047-711-8366 히가시마츠도 2‐26‐1  (휴)수･일･공휴일(토 오후) 산부

히가시마츠도 소아과   ☎ 047-391-7001 히가시마츠도 2‐27‐1  (휴)일･공휴일(목・토 오후) 소아

요시다 이비인후과   ☎ 047-330-8733 히가시마츠도 3-1-2-1F  (휴)목･일･공휴일（토 오후） 이

히가시마츠도 클리닉   ☎ 047-392-9911 히가시마츠도 3-2-1 아르프렌테3F  (휴)목･일･공휴일（토 오후） 내, 호, 알

가가야타다시 클리닉   ☎ 047-312-7707 히가시마츠도 3‐7‐19  (휴)목･일･공휴일(토 오전) 외, 내

와카바야시 위장과 클리닉   ☎ 047-391-8877 니줏세이키가오카마루야마초 50‐1  (휴)토･일･공휴일 위, 외

고세키 내과 의원    ☎ 047-391-1473 니줏세이키가오카토야마초 113  (휴)일･공휴일(목,토 오후) 내, 소아

도치노키 메디컬 클리닉  ☎ 047-330-8227 니줏세이키가오카나시모토초 26  (휴)수･공휴일(일 예약필수) 내, 소, 소아, 호, 알

사쿠라 클리닉･ 마츠도   ☎ 047-312-7600 와나가야 1424-22  (휴)일･공휴일（토 오후） 내, 정형

메딕스 마츠도 클리닉  ☎ 047-700-5422 가와라즈카 146-1 1F  (휴)토･일･공휴일 내

무사시노 호쿠소 클리닉 ☎ 047-712-0300 히가시마츠도 3-5-7 2F (휴)목･일･공휴일(월화수금토 
오후)(전화예약필수)

내, 정, 심료, 피, 아동정신과, 알

마츠모토 어린이 클리닉 ☎ 047-388-4152 히가시마츠도 2-5-1 화인시티 히가시마츠도 1F (휴)일･공휴일(수, 토 오후) 소아, 알

치과 진료소

나카무라 덴탈 클리닉   ☎ 047-391-6683 다카츠카신덴 138‐298  (휴)목･일･공휴일 치, 교정, 소치, 치구

고마츠 치과 의원    ☎ 047-392-4180 다카츠카신덴 549-7  (휴)목･일･공휴일 치, 교정, 소치, 치구

가미노 차과 클리닉  ☎ 047-701-8806 가미시키 1‐13‐1  (휴)목･일･공휴일 치, 교정, 소치, 치구

가시노키 치과   ☎ 047-312-7777 히가시마츠도 4-2-3 소메타니하이츠 102 (휴)목･일･공휴일 치, 소치, 치구

마츠도 아키야마 이케다 치과 클리닉 ☎ 047-701-5844 아키야마 1-2-27 베스타 마츠도아키야마2호관  (휴)월･목･공휴일 치, 치구, 교정, 소치

가타야마 치과 클리닉  ☎ 047-382-6030 아키야마 2‐2‐3  (휴)수(토, 일, 공휴일 오후) 치, 교정, 소치, 치구

하시모토 치과 교정 치과   ☎ 047-711-5118 아키야마 2‐22‐2  (휴)월･수･금･일・공휴일(토 오전) 치, 교정, 소치, 치구

히가시마츠도 종합 치과 클리닉   ☎ 047-392-0101 아키야마 68‐12  (휴)공휴일 치, 소치, 치구, 교정

이나토미 치과 클리닉   ☎ 047-391-8148 아키야마 110-1 씨아이맨션 101 (휴)목･일･공휴일(토 오후) 치, 교정, 소치, 치구

아키야마 치과 클리닉   ☎ 047-392-2315 아키야마 358‐1  (휴)목･일･공휴일 치

라이온 치과   ☎ 047-710-8881 히가시마츠도 1-8-8 메종드놈1F  (휴)일･공휴일 치, 소치, 교정, 치구

히가시마츠도역전 치과 의원    ☎ 047-314-5231 히가시마츠도 3-2-1 아르프렌테303  (휴)목･일 치, 교정, 소치, 치구

라피느 치과 히가시마츠도역전 의원   ☎ 047-312-8585 히가시마츠도 3-6-9 엘파라시오 히가시마츠도 201 (휴)화･공휴일 치, 교정, 소치, 치구

에어리힐 덴탈 클리닉    ☎ 047-391-8140 히가시마츠도 3-7-1 다이메이제2하이츠102호실  (휴)수･일･공휴일 치, 교정, 소치, 치구

히가시마츠도 치과 클리닉   ☎ 047-391-0024 히가시마츠도 3‐18‐10  (휴)목･일･공휴일 치, 소치, 치구

와카바야시 치과 클리닉   ☎ 047-330-8211 니줏세이키가오카마루야마초 52‐8  (휴)수･일･공휴일 치, 교정, 소치, 치구

히라야마 치과 의원    ☎ 047-392-8148 니줏세이키가오카나카마츠초 29  (휴)일･공휴일(월~금 오후) 치

우에다 치과 클리닉   ☎ 047-392-5665 와나가야 1428‐3  (휴)목･일･공휴일 치, 교정, 소치

이와키 치과의원 ☎ 047-391-5551 아키야마 110-7 (휴)목･공휴일(일 오후) 치, 소치

기라라 덴탈 히가시마츠도 ☎ 047-700-5771 히가시마츠도 3-6-11 레알 히가시마츠도 2F (휴)목･공휴일 치, 소치, 치구, 교정

히가시마츠도 파인 치과 클리닉 ☎ 047-710-4182 히가시마츠도 2-5-1 파인시티 히가시마츠도 1F (휴)없음 치, 소치, 치구, 교정

약　　국

유아이 약국 히가시마츠도점    ☎ 047-382-6670 다카츠카신덴 123‐16  (휴)일･공휴일（토 오후）

웰시아 마츠도타카츠카 약국   ☎ 047-312-7775 다카츠카신덴 232  (휴)－

오오노 조제약국    ☎ 047-392-5824 다카츠카신덴 247-17  (휴)일･공휴일

웰시아 약국 마츠도타카츠카 2 호점 ☎ 047-392-5805 다카츠카신덴 251‐12  (휴)일･공휴일

리코다이 약국    ☎ 047-330-9477 다카츠카신덴 488‐48  (휴)일・공휴일

아키야마 약국    ☎ 047-312-7338 아키야마 68-17 (휴)일

포와르 약국   ☎ 047-710-0951 히가시마츠도 2‐3‐3  (휴)목･일･공휴일（토 오후）

유이노하나 약국   ☎ 047-375-8562 히가시마츠도 3-1-2 MILIUE BLANCHE1-A  (휴)목･일･공휴일（토 오후）
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리듬 약국 히가시마츠도점   ☎ 047-392-9811 히가시마츠도 3-2-1아 르프렌테307  (휴)일･공휴일（토 오후）

허브랜드 약국 히가시마츠도점   ☎ 047-312-8787 히가시마츠도 3‐7‐19  (휴)일･공휴일

드럭세임스 히가시마츠도 약국   ☎ 047-312-8571 히가시마츠도 4‐1‐1  (휴)일･공휴일

약국 오쿠스리 혼포 니줏 세이키가오카점 ☎ 047-391-4061 니줏세이키가오카나시모토초 25‐3  (휴)수（일공휴일 오후）

가와라즈카 약국    ☎ 047-710-5377 가와라즈카 157‐1  (휴)목・일・공휴일

약국 구스리노 후쿠타로 히가시마츠도점 ☎ 047-711-9570 히가시마츠도 2-5-1 (휴)일･공휴일(토 오후)

약국 다카사 오아시스 마츠히다이점 ☎ 047-711-6231 가미시키 1-11-3 1F-A (휴)토･일･공휴일

진　료　소

고다마 의원    ☎ 047-345-6971 미코제 1543  (휴)목･일･공휴일 내, 소, 항외, 외, 정형

이치바 의원    ☎ 047-342-1069 나카와쿠라 161‐5  (휴)목･공휴일(화・토・일 오후) 내, 소아

와키사카 내과 클리닉   ☎ 047-700-5572 마바시 1770-1-1F  (휴)수･일･공휴일（토 오후） 내, 순

온다 메디컬 클리닉   ☎ 047-341-1265 마바시 1828  (휴)일･공휴일 (토 오후) 내, 소, 순, 소아, 정형, 리허, 알

오오카와 레이디스 클리닉   ☎ 047-341-3011 마바시 1902  (휴)일･공휴일 (토 오후) 부

하치가사키야마시타 클리닉   ☎ 047-702-7858 하치가사키 6‐56‐12  (휴)일･공휴일 (목토 오후) 내, 외

츠다 내과 클리닉   ☎ 047-312-1971 하치가사키 7-32-11 푸치몬드 하치가사키 1-A (휴)수･일･공휴일 내, 호, 알, 소

와타키 소아과   ☎ 047-341-8181 하치가사키 7-32-11 푸치몬드 하치가사키 3-A (휴)목･일･공휴일 (토 오후) 소아

아이와 클리닉 ☎ 047-702-3028 하치가사키 3‐66‐1 (휴)목･일･공휴일 내, 외, 소아, 소아외, 정, 심료

마츠도 기보 안과 ☎ 047-710-6750 하치가사키 2-8-1 테라스몰 마츠도 2F (휴)−(테라스몰 휴관일) 안

치과 진료소

후타츠기 치과 의원    ☎ 047-343-5777 미코제 1319  (휴)토･일･공휴일 치, 교정, 소치, 치구

사이토 덴탈 클리닉   ☎ 047-368-2551 신자쿠 1095  (휴)화･목･일･공휴일 (토 오후) 치, 소치, 치구

추오 치과 의원    ☎ 047-345-2855 나카와쿠라 73‐6  (휴)화･목･공휴일 치

온다 치과 의원    ☎ 047-343-2325 나카와쿠라 120 뉴온다빌딩2F  (휴)목･일･공휴일 치

가미야 치과 의원    ☎ 047-343-8958 나카와쿠라 183‐4  (휴)목･일･공휴일(토 오후) 치

나카와쿠라 치과 의원    ☎ 047-341-6290 나카와쿠라 578  (휴)목･일･공휴일 치

앤빌 치과 의원   ☎ 047-340-0144 마바시 105  (휴)목･일･공휴일 치, 소치

이토 치과 의원    ☎ 047-344-2810 마바시 1891 기쿠맨션1F  (휴)수･일･공휴일 치, 교정, 소치, 치구

혼마 치과 의원    ☎ 047-341-3045 마바시 2545‐3  (휴)목･일･공휴일 치, 교정, 소치

오오카와 치과 의원    ☎ 047-343-7788 마바시 2780  (휴)목･일･공휴일 치, 소치

아스나로 치과 클리닉  ☎ 047-349-4140 하치가사키 4‐36‐4  (휴)수･토･일･공휴일 치, 소치

하치가사키 사이토 치과 의원    ☎ 047-342-5143 하치가사키 5‐25‐14  (휴)수･공휴일 치

푸치몬드 하치가사키 덴탈 클리닉  ☎ 047-343-1118 하치가사키 7-32-11 푸치몬드 하치가사키 2-A (휴)일･공휴일 치, 교정, 소치, 치구

시라이시 치과 의원    ☎ 047-343-5711 하치가사키 7-45-3 그린힐 하치가사키 104 (휴)목･일･공휴일 치, 소치, 치구

사쿠라 도 리 치과 클리닉 ☎ 047-342-8046 하치가사키 8-19-9-2F  (휴)일･공휴일(토 오후) 치, 소치, 치구

테라스몰 마츠도 프란스 치과 ☎ 047-700-5185 하치가사키 2-8-1 2F (휴)−(테라스몰 휴관일) 치, 치구, 소치, 교정

약　국

하트 조제약국 마바시점   ☎ 047-701-7805 나카와쿠라 151‐2  (휴)공휴일(토･일 오후)

마바시 약국    ☎ 047-341-1164 마바시 1781‐1  (휴)수･일･공휴일 (토 오후)

아사가오 약국 마바시점   ☎ 047-349-5454 마바시 1832‐4  (휴)일･공휴일(토 오후)

6.마바시 지구
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가와시마 약국   ☎ 047-345-9472 마바시 2016‐2  (휴)일･공휴일

크올 약국 하나미즈키 점 ☎ 047-309-2500 마바시 3239  (휴)일･공휴일

와카바 약국 하치가사키   ☎ 047-700-5026 하치가사키 6‐56‐42  (휴)일・공휴일(목・토 오후)

조제약국 마츠모토키요시 하치가사키점  ☎ 047-312-0277 하치가사키 7-32-11 푸치몬드 하치가사키 1-B (휴)일･공휴일

약국 마츠모토키요시 테라스몰 마츠도점 ☎ 047-342-5779 하치가사키 2-8-1 (휴)−

병　　원

신마츠도 중앙종합 병원    ☎ 047-345-1111 신마츠도 1‐380  내, 소아, 외, 정형, 성형, 뇌, 심, 
피, 비, 안, 이, 마, 방, 호, 소,  
간내, 순, 대장항문외과, 혈내,  
구급, 호외, 병리

마츠도 정형외과 병원    ☎ 047-344-3171 아사히초 1‐161  (휴)토･일・공휴일 정형, 리허, 방

진　료　소

마츠도 신경내과    ☎ 047-344-3311 아사히초 1‐160  (휴)일･공휴일（토 오후） 신

신마츠도역전 클리닉   ☎ 047-340-5551 신마츠도 1-367-3 아사노빌딩 4F (휴)일･공휴일(금･토 오후) 내, 정형, 리허

다지마 피부과    ☎ 047-345-5467 신마츠도 1-439-8 오카다빌딩4F  (휴)목･일･공휴일（토 오후） 피

노다 안과 ･마취과 의원  ☎ 047-309-4100 신마츠도 2‐14 신마츠도 긴자BLD.NO2-4F (휴)수･일･공휴일 내, 안, 마

고바야시 이비인후과   ☎ 047-374-6066 신마츠도 2-115-1 마츠모토빌딩5F  (휴)수･일･공휴일（토 오후） 이, 알

신마츠도 하트 클리닉   ☎ 047-374-4810 신마츠도 2-115-1 마츠모토빌딩3F  (휴)목･일･공휴일（토 오후） 내, 순, 소, 호

오오수미 클리닉   ☎ 047-346-0139 신마츠도 2-115-1 마츠모토빌딩4F-A  (휴)목･일･공휴일 외, 성형, 피

아오조라 진료소 신마츠도   ☎ 047-309-7200 신마츠도 3-15 K.S.12빌딩2FB호  (휴)방문 진료(전화 예약 필요) 내, 소아

게야키 토털 클리닉    ☎ 047-309-2299 신마츠도 3-114  (휴)일･공휴일（토 오후） 내, 호, 정형, 피, 리허, 류

히라오카 클리닉   ☎ 047-701-5555 신마츠도 3-282 릴리프파트너즈2F  (휴)목･일･공휴일 내, 소, 순, 정형, 리허

츠보우치 피부과    ☎ 047-309-1232 신마츠도 3-282 릴리프파트너즈301호실  (휴)목･일･공휴일 알, 피

사이토 아이 클리닉   ☎ 047-340-4976 신마츠도 3-282 릴리프파트너즈3F  (휴)일･공휴일（수토 오후） 소아

도쿠이즈미 의원   ☎ 047-345-6000 신마츠도 3‐6  (휴)수･공휴일（일 오후） 소아, 피, 소, 순

도카츠 클리닉 신마츠도  ☎ 047-344-4411 신마츠도 3-26-1  (휴)일･공휴일 혈투

도유 클리닉 신마츠도  ☎ 047-703-7222 신마츠도 3-135 엠포레스트빌딩1F・2F (휴)일･공휴일（토 오후） 내, 알, 피, 비

신마츠도 진료소    ☎ 047-343-9271 신마츠도 4-2-2 에스에프 신마츠도 빌딩1F (휴)일･공휴일（금토 오후） 내

신마츠도 멘탈 클리닉   ☎ 047-309-6530 신마츠도 4-2-2 에스에프 신마츠도 빌딩3F・4F (휴)월･일･공휴일(수･금 오후) 
전화예약필수

정, 신

니와 안과    ☎ 047-345-8383 신마츠도 4-143-3  (휴)화･일･공휴일(월･토 오후) 안

신마츠도 가토 이비인후과 의원    ☎ 047-347-6743 신마츠도 4-217 이시히사점포101호  (휴)목･일･공휴일(토 오후) 이

소메야 의원    ☎ 047-330-5151 신마츠도 5-157  (휴)일･공휴일(목・토 오후) 내, 소, 순

모리 내과 클리닉   ☎ 047-346-1818 신마츠도 6-125  (휴)수･일･공휴일（토 오후） 내, 소아

오오야구치 의원    ☎ 047-341-1125 신마츠도키타 1‐3‐8  (휴)수･일･공휴일（토 오후） 내, 순, 소아, 피, 알

마츠도 정형외과 클리닉   ☎ 047-309-3351 마바시 179 마바시 스테이션몰5F (휴)목･일･공휴일 정형, 리허

시마다 의원    ☎ 047-341-1110 니시마바시 3-9-6  (휴)수･일･공휴일（토 오후） 내, 피

와자 클리닉    ☎ 047-309-1177 니시마바시사이와이초 13 와세다빌딩2F  (휴)수･일･공휴일 내, 위, 소아

마바시 피부과 클리닉 ☎ 047-340-0092 니시마바시사이와이초 13 와세다빌딩3F  (휴)수･목･일･공휴일(토 오후) 알, 피, 성형

마바시 이비인후과 의원   ☎ 047-394-3310 니시마바시사이와이초 13 와세다빌딩4F  (휴)목･일･공휴일(토 오후) 이

마바시 클리닉   ☎ 047-703-7215 니시마바시사이와이초 25‐1  (휴)목･일･공휴일（화토 오후） 내, 리허

안과 마바시 의원    ☎ 047-340-2340 니시마바시사이와이초 81  (휴)일･공휴일(수･토 오후) 안

7.신마츠도 지구
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고야마 안과 클리닉 신마츠도 ☎ 047-703-8421 신마츠도 2‐115‐1 마쓰모토 빌딩2F4F (휴)토･일･공휴일(화･수 오후) 안

신마츠도에키마에 마음 클리닉 ☎ 047-347-0556 신마츠도 1‐439‐8 신마츠도오카다 빌딩3F (휴)월･목･일･공휴일(토 오후) 심료, 정

신마츠도 내과 당뇨병 고바야시 클리닉 ☎ 047-340-5558 신마츠도 4‐141‐2 (휴)목･일･공휴일(토 오후) 내, 당내, 순, 호, 소, 알

신마츠도 무라타 정형외과 ☎ 047-382-6628 신마츠도 3‐135 엠포레스트빌딩3F (휴)일・공휴일(매달 첫 번째 수)
(토 오후)

정형, 리허

고모리야 순환기내과 클리닉 ☎ 047-342-5500 니시마바시쿠라모토초 19 우드힐즈Ⅱ 1F (휴)월･일･공휴일 내, 순

치과 진료소

다카노 치과    ☎ 047-341-2596 요코스카 1-18-8  (휴)목･일･공휴일 치

요코스카 덴탈 클리닉    ☎ 047-318-9955 요코스카 2-19-7  (휴)공휴일 치, 교정, 소치, 치구

스마일 치과 의원   ☎ 047-702-3531 요코스카 2-22-4  (휴)(수･일･공휴일 오후) 치, 교정, 소치, 치구

유에스 덴탈 클리닉 마츠도  ☎ 047-394-4670 신마츠도 1-210-2 코어 신마츠도 105 (휴)일･공휴일 치, 교정, 소치, 치구

기타하라 치과 의원 신마츠도 진료실    ☎ 047-343-5001 신마츠도 1-356  (휴)목･일･공휴일 치, 교정, 소치, 치구

다카세 치과 의원   ☎ 047-349-7821 신마츠도 1-398  (휴)목･공휴일(일 오후) 치, 교정, 소치, 치구

신마츠도 치과    ☎ 047-345-1536 신마츠도 1-439-6 신마츠도 역전빌딩3F (휴)목･일･공휴일 치, 소치

난바 치과 클리닉  ☎ 047-340-2411 신마츠도 2-109 사쿠라빌딩3F  (휴)목･일･공휴일 치, 교정, 소치, 치구

구라모치 치과 의원   ☎ 047-343-1224 신마츠도 1-482 (휴)목･일･공휴일 치, 소치, 교정, 치구

소피아 치과   ☎ 047-347-6482 신마츠도 2-115-1 마츠모토빌딩2F  (휴)일･공휴일（토 오후） 치, 교정, 소치, 치구

가사기 치과   ☎ 047-343-5928 신마츠도 3-6 도쿠이즈미빌딩3F  (휴)수･일･공휴일 치, 소치, 치구

신마츠도 스코야카 치과  ☎ 047-710-0141 신마츠도 3-13 히구라시 빌딩 1F 3호 (휴)일･공휴일(수 오후) 치, 교정, 소치, 치구

도나이 치과   ☎ 047-346-3213 신마츠도 3-18 유키타니빌딩2F  (휴)목･일･공휴일 치

모리야마 덴탈 오피스･교정치과 ☎ 047-702-7200 신마츠도 3-270 썬하임코요 1호실 (휴)일･공휴일 치, 교정, 소치, 치구

다케모토 교정 치과    ☎ 047-343-1182 신마츠도 3-89-3  (휴)목･일･공휴일 교정

마츠도 앨리스 치과  ☎ 047-700-5514 신마츠도 3‐135 엠포레스트 4F (휴)수･공휴일 치, 소치, 교정, 치구

히토에 치과 클리닉  ☎ 047-347-1699 신마츠도 3-224-1 신마츠도 모리이빌딩1F (휴)수･일･공휴일 치, 소치, 교정

오가타 치과 의원   ☎ 047-710-9418 신마츠도 3-273 리벨타빌딩2F  (휴)목･공휴일（일 오후） 치, 치구, 소치, 교정

히카리・ 치과 클리닉  ☎ 047-346-0008 신마츠도 3-274-2  (휴)목･일･공휴일 치

소아 치과 포플러 진료실  ☎ 047-345-8941 신마츠도 3-275 요코빌딩2F  (휴)목･일･공휴일 치, 소치

미사와 치과   ☎ 047-348-9888 신마츠도 3-280 제2유리노키빌딩202  (휴)일･공휴일 치. 소치, 치구

신마츠도 진료소 치과    ☎ 047-349-2749 신마츠도 4-2-2 에스에프 신마츠도 빌딩2F (휴)일･공휴일 치, 소치

히루마 치과 의원    ☎ 047-309-0648 신마츠도 4-51 마루야마빌딩2F (휴)목･공휴일 치, 교정, 소치, 치구

나리타 치과    ☎ 047-347-8883 신마츠도 4-52-3 고요제4빌딩3F  (휴)수･일・공휴일 치

신마츠도 종합 치과 진료소    ☎ 047-344-6320 신마츠도 4‐101  (휴)일･공휴일 치, 교정, 소치, 치구

아오바 치과   ☎ 047-343-2173 신마츠도 4-124 코프 신마츠도 점2F (휴)수･공휴일 치, 교정, 소치, 치구

신마츠도 이시자키 치과 의원    ☎ 047-344-4128 신마츠도 4‐157  (휴)목･일･공휴일 치

게야키 도 리 치과 위원 ☎ 047-342-4180 신마츠도 6-68-1  (휴)수･공휴일(일 오후) 치, 교정, 소치, 치구

요코 야마 치과 의원   ☎ 047-346-4789 신마츠도 6‐74  (휴)목･일･공휴일 치

구로카와 치과   ☎ 047-340-4618 신마츠도 7-162-12  (휴)목･일･공휴일 치, 교정, 소치

히가시 치과 클리닉  ☎ 047-710-7150 신마츠도키타 1‐3‐10  (휴)수･일･공휴일 치, 교정, 소치, 치구

마바시역 덴탈 오피스   ☎ 047-341-4182 마바시 179 마바시 스테이션몰3F (휴)없음 치, 교정, 소치, 치구

마츠바라 치과   ☎ 047-348-1846 니시마바시 2-2-37  (휴)목･일･공휴일（토 오후） 치, 소치

후지타 치과 의원    ☎ 047-347-9723 니시마바시 2-19-1  (휴)목･일･공휴일 치, 치구, 소치

시라유리 치과 의원   ☎ 047-710-8140 니시마바시사이와이초 55 웨스트빌딩1-B  (휴)공휴일 치, 소치, 치구

고바야시 덴탈 클리닉   ☎ 047-344-4515 니시마바시아이카와초 6‐1  (휴)일･공휴일 치

이데 치과 위원   ☎ 047-340-3718 니시마바시아이카와초 117  (휴)목･일･공휴일 치, 교정, 소치, 치구

요시마츠 치과 의원    ☎ 047-346-7200 니시마바시아이카와초 206-2  (휴)일･공휴일（목 오후） 치, 소치

아라키 치과 클리닉  ☎ 047-309-2610 니시마바시쿠라모토초 6 이지마빌딩202  (휴)공휴일・목요일만 비정기 휴무 치, 소치

가에데 치과   ☎ 047-347-8811 니시마바시쿠라모토초 13 라피느센추리102호  (휴)일･공휴일 치, 소치, 치구
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구라모토 치과 의원    ☎ 047-343-8782 니시마바시쿠라모토초 38  (휴)월･수･목･일･공휴일
（화금토 오후）

치, 소치

가네마루 치과 의원   ☎ 047-343-5577 니시마바시쿠라모토초 76  (휴)목･일･공휴일 치, 교정, 소치, 치구

니시마바시 치과 클리닉   ☎ 047-349-4182 니시마바시쿠라모토초 108  (휴)공휴일 치, 교정, 소치, 치구

준패밀리 치과 ☎ 047-705-4743 신마츠도미나미 1‐371 (휴)수・공휴일 치, 소치, 치구, 교정

아오야마 치과 클리닉 ☎ 047-394-4154 신마츠도 4-44-1 (휴)화･공휴일 치, 소치, 치구, 교정

약　국

유아이 약국 마바시점    ☎ 047-340-1600 아사히초 1-137-1  (휴)일･공휴일（토 오후）

마코 약곡 ☎ 047-382-5805 신마츠도 1-398-2  (휴)일･공휴일（토 오후）

니혼 조제 신마츠도 약국    ☎ 047-309-3751 신마츠도 1-407 오카모토빌딩1F  (휴)일･공휴일（토 오후）

란 조제약국 신마츠도점    ☎ 047-347-1871 신마츠도 1‐409 신마츠도 에스빌딩1F (휴)일(토 오후)

우사기 약국 신마츠도점   ☎ 047-374-6651 신마츠도 1‐410‐2 신마츠도 중앙종합병원빌딩1F (휴)일･공휴일（토 오후）

교소미라이 신마츠도 약국 ☎ 047-348-2237 신마츠도 1-411 (휴)일･공휴일（토 오후）

약국 마츠모토키요시 matsukiyoLAB 
신마츠도역전점  

☎ 047-312-0173 신마츠도 1‐483  (휴)－

조제약국 마츠모토키요시 신마츠도점  ☎ 047-347-2121 신마츠도 2-115-1 마츠모토빌딩1F  (휴)일･공휴일

조제약국 마츠모토키요시 신마츠도 3 초메점 ☎ 047-309-2220 신마츠도 3-135  (휴)일･공휴일（토 오후）

약국 메딕스   ☎ 047-309-4701 신마츠도 3-282 릴리프파트너즈101  (휴)일･공휴일

히이라기 약국   ☎ 047-349-6801 신마츠도 4‐1  (휴)일･공휴일

하트 조제약국 신마츠도점   ☎ 047-710-9903 신마츠도 4-141-1  (휴)일･공휴일(토 오후)

아오키 약국 신마츠도점   ☎ 047-309-7413 신마츠도 4-217  (휴)일･공휴일

다나베 약국 신마츠도니시점    ☎ 047-312-1355 신마츠도 6-39  (휴)일･공휴일（토 오후）

요코오 약국   ☎ 0120-961-072 신마츠도미나미 1-151  (휴)일･공휴일

에이세이도 약국 본점    ☎ 047-347-3314 신마츠도미나미 1-356-3  (휴)금･토

와타나베 약국   ☎ 047-342-1188 니시마바시 1‐10‐2  (휴)일･공휴일

그린 약국   ☎ 047-710-4957 니시마바시 3-27-5  (휴)수･일･공휴일（토 오후）

약국 오크파마시   ☎ 047-340-3017 니시마바시사이와이초 13 (휴)일･공휴일

유아이 약국 마바시역전점    ☎ 047-312-0162 마바시 179 마바시 스테이션몰3FB-1 (휴)일･공휴일

웰시아 약국 마바시역 니시구치점 ☎ 047-346-5531 니시마바시쿠라모토초 6 (휴)일･공휴일

이온푸드스타일 신마츠도점 약국 ☎ 047-301-1498 신마츠도 3-2-2 (휴)일･공휴일

스기 약국 신마츠도미나미점 ☎ 047-703-7919 신마츠도 3-103 (휴)일･공휴일

노조미 약국 신마츠도점 ☎ 047-718-5326 신마츠도 3-17 와이즈 1013C (휴)일･공휴일

약국 마츠모토키요시 마바시점 ☎ 047-346-7106 니시마바시쿠라모토초 25 (휴)일･공휴일

병　　원

지바니시 종합병원     ☎ 047-384-8111 가네가사쿠 107‐1   (휴)일・공휴일(토 오후) 내, 신경내과, 호, 소, 순, 소아, 외,  
정형, 성형, 뇌, 심외, 피, 비, 산부, 
안, 이, 리허, 치, 치구, 마, 임상검사,  
병리진단, 혈내, 신내, 구급,  
종양내과, 통증완화내과, 호외, 유외, 
교원병내과

온다 제이병원     ☎ 047-387-3761 가네가사쿠 302   (휴)일･공휴일 정, 심료

마츠도시립 종합의료 센터    ☎ 047-712-2511 센다보리 993-1   종합진료, 내, 혈내, 호, 외, 소아, 유외,  
산부, 정형, 안, 이, 비, 신, 뇌, 피, 완화케어,  
순, 마, 소와외, 심외, 소외, 소심외, 소,  
성형, 정, 화내, 호외, 소아뇌신경외과,  
병리진단, 치구, 신생아, 구급, 방사선진단,  
방사선치료, 류, 알

8.다카기 지구
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도키와다이라 추오 병원     ☎ 047-387-4121 도키와다이라 6-1‐8   (휴)일･공휴일・연말연시(12월30일
～1월3일)(월 오후・토 오전)

내, 외, 정형, 리허, 심료, 정, 소, 
호, 당내, 소외

산와 병원     ☎ 047-712-0202 히구라시 7-379   내, 외, 유외, 정형, 성형, 방, 
비, 소, 알, 순, 호, 피, 소외, 뇌,  
내시경내과, 교원병, 류

마츠도마키의 하라병원 ☎ 047-712-0256 고코니시 4‐32‐1 (휴)일･공휴일(토 오후) 내, 리허

진　료　소

모리 내과 소아과     ☎ 047-711-7225 가네가사쿠 18-64   (휴)월･수･토･일･공휴일 내, 소아

야바시라 피부과     ☎ 047-311-7177 가네가사쿠 27-9 후미야빌딩3F   (휴)목･일･공휴일(토 오후) 알, 성형, 피

요네 패밀리 클리닉     ☎ 047-383-3337 가네가사쿠 301-61   (휴)목･일･공휴일 내, 호, 알, 비, 소, 외, 통증, 
갑상선내, 유, 내분비

우노 의원     ☎ 047-386-4822 가네가사쿠 408-290   (휴)수･일･공휴일(토 오후) 내, 순

마츠도 외과 내과 클리닉    ☎ 047-311-5757 고코니시 5‐3‐13   (휴)월･목･토･일･공휴일
(화수금 오전)

내, 위, 순, 외

가도노 진료소     ☎ 047-384-9639 도키와다이라 1-14-1 하세가와레지던스1F   (휴)수･공휴일（월토일 오후） 내, 외, 정형, 피, 비

도타레 내과 진료소    ☎ 047-394-0600 도키와다이라 1-20‐3   (휴)일･공휴일（토 오후） 내

아키야마 클리닉    ☎ 047-387-5556 도키와다이라 2‐14‐9   (휴)목･일･공휴일
(매달 다섯 번째 수토 오후)

내, 호, 소, 순, 알, 외, 피

도키와다이라 오히사마 클리닉    ☎ 047-711-7531 도키와다이라 2‐24‐2   (휴)일･공휴일 내, 정형, 유선, 갑상선

다츠미 아이 클리닉     ☎ 047-703-9780 도키와다이라 3-10-1 세븐타운 도키와다이라 점3F (휴)수･일･공휴일(토 오후) 소아

가와나 안과    ☎ 047-384-9898 도키와다이라 3-10-1 세븐타운 도키와다이라 점3F  
304호실

(휴)수･일･공휴일（목토 오후） 안

다카하시 이비인후과    ☎ 047-394-6306 도키와다이라 3-10-1 세븐타운 도키와다이라 점3F (휴)수･일･공휴일(토 오후) 이, 소아이비인후과

와카바 패밀리 도키와다이라역전 내과 클리닉  ☎ 047-316-2200 도키와다이라 3-10-1 세븐타운 도키와다이라 점3F (휴)수･일･공휴일（토 오후） 내(순, 호, 소), 한내

치요다 정형외과 류머티즘 과 재활치료 과 ☎ 047-375-8875 도키와다이라 3-11-6 이이지마빌딩1F   (휴)수･일･공휴일(토 오후) 정형, 류, 리허

모리 병원     ☎ 047-387-7132 도키와다이라 5‐9‐17   (휴)목･일･공휴일（토 오후） 내, 소아, 피, 마

니와 이비인후과 의원     ☎ 047-387-1373 도키와다이라 5‐11‐17   (휴)목･일･공휴일 이, 기

고코 정형외과 내과     ☎ 047-385-0710 도키와다이라 5-12-3 엑셀글로벌빌딩1F   (휴)공휴일（토일 오후） 정형, 내, 류, 피, 리허

가오리 소아과    ☎ 047-311-2500 도키와다이라 5-12-6 제일이즈미빌딩2F 201 (휴)목･일･공휴일（토 오후） 소아

사쿠라도리 내과 오오시마 ☎ 047-394-7955 도키와다이라 5-14-25 나카야마빌딩1F   (휴)일･공휴일（토 오후） 내

다도코로 의원     ☎ 047-387-5636 도키와다이라 5‐16‐3   (휴)화・수・목・금・토・일・공휴일 내

야마구치 안과     ☎ 047-702-3030 도키와다이라 5‐17‐8   (휴)일･공휴일（토 오후） 안

구보타 클리닉 마츠도 고코    ☎ 047-710-7411 도키와다이라 5‐17‐10 샤르네95 106호실 (휴)수･일･공휴일 비, 내, 피, 알

도키와다이라 신경과 클리닉    ☎ 047-384-3121 도키와다이라 5-20-1-2F 202호실 (휴)목･일･공휴일（토 오후） 정, 심료

모리타 피부과     ☎ 047-388-5732 도키와다이라 5-20-7 나카야마빌딩2F   (휴)목･일･공휴일(화･토 오후) 알, 피, 비

하나와 의원     ☎ 047-388-0707 도키와다이라니시쿠보초 9‐12   (휴)목･일･공휴일 내, 소, 외, 항

라시바야 클리닉     ☎ 047-383-5533 도키와다이라진야마에 17‐15   (휴)일･공휴일(수・토 오후) 내, 소, 외, 소외

도카츠 클리닉 야바시라   ☎ 047-391-9171 히구라시 1-1-1 야바시라역 제2빌딩   (휴)일･공휴일 혈투

미츠이 클리닉    ☎ 047-392-1013 히구라시 1-16-1RG야바시라빌딩3F   (휴)일･공휴일（목토 오후） 내, 심, 순

야바시라 산와 클리닉    ☎ 047-312-8830 히구라시 1‐16‐2 히구라시 빌딩2F (휴)일･공휴일（토 오후） 내, 소, 알, 류, 피

우루오이 피 부 과 클리닉 ☎ 047-391-3237 히구라시 1‐16‐7   (휴)일･공휴일
（화수금 오전, 토 오후）

알, 성형, 피, 한피, 미피

야바시라 미도리노 정형외과   ☎ 047-312-8877 히구라시 1‐17‐1   (휴)수･일･공휴일（토 오후） 정형, 리허

아다치 추오 클리닉    ☎ 047-386-0088 히구라시 2‐2‐1   (휴)일･공휴일（토 오후） 위, 알, 외, 항

우에하라 아이 클리닉    ☎ 047-311-3131 히구라시 2-3-1 윈엑설런스Ⅲ1F   (휴)수･일･공휴일（토 오후） 알, 소아

야바시라 요시자와 멘탈 클리닉    ☎ 047-383-8822 히구라시 2-5-17 파크하이츠야바시라2F   (휴)목･일･공휴일（토 오후） 정, 심료

야바시라 안과    ☎ 047-703-7901 히구라시 2‐8‐37   (휴)화･일･공휴일(수・토 오후) 안

소피아 클리닉 마스다     ☎ 047-392-1137 히구라시 4‐9‐1   (휴)수･목･일・공휴일 정, 심료

이치카와 아이 클리닉    ☎ 047-383-2312 히구라시 5-191 빈즈야바시라1F   (휴)일･공휴일（수토 오후） 소아, 알

코스모스 내과 클리닉   ☎ 047-385-8621 히구라시 5-194 M-PARTⅣ 히구라시 빌딩1F (휴)목･일･공휴일（화토 오후） 내, 알
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오오츠카 의원     ☎ 047-384-2323 히구라시 5‐210   (휴)목･일･공휴일
（월화수금토 오후）

비

고토 의원     ☎ 047-384-7471 히구라시 6‐123‐1   (휴)화･일･공휴일(토 오후) 내, 소아

오카무라 위장과 외과     ☎ 047-384-3667 마키노하라 1‐23‐6   (휴)목･일･공휴일 위, 외, 마

하트 클리닉 마키노하라    ☎ 047-382-6047 마키노하라 1‐193   (휴)목・일･공휴일(토 오후) 내, 당내, 순, 알

마키노하라 클리닉    ☎ 047-389-8311 마키노하라 2‐48‐5   (휴)목･일･공휴일（토 오후） 내, 위, 외, 정형, 피

주노 베스타 클리닉 핫타    ☎ 047-385-3281 마키노하라 2-92   (휴)수･제2토･일･공휴일
（월토 오후）

산, 부

이와아사 안과 ☎ 047-710-5571 히구라시 5‐228 (휴)일･공휴일(토 오후) 안

야바시라진 클리닉 ☎ 047-311-6311 히구라시 1‐15‐1 다이니닛추빌딩5F (휴)목･일･공휴일(예약 필수) 투석, 신내

신야하시라 정형외과 내과 ☎ 047-389-8511 도키와다이라진야마에 17-2 (휴)목･일･공휴일 정형, 리허, 내

사쿠라토리 피부과 클리닉 ☎ 047-701-7216 도키와다이라진야마에 9-1  
엑설런트시티 신야하시라에키마에 1F

(휴)공휴일(토･일 오후) 피

치과 진료소

다나카 교정 치과    ☎ 047-389-6655 가네가사쿠 45-4 다나카빌딩7F   (휴)월･목･일･공휴일 치, 교정

미치루 치과 고코    ☎ 047-387-1230 가네가사쿠 408‐290   (휴)일･공휴일(수 오후) 치, 소치, 치구

고코 히가시구치 치과 클리닉   ☎ 047-700-5629 가네가사쿠 408‐380   (휴)금･일･공휴일 치, 교정, 소치

나카야마 치과 의원    ☎ 047-385-0200 가네가사쿠 419‐55   (휴)일･공휴일 치, 소치, 치구, 교정

도키와다이라 치과     ☎ 047-384-1220 도키와다이라 1‐5‐15   (휴)일･공휴일 치

히라가 덴탈 오피스    ☎ 047-388-3188 도키와다이라 1‐25‐10   (휴)목･일･공휴일 치, 소치

엣 무라야마 치과 클리닉  ☎ 047-394-5050 도키와다이라 2-9-8 사쿠라아베뉴A-2   (휴)일･공휴일（수토 오후） 치, 교정, 소치, 치구

요시다 쇼지 치과    ☎ 047-389-2244 도키와다이라 3-1-2 오카다빌딩201   (휴)목･일･공휴일 치

츠카모토 덴탈 오피스    ☎ 047-387-2916 도키와다이라 3‐2‐8   (휴)목･일･공휴일 치, 교정, 소치

후지와라 덴탈 클리닉    ☎ 047-704-5150 도키와다이라 3-10-1 세븐타운 도키와다이라 3F (휴)매달 제 1･3･4･5 수･
공휴일･매달 제2 목

치, 교정, 소치, 치구

도미야마 치과    ☎ 047-383-1184 도키와다이라 3‐11‐1 세이유 도키와다이라점 5F (휴)공휴일 치, 교정, 소치, 치구

고토 치과     ☎ 047-384-7566 도키와다이라 5-8-1 썬빌라 도키와다이라 107 (휴)(일･공휴일 오후) 치

하시모토 치과 의원     ☎ 047-384-7266 도키와다이라 5‐13‐8   (휴)수･일･공휴일 치, 교정, 소치

고코 치과 의원     ☎ 047-384-7556 도키와다이라 5-18-3 하스이케빌딩 3F (휴)목･일･공휴일 치, 소치, 치구

산토쿠 치과     ☎ 047-386-4182 도키와다이라 5‐19‐1   (휴)일･공휴일 치

고코 피스 치과 의원   ☎ 047-369-7809 도키와다이라 5-21-8 (휴)화･공휴일 치, 교정, 소치, 치구

온다 치과 클리닉    ☎ 047-386-6482 도키와다이라 5‐25‐11   (휴)목･일･공휴일 치, 교정, 소치, 치구

패밀리 치과    ☎ 047-388-9391 도키와다이라 5-28 가미오카빌딩302   (휴)수・일･공휴일 치

하라 치과 의원     ☎ 047-387-8197 도키와다이라 6‐19‐2   (휴)목･일･공휴일 치, 교정, 소치, 치구

히가시 치과 의원     ☎ 047-388-1498 도키와다이라 7‐4‐3   (휴)목･일･공휴일 치, 소치, 치구

나루시마 치과     ☎ 047-387-0894 도키와다이라 7‐19‐14   (휴)화･목･일･공휴일（토 오후） 치

노모토 치과 의원     ☎ 047-386-3055 도키와다이라니시쿠보초 22‐25   (휴)목･일･공휴일 치

후쿠시마 치과 의원     ☎ 047-387-1096 도키와다이라후타바초 4‐11   (휴)일･공휴일 치

유카리 치과    ☎ 047-388-0620 도키와다이라야나기초 12‐2   (휴)목･일･공휴일 치, 소치, 치구

야바시라 치과 역 빌딩 진료소  ☎ 047-384-4182 히구라시 1-1-2 신케이세이야하시라역빌딩 2F (휴)－ 치

니토리 치과 클리닉   ☎ 047-387-1182 히구라시 1-3-1 오이카와빌딩2F   (휴)일･공휴일 치, 교정, 소치, 치구

야바시라 치과    ☎ 047-385-3591 히구라시 1‐5‐8   (휴)일･공휴일 치

교도 치과 신야바시라    ☎ 047-711-5201 히구라시 1‐6‐1   (휴)일･공휴일･매달 제2･4 금･
매달 제1･3 토

치, 소치, 치구

래빗 치과    ☎ 047-392-8911 히구라시 1-16-1 RG야바시라빌딩3F   (휴)공휴일 치, 교정, 소치, 치구

히구라시 치과 의원     ☎ 047-386-3394 히구라시 5‐55   (휴)목･일･공휴일 치, 소치, 치구

오아시스 덴탈 메인터넌스     ☎ 047-703-8349 히구라시 5-193 그린힐 마츠도 1F (휴)공휴일 치, 교정, 소치, 치구

마츠시타 치과 의원     ☎ 047-311-1187 히구라시 6‐103 (휴)목･일･공휴일 치, 교정, 소치, 치구

치과 마키노하라   ☎ 047-388-4182 마키노하라 1‐89   (휴)수･일･공휴일 치, 교정, 소치
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마리 덴탈 클리닉     ☎ 047-385-4183 마키노하라 1-93 아크 마츠도 마키노하라 101 (휴)목･일･공휴일 치, 소치

마키노하라 단지 치과  ☎ 047-704-5677 마키노하라 2‐5 마키노하라 단지1가구21호동105호실 (휴)공휴일(수, 토, 일 오후) 치, 소치, 치구

마키노하라 치과 의원  ☎ 047-385-2788 마키노하라 435‐4   (휴)목･일･공휴일 치, 교정, 치구, 소치

사쿠라 테라스 치과 ☎ 047-375-8535 도키와다이라진야마에 9-1 
엑설런트시티 신야하시라에키마에 1F

(휴)일･공휴일 치, 교정, 소치, 치구

약　　국

파코스 약국 시이노 키니시  ☎ 047-311-2261 가네가사쿠 88‐6   (휴)일･공휴일（토 오후）

아인 약국 치바서쪽점    ☎ 047-700-5891 가네가사쿠 89‐5   (휴)일･공휴일

오하나 약국 치바서쪽점    ☎ 047-700-5377 가네가사쿠 93‐3   (휴)일･공휴일(토 오후)

유아이 약국 신카네가사쿠점    ☎ 047-711-5507 가네가사쿠 303‐138   (휴)일･공휴일（토 오후）

유아이 약국 가네가사쿠점     ☎ 047-710-0199 가네가사쿠 408‐169   (휴)일･공휴일

가라타치 약국    ☎ 047-710-2785 가와라즈카 411‐1   (휴)일･공휴일

약국 구스리노 후쿠타로 도키와다이라 1 초메점 ☎ 047-394-5429 도키와다이라 1‐2‐12   (휴)토･일･공휴일

파코스 약국 시이노키  ☎ 047-394-5255 도키와다이라 1-11-9 그랑메르 도키와다이라 1F (휴)일･공휴일（토 오후）

약국 구스리노 후쿠타로 도키와다이라   ☎ 047-311-3229 도키와다이라 1‐12‐1   (휴)일･공휴일（토 오후）

사쿠라 도 리 약국  ☎ 047-394-7575 도키와다이라 2‐15‐11   (휴)목・일・공휴일(토 오후)

유아이 약국 도키와다이라점     ☎ 047-394-6001 도키와다이라 2-24-2 도키와다이라단지A-2   (휴)일･공휴일（토 오후）

썬드럭 도키와다이라 약국    ☎ 047-311-5171 도키와다이라 3-10-1 세븐타운 도키와다이라 점1F (휴)－

웬시아 약국 도키와다이라점    ☎ 047-383-0771 도키와다이라 4‐8‐19   (휴)공휴일

파코스 약국 사쿠라노 키  ☎ 047-389-9720 도키와다이라 5‐8‐12   (휴)목･일･공휴일（토 오후）

스즈키 약국 마츠도 고코점    ☎ 047-711-9586 도키와다이라 5-11-19 아키요시빌딩1F   (휴)공휴일（토일 오후）

소고 약국 고코점    ☎ 047-704-6701 도키와다이라 5-12-6 제일이즈미빌딩1F   (휴)일･공휴일（토 오후）

약국 마츠모토키요시 고코역전 도 리 점 ☎ 047-383-7322 도키와다이라 5‐17‐7   (휴)일･공휴일

게야키 약국    ☎ 047-712-1126 도키와다이라 5-17-10 샤르네95-102   (휴)수・일・공휴일

고코 약국     ☎ 047-385-0260 도키와다이라 5‐17‐15    (휴)일･공휴일

아야메 약국 도키와다이라점    ☎ 047-382-6085 도키와다이라 6‐1‐8   (휴)일･공휴일（토 오후）

파코스 약국 도키와다이라   ☎ 047-389-2249 도키와다이라 6‐1‐15   (휴)일･공휴일（토 오후）

웰시아 마츠도 마키노하라 약국    ☎ 047-311-0111 도키와다이라 6‐28‐7   (휴)－

호테이 도 약국    ☎ 047-384-5855 도키와다이라 7‐18‐5   (휴)일･공휴일

파코스 약국 시니쿠보   ☎ 047-394-1700 도키와다이라니시쿠보초 13‐2   (휴)목･일･공휴일

애플 약국 야바시라점    ☎ 047-710-2228 도키와다이라진야마에 17‐15   (휴)공휴일(일 오후)

약국 마츠모토키요시 야바시라역전점   ☎ 047-394-6250 히구라시 1‐15‐1   (휴)일･공휴일

약국 오쿠스리 혼포 야바시라점   ☎ 047-710-7128 히구라시 1‐16‐2 히구라시 빌딩1F (휴)일･공휴일（토 오후）

플라워 약국 야바시라역전점    ☎ 047-711-8241 히구라시 1-17‐1 아비루빌딩1F   (휴)일・공휴일(토 오후)

스미레 한방약국    ☎ 047-361-0721 히구라시 1‐19‐1   (휴)일

아이세이 약국 야바시라점    ☎ 047-384-6525 히구라시 2-3-15 그린플라자 야바시리제일   (휴)일･공휴일

마키바 약국    ☎ 047-311-2201 히구라시 5-191 빈즈야바시라1F   (휴)일･공휴일（수토 오후）

아자미 약국    ☎ 047-311-1700 히구라시 5-195 그랑디스 신야바시라A호실   (휴)일･공휴일

레몽 약국    ☎ 047-710-7639 히구라시 5‐239   (휴)일

유아이 약국 마키 노 하라점  ☎ 047-394-7800 마키노하라 1-19 빌라썬로드A-101   (휴)일･공휴일

마츠도 초세이도 약국    ☎ 047-389-3674 마키노하라 2‐370‐105   (휴)－

크올 약국 마츠도점    ☎ 047-711-8189 센다보리 1024‐7   (휴)토･일･공휴일

유아이 약국 마츠도 센터점 ☎ 047-712-2771 센다보리 1083‐1   (휴)토･일･공휴일

아오이 약국    ☎ 047-343-3333 센다보리 1018‐1 (휴)일･공휴일

약국 구스리노 후쿠타로 센다보리점   ☎ 047-345-2229 센다보리 1113‐6   (휴)토･일･공휴일

약국 마츠모토키요시 마츠도센다보리점   ☎ 047-349-2340 센다보리 1843   (휴)토・일・공휴일

조제약국 마츠모토키요시 센다보리점   ☎ 047-347-2051 센다보리 1845‐1   (휴)토･일･공휴일
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약스드럭 야바시라 약국 ☎ 047-710-7291 센다보리 1487‐3 (휴)토・일・공휴일

도키와다이라 조제약국 ☎ 047-388-9830 도키와다이라 3‐10‐1 세븐타운 도키와다이라 1F (휴)수・일・공휴일

크리에이트 약국 마츠도 도키와다이라점 ☎ 047-311-2700 도키와다이라 1-8 1F (휴)수･일･공휴일

윈 약국 마츠도 야바시라점 ☎ 047-712-2318 도키와다이라진야마에 9-2 (휴)수(토･일 오후)

병　　원

고코 병원  ☎ 047-311-5550 고코 8‐40‐1  내, 외, 정형, 피, 리허, 비, 방, 
항외, 소, 순, 호, 뇌, 소외

진　료　소

신토쿄 클리닉 마츠히다이 ☎ 047-384-3111 구시자키미나미초27 (휴)일･공휴일 내, 당내, 순, 정형, 피, 비, 간내

마츠도 제일 클리닉 ☎ 047-712-0266 고코 4‐34‐3  (휴)일･공휴일 내(인공투석내과)

우에노 내과 클리닉 ☎ 047-388-2870 고코 5‐27‐4  (휴)화･일･공휴일(목･토 오후) 내, 알, 한방내과

세키 정형외과 클리닉 ☎ 047-311-7770 고코 7-55-1 제일코쿠분빌딩1F  (휴)목･일･공휴일（토 오후） 정형, 리허

스즈키 정형외과 클리닉 ☎ 047-387-1611 고코미나미 2‐19‐4  (휴)일･공휴일（수토 오후） 내, 외, 정형, 리허, 류

요네자와 의원  ☎ 047-387-5550 고코미나미 2‐22‐12  (휴)화･토･공휴일 내, 위, 소아, 피

사쿠라 안과 클리닉 ☎ 047-388-4416 고코미나미 2‐32‐1  (휴)수･일･공휴일（토 오후） 안

롯코다이 내과 위장과 클리닉 ☎ 047-385-2251 롯코다이 2‐18‐4  (휴)수･일･공휴일(토 오후) 내, 소, 소아, 외, 피

요코제키 의원  ☎ 047-387-2027 롯코다이 2‐58  (휴)일･공휴일（토 오후） 내, 순, 소아

미요시 피부과 ☎ 047-383-1543 롯코다이 3‐81‐2  (휴)화・수･일･공휴일
(금 오전・토 오후)

피

나가타 소아과 의원  ☎ 047-383-1500 롯코다이 6‐93‐1  (휴)일･공휴일（수토 오후） 소아

오쿠다 정형외과 의원  ☎ 047-311-8010 무츠미 2‐7‐3  (휴)목･일･공휴일（토 오후） 정형, 리허

마츠도추오 안과 ☎ 047-394-6666 롯코다이 7-28-1 (휴)목･일･공휴일(토 오후) 안

홈 클리닉 롯코다이 ☎ 047-710-8238 롯코다이 7-28-1 (휴)일･공휴일(토 오후) 내, 소, 순, 알

치과 진료소

야마모토 치과 의원 ☎ 047-389-8841 구시자키미나미초 19 (휴)목･공휴일･일 치, 소치, 치구, 교정

고다 치과 클리닉 ☎ 047-384-6696 고코 3‐6‐1  (휴)수･일･공휴일 치, 교정, 소치, 치구

노구치 치과  ☎ 047-712-0981 고코 3‐25‐24  (휴)목･일･공휴일 치, 교정, 소치, 치구

유 치과 의원  ☎ 047-385-5373 고코니시 2‐35‐1  (휴) (일･공휴일 오후) 치, 교정, 소치, 치구

아라키 치과 의원 ☎ 047-383-5182 고코미나미 1‐3‐22‐103  (휴)일･공휴일（목토 오후） 치, 소치, 치구

모토야마 치과 의원  ☎ 047-388-7141 고코미나미 1‐7‐16  (휴)일･공휴일
（월화수목금토 오전）

치, 소치

미야지마 치과 의원  ☎ 047-387-0068 고코미나미 1‐14‐5  (휴)목･일･공휴일（토 오후） 치, 소치, 치구

미쿠니 치과 의원  ☎ 047-383-1170 고코미나미 2‐17‐8 썬파티크맨션1F  (휴)목･공휴일 치, 교정, 소치, 치구

아라이 치과 의원  ☎ 047-384-7708 고코미나미 2‐30‐2  (휴)목･일･공휴일 치

라이즈 덴탈 클리닉  ☎ 047-393-8181 마츠히다이 29‐3  (휴)수･일･공휴일（토 오후） 치, 소치

마츠히다이 치과 의원  ☎ 047-384-2862 마츠히다이 173‐13  (휴)수・일 치, 교정, 소치, 치구

무츠미 고토 치과 의원  ☎ 047-384-1223 롯코다이 2‐83‐2  (휴)목･일･공휴일 치, 소치

썬챌리 치과 ☎  047-710-0516 롯코다이 2‐124‐1  (휴)일･공휴일(매달 두 번째 토) 치, 소치, 치구

나카무라 치과 롯코다이 진료소  ☎ 047-389-8341 롯코다이 4‐93‐1 무츠미 맨션108호실 (휴)목･일･공휴일 치, 소치, 치구

와키야 치과 클리닉 ☎ 047-384-1580 롯코다이 6‐70  (휴)목･일･공휴일 치, 교정, 소치, 치구

9.고코무츠미 지구
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무라카미 치과 의원 ☎ 047-394-6660 롯코다이 6‐105  (휴)목･일･공휴일 치, 소치

나오이 치과 의원 ☎ 047-387-6455 롯코다이 7‐59  (휴)목･일･공휴일 치

모토시게 치과 클리닉 ☎ 047-389-6481 롯코다이 7‐113‐4  (휴)월･공휴일 치, 교정, 소치, 치구

후마 치과 의원 ☎ 047-383-0600 롯코다이 8‐146‐18  (휴)목･일･공휴일 치, 교정, 소치

무츠미 덴탈 클리닉  ☎ 047-385-2502 무츠미 3‐7‐3  (휴)목･일･공휴일 치, 교정, 소치, 치구

오오쿠보 치과 진료소  ☎ 047-384-1982 무츠미 5‐25‐2  (휴)목･일･공휴일(수･토 오후) 치

나가사카 치과 의원  ☎ 047-385-3788 무츠미 6‐39‐21  (휴)목･일･공휴일（토 오후） 치

오고시 치과 ☎ 047-712-1010 고코 7-66-1 (휴)일･공휴일 치, 소치, 치구

Nano 덴탈 클리닉 고코 ☎ 047-386-5000 고코 8-44-6 플랏츠 고코 B-201 (휴)수 치, 소치, 교정, 치구

약　　국

코코카라화인 약국 마츠히다이점 ☎ 047-384-3110 구시자키미나미초 26  (휴)일･공휴일

웰시아 약국 마츠도고코점 ☎ 047-311-8035 고코 4‐21‐1  (휴)－

기타오카 약국  ☎ 047-384-1100 고코 7-55-19 (휴)목・일･공휴일(토 오후)

아인 약국 고코점 ☎ 047-394-1193 고코 8‐39‐5 고코 스쿨하이츠1F (휴)일･공휴일

웰시아 약국 마츠도고코니시점 ☎ 047-394-0530 고코니시 2‐37-1  (휴)일

약국 마츠모토키요시 고코니시점 ☎ 047-394-0808 고코니시 3‐2-1  (휴)－

웰시아 마츠도모토야마 약국 ☎ 047-385-2401 고코미나미 1‐1-5  (휴)－

야마자키 약국  ☎ 047-385-9123 고코미나미 2‐32‐4  (휴)수･일･공휴일（토 오후）

롯코다이 약국  ☎ 047-701-8561 롯코다이 2‐18  (휴)수･일･공휴일(토 오후)

플루제 약국 ☎ 047-702-7825 롯코다이 2‐121  (휴)일･공휴일（토 오후）

다쿠미 약국 ☎ 047-382-6346 롯코다이 3‐81‐3  (휴)수・일・공휴일

유아이 약국 롯코다이점  ☎ 047-311-0980 롯코다이 6‐67  (휴)일･공휴일（수토 오후）

웰시아 약국 마츠도롯코다이점 ☎ 047-394-5288 롯코다이 7‐20‐1  (휴)－

인트론 약국 마츠도점 ☎ 047-382-6462 롯코다이 7-28-1 (휴)일･공휴일(토 오후)

썬드럭 롯코다이 약국 ☎ 047-703-8910 롯코다이 8‐131‐1 (휴)일･공휴일

약스드럭 마츠도 고코 약국 ☎ 047-712-0704 고코 2‐21‐8 (휴)토･일･공휴일

병　　원

야마모토 병원   ☎ 047-341-3191 고가네키요시가오카 2‐7‐10  (휴)일･공휴일・연말연시 내, 신, 소, 순, 외, 정형, 피, 비, 
항, 호

오오쿠라 기념 병원   ☎ 047-341-5711 오오야구치 133‐1  (휴)수・일・공휴일 내, 신, 리허

진　료　소

다카하시 클리닉   ☎ 047-394-2211 고데 2‐72  (휴)수･일･공휴일(금･토 오후) 내, 소, 순, 소아, 한내

컴 클리닉   ☎ 047-710-0990 고데 2‐73‐1  (휴)월･화･수･일･공휴일 
(금 오후)

내, 한내(자유진료)

미무라 정형외과   ☎ 047-345-5505 고가네 3다카하시빌딩7F  (휴)목･일･공휴일（토 오후） 류, 정형

시이노 키 클리닉 ☎ 047-312-1717 고가네 3다카하시빌딩7F  (휴)토･일･공휴일 내, 정

고가네 피 부 과 ☎ 047-340-1230 고가네 8-6다이쇼도빌딩4F  (휴)수･일･공휴일（토 오후） 피

고카츠 안과   ☎ 047-343-0020 고가네 8-6다이쇼도빌딩3F  (휴)공휴일（일 오후） 안

기타코가네 클리닉  ☎ 047-343-2960 고가네 16‐5  (휴)수･공휴일 
(토 오후, 제2･4･5일)

내, 당내, 신내

10.고가네 지구
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하라다 소아과  ☎ 047-340-6767 고가네 44-8 다카하시제2빌딩  (휴)목･일･공휴일（토 오후） 소아

고이즈미 산부인과 의원   ☎ 047-342-1071 고가네키요시가오카 1‐12‐16  (휴)목･일･공휴일（화토 오후） 산부

이토 의원   ☎ 047-341-1368 오오가네다이라 4-335  (휴)일･공휴일（토 오후） 내, 소아

에키마에 클리닉 내과･심료내과 ☎ 047-346-6655 고가네 8-6 다이쇼도빌딩 5F (휴)목･일･공휴일(월 오전) 내, 심료

호시노 재택 케어 클리닉 ☎ 047-711-5123 고가네 기요시가오카 3-20-2 샹보르 신마츠도 103 (휴)완전예약제 내

기타코가네 고지마 이비인후과 ☎ 047-393-8714 고가네 44-5 MK고가네빌딩 1F (휴)목･일･공휴일(토 오후) 이, 알

고가네 멘탈 클리닉 ☎ 080-9280-7397 고가네 443 기타코가네빌딩 401 (휴)화･수･금 정, 심료

치과 진료소

크리스털 치과  ☎ 047-345-8901 고야 228‐5  (휴)화･일･공휴일 치, 교정, 소치

고데 치과  ☎ 047-347-8824 고데 2‐155‐2  (휴)화(일, 공휴일 오후) 치, 교정, 소치, 치구

아베 치과 의원  ☎ 047-342-2281 고가네 3 다카하시빌딩3F  (휴)목･일･공휴일 치, 소치

에기 치과 의원   ☎ 047-344-9998 고가네 8-4 오오쿠마빌딩5F  (휴)일･공휴일 치, 소치, 치구

한다 치과 의원   ☎ 047-344-5280 고가네 16‐5  (휴)수･일･공휴일（목 오후） 치

사쿠라 치과 의원  ☎ 047-347-8211 고가네 40-19 보와데코가네1F  (휴)일･공휴일 치, 소치, 치구

혼다 치과 의원  ☎ 047-341-2441 고가네 157‐5  (휴)공휴일 치, 소치, 치구

고가네 패밀리아 치과 ☎ 047-711-7585 고가네 444-1 1F  (휴)수･공휴일（일 오후） 치, 교정, 소치, 치구

하네다 치과 의원   ☎ 047-309-4618 고가네 447‐8  (휴)일･목･공휴일 치, 교정, 소치, 치구

와타나베 치과 클리닉  ☎ 047-344-7734 고가네키요시가오카 1‐4‐1  (휴)목･일･공휴일 치

기요시 가오카 치과 진료소  ☎ 047-343-6862 고가네키요시가오카 1‐13‐9  (휴)목･일 치, 소치, 치구, 방문치

아오조라 덴탈 클리닉   ☎ 047-702-3016 오오가네다이라 2‐109‐10  (휴)수･일･공휴일 치, 교정, 소치, 치구

사쿠마 치과  ☎ 047-344-1400 오오가네다이라 3‐179  (휴)목･공휴일 치, 소치, 치구

오오야구치 치과 클리닉  ☎ 047-348-8841 오오야구치 383‐13  (휴)목･일･공휴일 치

오카다 치과 의원   ☎ 047-341-1460 오야구치 415‐10  (휴)목･일･공휴일（토 오후） 치

오오쿠마 치과 의원  ☎ 047-346-8800 나카카나스기 1‐280  (휴)수･일･공휴일 치, 소치

도노히라가 치과 의원   ☎ 047-341-7576 도노히라가 52‐14  (휴)목･일･공휴일 치, 소치, 치구

기타코가네 역전 치과 의원   ☎ 047-348-4141 히가시히라가 241-2 메종 기타코가네 202 (휴)수･목･일･공휴일 치, 소치

이토 치과 의원   ☎ 047-343-6900 후타츠기 151‐2  (휴)목･일･공휴일 치, 교정, 소치

약　　국

이온 약국 기타코가네점  ☎ 047-342-6212 고가네 1 이온 기타코가네 2F (휴)－

아피오스 약국 ☎ 047-348-4516 고가네 1 이온 기타코가네 1F (휴)공휴일

약국 마츠모토키요시 고가네점 ☎ 047-344-1363 고가네 435‐1  (휴)일･공휴일（토 오후）

파코스 약국 이초 ☎ 047-309-6555 고가네키요시가오카 2‐8‐13  (휴)일･공휴일

코스모스 약국 기타코가네점  ☎ 047-347-3106 히가시히라가 316‐1  (휴)제2･4･5일, 공휴일

윙 약국 기타코가네역전점 ☎ 047-711-5296 고가네 8-6 다이쇼도빌딩 2F (휴)일･공휴일

약국 마츠모토키요시 마츠도 오가네다이라점 ☎ 047-348-8311 오가네다이라 3-194 (휴)일･공휴일

약국 마츠모토키요시 마츠도 고가네점 ☎ 047-375-8998 고가네 407-1 (휴)일･공휴일
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병　　원

아사히 신경내과 재활치료 병원 ☎ 047-385-5566 구리가사와 789‐1 내, 정, 리허

진　료　소

이라하라 진료소  ☎ 047-347-2231 고가네하라 4‐3‐2 (휴)일･공휴일 정형, 내, 리허

나가토 내과 ･피부과 클리닉 ☎ 047-309-7011 고가네하라 4‐9‐19 (휴)목･일･공휴일（토 오후） 내, 호, 소, 순, 피, 알, 소아

기노와키 클리닉   ☎ 047-309-5515 고가네하라 5‐1‐1 (휴)매달 세 번째 목・일･공휴일 내, 위, 외

유하라 산부인과 의원   ☎ 047-341-6185 고가네하라 5‐20‐7 (휴)일･공휴일（수토 오후） 산부

고가네하라 진료소   ☎ 047-341-1131 고가네하라 6‐1‐2 (휴)목・일･공휴일 내, 외, 소아, 정형, 소

도미오카 산부인과 의원   ☎ 047-342-1078 고가네하라 6‐8‐11 (휴)일･공휴일 산부

기타하라 정형외과 의원   ☎ 047-343-1016 고가네하라 7‐20‐15 (휴)일･공휴일(수토 오후) 리허, 정형, 피

야마구치 내과 클리닉  ☎ 047-340-5888 고가네하라 7‐26‐11 (휴)매달 두 번째 목・일･공휴일
(수토 오후)

내

모리오카 소아과 의원   ☎ 047-342-1077 하치가사키 1‐33‐3 (휴)수･일･공휴일（토 오후） 소아

마츠도 홈타운 클리닉 ☎ 047-711-6910 고가네하라 6-5-4 (휴)화･일･공휴일 정, 심료

치과 진료소

하야카와 치과  ☎ 047-346-3535 고가네하라 3‐15‐5 (휴)목･공휴일(일 오후) 치, 교정, 소치, 치구

하야시 치과   ☎ 047-343-7320 고가네하라 3‐16‐12 (휴)목･일･공휴일 치, 교정, 소치

고가네하라 치과   ☎ 047-346-6408 고가네하라 4‐12‐30 (휴)목･일･공휴일 치, 교정, 소치

가이노하나 치과 진료소  ☎ 047-349-4333 고가네하라 4‐25‐33 (휴)－ 치, 소치, 치구

야츠 치과 의원   ☎ 047-343-2020 고가네하라 6‐5‐10 (휴)목･일･공휴일 치

히로타 치과  ☎ 047-394-4618 고가네하라 6‐5‐21 (휴)수･일･공휴일 치, 교정, 소치, 치구

구리가사와 치과 의원   ☎ 047-343-6956 고가네하라 6‐8‐10 (휴)목･일･공휴일（토 오후） 치

후지이 치과 의원   ☎ 047-345-0418 고가네하라 8‐2‐3 (휴)목･일･공휴일 치

신포 치과 의원  ☎ 047-340-1818 고가네하라 9‐17‐47 (휴)수･일･공휴일 치, 교정, 소치, 치구

가이엔 치과 마츠도 진료소   ☎ 047-343-0224 고가네하라 9‐24‐18 (휴)목･일･공휴일 치

나나이로 치과 클리닉 ☎ 047-710-7711 고가네하라 5-29-3 (휴)목･일･공휴일 치, 교정, 소치, 치구

약　　국

유아이 약국 고가네하라점   ☎ 047-349-3900 고가네하라 4‐3‐17 (휴)일･공휴일

겐키 약국 고가네하라지점   ☎ 047-309-3565 고가네하라 4‐9‐20 테라스엑셀유1호 (휴)목･일･공휴일（토 오후）

파코스 약국 고가네하라  ☎ 047-340-1914 고가네하라 6‐5‐20 (휴)일･공휴일

사쿠라 약국 마츠도코가네하라점  ☎ 047-312-0677 고가네하라 7‐18‐30 (휴)일・공휴일・매달 두 번째 목
(수토 오후)

이시이 약국   ☎ 047-312-0015 고가네하라 9‐15‐26 (휴)일･공휴일（토 오후）

산에 약국 고가네하라점  ☎ 047-347-6840 하치가사키 1‐34‐16 (휴)일･공휴일(제3목)

약국 마쓰모토키요시 고가네하라점 ☎ 047-349-5200 고가네하라 6‐5‐1 (휴)일･공휴일

유아이 약국 구리가사와점 ☎ 047-382-6035 구리가사와 777‐23 (휴)일・공휴일

11.고가네하라 지구
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메모



1
2

3

4

7
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1. Khu vực Matsudo Matsudo, Honcho, Nemoto, Koyama
Nijisseikigaokaminoricho

2. Khu vực  
Akira số một

Matsudoshinden, Nogikuno, Nemoto
Konemoto, Iwase, Midorigaoka
Nakaicho, Yoshiicho, Korokudai
Minoridai, Kamihongo

3. Khu vực  
Akira số hai

Minamihanashima, Sakaecho
Sakaechonishi, Hinokuchi
Kogasaki, Kitamatsudo, Kamihongo
Takegahana, Takegahananishimachi

4. Khu vực Yagiri

Kamiyakiri, Nakayakiri, Shimoyakiri
Kuriyama, Miyakodai, Nijisseikigaokaka-
kinokicho, Nijisseikigaokahagicho
Nijisseikigaokamaruyamacho, Ohashi

5. Khu vực Tobu

Wanagaya, Ohashi, Akiyama
Kamishiki, Takatsukashinden
Kawarazuka, Tanakashinden
Nijisseikigaokanakamatsucho
Nijisseikigaokatoyamacho
Nijisseikigaokanashimotocho
Higashimatsudo 

6. Khu vực Mabashi
Mabashi, Shinzaku, Nakawakura
Nakane, Nakanenagatsucho, Mikoze
Hachigasaki, Hachigasakimidoricho

7. Khu vực 

Shinmatsudo

Shinmatsudo, Shinmatsudohigashi
Shinmatsudominami
Shinmatsudokita, Nishimabashi
Nishimabashikuramotocho
Nishimabashihirotecho
Nishimabashisaiwaicho
Nishimabashiaikawacho, Yokosuka
Asahicho, Montoshinden
Shichiuemonshinden

8. Khu vực Takagi

Tokiwadaira, Tokiwadairayanagicho
Tokiwadairafutabacho
Tokiwadairanishikubocho
Tokiwadairajinyamae, Sendabori
Kanegasaku, Higurashi, Makinohara

9. Khu vực 
Gokomutsumi

Gokomutsumi, Goko, Gokonishi
Gokominami, Mutsumi, Rokkodai
Rokkodainishi, Takayanagishinden
Kushizakishinden, Kushizakiminamicho
Matsuhidai

10. Khu vực Kogane

Kogane, Koganekiyoshicho
Koganekiyoshigaoka, Koganekazusacho
Futatsugi, Futatsugifutabacho, Koya
Oyaguchi, Oganedaira, Nakakanasugi
Hiraga, Higashihiraga, Tonohiraga
Kubohiraga, Kode

11. Khu vực 

Koganehara
Koganehara, Kurigasawa, Negiuchi
Hachigasaki, Futatsugifutabacho



5

6

8 9

10

11
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(Bệnh viện/Phòng khám)

NK Nội khoa

TLTL Trị liệu tâm lý

TL Tâm lý

NTK Nội thần kinh

NHH Nội hô hấp

NgHH Ngoại hô hấp

NTH Nội tiêu hoá

NgTH Ngoại tiêu hoá

NTH Nội tiêu hóa

NTHn Nội tuần hoàn

DU Dị ứng

XK Xương khớp

KN Khoa Nhi

SS Sơ sinh

NN Ngoại nhi

NgK Ngoại khoa

CTCH Chấn thương chỉnh hình

PTCH Phẫu thuật chỉnh hình

NgTK Ngoại thần kinh

NTM Nội tim mạch

NgTM Ngoại tim mạch

NgTMN Ngoại tim mạch nhi

DL Da liễu

HL Hoa liễu

NHM Nội hậu môn

NgHM Ngoại hậu môn

PS Phụ sản

KS Khoa Sản

PK Phụ khoa

NgNK Ngoại nhũ khoa

KM Khoa Mắt

TMH Tai mũi họng

KQTQ Khí quản, thực quản

PHCN Phục hồi chức năng

XQ Chẩn đoán hình ảnh

NgTHn Ngoại tuần hoàn

HHc Huyết học

LM Lọc máu

TN Tiết niệu

KT Khoa thận

KG Khoa gan

GM Gây mê

ĐY Đông y

TĐ Tiểu đường

HTL Hoá trị liệu

CC Cấp cứu

(Phòng khám nha khoa)

NhK Nha khoa

CHR Chỉnh hình răng

NKNĐ Nha khoa nhi đồng

RHM Răng hàm mặt

Các khoa khác 
(NN)    ⇨ Ngày nghỉ. NL ⇨ Ngày lễ. Giờ đóng cửa vào buổi sáng hay chiều được biểu thị trong dấu ngoặc đơn.

Sa ⇨ Chỉ tiếp bệnh nhân vào buổi sáng　　　Ch ⇨ Chỉ tiếp bệnh nhân vào buổi chiều
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1. Khu vực Matsudo

Phòng khám

Phòng khám Matsudo ☎ 047-710-9738 Tầng 1 Lily Matsudo, 2-20 Nemoto (NN)  Thứ hai, ba, CN, NL  
(Sa thứ sáu)

TL, TLTL

Phòng khám mắt Sato ☎ 047-702-9822 3-3 Nemoto (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL 
(Thứ bảy Ch)

KM

Phòng khám Kurihara ☎ 047-362-3105 453 Nemoto (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL 
(Thứ ba, Thứ bảy Ch)

NK, NTHn

Phòng khám dành cho phụ nữ K ☎ 047-703-7811 453-3 Nemoto (NN)  Thứ sáu, Chủ nhật tuần 
thứ 2, 3, 5 của tháng, NL 
(Thứ bảy Ch)

PK

Phòng khám tai mũi họng Yoshino ☎ 047-362-3490 472-4 Nemoto (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL TMH

Phòng khám New Tokyo ☎ 047-366-7000 473-1 Nemoto (NN)  Chủ nhật, NL NgK, NgTH, NgNK, PTCH, 
NgTK, NgHH, CTCH, DL, TN, 
NK, TMH, NHH, PTTM, KM, 
Thg vùng đầu, CS da, NTK, 
NTH

Phòng khám tim New Tokyo ☎ 047-366-3333 474-1 Nemoto (NN)  Chủ nhật, NL NgTM, NTM, TĐ

Phòng khám nhi Tsuru ☎ 047-703-8941 1072-6 Matsudo (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL 
(Thứ bảy Ch)

KN

Phòng khám Matsudo Tower ☎ 047-394-4270 Phòng 301 Lions Station Tower Matsudo,  
1139-2 Matsudo 302

(NN)  Không có ngày nghỉ cố 
định

NK, KN, KM

Phòng khám chấn thương chỉnh 
hình Shindo 

☎ 047-363-2110 Phòng 401 Lions Station Tower Matsudo,  
1139-2 Matsudo 

(NN)  Chủ nhật, NL (Thứ bảy Ch) NK, XK, CTCH, PHCN

Phòng khám Watanabe ☎ 047-367-3388 Tầng 2 Tòa nhà Wakui, 1147 Matsudo (NN) NL (Ch CN) TMH

Phòng khám da liễu Miyata ☎ 047-331-8500 Tầng 5 Tòa nhà Wakui, 1147 Matsudo (NN)  Chủ nhật, NL DU, DL

Phòng khám thần kinh Matsudo 
Higashiguchi Takeda 

☎ 047-712-2901 Phòng 2 Tầng 2 Toà nhà KAMEI, 1179-2 Matsudo (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL 
(Thứ bảy Ch)

TLTL, TT

Phòng khám Ai Heart Matsudo 
Ekimae 

☎ 047-360-3636 1176-4-201 Matsudo (NN)  Thứ ba, Thứ tư, Thứ sáu, 
Chủ nhật, NL

TLTL, TT

Phòng khám da liễu và tiết niệu 
Yui 

☎ 047-365-0306 Tầng 5 Tòa nhà Komatsu, 1178 Matsudo (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL DU, DL, TN

Phòng khám mắt Cattleya ☎ 047-362-1191 Tầng 5 Atre Matsudo, 1181 Matsudo (NN)  Theo ngày nghỉ của tòa 
nhà Atre

KM

Phòng khám mắt Matsudo ☎ 047-331-7311 101 Del Sole Matsudo, 1240-1 Matsudo (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL 
(Thứ bảy Ch)

KM

Phòng khám Doctor Land Matsudo 
dịch vụ khám chữa bệnh tại nhà 

☎ 047-369-4811 Tầng 4 Tòa nhà Matsudo Toyo, 1281-29 Matsudo (NN) Thứ bảy, Chủ nhật, NL NK, TT, DL, KM

Phòng khám Holos Matsudo ☎ 047-364-4127 201 Tòa nhà Koga, 1291-1 Matsudo (NN) Thứ hai, CN, NL TLTL, NK, TL

Phòng khám da liễu Matsudo 
Hinageshi 

☎ 047-711-7476 Tầng 4 Tòa nhà Kobatake, 1305-25 Matsudo (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL 
(Thứ bảy Ch)

DL, DU

Phòng khám nhi Nakayama ☎ 047-362-2680 1315 Matsudo (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL DU, KN

Phòng khám Tachihara ☎ 047-331-1811 1330 Matsudo (NN) Thứ năm, Chủ nhật, NL NK, PHCN, GM, NK, TLTL

Phòng khám Cosmo Matsudo ☎ 047-368-1513 110 Cosmo Matsudo Station Square, 1333-1 Matsudo (NN)  Thứ tư, Chủ nhật, NL (Thứ 
bảy Ch)

NK, CTCH, NgK, DL, TN

Phòng khám nội khoa - mắt 
Morita 

☎ 047-362-3136 Tầng 1 Grand Manoir, 1343-3 Matsudo (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL 
(Thứ bảy Ch)

NK, KM, NTH, Nội soi nội khoa

Phòng khám nội khoa Matsudo ☎ 047-308-6121 Tầng 2 Cubic Matsudo, 1834-15 Matsudo (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL 
(Thứ bảy Ch)

NK, TĐ

Phòng khám Hotchi ☎ 047-362-2531 2044 Matsudo (NN)  Chủ nhật, NL (Thứ bảy Ch) NK, NTH, KN

Phòng khám chấn thương chỉnh 
hình Ueno 

☎ 047-308-3338 2268-1 Matsudo (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL 
(Thứ bảy Ch)

CTCH, PHCN

Phòng khám Hirano ☎ 047-362-2322 5-10 Honcho (NN)  Chủ nhật, NL (Thứ sáu, 
Thứ bảy Ch)

NK, KN

Phòng khám nội tuần hoàn và nội 
khoa Honcho 

☎ 047-312-4113 6-6 Honcho (NN)  Thứ sáu, Chủ nhật, NL 
(Thứ ba Sa)

NK, NTHn, ĐY

Phòng khám nội khoa Ishioka ☎ 047-363-7655 501 Lime Heights, 6-8 Honcho (NN)  Chủ nhật, NL (Thứ bảy Ch) NK, NTHn
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Phòng khám nội tuần hoàn và nội 
khoa Tanno 

☎ 047-308-2830 501 Tòa nhà Paps Matsudo, 12-15 Honcho (NN)  Thứ sáu, Chủ nhật, NL 
(Thứ bảy Ch)

NK, NTHn

Phòng khám sức khỏe thần kinh 
Takeda 

☎ 047-330-2006 Tầng 3 Tòa nhà Matsudo Toshio, 14-18 Honcho (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL 
(Thứ bảy Ch)

TLTL, TT

Phòng khám nội khoa Soga ☎ 047-308-6677 Tầng 4 Tòa nhà Matsudo West, 19-16 Honcho (NN) Thứ tư, Chủ nhật, NL NK, NTH, NTH

Phòng khám chấn thương chỉnh 
hình Matsudo Nishiguchi 

☎ 047-308-3900 Tầng 2 Tòa nhà Matsudo West, 19-16 Honcho (NN)  Thứ tư, Chủ nhật, NL (Thứ 
bảy Ch)

CTCH, PHCN

Phòng khám Tokatsu Mirai ☎ 047-366-6150 Tòa nhà thứ 3 Khu đô thị phức hợp, 21-2 Honcho (NN)  Chủ nhật, NL (Thứ tư Ch) NK, TLTL, NHH, NTHn, KT, 
TĐ, TNT, Mất ngủ 

Phòng khám mắt Matsudo Shigeto ☎ 047-711-9886 Tầng 6 Trung tâm thương mại Plare Matsudo, 1149-1 
Matsudo 5F

(NN) Thứ năm KM

Phòng khám nội khoa Koyama ☎ 047-710-5173 Koyama 189 (NN) Thứ tư, Chủ nhật, NL  
(Thứ bảy Ch)

NK, NTK, KN

Phòng khám F ☎ 047-710-7485 Phòng 201 Tòa nhà Nakayama, 12-12 Honcho (NN)  Thứ  ba, Thứ năm, Chủ 
nhật, NL

NK

Phòng khám nhũ Matsudo ☎ 047-710-0707 Tầng 1 Vingt et un, 2000 Matsudo (NN) Thứ sáu, CN, NL (Ch thứ bảy) Khoa ngoại nhũ học

Phòng khám tại gia Arisa - 
Kamihongo

☎ 047-301-2454 P203 CC Miyauchi 2025-8 Matsudo (NN) Thứ hai, ba, CN, NL NK, NgK

Phòng khám nha khoa

Văn phòng nha khoa Tokatsu ☎ 047-360-6481 2-12 Nemoto (NN)  Thứ tư, NL (Chủ nhật Ch) NhK, CHR, NKNĐ, RHM

Văn phòng nha khoa Otsuka ☎ 047-366-2679 1019 Matsudo (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL NhK

Văn phòng nha khoa Plare ☎ 047-308-8107 Tầng 6 Plare Matsudo, 1149-1 Matsudo (NN)  − NhK, CHR, NKNĐ, RHM

Phòng khám nha khoa Shimazaki ☎ 047-364-6675 Tầng 3 Tòa nhà Machi, 1177 Matsudo (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL NhK

Văn phòng nha khoa Hirayama ☎ 047-367-9631 Tầng 4 Tòa nhà Komatsu, 1178 Matsudo (NN) Chủ nhật, NL (Thứ bảy Ch) NhK, RHM, CHR, NKNĐ

Văn phòng nha khoa Matsudo 
Box Hill 

☎ 047-366-3663 Tầng 3 Tòa nhà AETECIO, 1231 Matsudo (NN)  Kỳ nghỉ  Tết dương lịch và 
Obon

NhK, CHR, NKNĐ, RHM

Văn phòng chăm sóc răng miệng 
Matsudo 

☎ 047-361-8211 Tầng 1 East Square Matsudo, 1235-1 Matsudo (NN) Không có ngày nghỉ NhK, RHM, NKNĐ

Văn phòng chăm sóc răng miệng 
trẻ em 

☎ 047-393-8455 Tầng 2 Tòa nhà Sekine, 1239-1 Matsudo (NN)  Không có ngày nghỉ NhK, RHM, NKNĐ, CHR nhi

Văn phòng nha khoa Kitahara ☎ 047-367-5001 103 Famille Square Matsudo Leala Commons, 1276-1 
Matsudo 

(NN)  NL NhK, CHR, NKNĐ, RHM

Phòng khám nha khoa Takeda ☎ 047-366-8887 1281-1 Matsudo (NN)  Chủ nhật, NL  
(Thứ năm, Thứ bảy Ch)

NhK, NKNĐ, RHM

Phòng khám nha khoa Matsudo ☎ 047-364-5308 207 City Heights Matsudo, 1292-1 Matsudo (NN) Thứ năm, Chủ nhật, NL NhK, NKNĐ, RHM, CHR

Văn phòng nha khoa Usami ☎ 047-362-5207 1689 Matsudo (NN)  Chủ nhật, NL NhK

Phòng khám nha khoa Oz ☎ 047-363-0100 2041-2 Matsudo (NN) Thứ tư, năm, CN, NL NhK, NKNĐ

Văn phòng nha khoa Koizumi ☎ 047-365-2233 2058 Matsudo (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL NhK, NKNĐ, RHM

Văn phòng nha khoa Mori 
Nijusseikigaoka 

☎ 047-368-8336 171 Nijusseikigaokaminoricho (NN) Thứ năm, Chủ nhật, NL NhK

Chỉnh hình răng Akiyama ☎ 047-361-2660 Tầng 3 Tòa nhà Shoeikan, 1-1 Honcho (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL  
(Thứ ba, Thứ sáu Sa)

CHR, NhK, NKNĐ, RHM 

Văn phòng nha khoa Hiraoka ☎ 047-364-6666 Tầng 4 Tòa nhà thứ 1 Hirano, 2-3 Honcho (NN)NL NhK, NKNĐ, RHM

Phòng khám chỉ nh hỉ nh răng 
Matsudo

☎ 047-364-0110 Tầng 9 Toà nhà ngân hàng Chiba Matsudo, 7-10 
Honcho

(NN) Không cố định NhK, CHR

Phòng khám nha khoa Fushimi ☎ 047-367-8222 Tầng 1 Town Court Sakae, 16-5 Honcho (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL NhK, NKNĐ, RHM

Phòng khám nha khoa Noto ☎ 047-362-7212 16-9 Honcho (NN)  Thứ tư, Chủ nhật, NL NhK, NKNĐ, RHM

Phòng khám nha khoa Taiyo ☎ 047-368-6829 17-23 Honcho (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL NhK

Văn phòng nha khoa Sato ☎ 047-367-1548 19-2 Honcho (NN)  Thứ hai, Chủ nhật, NL NhK, CHR, NKNĐ

Văn phòng nha khoa Akashi ☎ 047-365-3712 Phòng 302 Tầng 3 Tòa nhà Matsudo West,  
19-16 Honcho

(NN)  Chủ nhật, NL NhK, RHM, NKNĐ

Văn phòng chỉnh hình răng Arc ☎ 047-361-4687 Tầng 3 Tòa nhà Matsudo West, 19-16 Honcho (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL CHR

Nha khoa Irodori ☎ 047-711-9733 Tầng 6 Trung tâm thương mại Kitemite Matsudo, 
1307-1 Matsudo

(NN)  Thứ ba, NL  
(Chủ nhật, Thứ bảy Ch)

NhK, RHM, NKNĐ, CHR

Phòng khám răng Soleil ☎ 047-711-7887 Tầng 8 Trung tâm thương mại Atre, 1181 Matsudo (NN) Không có ngày nghỉ NhK, NKNĐ, CHR, RHM

Nha khoa Miyamoto ☎ 047-362-2876 Tầng 1, tòa Pups Matsudo, 12-15 Honcho (NN) Thứ năm, CN, NL NhK, NKNĐ, CHR, RHM 
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Nhà thuốc

Nhà thuốc Suisei Chi nhánh 
Matsudo 

☎ 047-330-3132 2-10 Nemoto (NN)  Thứ hai, Thứ ba,  
Chủ nhật, NL

Nhà thuốc Welcia Chi nhánh Daiei 
Matsudo Nishiguchi 

☎ 047-312-3581 4-2 Nemoto (NN) Thứ tư, Chủ nhật, NL

Nhà thuốc phân phối Ichigo ☎ 047-710-4081 450-2 Nemoto (NN)  NL, Trừ Chủ nhật tuần thứ 
1 của tháng (Thứ bảy Ch)

Nhà thuốc Fukuro Chi nhánh 
Matsudo 

☎ 047-365-5200 1072-12 Matsudo (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL 
(Thứ bảy Ch)

Nhà thuốc Cocokara Fine Chi 
nhánh Matsudo 

☎ 047-703-3233 Tầng 1 Lions Station Tower Matsudo, 1139-2 Matsudo (NN)  −

Nhà thuốc US số 2 ☎ 047-308-3800 1162-1 Matsudo (NN)  Chủ nhật, NL

Nhà thuốc US số 3 ☎ 047-369-7431 1164-2 Matsudo (NN)  Chủ nhật, NL

Nhà thuốc US ☎ 047-366-5151 1170 Matsudo (NN)  Chủ nhật, NL

Nhà thuốc Yuai Chi nhánh 
Matsudo Ekimae 

☎ 047-710-9900 2F-3 KAMEI BLD. 1176-2 Matsudo (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL 
(Thứ bảy Ch)

Nhà thuốc Welcia Chi nhánh 
Matsudo Eki Higashiguchi 

☎ 047-367-0609 1177-1-Tầng 1 Matsudo (NN) Không

Nhà thuốc Sakura Chi nhánh 
Matsudo Ekimae 

☎ 047-308-6431 1178 Matsudo (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL

Nhà thuốc Herbland Chi nhánh 
Matsudo 

☎ 047-308-6086 Tầng 1 Tòa nhà Ogawa, 1293-2 Matsudo (NN)  NL

Nhà thuốc Ompu ☎ 047-308-3230 1313 Matsudo (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL

Nhà thuốc Mari Matsudo ☎ 047-308-7971 1299-2 Matsudo (NN)  Chủ nhật, NL (Thứ bảy Ch)

Nhà thuốc Matsudo Nishi ☎ 047-361-7577 2044 Matsudo (NN)  Chủ nhật, NL (Thứ bảy Ch)

Nhà thuốc Ompu Chi nhánh 
Nishimino 

☎ 047-330-2212 2268-5 Matsudo (NN)  Chủ nhật, NL, Thứ năm 
tuần thứ 1 và 3 của tháng

Nhà thuốc Fureai ☎ 047-360-0735 3-9 Honcho (NN)  Chủ nhật, NL (Thứ bảy Ch)

Nhà thuốc Yuai Mirai ☎ 047-393-8810 Tầng 1 Toà nhà Namaizawa, 12-7 Honcho (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL 
(Thứ bảy Ch)

Nhà thuốc Matsudo ☎ 047-362-2202 18-1 Honcho (NN) Chủ nhật, NL

Nhà thuốc Matsumoto Kiyoshi Chi 
nhánh Matsudo Nishiguchi Ekimae 

☎ 047-312-5155 18-6 Honcho (NN)  Chủ nhật, NL

Nhà thuốc Katsumi ☎ 047-308-3103 Tầng 1 Tòa nhà Matsudo West, 19-16 Honcho (NN)  Chủ nhật, NL

Nhà thuốc Welcia Chi nhánh 
Matsudo Eki Nishiguchi 

☎ 047-331-1731 19-17 Honcho (NN)  −

Nhà thuốc Yuai Chi nhánh 
Matsudo Nishiguchi 

☎ 047-700-5605 Tầng 1 Tòa nhà thứ 3 Khu đô thị phát triển, 21-2 
Honcho 

(NN)  Chủ nhật

Nhà thuốc Hiro ☎ 047-703-9170 1394 Matsudo (NN)  Thứ năm, Chủ nhật  
(Thứ bảy Ch)

Nhà thuốc Tomod's Kitemite 
Matsudo

☎ 047-369-7771 1307-1 Matsudo (NN) Thứ bảy, Chủ nhật, NL

Nhà thuốc Fine Chi nhánh 
Matsudo

☎ 047-711-8971 188-1 Koyama (NN) Thứ tư, Chủ nhật, NL

Cửa hàng dược phẩm Matsumoto 
Kiyoshi Plare

☎ 047-712-2510 1149-1 Matsudo (NN) Thứ năm, CN

Phòng khám

Phòng khám nhi Hayashi ☎ 047-330-1301 7-11 Nemoto (NN)  Thứ tư, Chủ nhật, NL (Thứ 
bảy Ch)

DU, KN

Phòng khám nội khoa Hashimoto ☎ 047-368-1131 Tầng 1 Park Sky Tower Matsudo, 14-2 Nemoto (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL 
(Thứ bảy Ch)

NK, KN

2. Khu vực Akira số một
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Phòng khám Tokatsu Matsudo ☎ 047-361-8801 64-2 Nemoto (NN) CN, NL NK, NgK, TNT

Phòng khám Nomura ☎ 047-362-8633 Phòng 301 Toà nhà Asetto Matsudo II, 42-3 Konemoto (NN)  Thứ tư, Thứ bảy, Chủ 
nhật, NL

TLTL, TL

Phòng khám Matsudo ☎ 047-362-4148 1-3 Nakaicho (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL KN

Chi nhánhphòng khám Matsudo ☎ 047-369-4900 1-11-5 Nakaicho (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL KN

Phòng khám chấn thương chỉnh 
hình Osu

☎ 047-366-1480 2-136-1 Nakaicho (NN)  Chủ nhật, NL (Thứ tư, Thứ 
bảy Ch)

CTCH

Phòng khám đa khoa Shimamura ☎ 047-308-5546 21-2 Matsudoshinden (NN) CN, NL (Ch Thứ bảy) NgTH, NTH, NK, NgK, NHH, 
TN, TĐ, DU

Phòng khám nhi Maruyama ☎ 047-367-4970 94 Matsudoshinden (NN)  Thứ tư, Chủ nhật  
(Thứ bảy Ch)

KN

Phòng khám đa khoa Doctor Land 
Matsudo

☎ 0570-089-013 Tầng 2 Green Mark City Matsudoshinden, 245-26 
Matsudoshinden 

(NN)  Ngày 1/1 ~ 3/1 NK, CTCH, DL, KM, PHCN, TMH

Phòng khám Minoridai Saito ☎ 047-330-2300 597 Matsudoshinden (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL 
(Thứ bảy Ch)

NK, NTHn, NTH

Phòng khám chấn thương chỉnh 
hìnhdành cho phụ nữKamihongo

☎ 047-308-6600 Tầng 1 Tòa nhà Kamihongo Station, 2672-9 
Kamihongo 

(NN)  Thứ bảy, Chủ nhật, NL CTCH, PHCN

Phòng khám nội khoa và nội tuần 
hoàn Nishimura

☎ 047-369-1011 3-79-2 Nakaicho (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL 
(Thứ bảy Ch)

NK, NTHn

Phòng khám phụ sản Oka 
Minoridai

☎ 047-364-2071 1-8-21 Minoridai (NN)  Thứ hai, Thứ năm, NL (Chủ 
nhật Ch)

PS

Phòng khám tai mũi họng Emao ☎ 047-368-0731 1-10-11 Minoridai (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL TMH

Phòng khám nội khoa và nội tuần 
hoàn Minoridai Yoshida

☎ 047-366-8811 Quầy A Tầng 1 Celes Minoridai, 1-11-33 Minoridai (NN) Thứ tư, Chủ nhật, NL NTHn, NK, DU

Phòng khám chấn thương chỉnh 
hình Minoridai

☎ 047-366-1585 Phòng 105 Tòa nhà Hayashi, 1-12-11 Minoridai (NN)  Thứ năm, CN, NL  
(Ch thứ bảy tuần 3)

CTCH, PHCN

Phòng khám Soigner ☎ 047-308-3008 7-2-18 Minoridai (NN)  Thứ ba, Chủ nhật, NL  
(Thứ bảy Ch)

PS, NK, DU, NTHn, TĐ, KT

Phòng khám nội khoa Maruyama ☎ 047-361-7900 6-6-105 Nogikuno (NN)  Chủ nhật, NL (Thứ ba, Thứ 
tư, Thứ bảy Ch)

NK, NHH, KN

Phòng khám Okusumi ☎ 047-362-1825 2-285 Midorigaoka (NN) Thứ năm, CN, NL NTH, NgK, CTCH, DL, NK

Phòng khám Aozora ☎ 047-369-1248 Tầng 1 A・B Tòa nhà Sophia, 2-357 Midorigaoka (NN) Thứ bảy, Chủ nhật, NL NK

Phòng khám tai mũi họng 
Matsudo

☎ 047-368-8777 Korokudai 210-2 (NN)  Thứ tư, NL (Thứ ba, Thứ 

bảy, Chủ nhật Ch)
TMH

Phòng khám Midori ☎ 047-308-5777 Tầng 1 Tòa nhà Green Kopo Minori, 1-14-23 Minoridai (NN) Thứ bảy, Chủ nhật, NL NK

Phòng khám nha khoa

Văn phòng nha khoa Yuasa ☎ 047-363-6480 9-7 Nemoto (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL NhK, CHR, NKNĐ, RHM

Phòng khám nha khoa Kobayashi ☎ 047-364-1616 Tầng 2 Tòa nhà Sekiguchi, 13-5 Nemoto (NN)  Thứ sáu, Chủ nhật, NL NhK

Phòng khám nha khoa Futaba ☎ 047-330-1182 101-A Park Sky Tower Matsudo 14-2 Nemoto (NN)  NL (Chủ nhật Ch) NhK, NKNĐ

Phòng khám nha khoa Konemoto ☎ 047-363-1771 204 Residence Eucaly, 51-2 Konemoto (NN) Thứ năm, Chủ nhật, NL NhK, NKNĐ, CHR, RHM

Văn phòng nha khoa Sunflower 
Matsudo

☎ 047-367-2720 102 Jeunesse Matsudo, 84-3 Konemoto (NN) Thứ hai, Chủ nhật, NL NhK, NKNĐ, RHM

Văn phòng nha khoa Matsudo 
Shiinoki

☎ 047-703-7500 101 Lions Plaza Matsudo Chuo Koen, 1139-1 Matsudo (NN)  Thứ sáu, NL NhK, CHR, NKNĐ, RHM

Phòng khám nha khoa Nogikuno ☎ 047-364-7071 24 TT Keiyo Ryutsu 3-28 Matsudoshinden (NN) CN, NL NhK, NKNĐ

Văn phòng nha khoa Maruyama ☎ 047-363-4618 94-64 Matsudoshinden (NN)  Thứ tư, Chủ nhật, NL (Thứ 
bảy Ch)

NhK, CHR, NKNĐ, RHM

Văn phòng nha khoa Fujimidai ☎ 047-360-6280  94-118 Matsudoshinden (NN)  Thứ năm, NL (Chủ nhật 
Ch)

NhK, CHR, NKNĐ, RHM

Phòng khám nha khoa Nanairo 
Garden

☎ 047-702-7750 116-10 Matsudoshinden (NN) Thứ sáu, NL NhK, CHR, NKNĐ, RHM

Văn phòng nha khoa Isozaki ☎ 047-308-0123 245-1 Matsudoshinden (NN)  Thứ ba NhK, CHR, NKNĐ, RHM

Phòng khám nha khoa 
Matsudoshinden

☎ 047-365-3808 265-17 Matsudoshinden (NN) (Thứ bảy, Chủ nhật, NL Ch) NhK, NKNĐ, RHM

Văn phòng nha khoa Takeda ☎ 047-365-2232 279 Matsudoshinden (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL NhK, CHR, NKNĐ, RHM

Văn phòng nha khoa Ashida ☎ 047-362-3446 389 Matsudoshinden (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL NhK, NKNĐ

Phòng khám nha khoa Owl ☎ 047-711-9020 463-3-102 Matsudoshinden (NN)  Thứ tư, Chủ nhật, NL NhK, RHM, NKNĐ
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Văn phòng nha khoa Hiraoka ☎ 047-368-8200 473-29 Matsudoshinden (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL NhK

Phòng khám nha khoa Suzuki ☎ 047-366-4103 107 Green Heights, 500-8 Matsudoshinden (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL NhK

Phòng khám nha khoa Oka 
Minoridai

☎ 047-700-5222 569-1 Matsudoshinden (NN)  Thứ tư, Chủ nhật  
(Thứ bảy, NL Ch)

NhK, CHR, NKNĐ, RHM

Phòng khám nha khoa Akane ☎ 047-701-7995 La Campana II, 573 Matsudoshinden (NN)  Thứ ba, NL (Chủ nhật Ch) NhK, CHR, NKNĐ, RHM

Văn phòng nha khoa Minoridai 
Ekimae

☎ 047-312-2334 Tầng 1 Tòa nhà Egawa, 579-5 Matsudoshinden (NN)  Thứ tư, Chủ nhật, NL NhK, CHR, NKNĐ, RHM  
(Không có bảo hiểm)

Phòng khám nha khoa Kamaishi ☎ 047-365-2334 Tầng 3 Tòa nhà Kamihongo Station, 2672-9 
Kamihongo 

(NN)  Chủ nhật, NL NhK, CHR, RHM

Văn phòng nha khoa Kitamura ☎ 047-368-2371 Tầng 3 Tòa nhà Inagawa, 3-7 Nakaicho (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL NhK

Văn phòng nha khoa Kamihongo ☎ 047-364-1637 201 Khu căn hộ Ambiru số 2, 3-25 Nakaicho (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL NhK, NKNĐ

Văn phòng nha khoa Fuji ☎ 047-368-3260 Tầng 2 Tòa nhà Minoridai Station Front, 1-1-2 
Minoridai 

(NN)  Thứ tư, Chủ nhật, NL NhK

Văn phòng nha khoa Minoridai ☎ 047-367-6607 1-31-1 Minoridai (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL NhK, NKNĐ

Phòng khám nha khoa Takahashi ☎ 047-392-7014 4-2-9-Tầng 2 Minoridai (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL NhK, NKNĐ

Văn phòng nha khoa Town ☎ 047-367-4184 203 Tòa nhà Kumia, 7-1-3 Minoridai (NN) Thứ hai, năm, NL NhK, CHR, NKNĐ

Văn phòng nha khoa Sunanaga ☎ 047-362-0873 7-5-14 Minoridai (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL 
(Thứ bảy Ch)

NhK

Phòng khám nha khoa 
Watanabevà chăm sóc

☎ 047-363-4111 Tầng 1 Tòa nhà Angel 21, 7-14-3 Minoridai (NN)  Thứ sáu, Chủ nhật, NL NhK, CHR, NKNĐ, RHM

Phòng khám nha khoa Yoko ☎ 047-367-1230 6-6-107 Nogikuno (NN)  Thứ tư, Chủ nhật, NL NhK, CHR, NKNĐ, RHM

Văn phòng nha khoa Oyamaguchi ☎ 047-362-5992 Tầng 2 Tòa nhà Heiwa, 1-19 Midorigaoka (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL NhK

Phòng chỉ nh hiǹh răng Matsudo 
Nagomi

☎ 047-382-5753 Phòng 201 Toà nhà Asetto Matsudo II, 42-3 Konemoto (NN) Thứ hai, Chủ nhật, NL NhK, NKNĐ, CHR

Nhà thuốc

Nhà thuốc phân phối Taiyo ☎ 047-368-3535 326-8 Korokudai (NN)  Thứ tư, Chủ nhật, NL  
(Thứ bảy Ch)

Nhà thuốc Kazane ☎ 047-362-0601 7-8 Nemoto (NN)  Thứ tư, Chủ nhật, NL  
(Thứ bảy Ch)

Nhà thuốc Asahi ☎ 047-360-0077 Tầng 1 Park Sky Tower Matsudo, 14-2 Nemoto (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL 
(Thứ bảy Ch)

Nhà thuốc Ompu Kogasaki ☎ 047-711-8353 Phòng 101 Chung cư manshon Takahashi, 70-2 
Nemoto 

(NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL

Nhà thuốc Takasa Chi nhánh 
Matsudo

☎ 047-703-3345 21-58 Matsudoshinden (NN)  NL (Thứ bảy, Chủ nhật Ch)

Nhà thuốc Tomod's Green Mark 
City Chi nhánh Matsudoshinden

☎ 047-330-2201 245-26 Matsudoshinden (NN)  −

Nhà thuốc Matsudo Chi nhánh 
Matsudoshinden

☎ 047-363-1722 420-7 Matsudoshinden (NN)  Chủ nhật, NL

Nhà thuốc Minoridai ☎ 047-308-8488 597-22 Matsudoshinden (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL 
(Thứ bảy Ch)

Nhà thuốc Olive ☎ 047-360-2013 A-2 Tầng 1Toà nhà Kamihongo Station, 2672-9 
Kamihongo

(NN)  Chủ nhật, NL (Thứ bảy Ch)

Nhà thuốc Yukodo ☎ 047-364-6113 1-1-2 Minoridai (NN)  Chủ nhật, NL (Thứ bảy Ch)

Nhà thuốc Hikari ☎ 047-361-3220 1-10-3 Minoridai (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL

Nhà thuốc Apple care net Chi 
nhánh Minoridai

☎ 047-703-9752 Kios B Tầng 1 Celes Minoridai, 1-11-33 Minoridai (NN)  Thứ tư, Chủ nhật, NL  
(Thứ bảy Ch)

Nhà thuốc Apple Chi nhánh Minori ☎ 047-700-5171 101 Sun Light Minoridai, 1-14-1 Minoridai (NN)  Thứ năm, CN, NL  
(Ch Thứ bảy tuần 3)

Nhà thuốc Fuji ☎ 047-710-3351 7-2-24 Minoridai (NN)  Thứ ba, NL (Chủ nhật tuần 
thứ 1, 3, 5 trong tháng, 
Thứ bảy, Chủ nhật Ch)

Nhàthuốc Ompu Nogikuno ☎ 047-308-5577 6-6-106 Nogikuno (NN)  Chủ nhật, NL  
(Thứ tư, Thứ bảy Ch)

Nhà thuốc Yabashira ☎ 047-701-7397 1-8-10 Minoridai (NN) Thứ bảy, Chủ nhật, NL

Nhà thuốc Plumeria ☎ 047-710-0536 326-3 Korokudai (NN)  Thứ tư, NL (Thứ ba, Thứ 
bảy, Chủ nhật Ch)
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Bệnh viện

Bệnh viện nha khoa Đại học Nihon 
thành phố Matsudo 

☎ 047-360-7111 2-870-1 Sakaechonishi NK, NgTK, TMH, NhK, CHR, 
NKNĐ, RHM

Bệnh viện Oak dành cho phụ nữ ☎ 047-703-1112 50-3 Takegahana KS, PK

Bệnh viện phòng khám Tokatsu ☎ 047-364-5121 865-2 Hinokuchi (NN)  Chủ nhật, NL, Tết dương lịch 
(Từ ngày 30/12 đến ngày 3/1)

NK, NgK, CTCH, TN, KT, NTHn, 
NHH, TĐ, NGĐ, NNK, PHCN, 
TNT, NgTHn, NTK, NgHH, NgTH

Phòng khám

Phòng khám Naito ☎ 047-368-0345 Tầng 1  106-2 Sakaecho 2chome (NN)  Thứ tư, Chủ nhật, NL NK, NTH, KN

Phòng khám mắt Sakaecho ☎ 047-330-3331 2-106-2 Sakaecho (NN) Thứ tư, CN, NL (Ch thứ bảy) KM

Phòng khám Takagi ☎ 047-364-0979 5-313 Sakaecho (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL 
(Thứ bảy Ch)

NK, NgK, NTH, GM

Phòng khám Egao no Ouchi 
Matsudo 

☎ 050-3155-5737 3-1048-1 Sakaechonishi (NN)  Thứ bảy, Chủ nhật, NL 
(Cần đặt lịch hẹn trước qua 
điện thoại)

NK

Phòng khám Takeshita ☎ 047-363-6286 2-3188-8 Kogasaki (NN)  Thứ hai, Thứ sáu, Chủ 
nhật, NL (Thứ bảy Ch)

NK, NTH, NTHn

Phòng khám nội khoa Aoki ☎ 047-364-1681 2-3245 Kogasaki (NN) Thứ tư, Chủ nhật, NL NTHn, NTH, NHH, KT, Khoa 
nội thần kinh, TLTL, TĐ, DU, 
Khoa nội huyết học, DL, KN

Phòng khám ngoại khoa và nội 
tiêu hóa Takada 

☎ 047-362-8237 101-2 Kogasaki (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL TH, NgK, NK, HM, NTH

Phòng khám Yanagisawa ☎ 047-364-1300 803 Kogasaki (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL 
(Thứ bảy Ch)

NK, NgK, CTCH, DL, PHCN, 
PTCH

Phòng khám Nishikawa ☎ 047-368-0081 405 Kamihongo (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL 
(Thứ bảy Ch)

NK, KN, NgK, NTH

Phòng khám nội khoa và nội tuần 
hoàn Tochiki 

☎ 047-308-6666 Tầng 2 Tòa nhà YMC, 436 Kamihongo (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL 
(Thứ bảy Ch)

NK, NTHn

Phòng khám chấn thương chỉnh 
hình Takagi 

☎ 047-308-6555 Tầng 3 Tòa nhà YMC, 436 Kamihongo (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL 
(Thứ bảy Ch)

CTCH

Phòng khám da liễu Kitamatsudo ☎ 047-361-4800 Tầng 5 Tòa nhà YMC, 436 Kamihongo (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL 
(Thứ bảy Ch)

DL

Phòng khám Chiba Igusa ☎ 047-367-5676 301 Sapore Kitamatsudo, 867-5 Kamihongo (NN) Chủ nhật, NL (Thứ bảy Ch) NK, DL, GM

Phòng khám nội khoa Nishimura ☎ 047-711-9823 Tầng 1 Park Cube Kitamatsudo, 902-5 Kamihongo (NN)  Thứ ba, Chủ nhật, NL (Thứ 
bảy Ch)

NK, TN

Phòng khám Kitamatsudo Poplar ☎ 047-703-3131 Tầng 1 Park Cube Kitamatsudo, 920-5 Kamihongo (NN)  Thứ bảy tuần thứ 2, thứ 4, 
thứ 5 của tháng, Chủ nhật, 
NL (Thứ ba Ch)

TLTL, TL

Phòng khám Kitamatsudo ☎ 047-365-7731 2202-3 Kamihongo (NN)  Thứ ba, Thứ bảy tuần 
thứ 2, thứ 4, thứ 5 của 
tháng, NL

TL, TLTL

Phòng khám nội khoa và nội thần 
kinh Komatsu 

☎ 047-308-7100 Tầng 2 Benaflat, 2226-1 Kamihongo (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL 
(Thứ hai, Thứ tư, Thứ 
bảy Ch)

NK, NTK

Phòng khám nội hô hấp Matsudo ☎ 047-363-1572 2674-8-Tầng 1 Kamihongo (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL 
(Thứ bảy Ch)

NK, NHH

Phòng khám Ishijima ☎ 047-367-2131 2-27-3 Minamihanashima (NN) Thứ tư, CN, NL (Ch thứ bảy) NK, NTH, NgK, ĐY

Phòng khám tai mũi họng Tomita ☎ 047-367-4665 1-1-3 Kitamatsudo (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL TMH

Phòng khám Arisa Zaitaku 
Matsudo

☎ 047-718-6376 301 Metsu Residence, Kitamatsudo 867-2 Kamihongo (NN)  Thứ sáu, Chủ nhật, NL  
(cần đặt trước qua điện thoại 
đối với khám ngoại trú)

NK

3. Khu vực Akira số hai
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Phòng khám nha khoa

Phòng khám nha khoa Yutaka ☎ 047-361-1839 2-90-2 Sakaecho (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL NhK, NKNĐ

Văn phòng nha khoa Sugita ☎ 047-365-3945 3-170-7 Sakaecho (NN)  Chủ nhật, NL (Thứ năm 
Ch)

NhK, NKNĐ, RHM, CHR

Phòng khám nha khoa Sakae ☎ 047-362-0829 3-182-5 Sakaecho (NN) (NL Ch) NhK, NKNĐ, CHR, RHM

Văn phòng nha khoa Orange ☎ 047-331-8877 103 Tòa nhà Kuramochi, 5-360-2 Sakaecho (NN) Thứ năm, Chủ nhật, NL NhK, CHR, NKNĐ

Phòng khám nha khoa Aozora ☎ 047-360-8841 8-681-13 Sakaecho (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL NhK, NKNĐ

Văn phòng nha khoa Himari ☎ 047-701-7336 2-3144-4 Kogasaki (NN)  Thứ tư, Chủ nhật, NL NhK, NKNĐ, CHR

Văn phòng nha khoa Matsuzaki ☎ 047-362-2212 3-4080 Kamihongo (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL NhK, CHR, NKNĐ, RHM

Phòng khám nha khoa Sun ☎ 047-700-5831 350-2 Kamihongo (NN)  Thứ bảy, Chủ nhật, NL NhK, NKNĐ

Văn phòng nha khoa Kitamatsudo ☎ 047-308-6480 402 Tòa nhà YMC, 436 Kamihongo (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL NhK

Phòng khám nha khoa 
Kitamatsudo Saito 

☎ 047-366-5454 Tầng 2 Tòa nhà Narukawa, 857 Kamihongo (NN)  Thứ tư, Chủ nhật, NL (Thứ 
bảy Ch)

RHM, CHR, NKNĐ

Văn phòng nha khoa Suzuran ☎ 047-331-5166 Tầng 1, Pine Excellent 892-2 Kamihongo (NN)  Thứ tư, NL (Chủ nhật Ch) NhK, NKNĐ

Văn phòng nha khoa Machiyama ☎ 047-362-3000 Tầng 3 Tòa nhà Machiyama, 902-1 Kamihongo (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL NhK, CHR, NKNĐ, RHM

Văn phòng nha khoa Shirayuri 
Green 

☎ 047-375-8800 904-1 Kamihongo (NN) NL (Tết dương lịch) NhK, NKNĐ, RHM

Văn phòng nha khoa Nakamura ☎ 047-361-7736 Tầng 1 Tòa nhà Obi số 2, 2105-4 Kamihongo (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL NhK

Văn phòng nha khoa Wada ☎ 047-361-4181 101 Lions Plaza, 2232-2 Kamihongo (NN)  Thứ tư, NL NhK, CHR, NKNĐ, RHM

Phòng khám nha khoa Aoyama ☎ 047-367-8151 4465 Kamihongo (NN) Thứ tư, Chủ nhật, NL NhK, NKNĐ

Phòng khám nha khoa Kato ☎ 047-363-4182 2-7-16 Kitamatsudo (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL (Thứ 
tư tuần thứ 3 của tháng Ch)

NhK, CHR, NKNĐ, RHM

Văn phòng nha khoa Kitamatsudo 
Pearl 

☎ 047-308-4182 Tầng 1 Tòa nhà Baby House, 3-1-26 Kitamatsudo (NN)  Thứ ba, Thứ năm, NL (Thứ 
bảy, Chủ nhật Ch)

NhK, CHR, NKNĐ, RHM

Nhà thuốc

Nhà thuốc Matsudo Sakae ☎ 047-711-9540 2-106-3 Sakaecho (NN) CN, NL

Nhà thuốc Kawana ☎ 047-363-0093 5-275-13 Sakaecho (NN)  Chủ nhật, NL

Nhà thuốc Kotobuki Chi nhánh 
Matsudo 

☎ 047-331-4801 Toà nhà Kuramochi Kopo, 5-360-2 Sakaecho (NN) CN, NL (Ch thứ bảy)

Nhà thuốc Kurumi ☎ 047-367-4628 6-418-2 Sakaecho (NN) CN, NL (Ch thứ bảy)

Nhà thuốc Yuai Chi nhánh 
Daigakumae 

☎ 047-366-5577 1-858 Sakaechonishi (NN)  Chủ nhật, NL (Thứ bảy Ch)

Nhà thuốc Welcia Chi nhánh 
Matsudo Kogasaki 

☎ 047-703-3288 4-3579 Kogasaki (NN) Chủ nhật, NL

Nhà thuốc Welcia Chi nhánh 
Matsudo Hinokuchi 

☎ 047-308-2125 932-1 Hinokuchi (NN) Chủ nhật, NL

Nhà thuốc Yamaguchi Chi nhánh 
Kitamatsudo 

☎ 047-365-0821 405-Tầng 2 Kamihongo (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL 
(Thứ bảy Ch)

Nhà thuốc Kitamatsudo ☎ 047-363-5821 437 Kamihongo (NN) Chủ nhật, NL

Nhà thuốc Ain Chi nhánh 
Kitamatsudo 

☎ 047-710-0111 101 Park Cube Matsudo, 902-5 Kamihongo (NN)  Chủ nhật, NL (Thứ bảy 
tuần thứ 2, 4, 5 trong 
tháng Ch)

Nhà thuốc Bena ☎ 047-331-3850 2226-1 Kamihongo (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL 
(Thứ hai, Thứ tư, Thứ 
bảy Ch)

Nhà thuốc Creat Chi nhánh 
Matsudo Kamihongo 

☎ 047-308-2066 2617-8 Kamihongo (NN) Chủ nhật, NL

Nhà thuốc phân phối Ai ☎ 047-703-5207 101 Tòa nhà Toriumi, 2675-1 Kamihongo (NN)  Chủ nhật, NL (Thứ bảy Ch)

Nhà thuốc Koyodo ☎ 047-369-3225 2677-97 Kamihongo (NN)  Chủ nhật

Nhà thuốc Ebisu ☎ 047-362-2426 3-44-12 Minamihanashima (NN)  Chủ nhật, NL

Nhà thuốc phân phối Heart Chi 
nhánh Kitamatsudo 

☎ 047-331-3233 1-1-4 Kitamatsudo (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL

Nhà thuốc Creat Chi nhánh 
Kitamatsudo 

☎ 047-703-3511 2-7-10 Kitamatsudo (NN) NL
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Phòng khám

Phòng khám chấn thương chỉnh 
hình Sakano 

☎ 047-362-3722 136-2 Shimoyakiri (NN) Thứ tư, CN, NL (Ch thứ bảy) CTCH

Phòng khám Minagawa ☎ 047-368-2341 72 Shimoyakiri (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL 
(Thứ bảy Ch)

NK, NTH, KN

Phòng khám nội khoa và nội thần 
kinh Nishi 

☎ 047-311-4063 83-4 Shimoyakiri (NN)  Thứ tư, Chủ nhật, NL (Thứ 
sáu Ch)

NK

Phòng khám Yakiri ☎ 047-394-8850 125-1 Kuriyama (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL NK, NTH, NgK, Dạ dày ruột

Phòng khám nội khoa Miyakodai ☎ 047-362-4383 1-2-2 Miyakodai (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL 
(Thứ bảy Ch)

NK

Phòng khám mắt Yakiri ☎ 047-365-4102 Tầng 1 Tòa nhà Tako, 1-2-4 Miyakodai (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL 
(Thứ bảy Ch)

KM

Phòng khám da liễu Yakiri ☎ 047-702-7723 Tầng 1 Tòa nhà Tako, 1-2-4 Miyakodai (NN)  Chủ nhật, NL (Thứ bảy Ch) DL, PTCH, DU

Phòng khám Ichijokai ☎ 047-372-5111 415-1 Ohashi (NN)  Chủ nhật, NL 

(Thứ bảy Ch)
NK, NgK, CTCH, NgTK, NTH, 
NHH, KM, NgHM, TN, PTCH

Phòng khám Kakinokidai ☎ 047-308-6671 74 Nijusseikigaoka Hagicho (NN)  Thứ tư, Chủ nhật, NL NK, NTH, KN

Phòng khám nha khoa

Phòng khám nha khoa Ohashi ☎ 047-369-5546 72 Shimoyakiri (NN)  Chủ nhật, NL 

(Thứ hai cách tuần)
NhK

Văn phòng chỉnh hình răng/nha 
khoa Matsudo Yagiri 

☎ 047-710-9855 150-26 Shimoyakiri (NN) Chủ nhật, NL NhK, CHR, NKNĐ

Văn phòng nha khoa Yakiri 
Ekimae 

☎ 047-365-4180 150-17 Shimoyakiri (NN)  − NhK, NKNĐ, RHM

Văn phòng nha khoa gia đình 
Yakiri 

☎ 047-331-6480 Tầng 1 Cửa hàng Maruetsu Yakiri Station Front, 19-1 
Kuriyama 

(NN) Thứ năm, Chủ nhật, NL NhK, RHM, NKNĐ, CHR

Văn phòng nha khoa Sehata ☎ 047-367-0120 2-10-6 Miyakodai (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL NhK

Văn phòng nha khoa Morimoto ☎ 047-360-1955 2-16-2 Miyakodai (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL NhK, CHR, NKNĐ

Văn phòng nha khoa Nakazawa ☎ 047-369-1355 2-17-1 Miyakodai (NN)  Chủ nhật, NL (Thứ năm, 
Thứ bảy Ch)

NhK, NKNĐ, RHM

Văn phòng nha khoa Motoyama ☎ 047-362-4973 3-9-4 Miyakodai (NN) Chủ nhật, NL NhK, NKNĐ

Văn phòng nha khoa Sasaki ☎ 047-368-9920 5-17-24 Miyakodai (NN) Thứ tư, Chủ nhật, NL NhK, NKNĐ

Văn phòng nha khoa Watanabe ☎ 047-391-0808 Tầng 2 Tòa nhà Watanabe, 76 
Nijusseikigaokamaruyama 

(NN)  Thứ năm, NL (Chủ nhật 
Ch)

NhK

Phòng khám nha khoa Colline ☎ 047-712-0304 116-2 Nijusseikigaokahagicho (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL NhK, NKNĐ, RHM, CHR

Văn phòng nha khoa Jikei ☎ 047-367-2348 209 Nijusseikigaokahagicho (NN)  Thứ hai, Chủ nhật, NL NhK, NKNĐ, CHR, RHM

Phòng khám nha khoa Acure Z ☎ 047-368-1948 223 Nijusseikigaokahagicho (NN) Chủ nhật, NL NhK, NKNĐ, CHR, RHM

Phòng khám nha khoa 
Nijusseikigaoka

☎ 047-710-7002 272 Nijusseikigaokahagicho (NN) Không có ngày nghỉ NhK, NKNĐ, RHM, CHR

Nhà thuốc

Nhà thuốc Fujimi ☎ 047-362-8716 265-2 Kamiyakiri (NN)  Chủ nhật, NL

Nhà thuốc Pfercos Shimoyagiri ☎ 047-303-2111 70-1 Shimoyagiri (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL 
(Thứ bảy Ch)

Nhà thuốc Miyuki Chi nhánh 
Matsudo 

☎ 047-368-4789 90-2 Shimoyagiri (NN)  Chủ nhật, NL (Thứ bảy Ch)

Nhà thuốc Matsumoto Kiyoshi Chi 
nhánh Yagiri 

☎ 047-368-3001 125-1 Kuriyama (NN)  −

Nhà thuốc Takeuchi Chi nhánh 
Matsudo 

☎ 047-362-8961 416-2 Ohashi (NN)  Chủ nhật, NL (Thứ bảy Ch)

Nhà thuốc Matsumoto Kiyoshi Chi 
nhánh Nijusseikigaoka 

☎ 047-391-1202 38-4 Nijusseikigaokamaruyamacho (NN) Không

4. Khu vực Yagiri
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Nhà thuốc Yac’s Drug 
Nijusseikigaoka 

☎ 047-712-1631 130 Nijusseikigaokamaruyamacho (NN) Chủ nhật, NL

Bệnh viện

Trung tâm y tế phúc lợi thành 
phố Matsudo Bệnh viện Higashi 
Matsudo 

☎ 047-391-5500 123-13 Takatsukashinden (NN)  Thứ bảy, Chủ nhật, NL, Tết 
dương lịch (Từ ngày 29/12 
đến ngày 3/1)

Khám tổng hợp, NK, NHH, 
NTK, CTCH, NgK, TN, PK, KM, 
TMH

Bệnh viện phục hồi chức năng 
Matsudo 

☎ 047-703-1555 1009-1 Wanagaya (NN) Chủ nhật, NL PHCN

Bệnh viện New Tokyo ☎ 047-711-8700 1271 Wanagaya (NN)  Chỉ dành cho bệnh nhân 
nhập viện

NK, TĐ, NTH, NTM, NgTH, NgNK,
CTCH, PTCH, NgTK, NgHM, NgTM,
DL, TN, XQ, GM, CC, PHCN, TMH,
Phẫu thuật thẩm mỹ,
Ngoại khoa đầu và cổ, KM, NTK

Bệnh viện Koitabashi ☎ 047-392-4555 1313-1 Wanagaya NK, PHCN

Phòng khám

Phòng khám Abe ☎ 047-391-1800 158-1 Kawarazuka (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL 
(Thứ bảy Ch)

NK, NTH, TN

Phòng khám Matsudo Nissei Seirei ☎ 047-330-8298 123-1 Takatsukashinden (NN) Thứ bảy, CN, NL NK, CTCH, TL, PTCH, DL, NTK

Phòng khám Takatsuka Danchi ☎ 047-392-6751 123-5 Takatsukashinden (NN)  Chủ nhật, NL NK, NTHn, KN

Phòng khám Rikodai ☎ 047-312-7301 488-25 Takatsukashinden (NN)  Chủ nhật, NL NK, NTH, NgK, NgTK, PHCN

Phòng khám chấn thương chỉnh 
hình Sugawara 

☎ 047-312-7788 458 Kamishiki (NN)  Chủ nhật, NL CTCH, PHCN

Phòng khám Akiyama Heart ☎ 047-330-9911 68-1 Akiyama (NN) Thứ tư, CN, NL (Ch thứ bảy) NK, NTHn

Phòng khám Charmes ☎ 047-710-7788 68-5 Akiyama (NN)  Chủ nhật DL, PTCH, DL thẩm mỹ, DU, 
DL nhi, Phẫu thuật thẩm mỹ, 
Thẩm mỹ nội khoa

Phòng khám mắt Higashimatsudo 
Hanazono 

☎ 047-712-0015 2-3-2 Higashimatsudo (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL 
(Thứ bảy Ch)

KS, PK, KN

Phòng khám Watanabe 
Chi nhánh Matsudo

☎ 047-711-8366 2‐26‐1 Higashimatsudo (NN)  Thứ tư, Chủ nhật, NL  
(Thứ bảy Ch)

PS

Phòng khám nhi Higashimatsudo ☎ 047-391-7001 2-27-1 Higashimatsudo (NN)  Chủ nhật, NL (Thứ năm, 
Thứ bảy Ch)

KN

Phòng khám tai mũi họng Yoshida ☎ 047-330-8733 3-1-2-Tầng 1 Higashimatsudo (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL 
(Thứ bảy Ch)

TMH

Phòng khám Higashimatsudo ☎ 047-392-9911 Tầng 3 Al Frente, 3-2-1 Higashimatsudo (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL 
(Thứ bảy Ch)

NK, NHH, DU

Phòng khám Kagaya Tadashi ☎ 047-312-7707 3-7-19 Higashimatsudo (NN)  Thứ năm, CN, NL  
(Sa thứ bảy)

NgK, NK

Phòng khám nội tiêu hóa 
Wakabayashi 

☎ 047-391-8877 50-1 Nijusseikigaokamaruyamacho (NN)  Thứ bảy, Chủ nhật, NL NTH, NgK

Phòng khám nội khoa Koseki ☎ 047-391-1473 113 Nijusseikigaokatoyamacho (NN)  Chủ nhật, NL  
(Thứ năm, Thứ bảy Ch)

NK, KN

Phòng khám Tochinoki ☎ 047-330-8227 26 Nijusseikigaokanashimotocho (NN) Thứ tư, NL (CN: hẹn trước) NK, NTH, KN, NHH, DU

Phòng khám Sakura Matsudo ☎ 047-312-7600 1424-22 Wanagaya (NN)  Chủ nhật, NL (Thứ bảy Ch) NK, CTCH

Phòng khám Medics Matsudo ☎ 047-700-5422 146-1-Tầng 1 Kawarazuka (NN) Thứ bảy, CN, NL NK

Phòng khám Musashino Hokuso ☎ 047-712-0300 2F 3‐5‐7 Higashimastudo (NN)  Thứ năm, CN, NL  
(Ch thứ hai, ba, tư, sáu, bảy)  
(hẹn trước)

NK, TL, TLTL, DL, TLNĐ, DU

Phòng khám nhi Matsudo Kodomo ☎ 047-388-4152 Tầng 1 Tòa nhà Fine City Higashimatsudo,  
2-5-1 Higashimatsudo

(NN)  Chủ nhật, NL  
(Thứ tư, thứ bảy Ch)

NK, DU

5. Khu vực Tobu
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Phòng khám nha khoa

Phòng khám nha khoa Nakamura ☎ 047-391-6683 138-298 Takatsukashinden (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL NhK, CHR, NKNĐ, RHM

Văn phòng nha khoa Komatsu ☎ 047-392-4180 549-7 Takatsukashinden (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL NhK, CHR, NKNĐ, RHM

Phòng khám nha khoa Kamino ☎ 047-701-8806 1-13-1 Kamishiki (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL NhK, CHR, NKNĐ, RHM

Văn phòng nha khoa Kashinoki ☎ 047-312-7777 P102 Someya Heights 4-2-3 Higashimatsudo (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL NhK, NKNĐ, RHM

Phòng khám nha khoa Matsudo 
Akiyama Ikeda 

☎ 047-701-5844 Cửa hàng Daiso Vesta Matsudo Akiyama số 2, 1-2-27 
Akiyama 

(NN) Thứ hai, năm, NL NhK, RHM, CHR, NKNĐ

Phòng khám nha khoa Katayama ☎ 047-382-6030 2-2-3 Akiyama (NN)  Thứ tư  
(Thứ bảy, Chủ nhật, NL Ch)

NhK, CHR, NKNĐ, RHM

Văn phòng chỉnh hình răng/nha 
khoa Hashimoto 

☎ 047-711-5118 2-22-2 Akiyama (NN)  Thứ hai, Thứ tư, Thứ sáu, 
Chủ nhật, NL (Thứ bảy Sa)

NhK, CHR, NKNĐ, RHM

Phòng khám nha khoa tổng quát 
Higashi Matsudo 

☎ 047-392-0101 68-12 Akiyama (NN)  NL NhK, NKNĐ, RHM, CHR

Phòng khám nha khoa Inatomi ☎ 047-391-8148 Phòng 101 Tòa nhà CI Manshon, 110-1 Akiyama (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL 
(Thứ bảy Ch)

NhK, CHR, NKNĐ, RHM

Phòng khám nha khoa Akiyama ☎ 047-392-2315 358-1 Akiyama (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL NhK

Văn phòng nha khoa Lion ☎ 047-710-8881 Tầng 1 Maison de Nome, 1-8-8 Higashimatsudo (NN)  Chủ nhật, NL NhK, NKNĐ, CHR, RHM

Văn phòng nha khoa 
Higashimatsudo Ekimae 

☎ 047-314-5231 303 Al Frente, 3-2-1 Higashimatsudo (NN)  Thứ năm, Chủ nhật NhK, CHR, NKNĐ, RHM

Phòng khám nha khoa Raffine Văn 
phòng Higashimatsudo Ekimae 

☎ 047-312-8585 201 El Palacio Higashimatsudo, 3-6-9 Higashimatsudo (NN) Thứ ba, NL NhK, CHR, NKNĐ, RHM

Phòng khám nha khoa Airly Hill ☎ 047-391-8140 102 Taimei Daini Heights, 3-7-1 Higashimatsudo (NN) Thứ tư, Chủ nhật, NL NhK, CHR, NKNĐ, RHM

Phòng khám nha khoa 
Higashimatsudo 

☎ 047-391-0024 3-18-10 Higashimatsudo (NN) Thứ năm, Chủ nhật, NL NhK, NKNĐ, RHM

Phòng khám nha khoa 
Wakabayashi 

☎ 047-330-8211 52-8 Nijusseikigaokamaruyamacho (NN)  Thứ tư, Chủ nhật, NL NhK, CHR, NKNĐ, RHM

Văn phòng nha khoa Hirayama ☎ 047-392-8148 29 Nijusseikigaokanakamatsucho (NN) CN, NL (Ch thứ hai ~ sáu) NhK

Phòng khám nha khoa Ueda ☎ 047-392-5665 1428-3 Wanagaya (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL NhK, CHR, NKNĐ

Văn phòng nha khoa Iwaki ☎ 047-391-5551 110-7 Akiyama (NN)  Thứ năm, NL  
(Chủ nhật Ch)

NhK, NKNĐ

Phòng khám nha khoa Kirara 
Dental Higashimatsudo

☎ 047-700-5771 Tầng 2 tòa nhà Real Higashimatsudo, 3-6-11 
Higashimatsudo

(NN) Thứ năm, NL NhK, NKNĐ, RHM, CHR

Phòng khám nha khoa 
Higashimatsudo Fine Dental Clinic

☎ 047-710-4182 Tầng 1 tòa nhà Fine City Higashimatsudo, 2-5-1 
Higashimatsudo

(NN) Không có NhK, NKNĐ, RHM, CHR

Nhà thuốc

Nhà thuốc Yuai Chi nhánh 
Higashimatsudo 

☎ 047-382-6670 123-16 Takatsukashinden (NN)  Chủ nhật, NL (Thứ bảy Ch)

Nhà thuốc Welcia Chi nhánh 
Matsudotakatsuka 

☎ 047-312-7775 232 Takatsukashinden (NN)  −

Nhà thuốc phân phối Ono ☎ 047-392-5824 247-17 Takatsukashinden (NN)  Chủ nhật, NL

Nhà thuốc Welcia Chi nhánh 
Matsudo Takatsuka 2 

☎ 047-392-5805 251-12 Takatsukashinden (NN)  Chủ nhật, NL

Nhà thuốc Rikodai ☎ 047-330-9477 488-48 Takatsukashinden (NN) Chủ nhật, NL

Nhà thuốc Akiyama ☎ 047-312-7338 68-17 Akiyama (NN)  Chủ nhật

Nhà thuốc Powaru ☎ 047-710-0951 2-3-3 Higashimatsudo (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL 
(Thứ bảy Ch)

Nhà thuốc Yuinohana ☎ 047-375-8562 1-A MILIUE BLANCHE, 3-1-2 Higashimatsudo (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL 
(Thứ bảy Ch)

Nhà thuốc Rhythm Chi nhánh 
Higashimatsudo 

☎ 047-392-9811 307 Al Frente, 3-2-1 Higashimatsudo (NN)  Chủ nhật, NL (Thứ bảy Ch)

Nhà thuốc Herbland Chi nhánh 
Higashimatsudo 

☎ 047-312-8787 3-7-19 Higashimatsudo (NN) CN, NL

Nhà thuốc Doragguseimusu 
Higashimatsudo 

☎ 047-312-8571 4-1-1 Higashimatsudo (NN)  Chủ nhật, NL

Nhà thuốc Okusuri Hompo Chi 
nhánh 20 Nijusseikigaoka 

☎ 047-391-4061 25-3 Nijusseikigaokanashimotocho (NN)  Thứ tư (Chủ nhật, NL Ch)
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Nhà thuốc Kawarazuka ☎ 047-710-5377 157-1 Kawarazuka (NN) Thứ năm, Chủ nhật, NL

Nhà thuốc Kusuri No Fukutaro Chi 
nhánh Higashimatsudo

☎ 047-711-9570 2-5-1 Higashimatsudo (NN) Chủ nhật, NL (Thứ bảy Ch)

Cửa hàng dược phẩm Takasa 
Oasis Chi nhánh Matsuhidai

☎ 047-711-6231 1-11-3 1F-A Kamisiki (NN) Thứ bảy, CN, NL

Phòng khám

Phòng khám Kodama ☎ 047-345-6971 1543 Mikoze (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL NK, NTH, NgHM, NgK, CTCH

Phòng khám Ichiba ☎ 047-342-1069 161-5 Nakawakura (NN)  Thứ năm, NL (Thứ ba, Thứ 
bảy, Chủ nhật Ch)

NK, KN

Phòng khám nội khoa Wakisaka ☎ 047-700-5572 1770-1-Tầng 1 Mabashi (NN)  Thứ tư, Chủ nhật, NL (Thứ 
bảy Ch)

NK, NTHn

Phòng khám Onda ☎ 047-341-1265 1828 Mabashi (NN)  Chủ nhật, NL (Thứ bảy Ch) NK, NTH, NTHn, KN, CTCH, 
PHCN, DU

Phòng khám dành cho phụ nữ 
Okawa 

☎ 047-341-3011 1902 Mabashi (NN)  Chủ nhật, NL (Thứ bảy Ch) PK

Phòng khám Hachigasaki 
Yamashita 

☎ 047-702-7858 6-56-12 Hachigasaki (NN)  Chủ nhật, NL (Thứ năm, 
Thứ bảy Ch)

NK, NgK

Phòng khám nội khoa Tsuda ☎ 047-312-1971 1-A Petit Monde Hachigasaki, 7-32-11 Hachigasaki (NN)  Thứ tư, Chủ nhật, NL NK, NHH, DU, NTH

Phòng khám nhi Wataki ☎ 047-341-8181 3-A Petit Monde Hachigasaki, 7-32-11 Hachigasaki (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL 
(Thứ bảy Ch)

KN

Phòng khám Aiwa ☎ 047-702-3028 3-66-1 Hachigasaki (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL NK, NgK, KN, NN, TL, TLTL 

Nhãn khoa Kibo Matsudo ☎ 047-710-6750 Tầng 2 Terrace Mall Matsudo, 2-8-1 Hachigasaki (NN)  Theo ngày nghỉ của 
Terrace Mall

KM

Phòng khám nha khoa

Văn phòng nha khoa Futatsugi ☎ 047-343-5777 1319 Mikoze (NN)  Thứ bảy, Chủ nhật, NL NhK, CHR, NKNĐ, RHM

Phòng khám nha khoa Saito ☎ 047-368-2551 1095 Shinzaku (NN)  Thứ ba, Thứ năm, Chủ 
nhật, NL (Thứ bảy Ch)

NhK, NKNĐ, RHM

Văn phòng nha khoa Chuo ☎ 047-345-2855 73-6 Nakawakura (NN)  Thứ ba, Thứ năm, NL NhK

Văn phòng nha khoa Onda ☎ 047-343-2325 Tầng 2 Tòa nhà New Onda, 120 Nakawakura (NN) Thứ năm, CN, NL NhK

Văn phòng nha khoa Kamiya ☎ 047-343-8958 183-4 Nakawakura (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL 

(Thứ bảy Ch)
NhK

Văn phòng nha khoa Nakawakura ☎ 047-341-6290 578 Nakawakura (NN) Thứ năm, CN, NL NhK

Văn phòng nha khoa Ambiru ☎ 047-340-0144 105 Mabashi (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL NhK, NKNĐ

Văn phòng nha khoa Ito ☎ 047-344-2810 Tầng 1 Khu căn hộ Kiku, 1891 Mabashi (NN)  Thứ tư, Chủ nhật, NL NhK, CHR, NKNĐ, RHM

Văn phòng nha khoa Homma ☎ 047-341-3045 2545-3 Mabashi (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL NhK, CHR, NKNĐ

Văn phòng nha khoa Okawa ☎ 047-343-7788 2780 Mabashi (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL NhK, NKNĐ

Phòng khám nha khoa Asunaro ☎ 047-349-4140 4-36-4 Hachigasaki (NN)  Thứ tư, Thứ bảy, Chủ 
nhật, NL

NhK, NKNĐ

Văn phòng nha khoa Hachigasaki 
Saito 

☎ 047-342-5143 5-25-14 Hachigasaki (NN)  Thứ tư, NL NhK

Phòng khám nha khoa Petit 
Monde Hachigasaki 

☎ 047-343-1118 2-A Petit Monde Hachigasaki, 7-32-11 Hachigasaki (NN)  Chủ nhật, NL NhK, CHR, NKNĐ, RHM

Văn phòng nha khoa Shiraishi ☎ 047-343-5711 104 Green Hill Hachigasaki, 7-45-3 Hachigasaki (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL NhK, NKNĐ, RHM

Phòng khám nha khoa Sakuradori ☎ 047-342-8046 8-19-9-Tầng 2 Hachigasaki (NN) Chủ nhật, NL (Thứ bảy Ch) NhK, NKNĐ, RHM

Phòng khám nha khoa Prince 
Terrace Mall Matsudo

☎ 047-700-5185 Tầng 2, 2-8-1 Hachigasaki (NN)  Theo ngày nghỉ của 
Terrace Mall

NK, RHM, NKNĐ, CHR

6. Khu vực Mabashi
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Nhà thuốc

Nhà thuốc phân phối Heart Chi 
nhánh Mabashi 

☎ 047-701-7805 151-2 Nakawakura (NN) NL (Ch thứ bảy, CN)

Nhà thuốc Mabashi ☎ 047-341-1164 1781-1 Mabashi (NN)  Thứ tư, Chủ nhật, NL  
(Thứ bảy Ch)

Nhà thuốc Asagao Chi nhánh 
Mabashi 

☎ 047-349-5454 1832-4 Mabashi (NN) CN, NL (Ch thứ bảy)

Nhà thuốc Kawashima ☎ 047-345-9472 2016-2 Mabashi (NN)  Chủ nhật, NL

Nhà thuốc Qol Chi nhánh 
Hanamizuki 

☎ 047-309-2500 3239 Mabashi (NN) CN, NL

Nhà thuốc Wakaba Hachigasaki ☎ 047-700-5026 6-56-42 Hachigasaki (NN)  Chủ nhật, NL  
(Thứ năm, Thứ bảy Ch)

Nhà thuốc phân phối Matsumoto 
Kiyoshi Chi nhánh Hachigasaki 

☎ 047-312-0277 1-B Petit Monde Hachigasaki, 7-32-11 Hachigasaki (NN)  Chủ nhật, NL

Nhà thuốc Matsumoto Kiyoshi ☎ 047-342-5779 2-8-1 Hachigasaki (NN)  Không có ngày nghỉ

Bệnh viện

Bệnh viện đa khoa Shinmatsudo 
Central 

☎ 047-345-1111 1-380 Shinmatsudo NK, KN, NgK, CTCH, PTCH, NgTK, 
NgTK, TM, DL, TN, KM, TMH, GM, 
XQ, NHH, NTH, KG, NTHn,  
NgK ĐT HM, HHc, CC, NgHH,  
Khoa bệnh học

Bệnh viện chấn thương chỉnh hình 
Matsudo 

☎ 047-344-3171 1-161 Asahicho (NN) Thứ bảy, Chủ nhật, NL CTCH, PHCN, Khoa X quang

Phòng khám

Phòng khám nội thần kinh 
Matsudo 

☎ 047-344-3311 1-160 Asahicho (NN)  Chủ nhật, NL (Thứ bảy Ch) NTK

Phòng khám Shinmatsudo Ekimae ☎ 047-340-5551 Tầng 4, tòa nhà Asano, 1‐367-3 Shinmatsudo (NN) CN, NL (Ch thứ sáu, bảy) NK, CTCH, PHCN

Phòng khám da liễu Tajima ☎ 047-345-5467 Tầng 4 Tòa nhà Okada, 1-439-8 Shinmatsudo (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL 
(Thứ bảy Ch)

DL

Phòng khám gây mê phòng khám 
mắt Noda 

☎ 047-309-4100 Tầng 4 Tòa nhà Shinmatsudo Ginza số 2, 2-14 
Shinmatsudo 

(NN) Thứ tư, Chủ nhật, NL NK, KM, GM

Phòng khám tai mũi họng 
Kobayashi 

☎ 047-374-6066 Tầng 5 Tòa nhà Matsumoto, 2-115-1 Shinmatsudo (NN)  Thứ tư, Chủ nhật, NL (Thứ 
bảy Ch)

TMH, DU

Phòng khám Shinmatsudo Heart ☎ 047-374-4810 Tầng 3 Tòa nhà Matsumoto, 2-115-1 Shinmatsudo (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL 
(Thứ bảy Ch)

NK, NTHn, NTH, NHH

Phòng khám Osumi ☎ 047-346-0139 Tầng 4-A Tòa nhà Matsumoto, 2-115-1 Shinmatsudo (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL NgK, PTCH, DL

Phòng khám Aozora Shinmatsudo ☎ 047-309-7200 Tầng 2-B Tòa nhà K.S.12, 3-15 Shinmatsudo (NN)  Khám tại nhà (Cần đặt trước 
lịch hẹn qua địên thoại)

NK, KN

Phòng khám Keyaki Total ☎ 047-309-2299 3-114 Shinmatsudo (NN)  Chủ nhật, NL (Thứ bảy Ch) NK, NHH, CTCH, DL, PHCN, XK

Phòng khám Hiraoka ☎ 047-701-5555 Tầng 2 Relief Partners, 3-282 Shinmatsudo (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL NK, NTH, NTHn, CTCH, PHCN

Phòng khám da liễu Tsubochi ☎ 047-309-1232 301 Relief Partners, 3-282 Shinmatsudo (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL DU, DL

Phòng khám nhi Saito Kodomo ☎ 047-340-4976 Tầng 3 Relief Partners, 3-282 Shinmatsudo (NN)  Chủ nhật, NL (Thứ tư, Thứ 
bảy Ch)

KN

Phòng khám Tokuizumi ☎ 047-345-6000 3-6 Shinmatsudo (NN)  Thứ tư, NL (Chủ nhật Ch) KN, DL, NTH, NTHn

Phòng khám Tokatsu Shinmatsudo ☎ 047-344-4411 3-26-1 Shinmatsudo (NN) CN, NL LM

Phòng khám Toyu Shinmatsudo ☎ 047-703-7222 Tầng 1, 2 Tòa nhà M Forest, 3-135 Shinmatsudo (NN)  Chủ nhật, NL (Thứ bảy Ch) NK, DU, DL, TN

Phòng khám Shinmatsudo ☎ 047-343-9271 Tầng 1 Tòa nhà SF Shinmatsudo, 4-2-2 Shinmatsudo (NN)  Chủ nhật, NL (Thứ sáu, 
Thứ bảy Ch)

NK

7. Khu vực Shinmatsudo
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Phòng khám sức khỏe thần kinh 
Shinmatsudo 

☎ 047-309-6530 Tầng 3, 4 Toà nhà SF Shinmatsudo, 4-2-2 
Shinmatsudo

(NN)  Thứ hai, CN, NL  
(Ch thứ tư, sáu) Hẹn trước

TL, NTK

Phòng khám mắt Niwa ☎ 047-345-8383 4-143-3 Shinmatsudo (NN)  Thứ ba, CN, NL  
(Ch thứ hai, bảy)

KM

Phòng khám tai mũi họng 
Shinmatsudo Kato 

☎ 047-347-6743 101 Ishikyu Store, 4-217 Shinmatsudo (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL 
(Thứ bảy Ch)

TMH

Phòng khám Someya ☎ 047-330-5151 5-157 Shinmatsudo (NN)  Chủ nhật, NL (Thứ năm, 
Thứ bảy Ch)

NK, NTH, NTHn

Phòng khám nội khoa Mori ☎ 047-346-1818 6-125 Shinmatsudo (NN)  Thứ tư, Chủ nhật, NL (Thứ 
bảy Ch)

NK, KN

Phòng khám Oyaguchi ☎ 047-341-1125 1-3-8 Shinmatsudokita (NN)  Thứ tư, Chủ nhật, NL (Thứ 
bảy Ch)

NK, NTHn, KN, DL, DU

Phòng khám chấn thương chỉnh 
hình Matsudo 

☎ 047-309-3351 Tầng 5 Trung tâm thương mại Mabashi Station, 179 
Mabashi 

(NN) Thứ năm, CN, NL CTCH, PHCN

Phòng khám Shimada ☎ 047-341-1110 3-9-6 Nishimabashi (NN)  Thứ tư, Chủ nhật, NL (Thứ 
bảy Ch)

NK, DL

Phòng khám Waza ☎ 047-309-1177 Tầng 2 Tòa nhà Waseda, 13 Nishimabashisaiwaicho (NN)  Thứ tư, Chủ nhật, NL NK, NTH, KN

Phòng khám da liễu Mabashi ☎ 047-340-0092 Tầng 3 Tòa nhà Waseda, 13 Nishimabashisaiwaicho (NN)  Thứ tư, năm, CN, NL  
(Ch thứ bảy)

DU, DL, PTCH

Phòng khám tai mũi họng 
Mabashi 

☎ 047-394-3310 Tầng 4 Tòa nhà Waseda, 13 Nishimabashisaiwaicho (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL 
(Thứ bảy Ch)

TMH

Phòng khám Mabashi ☎ 047-703-7215 25-1 Nishimabashisaiwaicho (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL 
(Thứ ba, Thứ bảy Ch)

NK, PHCN

Phòng khám mắt Phòng khám 
Mabashi 

☎ 047-340-2340 81 Nishimabashisaiwaicho (NN) CN, NL (Ch thứ tư, bảy) KM

Phòng khám mắt Koyama 
Shinmatsudo

☎ 047-703-8421 Tầng 2, 4 Toà nhà Matsumoto, 2-115-1 Shinmatsudo (NN)  Thứ bảy, CN, NL  
(Ch thứ ba, tư)

KM

Phòng khám tâm thần Kokoro 
Shinmatsudo-ekimae 

☎ 047-347-0556 Tầng 3 Toà nhà Shinmatsudo Yoshida, 1-439-8 
Shinmatsudo

(NN)  Thứ hai, năm, CN, NL  
(Ch thứ bảy)

TLTL, TT

Phòng khám nội/tiểu đường 
Shinmatsudo Kobayashi

☎ 047-340-5558 4-141-2 Shinmatsudo (NN)  Thứ năm, CN, NL  
(Ch thứ bảy)

NK, TĐ, NTHn, NHH, NTH, DU

Phòng khám ngoại khoa chỉ nh 
hiǹh Murata Shinmatsudo

☎ 047-382-6628 Tầng 3 Toà nhà M Forest, 3-135 Shinmatsudo (NN)  Chủ nhật, NL (Thứ tư tuần 
đầu tiên của tháng)  
(Thứ bảy Ch)

CTCH, PHCN

Phòng khám nội tuần hoàn 
Komoriya

☎ 047-342-5500 Tầng 1, Wood Hills II, 19 Nishimabashi Kuramotocho (NN) Thứ hai, CN, NL NK, NTHn

Phòng khám nha khoa

Văn phòng nha khoa Takano ☎ 047-341-2596 1-18-8 Yokosuka (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL NhK

Phòng khám nha khoa Yokosuka ☎ 047-318-9955 2-19-7 Yokosuka (NN) NL NhK, CHR, NKNĐ, RHM

Văn phòng nha khoa Smile ☎ 047-702-3531 2-22-4 Yokosuka (NN) (Ch thứ tư, CN, NL) NhK, CHR, NKNĐ, RHM

Phòng khám nha khoa US 
Matsudo 

☎ 047-394-4670 105 Core Shinmatsudo, 1-210-2 Shinmatsudo (NN)  Chủ nhật, NL NhK, CHR, NKNĐ, RHM

Phòng khám nha khoa Kitahara 
văn phòng Shinmatsudo 

☎ 047-343-5001 1-356 Shinmatsudo (NN) Thứ năm, Chủ nhật, NL NhK, CHR, NKNĐ, RHM

Văn phòng nha khoa Takase ☎ 047-349-7821 1-398 Shinmatsudo (NN)  Thứ năm, NL  
(Chủ nhật Ch)

NhK, CHR, NKNĐ, RHM

Văn phòng nha khoa Shinmatsudo ☎ 047-345-1536 Tầng 3 Tòa nhà Shinmatsudo Station Front, 1-439-6 
Shinmatsudo 

(NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL NhK, NKNĐ

Phòng khám nha khoa Namba ☎ 047-340-2411 Tầng 3 Tòa nhà Sakura, 2-109 Shinmatsudo (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL NhK, CHR, NKNĐ, RHM

Văn phòng nha khoa Kuramochi ☎ 047-343-1224 Tầng 4 Plaza New MatsudoMoriya, 1-482 Shinmatsudo (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL NhK, NKNĐ, CHR, RHM

Văn phòng nha khoa Sophia ☎ 047-347-6482 Tầng 2 Tòa nhà Matsumoto, 2-115-1 Shinmatsudo (NN)  Chủ nhật, NL (Thứ bảy Ch) NhK, CHR, NKNĐ, RHM

Văn phòng nha khoa Kasagi ☎ 047-343-5928 Tầng 3 Tòa nhà Tokuizumi, 3-6 Shinmatsudo (NN) Thứ tư, Chủ nhật, NL NhK, NKNĐ, RHM

Văn phòng nha khoa Shinmatsudo 
Sukoyaka 

☎ 047-710-0141 Số 3 tầng 1 Tòa nhà Higurashi, 3-13 Shinmatsudo (NN) CN, NL (Ch thứ tư) NhK, CHR, NKNĐ, RHM

Văn phòng nha khoa Tonai ☎ 047-346-3213 Tầng 2 Tòa nhà Koya, 3-18 Shinmatsudo (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL NhK

Văn phòng nha khoa/ 
Chỉnh nha Moriyama

☎ 047-702-7200 Phòng 1Tòa nhà Sanhaimu Koyo, 3-270 Shinmatsudo (NN)  Chủ nhật, NL NhK, CHR, NKNĐ, RHM

Chỉnh hình răng Takemoto ☎ 047-343-1182 3-89-3 Shinmatsudo (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL CHR
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Văn phòng nha khoa Matsudo 
Alice 

☎ 047-700-5514 Tầng 4, M-Forest, 3-135 Shinmatsudo (NN)  Thứ tư, NL NhK, NKNĐ, CHR, RHM

Phòng khám nha khoa Hitoe ☎ 047-347-1699 Tầng 1 Tòa nhà Shinmatsudo Morii, 3-224-1 
Shinmatsudo 

(NN)  Thứ tư, Chủ nhật, NL NhK, NKNĐ, CHR

Văn phòng nha khoa Ogata ☎ 047-710-9418 Tầng 2 Tòa nhà Libertad, 3-273 Shinmatsudo (NN)  Thứ năm, NL (Chủ nhật Ch) NhK, RHM, NKNĐ, CHR

Phòng khám nha khoa Hikari ☎ 047-346-0008 3-274-2 Shinmatsudo (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL NhK

Phòng khám nha khoa nhi đồng 
Poplar 

☎ 047-345-8941 Tầng 2 Tòa nhà Yoko, 3-275 Shinmatsudo (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL NhK, NKNĐ

Văn phòng nha khoa Misawa ☎ 047-348-9888 202 Tòa nhà Yurinoki số 2, 3-280 Shinmatsudo (NN) CN, NL NhK, NKNĐ, RHM

Văn phòng nha khoa Shinmatsudo ☎ 047-349-2749 Tầng 2 Tòa nhà SF Shinmatsudo, 4-2-2 Shinmatsudo (NN)  Chủ nhật, NL NhK, NKNĐ

Văn phòng nha khoa Hiruma ☎ 047-309-0648 Tầng 2 Toà nhà Maruyama, 4-51 Shinmatsudo (NN)  Thứ năm, NL NhK, CHR, NKNĐ, RHM

Văn phòng nha khoa Narita ☎ 047-347-8883 Tầng 3 Tòa nhà Koyo số 4, 4-52-3 Shinmatsudo (NN) Thứ tư, Chủ nhật, NL NhK

Phòng khám nha khoa tổng quát 
Shinmatsudo 

☎ 047-344-6320 4-101 Shinmatsudo (NN)  Chủ nhật, NL NhK, CHR, NKNĐ, RHM

Văn phòng nha khoa Aoba ☎ 047-343-2173 Tầng 2 Co-op Shinmatsudo Store, 4-124 Shinmatsudo (NN)  Thứ tư, NL NhK, CHR, NKNĐ, RHM

Văn phòng nha khoa Shinmatsudo 
Ishizaki 

☎ 047-344-4128 4-157 Shinmatsudo (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL NhK

Văn phòng nha khoa Keyakidori ☎ 047-342-4180 6-68-1 Shinmatsudo (NN)  Thứ tư, NL (Chủ nhật Ch) NhK, CHR, NKNĐ, RHM

Văn phòng nha khoa Yokoyama ☎ 047-346-4789 6-74 Shinmatsudo (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL NhK

Văn phòng nha khoa Kurokawa ☎ 047-340-4618 7-162-12 Shinmatsudo (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL NhK, CHR, NKNĐ

Phòng khám nha khoa Higashi ☎ 047-710-7150 1-3-10 Shinmatsudokita (NN)  Thứ tư, Chủ nhật, NL NhK, CHR, NKNĐ, RHM

Văn phòng nha khoa Mabashieki ☎ 047-341-4182 Tầng 3 Trung tâm thương mại Mabashi Station, 179 
Mabashi 

(NN) Không có NhK, CHR, NKNĐ, RHM

Văn phòng nha khoa Matsubara ☎ 047-348-1846 2-2-37 Nishimabashi (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL 
(Thứ bảy Ch)

NhK, NKNĐ

Văn phòng nha khoa Fujita ☎ 047-347-9723 2-19-1 Nishimabashi (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL NhK, RHM, NKNĐ

Văn phòng nha khoa Shirayuri ☎ 047-710-8140 1-B Tòa nhà West, 55 Nishimabashisaiwaicho (NN) NL NhK, NKNĐ, RHM

Phòng khám nha khoa Kobayashi ☎ 047-344-4515 6-1 Nishimabashiaikawacho (NN)  Chủ nhật, NL NhK

Văn phòng nha khoa Ide ☎ 047-340-3718 117 Nishimabashiaikawacho (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL NhK, CHR, NKNĐ, RHM

Văn phòng nha khoa Yoshimatsu ☎ 047-346-7200 206-2 Nishimabashiaikawacho (NN)  Chủ nhật, NL (Thứ năm 
Ch)

NhK, NKNĐ

Phòng khám nha khoa Araki ☎ 047-309-2610 202 Tòa nhà Iijima, 6 Nishimabashikuramotocho (NN)  NL, riêng Thứ năm có thể 
nghỉ  đột xuất

NhK, NKNĐ

Văn phòng nha khoa Kaede ☎ 047-347-8811 102 Tòa nhà Raffine Century, 13 
Nishimabashikuramotocho 

(NN)  Chủ nhật, NL NhK, NKNĐ, RHM

Văn phòng nha khoa Kuramoto ☎ 047-343-8782 38 Nishimabashikuramotocho (NN)  Thứ hai, Thứ tư, Thứ năm, 
Chủ nhật, NL (Thứ ba, Thứ 
sáu, Thứ bảy Ch)

NhK, NKNĐ

Văn phòng nha khoa Kanemaru ☎ 047-343-5577 76 Nishimabashikuramotocho (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL NhK, CHR, NKNĐ, RHM

Phòng khám nha khoa 
Nishimabashi 

☎ 047-349-4182 108 Nishimabashikuramotocho (NN)  NL NhK, CHR, NKNĐ, RHM

Phòng khám răng Jun Family ☎ 047-705-4743 1-371Shinmatsudominami (NN) Thứ tư, NL NhK, NKNĐ, RHM, CHR

Nha khoa Aoyama ☎ 047-394-4154 4-44-1 Shinmatsudo (NN) Thứ ba, NL NhK, NKNĐ, RHM, CHR

Nhà thuốc

Nhà thuốc Yuai Chi nhánh 
Mabashi 

☎ 047-340-1600 1-137-1 Asahicho (NN)  Chủ nhật, NL (Thứ bảy Ch)

Nhà thuốc Mako ☎ 047-382-5805 1-398-2 Shinmatsudo (NN)  Chủ nhật, NL (Thứ bảy Ch)

Nhà thuốc Nihon Chozai 
Shinmatsudo 

☎ 047-309-3751 Tầng 1 Tòa nhà Okamoto, 1-407 Shinmatsudo (NN)  Chủ nhật, NL (Thứ bảy Ch)

Nhà thuốc phân phối Ran Chi 
nhánh Shinmatsudo 

☎ 047-347-1871 Tầng 1 Tòa nhà Shinmatsudo S, 1-409 Shinmatsudo (NN) Chủ nhật (Thứ bảy Ch)

Nhà thuốc Usagi Chi nhánh 
Shinmatsudo 

☎ 047-374-6651 Tầng 1 Tòa nhà trước Bệnh viện đa khoa Shinmatsudo 
Central, 1-410-2 Shinmatsudo 

(NN)  Chủ nhật, NL (Thứ bảy Ch)

Nhà thuốc Shinmatsudo Kyosomirai ☎ 047-348-2237 1-411 Shinmatsudo (NN)  Chủ nhật, NL (Thứ bảy Ch)

Nhà thuốc Matsumoto Kiyoshi 
matsukiyoLAB

☎ 047-312-0173 1-483 Shinmatsudo (NN)  −
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Nhà thuốc phân phối Matsumoto 
Kiyoshi Chi nhánh Shinmatsudo 

☎ 047-347-2121 Tầng 1 Tòa nhà Matsumoto, 2-115-1 Shinmatsudo (NN)  Chủ nhật, NL

Nhà thuốc phân phối Matsumoto Kiyoshi 
Chi nhánh 3 Shinmatsudo-sanchome 

☎ 047-309-2220 3-135 Shinmatsudo (NN)  Chủ nhật, NL (Thứ bảy Ch)

Nhà thuốc Medix ☎ 047-309-4701 101 Relief Partners, 3-282 Shinmatsudo (NN)  Chủ nhật, NL

Nhà thuốc Hiiragi ☎ 047-349-6801 4-1 Shinmatsudo (NN)  Chủ nhật, NL

Nhà thuốc phân phối Heart Chi 
nhánh Shinmatsudo 

☎ 047-710-9903 4-141-1 Shinmatsudo (NN) CN, NL (Ch thứ bảy)

Nhà thuốc Aoki Chi nhánh 
Shinmatsudo 

☎ 047-309-7413 4-217 Shinmatsudo (NN) Chủ nhật, NL

Nhà thuốc Tanabe Chi nhánh 
Shinmatsudo Nishi 

☎ 047-312-1355 6-39 Shinmatsudo (NN)  Chủ nhật, NL (Thứ bảy Ch)

Nhà thuốc Yokoo ☎ 0120-961-072 1-151 Shinmatsudominami (NN)  Chủ nhật, NL

Nhà thuốc Eiseido chính ☎ 047-347-3314 1-356-3 Shinmatsudominami (NN) Thứ sáu, Thứ bảy

Nhà thuốc Watanabe ☎ 047-342-1188 1-10-2 Nishimabashi (NN)  Chủ nhật, NL

Nhà thuốc Green ☎ 047-710-4957 3-27-5 Nishimabashi (NN)  Thứ tư, Chủ nhật, NL (Thứ 
bảy Ch)

Nhà thuốc Oak ☎ 047-340-3017 13 Nishimabashisaiwaicho (NN)  Chủ nhật, NL

Nhà thuốc Yuai Chi nhánh 
Mabashi Ekimae 

☎ 047-312-0162 3FB-1 Trung tâm thương mại Mabashi Station, 179 
Mabashi 

(NN)  Chủ nhật, NL

Cửa hàng dược phẩm Welicia Chi 
nhánh Mabashi-eki-nishiguchi

☎ 047-346-5531 6 Kuramotocho Nishimabashi (NN) Chủ nhật, NL

Nhà thuốc Aeon Food Style 
Shinmatsudo

☎ 047-301-1498 3-2-2 Shinmatsudo (NN) Chủ nhật, NL

Cửa hàng dược phẩm Sugi,  
Chi nhánh Shinmatsudo-minami

☎ 047-703-7919 3-103 Shinmatsudo (NN) CN, NL

Cửa hàng dược phẩm Nozomi,  
Chi nhánh Shinmatsudo

☎ 047-718-5326 1013C Y's, 3-17 Shinmatsudo (NN) CN, NL

Cửa hàng dược phẩm 
Matsumotokiyoshi, Chi nhánh 
Mabashi

☎ 047-346-7106 25 Nishimabashi Kuramotocho (NN) CN, NL

Bệnh viện

Bệnh viện đa khoa Chiba-Nishi ☎ 047-384-8111 107-1 Kanegasaku (NN) Chủ nhật, NL (Thứ bảy Ch) NK, NTK, NHH, NTH, NTHn, KN, 
NgK, CTCH, PTCH, NgTK, NgTM, 
DL, TN, KS, PK, KM, TMH, PHCN, 
XQ, NhK, RHM, GM, Xét nghiệm 
lâm sàng, Chẩn đoán bệnh lý, HHc, 
TĐ, KT, CC, Ung bướu, Giảm đau, 
NgHH, NgTV, Bệnh mô liên kết

Bệnh viện Onda Daini ☎ 047-387-3761 302 Kanegasaku (NN) Chủ nhật, NL TL, TLTL

Bệnh viện đa khoa Matsudo City ☎ 047-712-2511 993-1 Sendabori Khám tổng quát, NK, HHc, NHH, 
KN, NgNK, PS, PK, CTCH, KM, 
TMH, TN, NTK, XQ, NgTK, DL, 
Giảm đau, NTHn, GM, NN, NgTM, 
NgTH, NgTM nhi, NTH, PTCH, TT, 
HTL, NgHH, NgTMN, CĐBL, RHM, 
SS, CC, CĐHA, PX, XK, DU

Bệnh viện Tokiwadaira Central ☎ 047-387-4121 6-1-8 Tokiwadaira (NN)  Chủ nhật, NL, Tết dương lịch 
(Từ ngày 30/12 đến ngày 3/1) 
(Thứ hai Ch, Thứ bảy Sa)

NK, NgK, CTCH, PHCN, TLTL, 
TL, NHH, TĐ, NgTH

Bệnh viện Sanwa ☎ 047-712-0202 7-379 Higurashi NK, NgK, NgNK, CTCH, PTCH, 
XQ, TN, NTH, DU, NTHn, NHH, 
DL, NgTH, NgTK, NS, Bệnh mô 
liên kết, XK

8. Khu vực Takagi



106

Bệnh viện Matsudo Makinohara ☎ 047-712-0256 4-32-1 Gokonishi (NN) Chủ nhật, NL (Thứ bảy Ch) NK, PHCN

Phòng khám

Phòng khám nhi và nội khoa Mori ☎ 047-711-7225 18-64 Kanegasaku (NN)  Thứ hai, Thứ tư, Thứ bảy, 
Chủ nhật, NL

NK, KN

Phòng khám da liễu Yabashira ☎ 047-311-7177 Tầng 3 Tòa nhà Fumiya, 27-9 Kanegasaku (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL 
(Thứ bảy Ch)

DU, PTCH, DL

Phòng khám Yone Family ☎ 047-383-3337 301-61 Kanegasaku (NN) Thứ năm, CN, NL NK, NHH, DU, TN, NTH, NgK, 
Giảm đau, Tuyến giáp,  
Nhũ khoa, Khoa nội tiết niệu

Phòng khám Uno ☎ 047-386-4822 408-290 Kanegasaku (NN)  Thứ tư, Chủ nhật, NL  
(Thứ bảy Ch)

NK, NTHn

Phòng khám nội và ngoại khoa 
Matsudo 

☎ 047-311-5757 5-3-13 Gokonishi (NN)  Thứ hai, Thứ năm, Thứ bảy, 
Chủ nhật, NL (Thứ ba, Thứ tư, 
Thứ sáu Sa)

NK, NTH, NTHn, NgK

Phòng khám Kadono ☎ 047-384-9639 Tầng 1 Hasegawa Residence, 1-14-1 Tokiwadaira (NN)  Thứ tư, NL (Thứ hai, Thứ 
bảy, Chủ nhật Ch)

NK, NgK, CTCH, DL, TN

Phòng khám nội khoa Dotare ☎ 047-394-0600 1-20-3 Tokiwadaira (NN)  Chủ nhật, NL (Thứ bảy Ch) NK

Phòng khám Akiyama ☎ 047-387-5556 2-14-9 Tokiwadaira (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL 
(Thứ tư, Thứ bảy tuần thứ 
5 của tháng Ch)

NK, NHH, NTH, NTHn, DU, 
NgK, DL

Phòng khám Tokiwadaira Ohisama ☎ 047-711-7531 2-24-2 Tokiwadaira (NN)  Chủ nhật, NL NK, CTCH, Nhũ, Giáp

Phòng khám nhi Tatsumi ☎ 047-703-9780 Tầng 3 Seven Town Tokiwadaira, 3-10-1 Tokiwadaira (NN)  Thứ tư, Chủ 

nhật, NL (Thứ bảy Ch)
KN

Phòng khám mắt Kawana ☎ 047-384-9898 Phòng 304 Tầng 3 Seven Town Tokiwadaira,  
3-10-1 Tokiwadaira

(NN)  Thứ tư, Chủ nhật, NL  
(Thứ năm, Thứ bảy Ch)

KM

Phòng khám tai mũi họng 
Takahashi 

☎ 047-394-6306 Tầng 3 Seven Town Tokiwadaira, 3-10-1 Tokiwadaira (NN)  Thứ tư, CN, NL  
(chiều Thứ bảy)

TMH, TMHNĐ

Phòng khám nội khoa Wakaba Family 
Tokiwadaira Ekimae 

☎ 047-316-2200 Tầng 3 Seven Town Tokiwadaira, 3-10-1 Tokiwadaira (NN)  Thứ tư, Chủ nhật, NL  
(Thứ bảy Ch)

NK(NTHn, NHH, NTH), ĐY

Phòng khám chấn thương chỉnh hình, thấp 
khớp và phục hồi chức năng Chiyoda

☎ 047-375-8875 Tầng 1 Tòa nhà Iijima, 3-11-6 Tokiwadaira (NN)  Thứ tư, Chủ nhật, NL  
(Thứ bảy Ch)

CTCH, XK, PHCN

Phòng khám Mori ☎ 047-387-7132 5-9-17 Tokiwadaira (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL 
(Thứ bảy Ch)

NK, KN, DL, GM

Phòng khám tai mũi họng Niwa ☎ 047-387-1373 5-11-17 Tokiwadaira (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL TMH, KQTQ

Phòng khám nội khoa và chấn 
thương chỉnh hình Goko 

☎ 047-385-0710 Tầng 1 Tòa nhà Excel Global, 5-12-3 Tokiwadaira (NN)  NL (Thứ bảy, Chủ nhật Ch) CTCH, NK, XK, DL, PHCN

Phòng khám nhi Kaori ☎ 047-311-2500 Phòng 201 Toà nhà Izumi Daiichi, 5-12-6 Tokiwadaira (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL 
(Thứ bảy Ch)

KN

Phòng khám nội khoa Sakuradori 
Oshima 

☎ 047-394-7955 Tầng 1 Tòa nhà Nakayama, 5-14-25 Tokiwadaira (NN)  Chủ nhật, NL (Thứ bảy Ch) NK

Phòng khám Tadokoro ☎ 047-387-5636 5-16-3 Tokiwadaira (NN)  Thứ ba, Thứ tư, Thứ năm, 
Thứ sáu, Thứ bảy, Chủ 
nhật, NL

NK

Phòng khám mắt Yamaguchi ☎ 047-702-3030 5-17-8 Tokiwadaira (NN)  Chủ nhật, NL (Thứ bảy Ch) KM

Phòng khám Kubota Matsudogoko ☎ 047-710-7411 Phòng 106 Tòa nhà Sharune95, 5-17-10 Tokiwadaira (NN)  Thứ tư, Chủ nhật, NL TN, NK, DL, DU

Phòng khám nội thần kinh 
Tokiwadaira 

☎ 047-384-3121 Phòng 202 Tầng 2, 5-20-1 Tokiwadaira (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL 
(Thứ tư Ch)

TL, TLTL

Phòng khám da liễu Morita ☎ 047-388-5732 Tầng 2 Tòa nhà Nakayama, 5-20-7 Tokiwadaira (NN)  Thứ năm, CN, NL  
(Ch thứ ba, bảy)

DU, DL, TN

Phòng khám Hanawa ☎ 047-388-0707 9-12 Tokiwadairanishikubocho (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL NK, NTH, NgK, NHM

Phòng khám Rashibaya ☎ 047-383-5533 17-15 Tokiwadairajinyamae (NN)  Chủ nhật, NL  
(Thứ tư, Thứ bảy Ch)

NK, NTH, NgK, NgTH

Phòng khám Tokatsu Yahashira ☎ 047-391-9171 Tòa nhà Yabashira Station số 2, 1-1-1 Higurashi (NN) CN, NL LM

Phòng khám Mitsui ☎ 047-392-1013 Tầng 3 Tòa nhà RG Yabashira, 1-16-1 Higurashi (NN)  Chủ nhật, NL  
(Thứ năm, Thứ bảy Ch)

NK, TM, NTHn

Phòng khám Yahashirasamwa ☎ 047-312-8830 Tầng 2 Tòa nhà Higurashi, 1-16-2 Higurashi (NN)  Chủ nhật, NL (Thứ bảy Ch) NK, NTH, DU, XK, DL

Phòng khám da liễu Uruoi ☎ 047-391-3237 1-16-7 Higurashi (NN)  Chủ nhật, NL (Thứ ba, Thứ 
tư, Thứ sáu Sa, Thứ bảy Ch)

DU, PTCH, DL, DL Đông y, DL 
thẩm mỹ
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Phòng khám chấn thương chỉnh 
hình Yabashira Midorino 

☎ 047-312-8877 1-17-1 Higurashi (NN)  Thứ tư, Chủ nhật, NL  
(Thứ bảy Ch)

CTCH, PHCN

Phòng khám Adachi Chuo ☎ 047-386-0088 2-2-1 Higurashi (NN)  Chủ nhật, NL (Thứ bảy Ch) NTH, DU, NgK, NHM

Phòng khám nhi Uehara ☎ 047-311-3131 Tầng 1 Win Excellence III, 2-3-1 Higurashi (NN)  Thứ tư, Chủ nhật, NL (Thứ 
bảy Ch)

DU, KN

Phòng khám Yabashira Yoshizawa ☎ 047-383-8822 Tầng 2 Park Heights Yabashira, 2-5-17 Higurashi (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL 
(Thứ bảy Ch)

TL, TLTL

Phòng khám mắt Yabashira ☎ 047-703-7901 2-8-37 Higurashi (NN)  Thứ ba, Chủ nhật, NL (Thứ 
tư, Thứ bảy Ch)

KM

Phòng khám Sophia Masuda ☎ 047-392-1137 4-9-1 Higurashi (NN)  Thứ tư, Thứ năm, Chủ 
nhật, NL

TL, TLTL

Phòng khám nhi Ichikawa ☎ 047-383-2312 Tầng 1 Beans Yabashira, 5-191 Higurashi (NN)  Chủ nhật, NL (Thứ tư, Thứ 
bảy Ch)

KN, DU

Phòng khám nội khoa Cosmos ☎ 047-385-8621 Tầng 1 Tòa nhà M-PART IV Higurashi 5-194 Higurashi (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL 
(Thứ ba, Thứ bảy Ch)

NK, DU

Phòng khám Otsuka ☎ 047-384-2323 5-210 Higurashi (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL (Thứ 
hai, Thứ ba, Thứ tư, Thứ sáu, 
Thứ bảy Ch)

TN

Phòng khám Goto ☎ 047-384-7471 6-123-1 Higurashi (NN)  Thứ ba, Chủ nhật, NL  
(Thứ bảy Ch)

NK, KN

Phòng khám nội tiêu hóa và ngoại 
khoa Okamura 

☎ 047-384-3667 1-23-6 Makinohara (NN) Thứ năm, CN, NL NTH, NgK, GM

Phòng khám Heart Makinohara ☎ 047-382-6047 1-193 Makinohara (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL 
(Thứ bảy Ch) 

NK, TĐ, NTHn, DU

Phòng khám Makinohara ☎ 047-389-8311 2-48-5 Makinohara (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL 
(Thứ bảy Ch)

NK, NTH, NgK, CTCH, DL

Phòng khám Juno Vesta Hatta ☎ 047-385-3281 2-92 Makinohara (NN)  Thứ tư, Thứ bảy tuần thứ 
2 của tháng, Chủ nhật, NL 
(Thứ hai, Thứ bảy Ch)

KS, PK

Phòng khám mắt Iwaasa ☎ 047-710-5571 5-228 Higurashi (NN) Chủ nhật, NL (Thứ bảy Ch) KM

Phòng khám thận Yabashira ☎ 047-311-6311 Tầng 5 Toà nhà Nichuu Daini, 1-15-1 Higurashi (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL 
(cần đặt trước)

TNT, KT

Phòng khám nội ngoại khoa chấn 
thương chỉnh hình Shinyahashira

☎ 047-389-8511 17-2 Tokiwadaira-jinya-mae (NN) Thứ năm, Chủ nhật, NL CTCH, PHCN, NK

Phòng khám da liễu đường Sakura ☎ 047-386-0088 Excellent City 9-1 Tokiwadairazinyamae  
(trước ga Yabashira)

(NN) NL (Chiều thứ Bảy, CN) DL

Phòng khám nha khoa

Chỉnh hình răng Tanaka ☎ 047-389-6655 Tầng 7 Tòa nhà Tanaka, 45-4 Kanegasaku (NN)  Thứ hai, Thứ năm, Chủ 
nhật, NL

NhK, CHR

Phòng khám nha khoa Michiru 
Shika Goko 

☎ 047-387-1230 408-290 Kanegasaku (NN) Chủ nhật, NL (Thứ tư Ch) NhK, NKNĐ, RHM

Phòng khám nha khoa Goko 
Higashiguchi 

☎ 047-700-5629 408-380 Kanegasaku (NN)  Thứ sáu, Chủ nhật, NL NhK, CHR, NKNĐ

Văn phòng nha khoa Nakayama ☎ 047-385-0200 419-55 Kanegasaku (NN) Chủ nhật, NL NhK, NKNĐ, RHM, CHR

Văn phòng nha khoa Tokiwadaira ☎ 047-384-1220 1-5-15 Tokiwadaira (NN) Chủ nhật, NL NhK

Văn phòng nha khoa Hiraga ☎ 047-388-3188 1-25-10 Tokiwadaira (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL NhK, NKNĐ

Phòng khám nha khoa tại 
Murayama 

☎ 047-394-5050 A-2 Sakura Avenue, 2-9-8 Tokiwadaira (NN)  Chủ nhật, NL (Thứ tư, Thứ 
bảy Ch)

NhK, CHR, NKNĐ, RHM

Văn phòng nha khoa Yoshida 
Shoji 

☎ 047-389-2244 201 Tòa nhà Okada, 3-1-2 Tokiwadaira (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL NhK

Văn phòng nha khoa Tsukamoto ☎ 047-387-2916 3-2-8 Tokiwadaira (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL NhK, CHR, NKNĐ

Phòng khám nha khoa Fujiwara ☎ 047-704-5150 Tầng 3 Seven Town Tokiwadaira, 3-10-1 Tokiwadaira (NN)  Thứ tư tuần hứ 1, 3, 4, 5 
trong tháng, NL, Thứ năm 
tuần thứ 2 trong tháng

NhK, CHR, NKNĐ, RHM

Văn phòng nha khoa Tomiyama ☎ 047-383-1184 Tầng 5 Seiyu Tokiwadaira-ten, 3-11-1 Tokiwadaira (NN)  NL NhK, CHR, NKNĐ, RHM

Văn phòng nha khoa Goto ☎ 047-384-7566 107 Sun Villa Tokiwadaira, 5-8-1 Tokiwadaira (NN) (Ch CN, NL) NhK

Văn phòng nha khoa Hashimoto ☎ 047-384-7266 5-13-8 Tokiwadaira (NN)  Thứ tư, Chủ nhật, NL NhK, CHR, NKNĐ

Văn phòng nha khoa Goko ☎ 047-384-7556 Tầng 3 tòa nhà Renchi 5-18-3 Tokiwadaira (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL NhK, NKNĐ, RHM
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Văn phòng nha khoa Santoku ☎ 047-386-4182 5-19-1 Tokiwadaira (NN)  Chủ nhật, NL NhK

Văn phòng nha khoa Goko Peace ☎ 047-369-7809 5‐21‐8 Tokiwadaira (NN)  Thứ ba, NL NhK, CHR, NKNĐ, RHM

Phòng khám nha khoa Onda ☎ 047-386-6482 5-25-11 Tokiwadaira (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL NhK, CHR, NKNĐ, RHM

Văn phòng nha khoa Family ☎ 047-388-9391 302 Tòa nhà Kamioka 5-28 Tokiwadaira (NN) Thứ tư, Chủ nhật, NL NhK

Văn phòng nha khoa Hara ☎ 047-387-8197 6-19-2 Tokiwadaira (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL NhK, CHR, NKNĐ, RHM

Văn phòng nha khoa Higashi ☎ 047-388-1498 7-4-3 Tokiwadaira (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL NhK, NKNĐ, RHM

Văn phòng nha khoa Narushima ☎ 047-387-0894 7-19-14 Tokiwadaira (NN)  Thứ ba, Thứ năm, Chủ 
nhật, NL (Thứ bảy Ch)

NhK

Văn phòng nha khoa Nomoto ☎ 047-386-3055 22-25 Tokiwadairanishikubocho (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL NhK

Văn phòng nha khoa Fukushima ☎ 047-387-1096 4-11 Tokiwadairafutabacho (NN)  Chủ nhật, NL NhK

Văn phòng nha khoa Yukari ☎ 047-388-0620 12-2 Tokiwadairayanagicho (NN) Thứ năm, Chủ nhật, NL NhK, NKNĐ, RHM

Phòng khám nha khoa Yabashira 
Station 

☎ 047-384-4182 Tầng 2 Tòa nhà ga Yabashira Shinkeisei  
1-1-2 Higurashi 

(NN)  − NhK

Phòng khám nha khoa Nitori ☎ 047-387-1182 Tầng 2 Tòa nhà Oikawa, 1-3-1 Higurashi (NN)  Chủ nhật, NL NhK, CHR, NKNĐ, RHM

Văn phòng nha khoa Yabashira ☎ 047-385-3591 1-5-8 Higurashi (NN)  Chủ nhật, NL NhK

Văn phòng nha khoa Kyodo 
Shinyabashira 

☎ 047-711-5201 1-6-1 Higurashi (NN)  Chủ nhật, NL, Thứ sáu tuần 
thứ 2, 4 trong tháng, Thứ bảy 
tuần thứ 1, 3 trong tháng

NhK, NKNĐ, RHM

Văn phòng nha khoa Rabbit ☎ 047-392-8911 Tầng 3 Tòa nhà RG Yabashira, 1-16-1 Higurashi (NN)  NL NhK, CHR, NKNĐ, RHM

Văn phòng nha khoa Higurashi ☎ 047-386-3394 5-55 Higurashi (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL NhK, NKNĐ, RHM

Chăm sóc răng miệng Oasis ☎ 047-703-8349 Tầng 1 Green Hill Matsudo, 5-193 Higurashi (NN)  NL NhK, CHR, NKNĐ, RHM

Văn phòng nha khoa Matsushita ☎ 047-311-1187 6-103 Higurashi (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL NhK, CHR, NKNĐ, RHM

Văn phòng nha khoa Makinohara ☎ 047-388-4182 1-89 Makinohara (NN)  Thứ tư, Chủ nhật, NL NhK, CHR, NKNĐ

Phòng khám nha khoa Mari ☎ 047-385-4183 101 Arc Matsudo Makinohara, 1-93 Makinohara (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL NhK, NKNĐ

Văn phòng nha khoa Makinohara 
Danchi 

☎ 047-704-5677 1-21-105 Makinohara Danchi, 2-5 Makinohara (NN)  NL (Thứ tư, Thứ bảy,  
Chủ nhật Ch)

NhK, NKNĐ, RHM

Văn phòng nha khoa Makinohara ☎ 047-385-2788 435-4 Makinohara (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL NhK, CHR, RHM. NKNĐ

Văn phòng nha khoa Sakura 
Terrace

☎ 047-375-8535 Tầng 1 Excellent City Shin-Yahashira Ekimae, 9-1 
Tokiwadaira-jinya-mae

(NN) Chủ nhật, NL NhK, CHR, NKNĐ, RHM

Nhà thuốc

Nhà thuốc Pfercos Chi nhánh 
Shiinoki-nishi 

☎ 047-311-2261 88-6 Kanegasaku (NN)  Chủ nhật, NL (Thứ bảy Ch)

Nhà thuốc Ain Chi nhánh Chiba-
nishi 

☎ 047-700-5891 89-5 Kanegasaku (NN) Chủ nhật, NL

Nhà thuốc Ohana Chi nhánh 
Chiba-nishi 

☎ 047-700-5377 93-3 Kanegasaku (NN) Chủ nhật, NL (Thứ bảy Ch)

Nhà thuốc Yuai Chi nhánh 
Shin-kanegasaku 

☎ 047-711-5507 303-138 Kanegasaku (NN)  Chủ nhật, NL (Thứ bảy Ch)

Nhà thuốc Yuai Chi nhánh 
Kanegasaku 

☎ 047-710-0199 408-169 Kanegasaku (NN)  Chủ nhật, NL

Nhà thuốc Karatachi ☎ 047-710-2785 411-1 Kawarazuka (NN)  Chủ nhật, NL

Nhà thuốc Kusurino Fukutaro Chi 
nhánh Tokiwadaira-itchome 

☎ 047-394-5429 1-2-12 Tokiwadaira (NN)  Thứ bảy, Chủ nhật, NL

Nhà thuốc Pfercos Chi nhánh 
Shiinoki 

☎ 047-394-5255 Tầng 1 Grand-Mère Tokiwadaira, 1-11-9 Tokiwadaira (NN)  Chủ nhật, NL (Thứ bảy Ch)

Nhà thuốc Kusurino Fukutaro Chi 
nhánh Tokiwadaira 

☎ 047-311-3229 1-12-1 Tokiwadaira (NN)  Chủ nhật, NL (Thứ bảy Ch)

Nhà thuốc Sakuradori ☎ 047-394-7575 2-15-11 Tokiwadaira (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL 
(Thứ bảy Ch)

Nhà thuốc Yuai Chi nhánh 
Tokiwadaira 

☎ 047-394-6001 A-2 Tokiwadaira Danchi, 2-24-2 Tokiwadaira (NN)  Chủ nhật, NL (Thứ bảy Ch)

Nhà thuốc Sundrug Tokiwadaira ☎ 047-311-5171 Tầng 1 Seven Town Tokiwadaira, 3-10-1 Tokiwadaira (NN)  −

Nhà thuốc Welcia Chi nhánh 
Tokiwadaira 

☎ 047-383-0771 4-8-19 Tokiwadaira (NN) NL
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Nhà thuốc Pfercos Chi nhánh 
Sakuranoki 

☎ 047-389-9720 5-8-12 Tokiwadaira (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL 
(Thứ bảy Ch)

Nhà thuốc Suzuki Chi nhánh 
Matsudogoko 

☎ 047-711-9586 Tầng 1 Tòa nhà Akiyoshi, 5-11-19 Tokiwadaira (NN)  NL (Thứ bảy, Chủ nhật Ch)

Nhà thuốc Sogo Chi nhánh Goko ☎ 047-704-6701 Tầng 1 Tòa nhà Izumi số 1, 5-12-6 Tokiwadaira (NN)  Chủ nhật, NL (Thứ bảy Ch)

Nhà thuốc Matsumoto Kiyoshi Chi 
nhánh Goko Ekimae-dori

☎ 047-383-7322 5-17-7 Tokiwadaira (NN)  Chủ nhật, NL

Phòng khám Keyaki ☎ 047-712-1126 95-102 Charnes, 5-17-10 Tokiwadaira (NN) Thứ tư, Chủ nhật, NL

Nhà thuốc Goko ☎ 047-385-0260 5-17-15 Tokiwadaira (NN) Chủ nhật, NL

Nhà thuốc Ayame Chi nhánh 
Tokiwadaira 

☎ 047-382-6085 6-1-8 Tokiwadaira (NN)  Chủ nhật, NL (Thứ bảy Ch)

Nhà thuốc Pfercos Tokiwadaira ☎ 047-389-2249 6-1-15 Tokiwadaira (NN)  Chủ nhật, NL (Thứ bảy Ch)

Nhà thuốc Welcia Matsudo 
Makinohara 

☎ 047-311-0111 6-28-7 Tokiwadaira (NN)  −

Nhà thuốc Hoteido ☎ 047-384-5855 7-18-5 Tokiwadaira (NN)  Chủ nhật, NL

Nhà thuốc Pfercos Chi nhánh 
Nishikubo 

☎ 047-394-1700 13-2 Tokiwadairanishikubocho (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL

Nhà thuốc Apple Chi nhánh 
Yabashira 

☎ 047-710-2228 17-15 Tokiwadairajinyamae (NN) NL (Ch CN)

Nhà thuốc Matsumoto Kiyoshi Chi 
nhánh Yabashira Ekimae 

☎ 047-394-6250 1-15-1 Higurashi (NN)  Chủ nhật, NL

Nhà thuốc Okusuri Chi nhánh 
Hompo Yabashira 

☎ 047-710-7128 Tầng 1 Tòa nhà Higurashi, 1-16-2 Higurashi (NN)  Chủ nhật, NL (Thứ bảy Ch)

Nhà thuốc Flower Chi nhánh 
Yabashira Ekimae 

☎ 047-711-8241 Tầng 1 Tòa nhà Ambiru, 1-17-1 Higurashi (NN) Chủ nhật, NL (Thứ bảy Ch)

Nhà thuốc Sumirekampo ☎ 047-361-0721 1-19-1 Higurashi (NN)  Chủ nhật

Nhà thuốc Aisei Chi nhánh 
Yabashira 

☎ 047-384-6525 Green Plaza Yabashira số 1, 2-3-15 Higurashi (NN) Chủ nhật, NL

Nhà thuốc Makiba ☎ 047-311-2201 Tầng 1 Beans Yabashira, 5-191 Higurashi (NN)  Chủ nhật, NL (Thứ tư, Thứ 
bảy Ch)

Nhà thuốc Azami ☎ 047-311-1700 A Grandis Shinyabashira, 5-195 Higurashi (NN) Chủ nhật, NL

Nhà thuốc Lemon ☎ 047-710-7639 5-239 Higurashi (NN)  Chủ nhật

Nhà thuốc Yuai Chi nhánh 
Makinohara 

☎ 047-394-7800 A-101 Villa Sun Road, 1-19 Makinohara (NN) Chủ nhật, NL

Nhà thuốc Matsudo Choseido ☎ 047-389-3674 2-370-105 Makinohara (NN)  −

Nhà thuốc Qol Chi nhánh Matsudo ☎ 047-711-8189 1024-7 Sendabori (NN)  Thứ bảy, Chủ nhật, NL

Nhà thuốc Yuai Chi nhánh 
Matsudo Center 

☎ 047-712-2771 1083-1 Sendabori (NN)  Thứ bảy, Chủ nhật, NL

Nhà thuốc Aoi ☎ 047-343-3333 1018-1 Sendabori (NN) Chủ nhật, NL

Nhà thuốc Kusurino Fukutaro Chi 
nhánh Sendabori 

☎ 047-345-2229 1113-6 Sendabori (NN)  Thứ bảy, Chủ nhật, NL

Nhà thuốc Matsumoto Kiyoshi Chi 
nhánh Matsudo Sendabori 

☎ 047-349-2340 1843 Sendabori (NN) Thứ bảy, Chủ nhật, NL

Nhà thuốc phân phối Matsumoto 
Kiyoshi Chi nhánh Sendabori 

☎ 047-347-2051 1845-1 Sendabori (NN)  Thứ bảy, Chủ nhật, NL

Cửa hàng dược phẩm Yac's Drug 
Chi nhánh Yabashira

☎ 047-710-7291 1487-3 Sendabori (NN) Thứ bảy, Chủ nhật, NL

Nhà thuốc Tokiwadaira ☎ 047-388-9830 Tầng 1 Toà nhà Seven Town Tokiwadaira, 
3-10-1Tokiwadaira 

(NN) Thứ tư, Chủ nhật, NL

Cửa hàng dược phẩm Create, chi 
nhánh Tokiwadaira

☎ 047-311-2700 Tầng 1, 1-8 Tokiwadaira (NN) Thứ tư, CN, NL

Cửa hàng dược phẩm Win, chi 
nhánh Yabashira

☎ 047-712-2318 9-2 Tokiwdairajinyamae (NN) Thứ tư (Ch thứ bảy, CN)
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Bệnh viện

Bệnh viện Goko ☎ 047-311-5550 8-40-1 Goko NK, NgK, CTCH, DL, PHCN, TN, 
XQ, NgHM, NTH, NTHn, NHH, 
NgTK, NgTH

Phòng khám

Phòng khám Shin Tokyo Chi 
nhánh Matsuhidai 

☎ 047-384-3111 27 Kushizakiminamicho (NN)  Chủ nhật, NL NK, TĐ, NTHn, CTCH, DL, TN

Phòng khám Matsudo Daiichi ☎ 047-712-0266 4-34-3 Goko (NN)  Chủ nhật, NL NK (Nội TNT)

Phòng khám nội khoa Ueno ☎ 047-388-2870 5-27-4 Goko (NN)  Thứ ba, CN, NL  
(Thứ năm, Thứ bảy Ch)

NK, DU, Y học cổ truyền Trung 
Quốc

Phòng khám chấn thương chỉnh 
hình Seki 

☎ 047-311-7770 Tầng 1 Tòa nhà Kokubu số 1, 7-55-1 Goko (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL 
(Thứ bảy Ch)

CTCH, PHCN

Phòng khám chấn thương chỉnh 
hình Suzuki 

☎ 047-387-1611 2-19-4 Gokominami (NN)  Chủ nhật, NL (Thứ tư, Thứ 
bảy Ch)

NK, NgK, CTCH, PHCN, XK

Phòng khám Yonezawa ☎ 047-387-5550 2-22-12 Gokominami (NN)  Thứ ba, Thứ bảy, NL NK, NTH, KN, DL

Phòng khám mắt Sakura ☎ 047-388-4416 2-32-1 Gokominami (NN)  Thứ tư, Chủ nhật, NL (Thứ 
bảy Ch)

KM

Phòng khám nội khoa và nội tiêu 
hóa Rokkodai 

☎ 047-385-2251 2-18-4 Rokkodai (NN) Thứ tư, CN, NL (Ch thứ bảy) NK, NTH, KN, NgK, DL

Phòng khám Yokozeki ☎ 047-387-2027 2-58 Rokkodai (NN)  Chủ nhật, NL (Thứ bảy Ch) NK, NTHn, KN

Phòng khám da liễu Miyoshi ☎ 047-383-1543 3-81-2 Rokkodai (NN)  Thứ ba, Thứ năm, Chủ nhật, 
NL (Thứ sáu Sa, Thứ bảy Ch)

DL

Phòng khám nhi Nagata ☎ 047-383-1500 6-93-1 Rokkodai (NN)  Chủ nhật, NL (Thứ tư, Thứ 
bảy Ch)

KN

Phòng khám chấn thương chỉnh 
hình Okuda 

☎ 047-311-8010 2-7-3 Mutsumi (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL 
(Thứ bảy Ch)

CTCH, PHCN

Phòng khám mắt Matsudo Chuo ☎ 047-394-6666 7-28-1 Rokkodai (NN)  Thứ năm, CN, NL  
(Ch thứ bảy)

KM

Phòng khám Home Clinic Rokkodai ☎ 047-710-8238 7-28-1 Rokkodai (NN) CN, NL (Chiều Thứ bảy) NK, NTH, NTHn, DU

Phòng khám nha khoa

Nha khoa Yamamoto ☎ 047-389-8841 19 Kushizakiminamicho (NN) Thứ năm, NL, CN NhK, NKNĐ, RHM, CHR

Phòng khám nha khoa Koda ☎ 047-384-6696 3-6-1 Goko (NN)  Thứ tư, Chủ nhật, NL NhK, CHR, NKNĐ, RHM

Văn phòng nha khoa Noguchi ☎ 047-712-0981 3-25-24 Goko (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL NhK, CHR, NKNĐ, RHM

Văn phòng nha khoa U ☎ 047-385-5373 2-35-1 Gokonishi (NN)  (Chủ nhật, NL Ch) NhK, CHR, NKNĐ, RHM

Văn phòng nha khoa Araki ☎ 047-383-5182 1-3-22-103 Gokominami (NN)  Chủ nhật, NL (Thứ năm, 
Thứ bảy Ch)

NhK, NKNĐ, RHM

Văn phòng nha khoa Motoyama ☎ 047-388-7141 1-7-16 Gokominami (NN)  Chủ nhật, NL (Thứ hai, 
Thứ ba, Thứ tư, Thứ năm, 
Thứ sáu, Thứ bảy Sa)

NhK, NKNĐ

Văn phòng nha khoa Miyajima ☎ 047-387-0068 1-14-5 Gokominami (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL 
(Thứ bảy Ch)

NhK, NKNĐ, RHM

Văn phòng nha khoa Mikuni ☎ 047-383-1170 Tầng 1 Khu căn hộ Sympathique, 2-17-8 Gokominami (NN)  Thứ năm, NL NhK, CHR, NKNĐ, RHM

Văn phòng nha khoa Arai ☎ 047-384-7708 2-30-2 Gokominami (NN) Thứ năm, Chủ nhật, NL NhK

Phòng khám nha khoa Rise ☎ 047-393-8181 29-3 Matsuhidai (NN)  Thứ tư, Chủ nhật, NL (Thứ 
bảy Ch)

NhK, NKNĐ

Văn phòng nha khoa Matsuhidai ☎ 047-384-2862 173-13 Matsuhidai (NN) Thứ tư, Chủ nhật NhK, CHR, NKNĐ, RHM

Văn phòng nha khoa Mutsumigoto ☎ 047-384-1223 2-83-2 Rokkodai (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL NhK, NKNĐ

Văn phòng nha khoa Sun Cherry ☎ 047-710-0516 2-124-1 Rokkodai (NN)  Chủ nhật, NL (Thứ bảy 
tuần thứ 2 của tháng)

NhK, NKNĐ, RHM

9. Khu vực Gokomutsumi
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Phòng khám nha khoa Nakamura 
Rokkodai 

☎ 047-389-8341 108 Khu căn hộ Mutsumi, 4-93-1 Rokkodai (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL NhK, NKNĐ, RHM

Phòng khám nha khoa Wakiya ☎ 047-384-1580 6-70 Rokkodai (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL NhK, CHR, NKNĐ, RHM

Văn phòng nha khoa Murakami ☎ 047-394-6660 6-105 Rokkodai (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL NhK, NKNĐ

Văn phòng nha khoa Naoi ☎ 047-387-6455 7-59 Rokkodai (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL NhK

Phòng khám nha khoa Motoshige ☎ 047-389-6481 7-113-4 Rokkodai (NN)  Thứ hai, NL NhK, CHR, NKNĐ, RHM

Văn phòng nha khoa Fuma ☎ 047-383-0600 8-146-18 Rokkodai (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL NhK, CHR, NKNĐ

Phòng khám nha khoa Mutsumi ☎ 047-385-2502 3-7-3 Mutsumi (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL NhK, CHR, NKNĐ, RHM

Phòng khám nha khoa Okubo ☎ 047-384-1982 5-25-2 Mutsumi (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL 

(Thứ tư, Thứ bảy Ch)
NhK

Văn phòng nha khoa Nagasaka ☎ 047-385-3788 6-39-21 Mutsumi (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL 
(Thứ bảy Ch)

NhK

Phòng khám nha khoa Ogoshi ☎ 047-712-1010 7-66-1 Goko (NN) Chủ nhật, NL NhK, NKNĐ, RHM

Phòng khám nha khoa Nano Goko ☎ 047-386-5000 Phòng B-201, Tòa nhà Platz Goko, 8-44-6 Goko (NN) Thứ tư NhK, NKNĐ, CHR, RHM

Nhà thuốc

Nhà thuốc Cocokara Fine Chi 
nhánh Matsuhidai

☎ 047-384-3110 26 Kushizakiminamicho (NN)  Chủ nhật, NL

Nhà thuốc Welcia Chi nhánh 
Matsudo Goko 

☎ 047-311-8035 4-21-1 Goko (NN)  −

Nhà thuốc Kitaoka ☎ 047-384-1100 7‐55‐19 Goko (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL 
(Thứ bảy Ch)

Nhà thuốc Ain Chi nhánh Goko ☎ 047-394-1193 Tầng 1 Goko School Heights, 8-39-5 Goko (NN) Chủ nhật, NL

Nhà thuốc Welcia Chi nhánh 
Matsudo Gokonishi 

☎ 047-394-0530 2-37-1 Gokonishi (NN)  Chủ nhật

Nhà thuốc Matsumoto Kiyoshi Chi 
nhánh Gokonishi 

☎ 047-394-0808 3-2-1 Gokonishi (NN)  −

Nhà thuốc Welcia Matsudo 
Motoyama 

☎ 047-385-2401 1-1-5 Gokominami (NN)  −

Nhà thuốc Yamazaki ☎ 047-385-9123 2-32-4 Gokominami (NN)  Thứ tư, Chủ nhật, NL (Thứ 
bảy Ch)

Nhà thuốc Rokkodai ☎ 047-701-8561 2-18 Rokkodai (NN)  Thứ tư, CN, NL  
(Ch thứ tư, bảy)

Nhà thuốc Furyuze ☎ 047-702-7825 2-121 Rokkodai (NN)  Chủ nhật, NL (Thứ bảy Ch)

Nhà thuốc Takumi ☎ 047-382-6346 3-81-3 Rokkodai (NN) Thứ tư, Chủ nhật, NL

Nhà thuốc Yuai chi nhánh 
Rokkodai 

☎ 047-311-0980 6-67 Rokkodai (NN)  Chủ nhật, NL  
(Thứ tư, Thứ bảy Ch)

Nhà thuốc Welcia Chi nhánh 
Matsudo Rokkodai 

☎ 047-394-5288 7-20-1 Rokkodai (NN)  −

Nhà thuốc Intron ☎ 047-382-6462 7‐28‐1 Rokkodai (NN) CN, NL (Ch thứ bảy)

Nhà thuốc Sun Drug Rokkodai ☎ 047-703-8910 8‐131‐1 Rokkodai (NN) Chủ nhật, NL

Nhà thuốc Yac's Matsudo Goko ☎ 047-712-0704 2‐21‐8 Goko (NN) Thứ bảy, Chủ nhật, NL

Bệnh viện

Bệnh viện Yamamoto ☎ 047-341-3191 2-7-10 Koganekiyoshigaoka (NN) Chủ nhật, NL, Tết dương lịch NK, NTK, NTH, NTHn, NgK, CTCH, 
DL, TN, NHM, NHH

Bệnh viện Okura Memorial ☎ 047-341-5711 133-1 Oyaguchi (NN) Thứ tư, Chủ nhật, NL NK, NTK, PHCN

10. Khu vực Kogane
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Phòng khám

Phòng khám Takahashi ☎ 047-394-2211 2-72 Kode (NN)  Thứ tư, Chủ nhật, NL 

(Thứ sáu, Thứ bảy Ch)
NK, NTH, NTHn, KN, ĐY

Phòng khám Cam ☎ 047-710-0990 2-73-1 Kode (NN)  Thứ hai, ba, tư, CN, NL  
(Ch thứ sáu)

NK, ĐY (Tự phụ trách chi phí 
khám chữa bệnh)

Phòng khám chấn thương chỉnh 
hình Mimura 

☎ 047-345-5505 Tầng 7 Tòa nhà Takahashi, 3 Kogane (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL 
(Thứ bảy Ch)

XK, CTCH

Phòng khám Shiinoki ☎ 047-312-1717 Tầng 7 Tòa nhà Takahashi, 3 Kogane (NN)  Thứ bảy, Chủ nhật, NL NK, TL

Phòng khám da liễu Kogane ☎ 047-340-1230 Tầng 4 Tòa nhà Taishodo, 8-6 Kogane (NN)  Thứ tư, Chủ nhật, NL (Thứ 
bảy Ch)

DL

Phòng khám mắt Tokatsu ☎ 047-343-0020 Tầng 3 Tòa nhà Taishodo, 8-6 Kogane (NN)  NL (Chủ nhật Ch) KM

Phòng khám Kitakogane ☎ 047-343-2960 16-5 Kogane (NN)  Thứ tư, NL (Ch thứ bảy/ 
CN tuần 2, 4, 5)

NK, TĐ, KT

Phòng khám nhi Harada ☎ 047-340-6767 Tòa nhà Takahashi số 2, 44-8 Kogane (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL 
(Thứ bảy Ch)

KN

Phòng khám phụ sản Koizumi ☎ 047-342-1071 1-12-16 Koganekiyoshigaoka (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL 
(Thứ ba, Thứ bảy Ch)

PS

Phòng khám Ito ☎ 047-341-1368 4-335 Oganedaira (NN)  Chủ nhật, NL (Thứ bảy Ch) NK, KN

Phòng khám Ekimae Nội khoa - 
Tâm lý trị liệu

☎ 047-346-6655 Tầng 5 Tòa nhà Taishodo, 8-6 Kogane (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL 
(Thứ hai Sa)

NK, TLTL

Phòng khám chăm sóc tại nhà 
Hoshino

☎ 047-711-5123 103 Chambord Shinmatsudo, 3-20-2 
Koganekiyoshigaoka

(NN) Hẹn trước NK

Phòng khám tai mũi họng 
Kitakogane

☎ 047-393-8714 1F Tòa nhà Kogane 44-5MK (NN)  Thứ năm, CN, NL (Ch thứ 
bảy)

TMH, DU

Phòng khám sức khỏe tâm thần 
Kogane

☎ 080-9280-7397 P401 tòa nhà Kitakogane 443 (NN) Thứ ba, tư, sáu TL, TLTL

Phòng khám nha khoa

Văn phòng nha khoa Crystal ☎ 047-345-8901 228-5 Koya (NN)  Thứ ba, Chủ nhật, NL NhK, CHR, NKNĐ

Văn phòng nha khoa Kode ☎ 047-347-8824 2-155-2 Kode (NN) Thứ ba (Chủ nhật, NL Ch) NhK, CHR, NKNĐ, RHM

Văn phòng nha khoa Abe ☎ 047-342-2281 Tầng 3 Tòa nhà Takahashi, 3 Kogane (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL NhK, NKNĐ

Văn phòng nha khoa Egi ☎ 047-344-9998 Tầng 5 Tòa nhà Okuma, 8-4 Kogane (NN)  Chủ nhật, NL NhK, NKNĐ, RHM

Văn phòng nha khoa Handa ☎ 047-344-5280 16-5 Kogane (NN)  Thứ tư, Chủ nhật, NL (Thứ 
năm Ch)

NhK

Văn phòng nha khoa Sakura ☎ 047-347-8211 Tầng 1 Bois de Kogane, 40-19 Kogane (NN)  Chủ nhật, NL NhK, NKNĐ, RHM

Văn phòng nha khoa Honda ☎ 047-341-2441 157-5 Kogane (NN)  NL NhK, NKNĐ, RHM

Văn phòng nha khoa Kogane 
Familiar 

☎ 047-711-7585 444-1-Tầng 1 Kogane (NN)  Thứ tư, NL (Chủ nhật Ch) NhK, CHR, NKNĐ, RHM

Văn phòng nha khoa Haneda ☎ 047-309-4618 447-8 Kogane (NN) Chủ nhật, Thứ năm, NL NhK, CHR, NKNĐ, RHM

Phòng khám nha khoa Watanabe ☎ 047-344-7734 1-4-1 Koganekiyoshigaoka (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL NhK

Phòng khám nha khoa 
Kiyoshigaoka 

☎ 047-343-6862 1-13-9 Koganekiyoshigaoka (NN) Thứ năm, Chủ nhật NhK, NKNĐ, RHM, 
Khám răng tại nhà

Phòng khám nha khoa Aozora ☎ 047-702-3016 2-109-10 Oganedaira (NN)  Thứ tư, Chủ nhật, NL NhK, CHR, NKNĐ, RHM

Văn phòng nha khoa Sakuma ☎ 047-344-1400 3-179 Oganedaira (NN)  Thứ năm, NL NhK, NKNĐ, RHM

Phòng khám nha khoa Oyaguchi ☎ 047-348-8841 383-13 Oyaguchi (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL NhK

Văn phòng nha khoa Okada ☎ 047-341-1460 415-10 Oyaguchi (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL 
(Thứ bảy Ch)

NhK

Văn phòng nha khoa Okuma ☎ 047-346-8800 1-280 Nakakanasugi (NN)  Thứ tư, Chủ nhật, NL NhK, NKNĐ

Văn phòng nha khoa Tonohiraga ☎ 047-341-7576 52-14 Tonohiraga (NN) Thứ năm, Chủ nhật, NL NhK, NKNĐ, RHM

Văn phòng nha khoa Kitakogane 
Ekimae 

☎ 047-348-4141 202 Maison Kitakogane, 241-2 Higashihiraga (NN)  Thứ tư, Thứ năm, Chủ 
nhật, NL

NhK, NKNĐ

Văn phòng nha khoa Ito ☎ 047-343-6900 151-2 Futatsugi (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL NhK, CHR, NKNĐ
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Nhà thuốc

Nhà thuốc Aeon Chi nhánh 
Kitakogane 

☎ 047-342-6212 Tầng 2 Aeon Kitakogane, 1 Kogane (NN) -

Cửa hàng dược phẩm Apios ☎ 047-348-4516 Tầng 1 Aeon Kitakogane, 1 Kogane (NN) NL

Nhà thuốc Matsumoto Kiyoshi Chi 
nhánh Kogane 

☎ 047-344-1363 435-1 Kogane (NN)  Chủ nhật, NL (Thứ bảy Ch)

Nhà thuốc Pfercos chi nhánh Icho ☎ 047-309-6555 2-8-13 Koganekiyoshigaoka (NN)  Chủ nhật, NL

Nhà thuốc Cosmos Chi nhánh 
Kitakogane 

☎ 047-347-3106 316-1 Higashihiraga (CN) CN tuần 2, 4, 5, NL

Nhà thuốc Wing Chi nhánh 
Kitakogane-eki-mae

☎ 047-711-5296 Tầng 2 Tòa nhà Taishodo, 8-6 Kogane (NN) Chủ nhật, NL

Nhà thuốc Matsumoto Kiyoshi Chi 
nhánh Matsudo Oganedaira

☎ 047-348-8311 3-194 Oganedaira (NN) Chủ nhật, NL

Cửa hàng dược phẩm Matsumoto 
Kiyoshi, Chi nhánh Kogane 
Matsudo

☎ 047-375-8998 407-1 Kogane (NN) CN, NL

Bệnh viện

Bệnh viện phục hồi chức năng nội 
thần kinh Asahi 

☎ 047-385-5566 789-1 Kurigasawa NK, TL, PHCN

Phòng khám

Phòng khám Irahara ☎ 047-347-2231 4-3-2 Koganehara (NN)  Chủ nhật, NL CTCH, NK, PHCN

Phòng khám nội khoa và da liễu 
Nagato 

☎ 047-309-7011 4-9-19 Koganehara (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL 
(Thứ bảy Ch)

NK, NHH, NTH, NTHn, DL, 
DU, KN

Phòng khám Kinowaki ☎ 047-309-5515 5-1-1 Koganehara (NN)  Thứ năm tuần thứ 3 của 
tháng, Chủ nhật, NL

NK, NTH, NgK

Phòng khám phụ sản Yuhara ☎ 047-341-6185 5-20-7 Koganehara (NN)  Chủ nhật, NL (Thứ tư, Thứ 
bảy Ch)

PS

Phòng khám Koganehara ☎ 047-341-1131 6-1-2 Koganehara (NN) Thứ năm, Chủ nhật, NL NK, NgK, KN, CTCH, NTH

Phòng khám phụ sản Tomioka ☎ 047-342-1078 6-8-11 Koganehara (NN)  Chủ nhật, NL PS

Phòng khám chấn thương chỉnh 
hình Kitahara 

☎ 047-343-1016 7-20-15 Koganehara (NN)  Chủ nhật, NL  
(Thứ tư, Thứ bảy Ch)

PHCN, CTCH, DL

Phòng khám nội khoa Yamaguchi ☎ 047-340-5888 7-26-11 Koganehara (NN)  Thứ năm tuần thứ 2 của 
tháng, Chủ nhật, NL  
(Thứ tư, Chủ nhật Ch)

NK

Phòng khám nhi Morioka ☎ 047-342-1077 1-33-3 Hachigasaki (NN)  Thứ tư, Chủ nhật, NL (Thứ 
bảy Ch)

KN

Phòng khám Matsudo Home Town 
Clinic

☎ 047-711-6910 6-5-4 Koganehara (NN) Thứ ba, Chủ nhật, NL TT, TLTL

Phòng khám nha khoa

Văn phòng nha khoa Hayakawa ☎ 047-346-3535 3-15-5 Koganehara (NN)  Thứ năm, NL  
(Chủ nhật Ch) 

NhK, CHR, NKNĐ, RHM

Văn phòng nha khoa Hayashi ☎ 047-343-7320 3-16-12 Koganehara (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL NhK, CHR, NKNĐ

Văn phòng nha khoa Koganehara ☎ 047-346-6408 4-12-30 Koganehara (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL NhK, CHR, NKNĐ

Phòng khám nha khoa Kainohana ☎ 047-349-4333 4-25-33 Koganehara (NN)  − NhK, NKNĐ, RHM

Văn phòng nha khoa Yatsu ☎ 047-343-2020 6-5-10 Koganehara (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL NhK

Văn phòng nha khoa Hirota ☎ 047-394-4618 6-5-21 Koganehara (NN) Thứ tư, Chủ nhật, NL NhK, CHR, NKNĐ, RHM

11. Khu vực Koganehara
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Văn phòng nha khoa Kurigasawa ☎ 047-343-6956 6-8-10 Koganehara (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL 
(Thứ bảy Ch)

NhK

Văn phòng nha khoa Fujii ☎ 047-345-0418 8-2-3 Koganehara (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL NhK

Văn phòng nha khoa Shimpo ☎ 047-340-1818 9-17-47 Koganehara (NN)  Thứ tư, Chủ nhật, NL NhK, CHR, NKNĐ, RHM

Phòng khám nha khoa Gaien Chi 
nhánh Matsudo 

☎ 047-343-0224 9-24-18 Koganehara (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL NhK

Phòng khám nha khoa Nanairo ☎ 047-710-7711 5‐29‐3 Koganehara (NN) Thứ năm, Chủ nhật, NL NhK, CHR, NKNĐ, RHM

Nhà thuốc

Nhà thuốc Yuai Chi nhánh 
Koganehara 

☎ 047-349-3900 4-3-17 Koganehara (NN)  Chủ nhật, NL

Nhà thuốc Genki Chi nhánh 
Koganehara 

☎ 047-309-3565 1 Terrace Excel You, 4-9-20 Koganehara (NN)  Thứ năm, Chủ nhật, NL 
(Thứ bảy Ch)

Nhà thuốc Pfercos Chi nhánh 
Koganehara 

☎ 047-340-1914 6-5-20 Koganehara (NN)  Chủ nhật, NL

Nhà thuốc Sakura Chi nhánh 
Matsudo Koganehara 

☎ 047-312-0677 7-18-30 Koganehara (NN)  Chủ nhật, NL, Thứ năm 
tuần thứ 2 của tháng  
(Thứ tư, Thứ bảy Ch)

Nhà thuốc Ishii ☎ 047-312-0015 9-15-26 Koganehara (NN)  Chủ nhật, NL (Thứ bảy Ch)

Nhà thuốc Sanei Chi nhánh 
Koganehara 

☎ 047-347-6840 1-34-16 Hachigasaki (NN) CN, NL (Thứ năm tuần 3)

Cửa hàng dược phẩm Matsumoto 
Kiyoshi Chi nhánh Koganehara

☎ 047-349-5200 6-5-1 Koganehara (NN) Chủ nhật, NL

Nhà thuốc Yuai Chi nhánh 
Kurigasawa

☎ 047-382-6035 Kurigasawa 777-23 (NN) Chủ nhật, NL
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Hệ thống chăm sóc cấp cứu

Trung tâm y tế buổi tối cho những trường hợp bệnh đột xuất ở trẻ em (trong phạm vi hệ thống các Bệnh viện đa khoa Matsudo City)

    

                                             あん  ない　　　　　　

☆テレホン案内サービス／Telephone guidance service／電話嚮導服務 

／Dịch vụ hướng dẫn qua điện thoại TEL 047-366-0010
 へい じつ                                                            よく  

○平日  4:30 PM～翌  9:00AM／Weekdays  4:30PM-9:00AM (next day)／平時 4:30PM～翌9:00AM

／Ngày thường từ 4:30 chiều - 9:00 sáng (hôm sau)～  

   ど　　  にち        しゅくじつ   　         　　　      よく    
○土・日・祝日  9:00AM～翌 9:00AM／Sat.,Sun., holidays  9:00AM-9:00AM (next day)

星期六・日・節假日 9:00AM～次日9:00AM／ � � ～

              や    かん しょう に  きゅう びょう  まつ　ど　し         し     りつ   そう        ごう               い       りょう　 ない　　　　　

☆松戸市夜間小児急病センター（市立総合医療センター内）
Matsudo Nighttime Emergency Pediatric Center (within the Matsudo City General Hospital)

TEL 047-712-2513
   まいにち   　         　　　               

○毎日   6:00PM～11:00PM／Daily  6:00PM-11:00PM／每天 6:00PM～11:00PM

／Mỗi ngày từ 6:00 tối - 11:00 tối～

まつ    ど      し   せ ん だ ぼ り

松戸市千駄堀993-1 993-1 Sendabori Matsudo city

            きゅうじつ          ど     よう     び                 や   かん      し      か    しん りょう じょ         えい   せい   かい   かん ない　　　　　　

☆休日・土曜日の夜間歯科診療所（衛生会館内）
Dental treatment on holidays and Saturdays (nighttime) (within Hygiene Hall)／

休息日・星期六的夜間齒科會診所（衛生會館內）／ �   

TEL 047-365-3430
            きゅうじつ　　  ど     よう    び   　         　　　               

○休日・土曜日  8:00PM～11:00PM ／Holidays, Sat.  8:00PM-11:00PM／休息日・星期六 8:00PM～11:00PM

／� ～

まつ    ど      し   たけ  が   はな

松戸市竹ヶ花45-53 45-53 Takegahana Matsudo city

           きゅうきゅう  い りょう たい せい

★救急医療体制／Emergency Care System／急救醫療體制

to Ueno to Toride至 上野
うえのいたる

いたる

いたる

いたる

至 取手
とりで

至 東京
とうきょう

至 取手
とりで

国道６号線
こくどう ごうせん

西口
にしぐち

東葛支庁
とうかつしちょう

税務署
ぜいむしょ

市役所
しやくしょ

衛生会館
えいせいかいかん

東口
ひがしぐち

松戸駅
まつどえき

休日土曜日夜間歯科診療所
きゅうじつどようびやかんしかしんりょうじょ

���������

������

Tax Office

City Hall
Hygiene Hall

West 
Exit

���� 
Exit

to Tokyo to TorideNational Route 6

Dental treatment on holidays and 
saturdays (nighttime)

Matsudo 
Sta.

Thứ bảy, Chủ nhật, ngày lễ từ 9:00 sáng - 9:00 sáng(hôm sau)

Ngày lễ, Thứ bảy 8:00 tối - 11:00 tối

夜間嬰兒急病中心（松户市立综合医疗中心内）／

Điều trị nha khoa vào ngày lễ và Thứ bảy (buổi tối)(trong phạm vi Phòng chăm sóc vệ sinh)


